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Chuyên đề 1

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP 2013

Từ năm 1946 đến nay, nước ta đã có 4 bản Hiến pháp: Hiến pháp năm 1946 là bản Hiến pháp đầu tiên, ra đời trong bối cảnh một nước Việt Nam vừa giành được độc lập. Hiến pháp năm 1946 được xây dựng trên ba nguyên tắc cơ bản: Đoàn kết toàn dân, không phân biệt giống nòi, trai, gái, giai cấp, tôn giáo; bảo đảm các quyền lợi dân chủ; thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân. Các Hiến pháp năm 1959, 1980 và 1992 được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở những biến đổi về sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội trên mỗi bước đường của các giai đoạn cách mạng, nhưng vẫn kế thừa những giá trị đã được thử thách theo thời gian, kết tinh bền vững. 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung năm 2013 (sau đây gọi tắt là Hiến pháp năm 2013) được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013, được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 08/12/2013 (theo Lệnh về việc công bố Hiến pháp số 18/2013/L-CTN) và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Hiến pháp năm 2013 được ban hành là một sự kiện chính trị - pháp lý có tính lịch sử, mở ra một thời kỳ mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta. Bản Hiến pháp sửa đổi lần này là kết quả của một quá trình làm việc hết sức công phu, nghiêm túc, khoa học và thật sự dân chủ; phản ảnh được đầy đủ ý chí và nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân, ở đó, ý Đảng, lòng dân đã được thể hiện hòa quyện sâu sắc trong bản Hiến pháp. Đó là đảm bảo chính trị - pháp lý vững chắc cho dân tộc ta, nhân dân ta và nhà nước ta vững bước tiến lên trước những thách thức mới của thời đại; là nhân tố để cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đồng lòng đưa Hiến pháp vào cuộc sống; là nhân tố để nước ta vững bước vào thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, đồng bộ cả về kinh tế và chính trị, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển về mọi mặt và chủ động hội nhập quốc tế.  

I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA HIẾN PHÁP

1. Vị trí của Hiến pháp

Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp. Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý (Điều 119). 

Tính chất luật cơ bản của Hiến pháp thể hiện trên nhiều phương diện:

Trước hết, Hiến pháp là một văn bản duy nhất quy định việc tổ chức quyền lực nhà nước, là hình thức pháp lý thể hiện một cách tập trung hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc; ở từng giai đoạn phát triển, Hiến pháp còn là văn bản, là phương tiện pháp lý thực hiện tư tưởng, chủ trương, chính sách của Đảng dưới hình thức những quy phạm pháp luật.

 Xét về nội dung, đối tượng điều chỉnh của Hiến pháp rất rộng, có tính chất bao quát tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đó là những quan hệ xã hội cơ bản liên quan đến các lợi ích cơ bản của mọi giai cấp, mọi tầng lớp, mọi công dân trong xã hội như chế độ chính trị, chế độ kinh tế, chế độ văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, quyền con người, quyền công dân, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

Xét về mặt pháp lý, Hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất, biểu hiện cụ thể như sau:

Một là, các quy định của Hiến pháp là nguồn, là căn cứ để ban hành tất cả các Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết và các văn bản khác thuộc hệ thống pháp luật. 

Hai là, tất cả các văn bản quy phạm pháp luật khác không được mâu thuẫn mà phải hoàn toàn phù hợp với tinh thần và nội dung của Hiến pháp, được ban hành trên cơ sở của Hiến pháp và để thi hành Hiến pháp. Mọi văn bản được ban hành không bảo đảm tính hợp hiến đều bị coi là trái pháp luật và phải bị xử lý theo quy định.

Ba là, các điều ước quốc tế mà nhà nước xã hội chủ nghĩa tham gia không được mâu thuẫn, đối lập với quy định của Hiến pháp; khi có mâu thuẫn, đối lập với Hiến pháp thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền không được tham gia ký kết, không phê chuẩn hoặc bảo lưu đối với từng điều riêng biệt.

Bốn là, tất cả các cơ quan nhà nước phải thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của Hiến pháp, sử dụng đầy đủ các quyền hạn, làm tròn các nghĩa vụ mà Hiến pháp quy định.

Năm là, về trách nhiệm bảo vệ, thi hành Hiến pháp: Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước và toàn thể Nhân dân có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp. Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do luật định (Điều 119 Hiến pháp năm 2013). Tất cả các công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của  Hiến pháp. 

Sáu là, việc xây dựng, thông qua, ban hành, sửa đổi, thay đổi Hiến pháp phải tuân theo một trình tự đặc biệt. Chủ trương xây dựng Hiến pháp thường được biểu thị bằng một Nghị quyết của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; việc xây dựng dự thảo Hiến pháp thường được tiến hành bằng một cơ quan soạn thảo Hiến pháp do chính Quốc hội lập ra; việc lấy ý kiến nhân dân thường được tiến hành rộng rãi; việc thông qua Hiến pháp thường được tiến hành tại một hoặc một số kỳ họp đặc biệt của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; việc sửa đổi Hiến pháp thường được thực hiện theo một trình tự đặc biệt được quy định tại Hiến pháp; cả quá trình xây dựng, sửa đổi Hiến pháp được sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng cộng sản. Theo quy định của Hiến pháp năm 2013 thì:

- Về thẩm quyền đề nghị làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp: Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp. Quốc hội quyết định việc làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành (Khoản 1, Điều 120). 

- Về trình tự, thủ tục soạn thảo, thông qua Hiến pháp: Quốc hội thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp. Thành phần, số lượng thành viên, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban dự thảo Hiến pháp do Quốc hội quyết định theo đề nghị của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Ủy ban dự thảo Hiến pháp soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và trình Quốc hội dự thảo Hiến pháp. Hiến pháp được thông qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp do Quốc hội quyết định. Thời hạn công bố, thời điểm có hiệu lực của Hiến pháp do Quốc hội quyết định (Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 120).  

2. Vai trò và ý nghĩa của Hiến pháp

- Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý quan trọng quy định về những vấn đề lớn, cơ bản, có tầm chiến lược lâu dài của đất nước; là sự phát triển lên tầm cao mới của lịch sử lập hiến Việt Nam; thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các văn kiện Đại hội Đảng trên cơ sở lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn cách mạng nước ta. 
- Hiến pháp năm 2013 là cột mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển về chất của lịch sử lập hiến Việt Nam. Nếu Hiến pháp năm 1946 là hiến pháp đầu tiên của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, của một xã hội tự do, dân chủ và tiến bộ đầu tiên ở Đông Nam Á; Hiến pháp năm 1959 ghi nhận bước thứ hai của lịch sử lập hiến Việt Nam, là bản hiến pháp xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Hiến pháp năm 1980 là hiến pháp của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước; Hiến pháp năm 1992 là cột mốc thứ tư của lịch sử lập hiến Việt Nam - hiến pháp của công cuộc đổi mới toàn diện và sâu sắc cả xã hội, bắt đầu từ đổi mới nền kinh tế và từng bước đổi mới vững chắc về chính trị, thì Hiến pháp năm 2013 là bản Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện, đồng bộ về kinh tế và chính trị, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới; là bước tiến về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

- Hiến pháp năm 2013 kế thừa những tinh hoa, giá trị bền vững của bốn bản Hiến pháp trước đó, đồng thời là bản Hiến pháp đầu tiên vận dụng đầy đủ, nhuần nhuyễn, sáng tạo nhất các quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của nước ta được thể hiện trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Hiến pháp năm 2013 là mốc son của việc xây dựng và phát triển ngày càng vững chắc nền tảng kinh tế - xã hội của nước ta; ghi nhận những thành tựu của hơn 25 năm đổi mới; là tấm gương phản chiếu những đổi mới trong tư tưởng lập hiến và lập pháp của nhân dân Việt Nam. Hiến pháp được kế thừa, phát triển các quy định của Hiến pháp năm 1992, hoàn thiện hơn về mọi phương diện để phúc đáp một cách toàn diện yêu cầu của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam. Đó là bản hiến pháp thể hiện tính độc lập, tự chủ trong tiến trình của nền triết học pháp quyền Việt Nam, một nền triết học pháp quyền thể hiện sâu sắc bản sắc dân tộc, thể hiện sự kết hợp nhuần nhuyễn tính quốc tế và tính thời đại trên cơ sở phát huy những tinh hoa trí tuệ của nền văn hóa pháp lý Việt Nam và sự tiếp thu tinh hoa văn hóa pháp lý của nhân loại. 
- Hiến pháp năm 2013 đã đạt được các mục đích, yêu cầu đặt ra là thể chế hóa những đường lối, chính sách lớn của Đảng; xứng tầm của một bản Hiến pháp mang tính ổn định, lâu dài. Những sửa đổi, bổ sung trong Hiến pháp rất căn bản, sâu sắc, khẳng định con đường chúng ta đi theo là đúng, được nâng lên tầm cao hơn, tạo điều kiện cho bước phát triển mới của đất nước. 

II. CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ

Chế độ chính trị hay thể chế chính trị thể hiện hệ tư tưởng, phương thức tổ chức quyền lực và năng lực lãnh đạo của Đảng cầm quyền đối với xã hội ở mỗi quốc gia. Nền tảng và khuôn khổ của thể chế chính trị là Hiến pháp. Hiến pháp năm 2013 quy định chế độ chính trị tại Chương I gồm 13 Điều, bao gồm nguồn gốc của quyền lực nhà nước, chủ quyền quốc gia, chủ quyền nhân dân, tên nước và hình thức chính thể, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và các thành tố cấu thành hệ thống chính trị, nguyên tắc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Bố cục này kế thừa Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, chỉ đưa các nội dung về quốc ca, quốc kỳ, thủ đô từ chương cuối lên ghép với Chương I. Vì đây là Chương về chế độ chính trị nên các thành tố của hệ thống chính trị như Nhà nước, Đảng, Mặt trận, các tổ chức thành viên của Mặt trận đều cần được đề cập tại Chương này. Quy định về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng tại một điều trong Chương này là phù hợp, bảo đảm cân đối với các nội dung khác của Hiến pháp.

Về nội dung, trước hết, Hiến pháp thể chế hóa đầy đủ hơn, sâu sắc hơn quan điểm của Đảng và nhà nước ta về đề cao chủ quyền nhân dân, phát huy dân chủ Xã hội chủ nghĩa và đảm bảo tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Đây là quan điểm nền tảng xuyên suốt nội dung của Hiến pháp sửa đổi, chỉ rõ nguồn gốc, bản chất, mục đích, sức mạnh của quyền lực nhà nước ta là ở nhân dân, thuộc về nhân dân, nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước.  Hiến pháp khẳng định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.” Ngay từ lời nói đầu đã long trọng tuyên bố nhân dân Việt Nam là chủ thể “xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này” đến bổ sung đầy đủ hình thức nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước, không chỉ bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân mà còn bằng các hình thức dân chủ trực tiếp, bằng quyền biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân trong đó có trưng cầu ý dân về Hiến pháp. 

1. Về chủ quyền quốc gia

Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời” (Điều 1). 

Theo quy định trên đây, về tên nước Việt Nam được Hiến pháp xác định là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – tên gọi thể hiện rõ hình thức chính thể của nước ta là cộng hòa, bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước dân chủ - tên gọi này ra đời trong bối cảnh nước ta vừa hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, thống nhất đất nước, cả nước đi lên CNXH, khẳng định rõ con đường, mục tiêu xây dựng chế độ XHCN của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Tên gọi này đã được sử dụng ổn định từ tháng 7/1976 đến nay, đã được chính thức ghi nhận trong Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992. Việc sử dụng tên gọi này là cần thiết để thể hiện nhất quán mục tiêu, con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Hơn nữa, tên gọi này đã được Quốc hội lựa chọn ngay sau ngày nước nhà thống nhất, đã thân quen với nhân dân ta, được bạn bè và các nước công nhận, trân trọng. Hơn nữa, việc thay đổi tên nước trong thời điểm hiện nay sẽ dẫn đến những hệ quả không có lợi, thậm chí có thể bị xuyên tạc là ta đang xa rời mục tiêu, con đường lên chủ nghĩa xã hội và làm phát sinh nhiều thủ tục hành chính, gây tốn kém, phức tạp.  

Hiến pháp không quy định chủ quyền về vùng lòng đất, tài nguyên trong lòng đất, vùng biên giới, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng nội thủy, vùng lãnh hải, vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế, vùng không gian vũ trụ; bổ sung quy định cụ thể ranh giới của nước Việt Nam là do Hoàng Sa, Trường Sa là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Chủ quyền quốc gia của Việt Nam đối với các vùng lãnh thổ này đã được xác lập và khẳng định trên các phương diện lịch sử và pháp lý. Tên gọi của các quần đảo này cũng đã được ghi nhận rõ trong Luật biên giới quốc gia, Luật biển Việt Nam và các văn bản khác. Bên cạnh quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, nước ta còn có rất nhiều đảo, quần đảo khác nữa. Do vậy, trong Hiến pháp chỉ nên quy định một cách khái quát “hải đảo, vùng biển” là đủ. Việc cụ thể hóa chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng như các vùng lãnh thổ khác sẽ do các luật quy định.
2. Về bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa ở nước ta, đồng thời thể hiện rõ nét bản chất của Nhà nước, khẳng định nền tảng vững chắc của chính quyền nhân dân, phù hợp với tính chất và nguyên tắc tổ chức của Nhà nước, Điều 2 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”. 
Quy định trên một mặt khẳng định Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN; mặt khác cũng khẳng định nguồn gốc và bản chất của quyền lực nhà nước là thuộc về nhân dân và thể hiện được đầy đủ bản chất giai cấp của Nhà nước. Quy định Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân vừa thể hiện bản chất của Nhà nước ta vừa là tôn chỉ, mục tiêu phấn đấu của Nhà nước. Quy định đó là sự kế thừa, phát triển quy định của Hiến pháp năm 1992 và các bản Hiến pháp trước đó, phù hợp với Cương lĩnh và các văn kiện chính trị khác của Đảng khi xác định bản chất giai cấp của Nhà nước ta. Nhà nước ta là Nhà nước xã hội chủ nghĩa nên Hiến pháp cần thể hiện rõ bản chất giai cấp của Nhà nước.

Về nguyên tắc tổ chức quyền lực Nhà nước, Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Theo nguyên tắc này, nguồn gốc, bản chất và mục đích của quyền lực nhà nước là thống nhất thuộc về Nhân dân, từ Nhân dân mà ra, do Nhân dân lập nên và cũng chính Nhân dân là chủ thể của đất nước. Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước, tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. Nhân dân là chủ thể của quyền lập hiến, thông qua Hiến pháp, Nhân dân giao quyền, uỷ quyền quyền lực nhà nước của mình cho Nhà nước. Như vậy, Nhân dân là chủ thể phân công quyền lực nhà nước; công cụ để nhân dân giao quyền, uỷ quyền, đó là thực hành quyền lập hiến. Bằng việc thực thi quyền lập hiến, nhân dân uỷ thác quyền lập pháp cho Quốc hội, quyền hành pháp cho Chính phủ và quyền tư pháp cho Toà án. Khác với Hiến pháp 1992, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định rõ: “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước” (Điều 6). Các hình thức thể hiện dân chủ trực tiếp là khá đa dạng, thể hiện ở nhiều cấp độ khác nhau. Một số hình thức dân chủ trực tiếp quan trọng nhất như bầu cử, trưng cầu ý dân đã được quy định ngay trong Hiến pháp; ngoài ra còn những hình thức khác như tham gia ý kiến, thực hiện dân chủ ở cơ sở... đang được quy định trong các văn bản pháp luật khác. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân (Điều 7). Các nguyên lý trên đây không chỉ được quy định trong Hiến pháp nước ta mà còn được thể hiện trong hầu hết các bản Hiến pháp các nước có chế độ chính trị dân chủ và pháp quyền trên thế giới. Quy định này vừa là cơ sở, vừa phải được thể hiện nhất quán và xuyên suốt trong toàn bộ các điều khoản của Hiến pháp, thể hiện nhất quán nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. 

Trên nền tảng nguyên tắc đó, Hiến pháp quy định: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” (Khoản 3, Điều 2).  Nguyên tắc này đã được xác định trong Cương lĩnh và các văn kiện khác của Đảng và cũng là yêu cầu của nhân dân và xây dựng Nhà nước pháp quyền. Quy định “kiểm soát quyền lực” là một nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền, là một vấn đề mới trong tổ chức quyền lực của Nhà nước ta. Nguyên tắc này đã được thể hiện trong các Chương V, VI, VII, VIII và IX của Hiến pháp. Đây là cơ sở hiến định để tiếp tục thể chế hóa trong các quy định của các luật có liên quan. Theo nguyên tắc này, quyền lực nhà nước là tập trung, thống nhất, không thể phân chia, bởi vì chính sự tập trung mới tạo ra một Nhà nước mạnh và có thực quyền và cũng chính sự tập trung này tạo nên sự thống nhất của quyền lực nhà nước. Nếu không tập trung, không thống nhất thì Nhà nước không thể tồn tại, hay ít nhất cũng là nguy cơ của sự phân rã, một dấu hiệu đầu tiên của sự tan rã, biến mất của Nhà nước. Nhưng sự tập trung hay thống nhất này luôn luôn có biểu hiện - hay ít nhất là có nguy cơ - của sự độc tài, chuyên chế. Cho nên, biện pháp phòng ngừa sự tập trung chuyên chế, độc tài là quyền lực nhà nước luôn luôn phải được phân ra, hay ít nhất là phải có xu hướng của sự phân ra, tức là phân quyền. Quyền lực tối cao của nhà nước được trao cho Quốc hội, vì vậy, Quốc hội được coi là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thay mặt cho nhân dân cả nước quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Xuất phát từ Quốc hội và Hội đồng nhân dân, hàng loạt các cơ quan khác của nhà nước được thành lập để cùng với Quốc hội, Hội đồng nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước. Để bảo đảm sự thống nhất của quyền lực nhà nước, tất cả các cơ quan khác của nhà nước đều phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội và Hội đồng nhân dân, phải báo cáo công tác với Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Bằng cách tổ chức như thế, quyền lực nhà nước ở nước ta xét theo chiều ngang cũng như theo chiều dọc, đều bảo đảm sự tập trung thống nhất vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân, nhưng tập trung và thống nhất cao nhất là vào Quốc hội. Sự tập trung này là cần thiết, nó bảo đảm cho sự thống nhất của cơ chế thực hiện quyền lực nhà nước, tránh được hiện tượng mâu thuẫn, xung đột nhiều khi đối lập giữa các cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện quyền lực nhà nước.

Hiến pháp bổ sung nguyên tắc mới về tổ chức quyền lực nhà nước ở nước ta, đó là sự kiểm soát trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đây là một nguyên tắc mới được bổ sung trong Cương lĩnh của Đảng ta và Hiến pháp sửa đổi lần này đã thể chế hóa. Nguyên tắc này là cơ sở Hiến định để các cơ quan nhà nước về lập pháp, hành pháp và tư pháp phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm và thực hiện có hiệu lực, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được nhân dân giao cho mỗi quyền; hạn chế và ngăn ngừa tình trạng lạm dụng quyền lực nhà nước, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí - Đây còn là cơ sở pháp lý vững chắc để xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước nhằm phòng, chống sự tha hóa của quyền lực nhà nước, đảm bảo cho quyền lực nhà nước thực sự thuộc về nhân dân. Kiểm soát quyền lực nhà nước đòi hỏi phải hình thành một cơ cấu bao gồm kiểm soát quyền lực nhà nước bên trong bộ máy nhà nước giữa ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp và trong nội bộ mỗi quyền và kiểm soát quyền lực nhà nước bên ngoài bao gồm kiểm soát của nhân dân thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Nội hàm cụ thể của việc phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp sẽ được từng bước làm rõ trong quy định về các thiết chế cụ thể của Hiến pháp cũng như các luật về tổ chức bộ máy nhà nước sau này. Như vậy, kiểm soát quyền lực nhà nước cần phải thể hiện xuyên suốt trong tất cả các chương của Hiến pháp. Ví dụ, các điều quy định về vị trí, vai trò và trách nhiệm của các thành tố cấu thành hệ thống chính trị ở nước ta viết ở Chương I, như: Đảng lãnh đạo (Điều 4), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Điều 9), Công đoàn (Điều 10), công dân ở cơ sở (Điều 11) và đặc biệt là nhà nước nói chung (Điều 12), các cơ quan nhà nước, cán bộ viên chức nhà nước nói riêng (Điều 8) và đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (Điều 7) cũng phải thể hiện xuyên suốt tư tưởng chủ quyền nhân dân trong việc sử dụng các phương tiện kiểm soát quyền lực nhà nước.

Để quy định cụ thể về trách nhiệm của Nhà nước đối với việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời thể hiện rõ mục tiêu xây dựng phấn đấu của Nhà nước là xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện, Hiến pháp cũng quy định: “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện” (Điều 3).

Hiến pháp năm 2013 tiếp tục kế thừa, phát triển và khẳng định: “Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền” (Điều 8).

Nội dung của Điều này tập trung quy định về Nhà nước và các yếu tố cấu thành chủ yếu. Bên cạnh cơ quan nhà nước thì cán bộ, công chức, viên chức, với tư cách là các chủ thể quan trọng, đặc thù trong mối quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân, cần được đặc biệt nhấn mạnh. Điều này còn tập trung quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc, thể hiện bản chất, trách nhiệm chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thay mặt Nhà nước phục vụ nhân dân, thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của mình đối với nhân dân. Do vậy, những quy định này phải vừa cô đọng, súc tích song vẫn bảo đảm đủ ý để làm toát lên bản chất cũng như yêu cầu đối với người cán bộ, công chức, viên chức, thực sự là “người công bộc” của nhân dân như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn. 

Do đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bao gồm nhiều bộ phận khác nhau, cơ chế tuyển chọn đối với từng nhóm, từng bộ phận cũng có những điểm riêng biệt, nên các nguyên tắc tuyển chọn cán bộ, công chức, viên chức sẽ do các luật có liên quan điều chỉnh. Ngoài ra, việc Hiến pháp tiếp tục ghi nhận nguyên tắc “chịu sự giám sát của nhân dân” là nhằm thường xuyên nhắc nhở đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ không bao giờ được xa rời dân, tách mình khỏi nhân dân, đối lập với quyền lợi của người dân.

3. Về vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị

Để phù hợp với thể chế chính trị nước ta, kế thừa các bản Hiến pháp trước đây và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, Hiến pháp tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong chế độ chính trị: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”(Khoản 1, Điều 4). 

Quy định trên đây đã thể hiện đầy đủ những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh năm 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011). Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; bản chất giai cấp của Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc; trách nhiệm của Đảng là phải gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, phục vụ nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình; Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Quy định như vậy là phù hợp với thực tiễn tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; là sự tiếp tục kế thừa các bản Hiến pháp trước đây của nước ta (Hiến pháp 1980, Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2001)); phù hợp với truyền thống lịch sử của cách mạng Việt Nam, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân cả nước. Vai trò đó mang tính tất yếu, khách quan, do lịch sử giao phó, được nhân dân thừa nhận và được Hiến pháp xác nhận. Quy định này còn khẳng định tính lịch sử, tính tất yếu khách quan sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nước ta. Hiến pháp đã bổ sung quy định về bản chất của Đảng theo tinh thần mới của Cương lĩnh. Chính do bản chất này nên nhân dân ta mới thừa nhận vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng và ghi nhận vào Hiến pháp - đạo luật cơ bản của Nhà nước. Trong điều kiện một đảng lãnh đạo ở Việt Nam thì quy định Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội đã thể hiện đầy đủ nội dung và tinh thần Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền.

Để làm rõ mối quan hệ và trách nhiệm của Đảng trước nhân dân, trước dân tộc, Hiến pháp quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” (Khoản 2, Điều 4). Theo quy định này, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội thì Đảng phải chịu trách nhiệm về sự lãnh đạo của mình. Đảng không lãnh đạo chung chung, mà lãnh đạo thông qua các quyết định về Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng và chính sách, chủ trương lớn, thông qua công tác cán bộ của Đảng. Do đó, chịu trách nhiệm về sự lãnh đạo của Đảng chính là Đảng phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình; quy định như vậy thể hiện rõ hơn, cụ thể hơn trách nhiệm của Đảng. 

Thực tiễn các bản Hiến pháp nước ta cũng cho thấy, mặc dù Hiến pháp các năm 1946 và 1959 tuy không có điều nào quy định Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội nhưng trên thực tế Đảng vẫn là lực lượng lãnh đạo cách mạng nước ta. Sở dĩ Hiến pháp năm 1946 không có quy định vai trò lãnh đạo của Đảng, vì trước đó ngày 11/11/1945, do tình thế đặc biệt của cách mạng, Đảng ta đã ra tuyên bố tự giải tán, nhưng sự thật là rút lui vào hoạt động bí mật, giữ vững vai trò lãnh đạo. Trong thập niên 50 của thế kỷ XX, đế quốc Mỹ nhảy vào can thiệp miền Nam, đất nước ta bị chia cắt, Đảng bộ miền Nam cũng chưa ra hoạt động công khai vì bộ luật 10-59 của ngụy quyền Sài Gòn nhằm “tiêu diệt cộng sản” cực kỳ hà khắc, man rợ. Vì vậy, Hiến pháp năm 1959 cũng chưa đề cập đến vai trò lãnh đạo của Đảng. Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội, dân tộc ta có chung một bản Hiến pháp mới, trong đó khẳng định Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Điều này là tất yếu, phù hợp với yêu cầu lịch sử, nhiệm vụ cách mạng mới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và thực hiện đúng cơ chế vận hành nguyên tắc: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở nước ta. Điều 4 Hiến pháp năm 1980 cũng ghi rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam, được vũ trang bằng học thuyết Mác - Lê-nin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội; là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng tồn tại và phấn đấu vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Các tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp”. Kế thừa tinh thần đó, Điều 4 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Quy định này đã hàm nghĩa Đảng ta là đảng cầm quyền, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Quy định như Hiến pháp năm 2013 là kế thừa quy định tại Điều 4 của Hiến pháp năm 1992, khẳng định tính lịch sử, tính tất yếu khách quan sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nước ta. 

Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội không chỉ bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức và kiểm tra; mà phần cốt yếu là thông qua đội ngũ tiền phong của mình là những cán bộ, đảng viên tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất và năng lực. Vì vậy, Điều 4 Hiến pháp năm 2013 quy định “Đảng Cộng sản Việt Nam chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Quy định này nhằm bảo đảm cho Đảng giữ vững bản chất, mục tiêu, lý tưởng của mình; là giải pháp quan trọng hàng đầu để phòng, chống, ngăn ngừa mọi nguy cơ thoái hóa, biến chất có thể xảy ra trong điều kiện một Đảng duy nhất cầm quyền ở nước ta. Mặt khác, việc xác định trách nhiệm của các đảng viên trong việc tự giác, gương mẫu thực hiện, chấp hành Hiến pháp và pháp luật không ngoài mục đích làm cho “đội ngũ tiên phong của Đảng” phải thường xuyên nêu cao ý thức, thái độ, trách nhiệm cả về suy nghĩ và việc làm, tư tưởng và hành động trong việc sống, làm theo Hiến pháp và pháp luật, làm gương cho nhân dân noi theo.

Có thể khẳng định, việc tiếp tục hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng là cần thiết bởi vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền, xây dựng và phát triển của đất nước đã được khẳng định cả về mặt lý luận và thực tiễn. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng chính trị duy nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội. Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập với hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành đã có công lao cực kỳ to lớn trong việc lãnh đạo toàn dân tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đem lại hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất cho đất nước. Việc nhân dân ta tin tưởng vào Đảng Cộng sản, khẳng định sự lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp là một việc làm đúng đắn và hoàn toàn phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam, thể hiện ý chí, nguyện vọng của đại đa số nhân dân Việt Nam yêu nước, yêu hòa bình. Quy định về Đảng trong Hiến pháp nhằm khẳng định tính chính đáng của Đảng trong việc lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội, đồng thời cũng là cơ sở ràng buộc trách nhiệm pháp lý đối với Đảng. Quy định này của Hiến pháp không chỉ xác định vai trò lãnh đạo của Đảng mà còn thể hiện trách nhiệm của Đảng đối với đất nước, với nhân dân, nhắc nhở Đảng phải luôn trung thành với lợi ích của giai cấp, của dân tộc, phải gắn bó mật thiết với nhân dân, phụng sự nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân. Lãnh đạo của Đảng là lãnh đạo về mặt chính trị, thông qua các chủ trương, đường lối đúng đắn và phù hợp thực tế cuộc sống, thông qua việc giới thiệu các đảng viên ưu tú tham gia vào bộ máy nhà nước và bằng sự gương mẫu của chính các cán bộ, đảng viên, sự trong sạch của các tổ chức Đảng. Sự lãnh đạo không phải đứng trên pháp luật mà Đảng phải chịu trách nhiệm đối với quyết định của mình, các tổ chức đảng và mọi đảng viên đều phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. 

4. Về chính sách dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam; vừa là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, vừa là mục tiêu, mục đích, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc; một trong những bài học dẫn đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đại đoàn kết dân tộc và chính sách dân tộc là đòi hỏi khách quan của bản thân quần chúng nhân dân và cộng đồng các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam trong cuộc đấu tranh để tự giải phóng mình, là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đảng có sứ mệnh thức tỉnh, tập hợp, hướng dẫn, biến những đòi hỏi khách quan, tự phát của nhân dân thành sức mạnh vô địch trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. 

Kế thừa các quy định của các bản Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 quy định về chính sách dân tộc của Nhà nước và quyền của các dân tộc với tư cách các tộc người cùng chung sống trên lãnh thổ Việt Nam: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước” (Điều 5).

Quy định này nhấn mạnh chính sách của Nhà nước đối với các dân tộc thiểu số nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách về phát triển giữa các dân tộc, cùng đóng góp vào sự phát triển chung của quốc gia. Chính sách phát triển toàn diện đã bao hàm nội dung nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân các dân tộc thiểu số. Việc dùng từ “kỳ thị” tại khoản 2 xác định rõ và cụ thể hơn hơn nội hàm nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử có tính chất miệt thị, coi thường, bất bình đẳng và không tôn trọng lẫn nhau giữa các dân tộc.

5. Về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong hệ thống chính trị

Từ lịch sử cách mạng Việt Nam và đặc thù của thể chế chính trị nước ta cho thấy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận là bộ phận của hệ thống chính trị ở nước ta, cùng hợp thành cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, việc Hiến định vai trò, vị trí của các tổ chức này là cần thiết, nhằm góp phần phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân. 

Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và các văn kiện của Đảng ta, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Công đoàn Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam là các tổ chức chính trị - xã hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên, hội viên tổ chức mình; cùng các tổ chức thành viên khác của Mặt trận phối hợp và thống nhất hành động trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động” (Điều 9).

Quy định trên đây đã thể hiện một cách khái quát nhất về vị trí, vai trò quan trọng và chức năng cơ bản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là sự kế thừa các quy định của Hiến pháp năm 1992. Việc Hiến pháp quy định trách nhiệm của Nhà nước trong việc tạo điều kiện để các tổ chức này hoạt động là phù hợp bởi vì tuy đều nằm trong hệ thống chính trị, hợp thành cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân song về nguyên tắc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận được thành lập một cách tự nguyện, giữ vai trò, vị trí riêng, có cách thức hoạt động riêng. Nếu quy định Nhà nước phải bảo đảm điều kiện hoạt động cho tất cả các tổ chức sẽ là không khả thi và không thực tế, bên cạnh đó lại làm giảm tính chủ động, tính độc lập của các tổ chức trong quá trình tham gia giám sát, góp ý kiến, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước. Ngoài ra, việc Hiến pháp mở rộng quy định tại khoản 3 để đề cập đến cả các tổ chức xã hội không phải là thành viên của Mặt trận Tổ quốc là một bước tiến quan trọng, thừa nhận vai trò của các tổ chức này trong quá trình phát triển của đất nước nói chung, thể hiện sự tôn trọng quyền lập hội, tạo điều kiện mở rộng dân chủ trong xã hội.

Để ghi nhận vị trí, vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong cách mạng Việt Nam, kế thừa, phát triển các quy định của Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định: “Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (Điều 10). Quy định này là sự kế thừa, phát triển các quy định trong các bản Hiến pháp năm 1959, 1980 và 1992 để khẳng định vị trí, vai trò to lớn, đề cao vai trò tiên phong của giai cấp công nhân và vị trí, vai trò đặc biệt của tổ chức Công đoàn trong lịch sử cũng như trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc Công đoàn tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã được xác định trong Hiến pháp năm 1992 và Luật công đoàn năm 2012 và đã có thực tiễn thực hiện nhiều năm qua. Với tính chất của tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho giai cấp công nhân và người lao động, việc tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát của tổ chức Công đoàn tập trung thực hiện đối với một số vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, pháp luật về lao động hoặc liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động. 

6. Về bảo vệ tổ quốc và chính sách đối ngoại của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Kế thừa các quy định của Hiến pháp trước đây, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Mọi hành vi chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều bị nghiêm trị” (Điều 11).  

Để phù hợp với tính chất và tình hình quan hệ quốc tế trong giai đoạn hiện nay, Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định nhất quán chính sách đối ngoại của nước ta, theo đó: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới” (Điều 12). 

Quy định này của Hiến pháp là sự thể chế hóa quy định của Cương lĩnh và đường lối đối ngoại của Đảng ta trong điều kiện mới, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa; phù hợp với xu hướng phát triển chung của cộng đồng quốc tế. 

7. Về biểu tượng quốc gia

Để hiến định các biểu tượng mang tính đại diện quốc gia, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh. Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhạc và lời của bài Tiến quân ca. Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày Tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 năm 1945. Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Hà Nội” (Điều 13). Đây là các biểu trưng mang tính biểu tượng mang tính quốc gia, có tính lịch sử, đã được quy định và sử dụng ổn định từ Hiến pháp năm 1946 đến nay. Quy định của Hiến pháp là sự tiếp tục kế thừa quy định trong các Hiến pháp trước đó; để bảo đảm tính ổn định lâu dài, Hiến pháp chỉ quy định có tính khái quát và cơ bản, còn các chi tiết cụ thể về kích thước, vị trí của ngôi sao trên quốc kỳ sẽ được xem xét để mô tả và quy định trong các văn bản khác.

III. QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN
Để thể hiện rõ tầm quan trọng của vấn đề quyền con người, quyền công dân và quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền cơ bản của công dân, theo Hiến pháp Việt Nam năm 2013, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được đề cao, đưa lên vị trí trang trọng hàng đầu trong Hiến pháp (chương II). Các nội dung của Chương II được sắp xếp như sau: các nguyên tắc chung, các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa, cuối cùng là quy định về nghĩa vụ. Việc ghi nhận các quyền con người trong Hiến pháp đã bao quát hầu hết các quyền cơ bản về chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa của con người theo các điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên. Hiến pháp năm 2013 đã tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp năm 1992. Đồng thời, cũng đã bổ sung một số quyền mới là thành tựu của gần 30 năm đổi mới đất nước; thể hiện rõ hơn trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân. Nội dung các quyền được quy định có nhiều điểm mới, tiến bộ, phù hợp với các Công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. 

Quy định về quyền con người và quyền công dân tại Chương này là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và là kết quả, thành tựu của gần 30 năm đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Quy định đó vừa là sự kế thừa Hiến pháp năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh - Trưởng ban soạn thảo; vừa thể hiện nhận thức mới đầy đủ, sâu sắc hơn trong việc thể chế hóa quan điểm của Đảng và nhà nước ta về đề cao nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển. 

1. Về mối quan hệ giữa quyền con người, quyền công dân

Tôn trọng và bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân, Hiến pháp tiếp tục khẳng định nguyên tắc: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật” (Điều 14). Quy định này là do quyền con người và quyền công dân là hai khái niệm có nội hàm khác nhau nhưng giữa chúng lại có mối liên hệ mật thiết với nhau không thể tách rời. Quyền con người là quyền tự nhiên, vốn có của con người từ lúc sinh ra; còn quyền công dân trước hết cũng là quyền con người, nhưng việc thực hiện nó gắn với quốc tịch, tức là vị thế pháp lý của công dân trong quan hệ với Nhà nước, được Nhà nước bảo đảm đối với công dân của nước mình. Chỉ những người có quốc tịch mới được hưởng quyền công dân ở quốc gia đó, ví dụ như quyền bầu cử, ứng cử, quyền tham gia quản lý nhà nước... Để làm rõ sự khác biệt này, tham khảo các Công ước quốc tế về quyền con người và Hiến pháp các nước, Hiến pháp sử dụng từ “mọi người”, “không ai” khi thể hiện quyền con người và dùng từ “công dân” khi quy định về quyền công dân. Hơn nữa, Việt Nam đã gia nhập các công ước quốc tế về quyền con người, nên cần phải bảo đảm quyền không chỉ cho công dân Việt Nam. Đây là lần đầu tiên quyền con người được hiến định ở nước ta cho dù quyền con người vẫn được bảo vệ bằng các quy định khác của pháp luật. 

Về nguyên tắc, quyền con người, quyền cơ bản của công dân khi đã được quy định trong Hiến pháp thì phải được tôn trọng và nghiêm chỉnh thi hành. Tuy nhiên, để thực hiện một số quyền có hiệu quả, thì pháp luật còn phải quy định về trình tự, thủ tục để  ngăn ngừa sự lạm quyền từ phía các cơ quan nhà nước và tạo thuận lợi cho công dân. Theo Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966 và Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1966, có thể hạn chế một số quyền, nhưng cần thể hiện rõ việc hạn chế chỉ trong một số trường hợp vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe, đạo đức xã hội, tôn trọng quyền và tự do của người khác…Như vậy, tùy vào từng quyền mà việc hạn chế quyền được phép hạn chế như thế nào cho phù hợp. Vì thế, để tránh sự tùy tiện, lạm quyền xâm hại các quyền con người, quyền công dân và phù hợp với thông lệ quốc tế, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng” (Điều 14). 
Quy định này là phù hợp vì quyền con người, quyền cơ bản của công dân đã được Hiến pháp quy định; việc hạn chế các quyền này phải được quy định chặt chẽ trong luật để tránh nguy cơ tùy tiện, lạm dụng. Các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên cũng yêu cầu quy định chặt chẽ vấn đề này. Đây là những nguyên tắc căn bản nhằm đề cao trách nhiệm của nhà nước trong mối quan hệ với quyền con người, quyền công dân; phòng ngừa sự tùy tiện cắt xén, hạn chế, cho chỗ này, lấy lại ở chỗ khác từ phía các cơ quan nhà nước, nhân viên nhà nước. Đây cũng là cơ sở pháp lý cao nhất để mọi người và công dân bảo vệ và thực hiện quyền con người và quyền công dân của mình. 

Trên cơ sở của các nguyên tắc căn bản này, Hiến pháp đã quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, trong đó có bổ sung một số quyền mới một cách chặt chẽ, chính xác, khả thi, phù hợp với các công ước quốc tế về nhân quyền mà nhà nước ta là thành viên. Hiến pháp cũng quy định: “Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác. Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội. Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác” (Điều 15). Quy định về nghĩa vụ của công dân nêu trên thể hiện nguyên tắc áp dụng chung cho việc thực hiện quyền, đó là: đồng thời với việc hưởng thụ quyền, mỗi công dân cũng cần phải thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và xã hội. Tuy nhiên, quy định này không có nghĩa là mỗi quyền luôn kèm theo một nghĩa vụ. 
Kế thừa các bản Hiến pháp trước đây, Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định nguyên tắc: “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội” (Điều 16).

Để bảo đảm quyền có quốc tịch của công dân Việt Nam, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa công dân với Nhà nước, tăng cường chế độ bảo hộ công dân, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. Công dân Việt Nam không thể bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác. Công dân Việt Nam ở nước ngoài được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ” (Điều 17).

Để khẳng định nhất quán chính sách đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, kế thừa các quy định của Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước” (Điều 18).

2. Về các quyền dân sự, chính trị 

2.1. Về quyền được sống

Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật” (Điều 19). Việc Hiến pháp ghi nhận quyền sống, vì đây là quyền đầu tiên của mỗi người, có quyền sống mới có các quyền khác. Hơn nữa, quyền này đã được ghi nhận trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966, được Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố trong Tuyên ngôn độc lập đọc ngày 2/9/1945. Quyền sống thực tế cũng đã được ghi nhận trong Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự của Việt Nam. Việc hiến định quyền này sẽ góp phần bảo đảm thực thi và nâng cao uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền trước cộng đồng quốc tế. Riêng quyền được yêu cầu chết một cách nhẹ nhàng, quyền nạo thai của phụ nữ có thai ngoài ý muốn là những vấn đề cụ thể liên quan đến quyền sống, nhưng do tính chất mới mẻ ở Việt Nam, trên thế giới vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau, nên sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng để quy định trong luật sau này.

2.2.  Về quyền bất khả xâm phạm về thân thể 

Kế thừa và phát triển quy định của Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định. Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của luật. Việc thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay bất kỳ hình thức thử nghiệm nào khác trên cơ thể người phải có sự đồng ý của người được thử nghiệm” (Điều 20).

2.3. Về quyền bảo đảm bí mật cá nhân

Kế thừa các quy định của Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn. Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác” (Điều 21).
2.4. Về quyền đối với nơi ở

Để thể chế hóa Công ước quốc tế 1966, quy định về quyền bất khả xâm phạm về đời tư và điều riêng về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở; cho phù hợp với sự phát triển của các hình thức lưu trữ, trao đổi thông tin, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. Việc khám xét chỗ ở do luật định” (Điều 22).

2.5. Về quyền tự do đi lại, cư trú

Hiến pháp năm 2013 quy định: “Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định” (Điều 23).
2.6. Về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 

Xuất phát từ quan điểm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền con người, kế thừa quy định của Hiến pháp năm 1992 về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật” (Điều 24).

2.7. Về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình

Hiến pháp năm 2013 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình” (Điều 25). 

Các quyền nói trên dù khác nhau, nhưng có mối quan hệ hữu cơ, gắn bó với nhau, vì vậy được quy định tại cùng một Điều. Về những nội dung cụ thể của từng quyền sẽ được nghiên cứu bổ sung và làm rõ trong quá trình xây dựng, ban hành các luật liên quan để thể chế hóa các quyền Hiến định của công dân, Hiến pháp chỉ khẳng định, ghi nhận khái quát về các quyền này. Để bảo đảm thực hiện quyền này, Hiến pháp cũng quy định: “Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Quy định này xuất phát từ thực tế, nhiều điều kiện, quy trình, thủ tục bảo đảm thực hiện các quyền nói trên vẫn phải quy định bằng pháp luật nói chung, luật cũng không thể quy định chi tiết hết. 

Riêng đối với quyền tiếp cận thông tin, trong các công ước quốc tế về quyền con người (như Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người năm 1948, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng năm 2003…) cũng như trong Hiến pháp của một số nước trên thế giới đều ghi nhận quyền của người dân không chỉ trong việc tiếp nhận thông tin (được thông tin) một cách bị động mà còn bao gồm cả quyền tìm kiếm thông tin theo quy định của pháp luật, vì vậy, cần thiết phải quy định bổ sung quyền này trong Hiến pháp năm 2013. 

2.8. Về quyền bình đẳng giữa nam và nữ

Kế thừa các bản Hiến pháp trước đây, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội. Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới” (Điều 26). 

Việc tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn cao, liên quan tới mục tiêu, chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới và đã được quy định trong Luật bình đẳng giới và phù hợp với các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên, phù hợp với xu hướng tiến bộ của thế giới hiện nay. 

2.9. Về quyền bầu cử, ứng cử

Kế thừa các bản Hiến pháp trước đây, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định” (Điều 27). 

Việc quy định độ tuổi ứng cử làm đại biểu của các cơ quan dân cử ở mỗi quốc gia căn cứ vào tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, truyền thống và điều kiện lịch sử của quốc gia đó. Ở nước ta, theo pháp luật về bầu cử, ngoài điều kiện về độ tuổi, người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân còn phải đáp ứng các điều kiện về phẩm chất đạo đức, uy tín, trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu và do cử tri lựa chọn. Vì vậy, kế thừa các bản Hiến pháp trước đây của nước ta, Hiến pháp về cơ bản giữ quy định về độ tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là từ đủ 21 tuổi trở lên.

Ngoài các quyền cơ bản trên đây, Hiến pháp năm 2013 còn ghi nhận và bảo đảm thực hiện các quyền dân sự, chính trị khác, theo đó: “Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân” (Điều 28); “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân” (Điều 29). Quy định công dân phải từ đủ mười tám tuổi trở lên mới có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân vì tương tự như quyền bầu cử, công dân phải đến độ tuổi nhất định, có sự phát triển cả về thể lực và trí lực thì mới đủ chín chắn, khách quan, khoa học trong việc thể hiện quan điểm, chính kiến của mình. 

2.10. Về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
Kế thừa các bản Hiến pháp trước đây, Hiến pháp năm 2013 tiếp tục quy định: "Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác” (Điều 30).

2.11. Quyền suy đoán vô tội

Kế thừa các bản Hiến pháp trước đây, Hiến pháp năm 2013 quy định: "Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Người bị buộc tội phải được Tòa án xét xử kịp thời trong thời hạn luật định, công bằng, công khai. Trường hợp xét xử kín theo quy định của luật thì việc tuyên án phải được công khai. Không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm. Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa. Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự. Người vi phạm pháp luật trong việc bắt, giam, giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý theo pháp luật” (Điều 31). 

Quy định này nội luật hóa các công ước quốc tế về nhân quyền trong việc bảo đảm quyền của người bị buộc tội, phù hợp với xu thế tiến bộ của nhân loại; việc khẳng định nguyên tắc “xét xử kịp thời” có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng, là nguyên tắc hoạt động tố tụng của nước ta nhằm bảo đảm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong thời hạn luật định. Đây cũng là một trong những yêu cầu quy định trong Công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Quy định “xét xử công khai, công bằng” đã bao hàm nội dung xét xử phải được tiến hành khách quan. 

3. Về quyền kinh tế, văn hóa, xã hội 

Kế thừa các bản Hiến pháp trước đây, Hiến pháp năm 2013 quy định: "Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác. Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường” (Điều 32). Hiến pháp còn ghi nhận các quyền tự do kinh doanh, quyền được bảo đảm an sinh xã hội, quyền lựa chọn nghề nghiệp, việc làm, quyền kết hôn, ly hôn và một số quyền khác, cụ thể như sau:

- Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm (Điều 33). 

- Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội (Điều 34). 
- Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc. Người làm công ăn lương được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi. Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu (Điều 35). 

- Nam, nữ có quyền kết hôn, ly hôn. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình, bảo hộ quyền lợi của người mẹ và trẻ em (Điều 36).

- Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em.
- Thanh niên được Nhà nước, gia đình và xã hội tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân; đi đầu trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc.

- Người cao tuổi được Nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc và phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Điều 37).

- Mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ y tế và có nghĩa vụ thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh. Nghiêm cấm các hành vi đe dọa cuộc sống, sức khỏe của người khác và cộng đồng (Điều 38).

- Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập (Điều 39).

- Mọi người có quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó (Điều 40). 

- Mọi người có quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hoá, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa (Điều 41).  
- Công dân có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp (Điều 42). Ở đây, Hiến pháp quy định “ngôn ngữ mẹ đẻ” hay “tiếng mẹ đẻ” có tính khái quát, được sử dụng với ý nghĩa là ngôn ngữ gốc mà người đó được sinh ra và nuôi dưỡng. Ngôn ngữ này có thể là ngôn ngữ của cha hoặc mẹ của người đó, cũng có thể là ngôn ngữ dân tộc của người đó và được gọi chung là “ngôn ngữ mẹ đẻ”.    
- Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường (Điều 43).  

- Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc. Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất (Điều 44). 

- Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân (Điều 45). Việc quy định về nghĩa vụ thay thế nghĩa vụ quân sự là yêu cầu thực tiễn nhưng Hiến pháp chỉ quy định về nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ cơ bản, thiêng liêng của mỗi công dân. Việc thực hiện nghĩa vụ thay thế nghĩa vụ quân sự là nội dung mới, sẽ được xem xét, nghiên cứu khi sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự. 
- Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng (Điều 46).

- Mọi người có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định (Điều 47). 
- Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; được bảo hộ tính mạng, tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng theo pháp luật Việt Nam (Điều 48).

- Người nước ngoài đấu tranh vì tự do và độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, dân chủ và hòa bình hoặc vì sự nghiệp khoa học mà bị bức hại thì được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem xét cho cư trú (Điều 49).

IV. KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, GIÁO DỤC, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Nội dung này được Hiến pháp quy định  cụ thể tại Chương III với 14 Điều (từ Điều 50 đến Điều 63); được xây dựng trên cơ sở lồng ghép Chương II “Chế độ kinh tế” và Chương III “Văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ” của Hiến pháp năm 1992 thành Chương “Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường”. Quy định như vậy đã làm cho cấu trúc Hiến pháp gọn hơn, cô đọng và súc tích hơn, thể hiện được mối quan hệ hữu cơ, gắn bó giữa các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ; gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo đảm công bằng xã hội với phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường; bảo đảm tính cân đối với các chương khác của Hiến pháp, tránh quy định cắt khúc, dàn trải các nội dung về kinh tế, xã hội, văn hóa... ở các chương khác nhau. Các quy định trong chương này mang tính khái quát, ổn định về mục tiêu, định hướng và các chính sách cơ bản ở tầm Hiến pháp làm căn cứ pháp lý cao nhất cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường. 

1. Về kinh tế

Để làm rõ mục tiêu, tính chất, động lực và nội hàm của nền kinh tế nước ta, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát huy nội lực, hội nhập, hợp tác quốc tế, gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (Điều 50). Bởi lẽ, do tính chất nền kinh tế đóng vai trò quan trọng và có tính quyết định đối với định hướng phát triển đất nước nên Hiến pháp dành một điều riêng quy định về tính chất, mục tiêu của nền kinh tế cùng với quy định về các thành phần kinh tế. Quy định như vậy vừa thể hiện được bản chất, vừa thể hiện được động lực và mục tiêu của phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời kế thừa các quy định của Hiến pháp năm 1992.  

Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định: “Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức khác đầu tư, sản xuất, kinh doanh; phát triển bền vững các ngành kinh tế, góp phần xây dựng đất nước. Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh được pháp luật bảo hộ và không bị quốc hữu hóa” (Điều 51). Việc xác định tính chất nền kinh tế đóng vai trò quan trọng và có tính quyết định đối với định hướng phát triển Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Tính chất định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế Việt Nam bảo đảm mọi thành viên trong xã hội sẽ được hưởng thụ một cách công bằng hơn và tốt hơn các giá trị cũng như lợi ích của sự phát triển kinh tế. Định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế sẽ tạo tiền đề cho việc khắc phục những hậu quả, khiếm khuyết của kinh tế thị trường cũng như những tác động tiêu cực trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế của nước ta. Quy định trên là sự kế thừa các quy định hiện hành trong Hiến pháp năm 1992, một mặt, vừa khẳng định được bản chất, vừa thể hiện được động lực và mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; mặt khác, bảo đảm sự hài hòa và cân bằng mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội, tức là thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Nội hàm khái niệm “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” đã được khẳng định trong Cương lĩnh và các văn kiện khác của Đảng và đã được thể hiện cụ thể trong các nội dung quy định của Hiến pháp. Phạm trù “kinh tế nhà nước” là phạm trù khái quát, bao gồm nhiều nguồn lực, nhiều nội dung, trong đó có sở hữu toàn dân. Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta thì vai trò định hướng, điều tiết nền kinh tế của Nhà nước và kinh tế nhà nước là rất quan trọng. 

Để bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế nước ta thì việc quy định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là cần thiết, khẳng định vai trò của Nhà nước và kinh tế nhà nước trong việc định hướng, điều tiết sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Quy định như vậy không ảnh hưởng đến sự vận hành của nền kinh tế thị trường và vị trí, vai trò của các thành phần kinh tế khác. Mặt khác, kinh tế nhà nước là một phạm trù rộng, bao gồm nhiều yếu tố, nguồn lực, trong đó doanh nghiệp nhà nước chỉ là một trong nhiều yếu tố đó. Quy định như vậy để thể hiện hạ tầng kinh tế của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 
So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 không quy định thành phần kinh tế tập thể bởi lẽ, nếu quy định thành phần kinh tế này thì cần liệt kê cả các thành phần kinh tế khác và phải xác định cụ thể vị trí, vai trò của từng thành phần kinh tế như đã thể hiện trong Cương lĩnh. Theo đó, kinh tế nhà nước là chủ đạo; kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển; kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân; kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển. Việc liệt kê như vậy không bảo đảm yêu cầu về tính khái quát cao và tính ổn định của các quy định Hiến pháp. 

Việc quy định “Tài sản hợp pháp của tổ chức, cá nhân đầu tư, sản xuất, kinh doanh được pháp luật bảo hộ và không bị quốc hữu hóa” tại khoản 3 Điều 51 nhằm hiến định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta đối với tài sản hợp pháp của tổ chức, cá nhân đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để nhà đầu tư yên tâm sản xuất, kinh doanh, ổn định môi trường đầu tư, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Đồng thời khẳng định cụ thể hơn sự bảo đảm của Nhà nước đối với các tài sản hợp pháp của các tổ chức, cá nhân đầu tư, sản xuất, kinh doanh, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài (như Điều 25 của Hiến pháp năm 1992) thì quy định về bảo hộ tài sản ở Chương về kinh tế là thực sự cần thiết. 

Để làm rõ vai trò điều tiết của Nhà nước đối với nền kinh tế, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, điều tiết nền kinh tế trên cơ sở tôn trọng các quy luật thị trường; thực hiện phân công, phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, bảo đảm tính thống nhất của nền kinh tế quốc dân” (Điều 52).

Kế thừa và phát triển các quy định của các bản Hiến pháp trước đây, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý” (Điều 53). Quy định nêu trên là sự khẳng định nhất quán quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã được xác định từ năm 1980 đến nay. Vấn đề sở hữu về đất đai không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề chính trị - xã hội. 
Xuất phát từ vị trí, vai trò của đất đai, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật. Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất được chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của luật. Quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ. Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật. Nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết do luật định để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai” (Điều 54).  

Quy định trên xuất phát từ bản chất của quyền sử dụng đất là quyền quan trọng của người dân nên Hiến pháp cần phải quy định chặt chẽ những trường hợp thu hồi. Đây sẽ là cơ sở quan trọng cho Luật đất đai quy định nhằm tránh việc lạm dụng để thu hồi đất tràn lan, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Trong điều kiện phát triển của nước ta hiện nay, vẫn cần thiết phải thu hồi đất vì lý do quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội. 

Tuy nhiên, việc thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội gắn trực tiếp với lợi ích của người sử dụng đất và doanh nghiệp nên cần phải quy định chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và có bồi thường. Quy định về trưng dụng đất là để thống nhất với quy định tại Điều 32 của Hiến pháp, đồng thời làm cơ sở cho việc cụ thể hóa các quy định về trưng dụng đất trong Luật đất đai và các luật có liên quan.

Ngoài ra, Hiến pháp năm 2013 còn có các quy định sau đây:

- Ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, quỹ tài chính nhà nước và các nguồn tài chính công khác do Nhà nước thống nhất quản lý và phải được sử dụng hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Ngân sách nhà nước gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, trong đó ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm nhiệm vụ chi của quốc gia. Các khoản thu, chi ngân sách nhà nước phải được dự toán và do luật định. Đơn vị tiền tệ quốc gia là Đồng Việt Nam. Nhà nước bảo đảm ổn định giá trị đồng tiền quốc gia (Điều 55).

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước (Điều 56).

- Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tạo việc làm cho người lao động. Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và tạo điều kiện xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định (Điều 57).

2. Về văn hóa, xã hội

Để bảo đảm gắn tăng trưởng kinh tế với bảo đảm công bằng xã hội, thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách an sinh xã hội, Hiến pháp năm 2013 quy định về chính sách xã hội cụ thể như sau: 

- Nhà nước, xã hội đầu tư phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, có chính sách ưu tiên chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở miền núi, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người mẹ, trẻ em, thực hiện kế hoạch hóa gia đình (Điều 58). 

- Nhà nước, xã hội tôn vinh, khen thưởng, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với nước. Nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn khác. Nhà nước có chính sách phát triển nhà ở, tạo điều kiện để mọi người có chỗ ở (Điều 59).
- Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Nhà nước, xã hội phát triển văn học, nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần đa dạng và lành mạnh của Nhân dân; phát triển các phương tiện thông tin đại chúng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhà nước, xã hội tạo môi trường xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng con người Việt Nam có sức khỏe, văn hóa, giàu lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân (Điều 60)

3. Về giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ

Thể chế hóa chính sách giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ được để cập trong Cương lĩnh và các văn kiện Đảng đã được thực tiễn kiểm nghiệm tính đúng đắn, đồng thời kế thừa, phát triển các quy định của Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục; chăm lo giáo dục mầm non; bảo đảm giáo dục tiểu học là bắt buộc, Nhà nước không thu học phí; từng bước phổ cập giáo dục trung học; phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; thực hiện chính sách học bổng, học phí hợp lý. Nhà nước ưu tiên phát triển giáo dục ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; ưu tiên sử dụng, phát triển nhân tài; tạo điều kiện để người khuyết tật và người nghèo được học văn hoá và học nghề” (Điều 61)

Quy định trên đảm bảo sự rõ ràng, cụ thể hơn, khẳng định rõ trách nhiệm của Nhà nước trong phát triển giáo dục và đào tạo. Việc quy định “bảo đảm giáo dục tiểu học là bắt buộc, từng bước phổ cập giáo dục trung học” là phù hợp với điều kiện phát triển của nước ta, tạo cơ sở hiến định cho việc phân luồng giữa học trung học phổ thông và học nghề, đồng thời phù hợp với quy định trong các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Xuất phát từ vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ trong nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế tri thức, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhà nước ưu tiên đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học và công nghệ; bảo đảm quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Nhà nước tạo điều kiện để mọi người tham gia và được thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động khoa học và công nghệ” (Điều 62). Quy định này thể hiện một cách khái quát nhất quan điểm, định hướng, chính sách đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ; ghi nhận các nội dung mang tầm tư tưởng của chính sách, bảo đảm quyền tham gia và hưởng thụ lợi ích của mọi người từ hoạt động khoa học, công nghệ. 

Để bảo đảm phát triển bền vững, bảo vệ môi trường là vấn đề đặc biệt quan trọng và cần thiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu và trái đất nóng lên hiện nay. Do đó, cần phải xử lý nghiêm mọi hành vi gây ô nhiễm môi trường, làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học, không phụ thuộc hành vi đó được thực hiện là do cố ý hay vô ý; lỗi cố ý hay vô ý chỉ là căn cứ để xem xét mức độ nặng, nhẹ trong quá trình xử lý vi phạm. Vì vậy, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhà nước khuyến khích mọi hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo. Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học phải bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại” (Điều 63). 

V. CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Chính sách quốc phòng và an ninh được thể hiện tại Chương IV của Hiến pháp (Chương về Bảo vệ Tổ quốc) với 05 Điều (từ Điều 64 đến Điều 68). Việc giữ tên Chương và kết cấu Chương nêu trên là kế thừa quy định của Hiến pháp năm 1992, đồng thời có sắp xếp lại nội dung các điều một cách khoa học, ngắn gọn và đã bổ sung nội dung thực hiện nghĩa vụ quốc tế của lực lượng vũ trang nhân dân. Nội dung Chương này của Hiến pháp được xây dựng phù hợp với Cương lĩnh, Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 12/7/2011 Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI. Việc bỏ cụm từ “Việt Nam xã hội chủ nghĩa” trong tên chương không làm thay đổi bản chất vì việc bảo vệ Tổ quốc nói chung cũng chính là bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa vì chủ nghĩa xã hội là con đường nhất quán mà Đảng, Nhà nước, dân tộc và nhân dân ta đã lựa chọn. Đồng thời, các quy định cụ thể trong các điều khoản của Chương này đã thể hiện rõ nội dung bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa từ trước đây cũng như trong tình hình quốc tế mới hiện nay là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Hiến pháp đã khẳng định: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân; là nghĩa vụ thiêng liêng, là quyền cao quý của công dân. Nhà nước củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân mà nòng cốt là lực lượng vũ trang nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước  trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại để bảo vệ vững chắc Tổ quốc; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh để không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ Tổ quốc, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới. Cơ quan, tổ chức, công dân phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quốc phòng và an ninh” (Điều 64).  

Quy định trên đã bao quát tất cả các chủ thể có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc như Đảng, Nhà nước, nhân dân và toàn hệ thống chính trị. Quy định như vậy cũng là sự kế thừa Hiến pháp năm 1980 và năm 1992. 
Lực lượng vũ trang của nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập và rèn luyện. Lịch sử cách mạng của dân tộc ta đã chứng minh bản chất cách mạng và sự trung thành của lực lượng vũ trang đối với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước ta. Vì vậy, để khẳng định bản chất cách mạng của lực lượng vũ trang, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế” (Điều 65). Trong đó, thuộc tính “cách mạng” là bản chất của lực lượng vũ trang nước ta do Đảng cộng sản Việt Nam thành lập và lãnh đạo. Quy định này một mặt kế thừa các quy định của Hiến pháp năm 1992, mặt khác khẳng định rõ hơn mối quan hệ giữa lực lượng vũ trang với Đảng. 

Hiến pháp năm 2013 còn quy định chính sách của Nhà nước trong xây dựng quân đội, theo đó: “Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng” (Điều 66). Việc xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là một quá trình, được thực hiện với những bước đi, lộ trình phù hợp với sự phát triển của đất nước. 

Đối với công an nhân dân, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nhà nước xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm” (Điều 67).
Ngoài ra, Hiến pháp năm 2013 còn quy định: “Nhà nước phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Nhân dân, giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân; xây dựng công nghiệp quốc phòng, an ninh; bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân, kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức phù hợp với tính chất hoạt động của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh, không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ Tổ quốc” (Điều 68).
VI. BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1. Quốc hội 

Quốc hội được quy định tại Chương V của Hiến pháp năm 2013, bao gồm 17 Điều (từ Điều 69 đến Điều 85) với nội dung quy định khá ngắn gọn, cô đọng, bảo đảm chính xác và tránh trùng lặp.

Ở các nước việc lựa chọn mô hình nghị viện một viện hay hai viện phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố hình thức cấu trúc nhà nước, truyền thống dân tộc và nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước của mỗi quốc gia. Ở nước ta, Quốc hội được tổ chức theo truyền thống Quốc hội một viện. Lịch sử lập hiến Việt Nam cho thấy, vấn đề Quốc hội một viện hay hai viện đã được đặt ra thảo luận trong quá trình xây dựng Hiến pháp năm 1946. Tuy nhiên, sau khi thảo luận các phương án, các nhà lập hiến Việt Nam đã chọn mô hình Quốc hội một viện. Thực tiễn hoạt động của Quốc hội nước ta trong giai đoạn vừa qua đã chứng minh cho thấy tính đúng đắn của sự lựa chọn này. Quốc hội đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn thể nhân dân Việt Nam. Các đại biểu Quốc hội là những người đại diện cho các tầng lớp, giai cấp, cho các dân tộc, các địa phương. Trong cơ cấu của Quốc hội các khóa, số lượng đại biểu Quốc hội đại diện cho các dân tộc thiểu số chiếm một tỷ lệ thích đáng; các tỉnh, thành phố đều có một số lượng đại biểu nhất định. Bên cạnh đó là đại diện của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức, doanh nghiệp và các thành phần xã hội khác. Với cơ cấu thành phần của Quốc hội, Quốc hội nước ta thực sự là cơ quan đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của toàn thể nhân dân Việt Nam. 

1.1. Vị trí, vai trò, chức năng cơ bản của Quốc hội

- Về vị trí của Quốc hội, kế thừa và phát triển các quy định của Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (Điều 69). 

Xuất phát từ vị trí của Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, do Nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân và cử tri cả nước, vì vậy, Quốc hội được xác định là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Về chức năng, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước” (Điều 69). Việc quy định Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền lập pháp là nhằm thể chế hóa quan điểm của Cương lĩnh về việc “phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”
. 

So với quy định của Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 không quy định Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, lập pháp bởi lẽ, ở nước ta Quốc hội là cơ quan duy nhất do cử tri cả nước bầu ra thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước, vì vậy, quy định Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, lập pháp là hợp lý. Tuy nhiên, trong quy trình lập hiến, lập pháp có nhiều chủ thể cùng tham gia, khi thực hiện các quyền này, Quốc hội cũng tổ chức việc lấy ý kiến nhân dân hoặc trưng cầu ý dân, hơn nữa, vấn đề này cũng đã được quy định trong Cương lĩnh và các văn kiện khác của Đảng. 

+ Về chức năng lập pháp: Đối với các đạo luật, kế thừa quy định của Hiến pháp hiện hành và thông lệ làm luật của nhiều quốc gia trên thế giới, thẩm quyền lập pháp là thuộc về Quốc hội. Nhưng với bản chất Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân, vì dân, pháp luật hiện hành cũng ghi nhận vai trò quan trọng của nhân dân trong quy trình lập pháp, thể hiện ở nhiều đạo luật có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

+ Về chức năng giám sát tối cao của Quốc hội, trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, có nhiều cơ quan thực hiện quyền giám sát, nhưng chỉ có Quốc hội với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất có quyền “giám sát tối cao”. Quy định này phản ánh đặc thù hoạt động giám sát của Quốc hội và phù hợp vị trí, vai trò của cơ quan này trong bộ máy nhà nước. 

Với tư cách là một cơ quan trong tổ chức bộ máy nhà nước, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, Quốc hội cũng như các cơ quan khác đều phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước đất nước, trước nhân dân theo Hiến pháp và pháp luật, hơn nữa, trong trường hợp các đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân có thể bị nhân dân hoặc Quốc hội bãi nhiệm. Quy định này đã được thể hiện tại Điều 7 của Hiến pháp. Bên cạnh đó, các cử tri còn có quyền không tiếp tục bầu những đại biểu không thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của mình tại kỳ bầu cử tiếp theo. 

1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội 

Trên cơ sở vị trí, chức năng của Quốc hội, Điều 70 Hiến pháp năm 2013 đã quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, cụ thể như sau: 
- Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật: Quy định nhiệm vụ này là sự kế thừa, phát triển Hiến pháp năm 1992, phản ánh thẩm quyền của Quốc hội trong hoạt động lập hiến, lập pháp, phù hợp với thực tiễn hoạt động của Quốc hội nước ta hiện nay.

- Thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội; xét báo cáo công tác của Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội thành lập:

- Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiệm vụ này nhằm xác định rõ hơn mối quan hệ giữa Quốc hội và Chính phủ trong việc phát triển kinh tế - xã hội, theo đó, Quốc hội quyết định các mục tiêu định hướng chung, cơ bản của quá trình phát triển đất nước, làm cơ sở cho hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ. 

- Quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế; quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; quyết định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước. 

Quy định này đã tách bạch được giữa ngân sách trung ương và địa phương nhằm nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương đối với vấn đề ngân sách. Đồng thời phù hợp với tình hình thực tế hiện nay ở nước ta. Nhà nước Việt Nam là thống nhất, tài chính nhà nước và ngân sách nhà nước là thống nhất trong quản lý, Vì vậy, việc giao thẩm quyền qu‎yết định dự toán ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước cho Quốc hội là phù hợp với vị trí, vai trò và tính chất của Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Quốc hội đại diện cho cử tri cả nước, chứ không phải chỉ ở Trung ương. Việc giao thẩm quyền này cho Quốc hội cũng không hạn chế quyền tự chủ của địa phương trong vấn đề ngân sách. Trên thực tế, việc dự toán và quyết định ngân sách cũng đang thực hiện theo cơ chế này và không có gì vướng mắc. Bên cạnh đó, trong việc thực hiện ngân sách hiện nay đang tiến hành việc phân công, phân cấp trong dự toán và quyết định ngân sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách. 
- Quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước;

- Quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương và cơ quan khác do Quốc hội thành lập: 

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán nhà nước, người đứng đầu cơ quan khác do Quốc hội thành lập; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh, Hội đồng bầu cử quốc gia. Sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp. Quy định này thể hiện thẩm quyền quan trọng của Quốc hội trong việc xác lập tổ chức và hoạt động của các cơ quan chủ chốt trong bộ máy nhà nước, cần được ghi nhận trong Hiến pháp để làm cơ sở cho việc cụ thể hóa trong các đạo luật. 

Nhiệm vụ phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao là nhiệm vụ mới. Hiến pháp quy định Tòa án nhân dân là cơ quan thực hiện quyền tư pháp. Các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có vị trí, vai trò rất quan trọng trong hoạt động xét xử. Hiện tại, Tòa án nhân dân đang được cải cách theo yêu cầu của Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã xác định Tòa án là trung tâm trong hệ thống tư pháp và xét xử là hoạt động trọng tâm của hoạt động tư pháp). Theo đó, thẩm quyền, tổ chức bộ máy và số lượng Thẩm phán của Tòa án nhân tối cao sẽ được cải cách theo hướng gọn nhẹ, bảo đảm Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, đồng thời nâng cao vị thế của Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết của Đảng; đảm bảo cho Tòa án nhân danh Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong xét xử, tăng cường tính độc lập trong hoạt động của các cơ quan tư pháp, nâng cao vai trò, vị thế, danh dự của các chức danh tư pháp, nhất là Thẩm phán toà án nhân dân, nên việc bổ sung quy định thẩm quyền của Quốc hội như Hiến pháp là cần thiết. 

Đối với một số chức danh chủ chốt trong bộ máy nhà nước, khi nhậm chức cần thực hiện việc tuyên thệ vì đây là một nghi thức nhà nước quan trọng. Quy định này nhằm tôn vinh và đề cao trách nhiệm trước nhân dân của những người giữ các chức vụ cao nhất trong bộ máy nhà nước do Quốc hội bầu.
- Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn: Quy định nhiệm vụ này là cần thiết nhằm hiến định thủ tục lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đã được quy định một cách cụ thể trong Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn vừa được Quốc hội thông qua. Hơn nữa, còn bảo đảm tính linh hoạt trong từng hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ khác nhau do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, phù hợp với thực tiễn thực hiện thẩm quyền này của Quốc hội. 
- Quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; thành lập, bãi bỏ cơ quan khác theo quy định của Hiến pháp và luật. Thẩm quyền này xuất phát từ chức năng Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất nhưng không có nghĩa mọi cơ quan do Quốc hội thành lập đều là cơ quan của Quốc hội mà các cơ quan này có vị trí, vai trò, chức năng khác nhau trong bộ máy nhà nước.  

- Bãi bỏ văn bản của Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội. Việc quy định thẩm quyền của Quốc hội trong bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan này ban hành trái văn bản của Quốc hội là nhằm phân cấp thẩm quyền bãi bỏ văn bản cho các cơ quan khác như Ủy ban thường vụ Quốc hội. Theo đó, cơ quan nào ban hành văn bản thì cơ quan đó hủy bỏ văn bản của cơ quan khác trái với văn bản do mình ban hành. Riêng Kiểm toán nhà nước, Hội đồng bầu cử Quốc gia là các cơ quan chuyên môn do Quốc hội thành lập với chức năng, nhiệm vụ nhất định chứ không thực hiện quản lý nhà nước, vì vậy các cơ quan này không thực hiện việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Quyết định đại xá: Đại xá là thẩm quyền riêng của Quốc hội, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền này là các vấn đề cụ thể sẽ do các văn bản khác điều chỉnh. 
- Quy định hàm, cấp trong lực lượng vũ trang nhân dân, hàm, cấp ngoại giao và những hàm, cấp nhà nước khác; quy định huân chương, huy chương và danh hiệu vinh dự nhà nước;

- Quyết định vấn đề chiến tranh và hoà bình; quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia: Trong thẩm quyền quyết định chiến tranh và hòa bình của Quốc hội đã bao gồm việc giao các thẩm quyền cho các chế định cụ thể trong trường hợp có chiến tranh. Đối với nội dung về chiến tranh, hòa bình cần được nhân dân phúc quyết và sẽ được quy định cụ thể trong luật về trưng cầu ý dân để bảo đảm đầy đủ, cụ thể, tránh thiếu sót quyền dân chủ trực tiếp quan trọng của nhân dân.
- Quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại; phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực của điều ước quốc tế liên quan đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia, tư cách thành viên của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng, điều ước quốc tế về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và điều ước quốc tế khác trái với luật, nghị quyết của Quốc hội. Chủ quyền là vấn đề cốt lõi trong lợi ích quốc gia, ngoài chủ quyền thì còn các quyền khác liên quan đến quyền chủ quyền, vì vậy Hiến pháp quy định những điều ước quốc tế trên đây thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội do có liên quan đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tư cách thành viên của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và khu vực,... Đây là những vấn đề quan trọng của quốc gia. Hơn nữa, thẩm quyền về quốc phòng, an ninh do nhiều cơ quan có thẩm quyền khác nhau thực hiện, riêng vấn đề chiến tranh và hòa bình là vấn đề liên quan đến vận mệnh, sự tồn vong của quốc gia, do đó chỉ Quốc hội với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất có thẩm quyền quyết định.
- Quyết định trưng cầu ý dân: Trưng cầu ý dân là một nội dung quan trọng, thể hiện quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân. Do vậy, quy định về trưng cầu ý dân cần phải được tiếp tục khẳng định trong Hiến pháp. Tuy nhiên, việc quy định những nội dung cụ thể và đối tượng của việc trưng cầu ý dân phải căn cứ vào tình hình thực tiễn của mỗi giai đoạn phát triển đất nước. Vì vậy, để bảo đảm tính ổn định lâu dài của Hiến pháp, không cần thiết quy định những nội dung cụ thể và đối tượng của việc trưng cầu ý dân trong Hiến pháp mà để luật quy định.  Quy định này là kế thừa Hiến pháp năm 1992, chỉ nêu khái quát thẩm quyền của Quốc hội. Việc nêu cụ thể trong Hiến pháp những nội dung cần trưng cầu ý dân và chủ thể đề xuất việc trưng cầu ý dân sẽ làm rõ được cơ chế thực hiện quyền lực trực tiếp của nhân dân. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật lập hiến, việc khái quát hoá để quy định những vấn đề cần tiến hành trưng cầu ý dân trong Hiến pháp có thể dẫn tới tình trạng thiếu sót, làm bó hẹp quyền được trưng cầu ý dân của nhân dân. Các nội dung nhân dân đề xuất sẽ được nghiên cứu tiếp thu và thể hiện trong văn bản luật.
1.3.  Nhiệm kỳ của Quốc hội và bầu cử Đại biểu Quốc hội

Kế thừa các quy định của Hiến pháp năm 1992, Điều 71 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nhiệm kỳ của mỗi khoá Quốc hội là năm năm. Sáu mươi ngày trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khoá mới phải được bầu xong. Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Việc kéo dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội không được quá mười hai tháng, trừ trường hợp có chiến tranh”. Quy định này xuất phát từ thực tiễn hiện nay nhiệm kỳ của Quốc hội, nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân là 5 năm, trùng với nhiệm kỳ của các kỳ đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng là nhằm tạo ra sự thống nhất trong quá trình chuyển giao giữa các nhiệm kỳ của Đảng và Nhà nước. Quy định nhiệm kỳ 5 năm là phù hợp với điều kiện thực tế ở nước ta, hơn nữa, khảo sát kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới cho thấy việc quy định nhiệm kỳ của Quốc hội là 5 năm cũng tương đối phổ biến. 

Quy định về tỷ lệ đại biểu nêu trên là kế thừa quy định của Hiến pháp năm 1992 và việc thực hiện quy định này trên thực tế, tỷ lệ “hai phần ba” là trên tổng số đại biểu Quốc hội chứ không phải trên tổng số đại biểu Quốc hội có mặt là phù hợp. Hiến pháp quy định thời gian tối đa được kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội và lý do được kéo dài nhiệm kỳ để tránh dẫn đến nguy cơ lạm quyền hoặc không bảo đảm quyền bầu cử để lựa chọn đại diện xứng đáng của nhân dân sau thời gian một khóa Quốc hội. Hơn nữa, việc quy định chỉ trong trường hợp chiến tranh mới được kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội là một bước sửa đổi quan trọng so với Hiến pháp hiện hành quy định chung chung là trong trường hợp đặc biệt. Những trường hợp khác như thiên tai, thảm khốc… sẽ có cơ chế xử lý phù hợp trong tình trạng khẩn cấp mà không cần phải kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội.

1.4. Cơ cấu tổ chức của Quốc hội

a) Chủ tịch Quốc hội

Theo Điều 72 Hiến pháp năm 2013: “Chủ tịch Quốc hội chủ tọa các phiên họp của Quốc hội; ký chứng thực Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; lãnh đạo công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; tổ chức thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội; giữ quan hệ với các đại biểu Quốc hội. Các Phó Chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch Quốc hội làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Quốc hội”. Quy định này kế thừa các quy định của Hiến pháp năm 1992 và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Quốc hội thời gian qua.

b) Ủy ban thường vụ Quốc hội

Theo Điều 73 Hiến pháp năm 2013: “Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên. Số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội do Quốc hội quyết định. Thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể đồng thời là thành viên Chính phủ. Ủy ban thường vụ Quốc hội của mỗi khoá Quốc hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu ra Ủy ban thường vụ Quốc hội”. Quy định này về cơ bản kế thừa các quy định của các bản Hiến pháp trước đây, không chỉ khẳng định vị trí của Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội giữa hai kỳ họp, mà còn xác định cơ cấu của cơ quan này. Việc quy định: “Ủy ban thường vụ Quốc hội của mỗi khoá Quốc hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu ra Ủy ban thường vụ Quốc hội” là phù hợp, vì khi Quốc hội khóa mới được bầu ra, cần có cơ quan triệu tập kỳ họp thứ nhất của khóa mới, đồng thời điều hành hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp cho đến khi Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa mới được bầu. Khi các đại biểu khóa mới được bầu ra thì các đại biểu Quốc hội khóa cũ hết nhiệm vụ. Đối với các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, do vị trí là cơ quan thường trực của Quốc hội, nên để bảo đảm hoạt động của Quốc hội được thông suốt kể từ khi kết thúc kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ trước đến kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa cũ vẫn đảm nhiệm nhiệm vụ của mình cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Ủy ban thường vụ Quốc hội mới. 

Theo Điều 74, Hiến pháp năm 2013, Uỷ ban thường vụ Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

+ Tổ chức việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì kỳ họp Quốc hội; 

+ Ra pháp lệnh về những vấn đề được Quốc hội giao; giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh. Hiến pháp năm 1992 quy định Ủy ban thường vụ Quốc hội có thẩm quyền ban hành pháp lệnh xuất phát từ vị trí của  Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội. Trong điều kiện Quốc hội không hoạt động thường xuyên thì việc giữ thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh là cần thiết để đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý, điều hành đất nước. Hơn nữa, việc Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh là thực hiện ủy quyền lập pháp của Quốc hội, phải được Quốc hội quyết định trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ và hằng năm. 

Giải thích Hiến pháp là một thẩm quyền quan trọng, được Hiến pháp quy định để giải quyết những vướng mắc trong cách hiểu, áp dụng Hiến pháp nhằm bảo đảm việc áp dụng thống nhất Hiến pháp trong cả nước. Việc giao thẩm quyền giải thích Hiến pháp cho Ủy ban thường vụ Quốc hội là kế thừa quy định của Hiến pháp 1992, phù hợp với tính chất hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội. 

+ Giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; giám sát hoạt động của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội thành lập: Chức năng giám sát việc thi hành Hiến pháp là thẩm quyền kế thừa từ Hiến pháp 1992, nằm trong thẩm quyền giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Quốc hội có chức năng giám sát tối cao, nhưng do Quốc hội hoạt động theo chế độ hội nghị, lại hoạt động không thường xuyên nên theo quy định của pháp luật hiện hành, Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao của mình tại kỳ họp Quốc hội trên cơ sở hoạt động giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội. 

+ Đình chỉ việc thi hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội quyết định việc bãi bỏ văn bản đó tại kỳ họp gần nhất; bãi bỏ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Để bảo đảm phân cấp hợp lý thẩm quyền giám sát giữa Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Hiến pháp đã quy định theo hướng Quốc hội bãi bỏ văn bản do cơ quan khác ban hành trái luật, nghị quyết của Quốc hội, còn Ủy ban thường vụ Quốc hội bãi bỏ văn bản trái pháp lệnh, nghị quyết do mình ban hành. Đây cũng là thực tiễn giám sát hiện nay.

+ Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; hướng dẫn và bảo đảm điều kiện hoạt động của đại biểu Quốc hội: Do Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội, có vai trò rất quan trọng trong thời gian giữa hai kỳ họp và có nhiệm vụ chủ trì các kỳ họp Quốc hội. Do vậy, quy định trên là nhằm bảo đảm quá trình chỉ đạo hoạt động của Hội đồng dân tộc, Ủy ban được thông suốt cả trong thời gian Quốc hội họp và giữa hai kỳ họp. Quy định như vậy nhằm bảo đảm vai trò của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, phù hợp với nguyên tắc hoạt động tập thể, quyết định theo đa số của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.
+ Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán nhà nước: Quy định này là phù hợp với điều kiện tổ chức và hoạt động của Quốc hội nước ta và vai trò của Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội; bảo đảm linh hoạt cho quy trình phê chuẩn, bổ nhiệm các thành viên Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, cũng như bảo đảm linh hoạt trong công tác điều động, bố trí, luân chuyển cán bộ; bảo đảm quyền được tham gia Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội của các đại biểu Quốc hội.
+ Giám sát và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân; bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; giải tán Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân. 

Việc giao Ủy ban thường vụ Quốc hội một số thẩm quyền liên quan đến Hội đồng nhân dân cấp tỉnh mà không phải cả ba cấp là nhằm phân cấp thẩm quyền quản lý cho địa phương, phù hợp với việc nâng cao chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương. Vì Hội đồng nhân dân là cơ quan đại diện của nhân dân, làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số, những quyết định của Hội đồng nhân dân là do tập thể Hội đồng nhân dân biểu quyết thông qua nên trường hợp cơ quan đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân thì cần giải tán để nhân dân bầu ra những đại diện mới xứng đáng cho lợi ích và ý chí của mình chứ không nên đình chỉ hoạt động hay miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Hơn nữa, theo quy định của Hiến pháp 1992, Ủy ban thường vụ Quốc hội thẩm quyền giám sát Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, trên cơ sở giám sát, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng thì Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định việc giải tán Hội đồng nhân dân đó. Quy định này là phù hợp với điều kiện tổ chức và hoạt động của Quốc hội nước ta và vai trò của Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội. 
Quy định thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên xuất phát từ nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội là làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật; Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực, hoạt động thường xuyên của Quốc hội có nhiệm vụ, quyền hạn giải thích Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội. Quy định này không chồng chéo, mâu thuẫn với quy định trách nhiệm của Chính phủ với tư cách là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội kiểm tra và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân. 

+ Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính là vấn đề quan trọng, không chỉ liên quan đến việc thay đổi về địa giới hành chính mà còn liên quan đến vấn đề tổ chức bộ máy, nhân lực, tài chính, đặc biệt là phải bảo đảm thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương. Do đó, vấn đề này cần được Quốc hội – cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân quyết định. Do đặc thù Quốc hội nước ta hoạt động không thường xuyên, khối lượng công việc trong các kỳ họp là khá lớn nên phương án giao thẩm quyền này cho Ủy ban thường vụ Quốc hội – cơ quan thường trực, hoạt động động thường xuyên của Quốc hội là hợp lý. 

+ Quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh trong trường hợp Quốc hội không thể họp được và báo cáo Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất. Quy định này là sự kế thừa Hiến pháp 1992, theo đó, khi tuyên bố tình trạng chiến tranh thì có rất nhiều biện pháp cần được thực hiện và do các chủ thể khác nhau thực hiện. Trong đó, Hiến pháp đã phân định các cấp độ khẩn cấp khác nhau, nếu Quốc hội không họp được thì sẽ do Ủy ban thường vụ Quốc hội thực hiện, nếu Ủy ban thường vụ Quốc hội không họp được thì sẽ do Chủ tịch nước thực hiện. 

+ Quyết định tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương. Quy định này kế thừa các quy định của Hiến pháp 1992, phù hợp với vị trí, vai trò của Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội;

+ Thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội: Quốc hội hoạt động theo chế độ hội nghị, nên việc thực hiện các quan hệ đối ngoại cụ thể cần do cơ quan thường trực của Quốc hội thực hiện. Đây cũng là thực tiễn đang diễn ra trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội những năm qua.
+ Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Tổ chức trưng cầu ý dân theo quyết định của Quốc hội. Việc nêu cụ thể trong Hiến pháp những nội dung cần trưng cầu ý dân và chủ thể đề xuất việc trưng cầu ý dân sẽ làm rõ được cơ chế thực hiện quyền lực trực tiếp của nhân dân. Về mặt kỹ thuật lập hiến, việc khái quát hoá để quy định những vấn đề cần tiến hành trưng cầu ý dân trong Hiến pháp có thể dẫn tới tình trạng thiếu sót, làm bó hẹp quyền được trưng cầu ý dân của nhân dân. Do vậy, khoản này chỉ nên nêu khái quát việc Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức trưng cầu ý dân theo quyết định của Quốc hội, còn các vấn đề cụ thể sẽ do luật định.

c) Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội:

Hội đồng dân tộc và các Ủy ban là các cơ quan của Quốc hội, có vị trí, vai trò quan trọng trong tổ chức bộ máy nhà nước nên cần được ghi nhận ở tầm Hiến pháp. Khi Hiến pháp được thông qua thì sẽ sửa đổi Luật tổ chức Quốc hội cho phù hợp với quy định của Hiến pháp.

- Đối với Hội đồng dân tộc, theo Điều 75 Hiến pháp năm 2013, “Hội đồng dân tộc gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Chủ tịch Hội đồng dân tộc do Quốc hội bầu; các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng dân tộc do Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Hội đồng dân tộc nghiên cứu và kiến nghị với Quốc hội về công tác dân tộc; thực hiện quyền giám sát việc thi hành chính sách dân tộc, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ tịch Hội đồng dân tộc được mời tham dự phiên họp của Chính phủ bàn về việc thực hiện chính sách dân tộc. Khi ban hành quy định thực hiện chính sách dân tộc, Chính phủ phải lấy ý kiến của Hội đồng dân tộc. Hội đồng dân tộc có những nhiệm vụ, quyền hạn khác như Ủy ban của Quốc hội quy định tại khoản 2 Điều 76”. Quy định này là sự kế thừa quy định của Hiến pháp 1992, thể hiện vị trí đặc biệt của Hội đồng dân tộc so với các cơ quan khác của Quốc hội trong công tác dân tộc, giám sát việc thi hành chính sách dân tộc, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền núi và vùng có đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa Hội đồng dân tộc và Chính phủ. Trong thực tiễn điều hành của Chính phủ, khi ban hành quy định thực hiện chính sách dân tộc, ngoài việc lấy ý kiến của Hội đồng dân tộc, Chính phủ cần phải lấy ý kiến của nhiều cơ quan hữu quan, trong đó có cả các cơ quan không thuộc tầm hiến định, vì vậy, để quy định nội dung này ở Điều 80 về thẩm quyền của Hội đồng dân tộc là phù hợp. Nội dung “chính sách dân tộc” đã bao quát các nội dung liên quan đến các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền núi và vùng có đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với các dự án luật do Chính phủ trình liên quan đến chính sách dân tộc phải được Hội đồng dân tộc thẩm tra, khi ban hành các quy định thực hiện chính sách dân tộc thuộc thẩm quyền của mình, Chính phủ lấy ý kiến của Hội đồng dân tộc đã được Hiến pháp ghi nhận và phù hợp với thực tiễn hoạt động, điều hành của Chính phủ cũng như nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan của Quốc hội hiện nay.

- Đối với các Ủy ban của Quốc hội, theo Điều 76 Hiến pháp năm 2013, Ủy ban của Quốc hội gồm Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên. Chủ nhiệm Ủy ban do Quốc hội bầu; các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên Ủy ban do Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Ủy ban của Quốc hội thẩm tra dự án luật, kiến nghị về luật, dự án khác và báo cáo được Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội giao; thực hiện quyền giám sát trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do luật định; kiến nghị những vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Ủy ban. Việc thành lập, giải thể Ủy ban của Quốc hội do Quốc hội quyết định.  

- Về mối quan hệ giữa Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội với Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan khác của Nhà nước, Điều 77 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội có quyền yêu cầu thành viên Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước và cá nhân hữu quan báo cáo, giải trình hoặc cung cấp tài liệu về những vấn đề cần thiết. Người được yêu cầu có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu đó. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm nghiên cứu và trả lời những kiến nghị của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội”. Đây là những vấn đề quan trọng trong tổ chức quyền lực nhà nước. 

Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội là các cơ quan của Quốc hội, bao gồm các đại biểu Quốc hội và hoạt động theo chế độ tập thể, các quyết định của Hội đồng, Ủy ban được thông qua tại phiên họp toàn thể.

d) Các cơ quan khác của Quốc hội:
Hiến pháp năm 2013 quy định: “Khi cần thiết, Quốc hội thành lập Ủy ban lâm thời để nghiên cứu, thẩm tra một dự án hoặc điều tra về một vấn đề nhất định” (Điều 78). Quy định về thẩm quyền của Quốc hội trong việc thành lập, giải thể Ủy ban của Quốc hội đã bao gồm việc quyết định số lượng, chia tách, hợp nhất các Ủy ban. Ủy ban lâm thời với tư cách cơ quan do Quốc hội thành lập, có vị trí, vai trò nhất định nên cần được ghi nhận ở tầm Hiến pháp, các cơ quan do Ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập sẽ được quy định tại các văn bản pháp luật phù hợp. Đối với các vấn đề khác về thể thức, trình tự, chủ thể đề xuất thành lập cũng như các chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban lâm thời sẽ do luật định để phù hợp với việc thành lập Ủy ban lâm thời trong các trường hợp khác nhau.
- Về Đại biểu Quốc hội:

+ Về vị trí, vai trò: theo Điều 79, Hiến pháp năm 2013, “Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước. Đại biểu Quốc hội liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và của Quốc hội; trả lời yêu cầu và kiến nghị của cử tri; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn, giúp đỡ việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. Đại biểu Quốc hội phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật”. Chế định về đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên thường trực là các vấn đề cụ thể sẽ quy định trong Luật tổ chức Quốc hội. 

Theo mô hình tổ chức Nhà nước ở nước ta, Chính phủ do Quốc hội bầu ra và phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Quá trình hình thành các chính sách chủ yếu là sự tương tác thường xuyên giữa Quốc hội và Chính phủ. Do vậy, việc duy trì một số lượng nhất định các thành viên của Chính phủ là đại biểu Quốc hội là hết sức cần thiết. Đây cũng là thực tiễn phổ biến ở Quốc hội nhiều nước theo mô hình chính thể đại nghị. Đối với các đại biểu kiêm nhiệm khác, việc giữ các chức vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước hoặc tư pháp ở địa phương có thể tạo ra sự xung đột về lợi ích khi thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, do vậy, việc hạn chế số lượng các đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm là cần thiết. Tuy nhiên, việc quy định cứng yêu cầu tất cả các đại biểu Quốc hội phải là đại biểu Quốc hội chuyên trách có thể sẽ tạo ra những vướng mắc trong quá trình thực hiện trên thực tế. Việc tiến tới xây dựng một Quốc hội chuyên nghiệp, gồm những đại biểu chuyên trách cần phải có lộ trình nhất định. 

+ Về nhiệm vụ của Đại biểu Quốc hội, theo Điều 80, Hiến pháp năm 2013, “Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước. Người bị chất vấn phải trả lời trước Quốc hội tại kỳ họp hoặc tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội; trong trường hợp cần thiết, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho trả lời bằng văn bản. Đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm trả lời những vấn đề mà đại biểu Quốc hội yêu cầu trong thời hạn luật định. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là người đứng đầu cơ quan thực hiện quyền tư pháp, là người giữ chức vụ do Quốc hội bầu và chịu trách nhiệm trước Quốc hội về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình với tư cách người được Quốc hội bầu và với trách nhiệm chính trị nên cần phải chịu sự chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Theo Điều 81 Hiến pháp năm 2013, “Không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội nếu không có sự đồng ý của Quốc hội hoặc trong thời gian Quốc hội không họp, không có sự đồng ý của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; trong trường hợp đại biểu Quốc hội phạm tội quả tang mà bị tạm giữ thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định”. Với tư cách một công dân, đại biểu Quốc hội đều bình đẳng trước pháp luật như các công dân khác. Tuy nhiên, khi đã được nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ngoài tư cách một công dân, những người này còn có tư cách đại biểu, phải thực hiện nhiệm vụ đại biểu mà nhân dân giao phó. Do đó, việc bắt, giam, giữ đại biểu Quốc hội cần phải được sự đồng ý của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, trừ trường hợp phạm tội quả tang thì phải có sự thông báo kịp thời cho Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội để có biện pháp phối hợp cùng xử lý kịp thời tư cách đại biểu của người bị bắt, giam giữ, truy tố.

  Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đại biểu, có quyền tham gia làm thành viên của Hội đồng dân tộc hoặc Ủy ban của Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và các cơ quan khác của Nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện để đại biểu Quốc hội làm nhiệm vụ đại biểu. Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động của đại biểu Quốc hội (Điều 82).

Việc quy định các chủ thể có liên quan trong việc tạo điều kiện để đại biểu Quốc hội hoàn thành nhiệm vụ là các vấn đề cụ thể sẽ quy định trong các đạo luật, trong số các đại biểu có đại biểu kiêm nhiệm, đại biểu chuyên trách, Điều này chỉ quy định về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của đại biểu Quốc hội, còn các nhiệm vụ khác của người đó trong trường hợp giữ các trọng trách khác nhau không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều này. Quy định kinh phí hoạt động của đại biểu Quốc hội là một khoản chi thuộc ngân sách nhà nước, do Nhà nước bảo đảm, còn điều kiện hoạt động của đại biểu liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể của đại biểu, do cơ quan thường trực của Quốc hội bảo đảm. Quy định này là phù hợp về mặt pháp lý và thực tiễn.
 1.5. Về cơ chế hoạt động của Quốc hội 

- Quốc hội họp công khai. Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội quyết định họp kín. Quốc hội họp mỗi năm hai kỳ. Trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu thì Quốc hội họp bất thường. Uỷ ban thường vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp Quốc hội. Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá mới được triệu tập chậm nhất là sáu mươi ngày, kể từ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, do Chủ tịch Quốc hội khoá trước khai mạc và chủ tọa cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch Quốc hội (Điều 83).

Hiện nay, việc truyền hình trực tiếp các phiên họp của Quốc hội đang dần được thực hiện phổ biến, đặc biệt với các phiên chất vấn, các phiên họp có nội dung quan trọng. Đối với các phiên họp không được truyền hình thì vẫn có nhiều kênh thông tin để truyền tải nội dung phiên họp đến với nhân dân; quy định về kỳ họp Quốc hội là kế thừa quy định của Hiến pháp 1992 trên cơ sở phù hợp với thực tiễn hoạt động của Quốc hội nước ta hiện nay.

  - Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức thành viên của Mặt trận có quyền trình dự án luật trước Quốc hội, trình dự án pháp lệnh trước Ủy ban thường vụ Quốc hội. Đại biểu Quốc hội có quyền trình kiến nghị về luật, pháp lệnh và dự án luật, dự án pháp lệnh trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội (Điều 84).

  - Luật, nghị quyết của Quốc hội phải được quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành; trường hợp làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội phải được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội phải được quá nửa tổng số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành. Luật, pháp lệnh phải được công bố chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày được thông qua, trừ trường hợp Chủ tịch nước đề nghị xem xét lại pháp lệnh (Điều 85). Quy định tỷ lệ biểu quyết là kế thừa Hiến pháp 1992, phù hợp với thông lệ về quy trình, thủ tục thông qua luật của nhiều nước trên thế giới.
2. Chủ tịch nước 

Chế định nguyên thủ quốc gia là một chế định quan trọng trong thể chế chính trị; ở mỗi nước, nguyên thủ quốc gia có tên gọi, vị trí, chức năng khác nhau tuỳ thuộc vào thể chế chính trị và phương thức tổ chức quyền lực nhà nước của quốc gia đó. Đối với mô hình cộng hòa, nguyên thủ quốc gia đứng đầu Nhà nước, thay mặt Nhà nước về đối nội, đối ngoại, có một phần quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Ở nước ta, mô hình Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, có thẩm quyền liên quan đến việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp như quy định trong Hiến pháp đã và đang được áp dụng ổn định ở Việt Nam hiện nay và thực tiễn cho thấy phù hợp với nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước, phát huy hiệu quả trên thực tế. Hiến pháp năm 2013 tiếp tục quy định chế định Chủ tịch nước tại Chương VI với 08 Điều (từ Điều 86 đến Điều 93); Chương này cơ bản kế thừa quy định của Hiến pháp 1992, phù hợp với nguyên tắc tổ chức quyền lực Nhà nước ta hiện nay. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung là cần thiết để thể chế hóa Cương lĩnh và đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

2.1. Vị trí, chức năng của Chủ tịch nước

Theo Điều 86, Hiến pháp năm 2013, “Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại”. Quy định này là sự kế thừa, phát triển quy định của Hiến pháp năm 1992, phù hợp với nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước ta hiện nay, đồng thời làm rõ và đề cao thực quyền của Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu Nhà nước về đối nội và đối ngoại. 
Hiến pháp cũng quy định: “Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội. Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu ra Chủ tịch nước” (Điều 87).  Quy định này xuất phát từ thực tiễn nước ta, trước yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo; trên cơ sở nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, trong đó, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan duy nhất do cử tri cả nước bầu ra, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân bầu các chức danh chủ chốt trong bộ máy nhà nước. Việc quy định Chủ tịch nước do Quốc hội bầu ra là phù hợp với bản chất và mô hình tổng thể của bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị của Nhà nước ta.
2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước 

Để làm rõ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước, Điều 88 Hiến pháp năm 2013 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước theo các nhóm quyền liên quan đến lập pháp, hành pháp, tư pháp, qua đó, phản ánh mối quan hệ của Chủ tịch nước với các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, cụ thể như sau:

- Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày pháp lệnh được thông qua, nếu pháp lệnh đó vẫn được Uỷ ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất. Theo nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước ở nước ta thì Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội, chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Chủ tịch nước đã tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng và ban hành luật. Quy định nhiệm vụ này là phù hợp với tư cách là nguyên thủ quốc gia của Chủ tịch nước, thể hiện nhiệm vụ của Chủ tịch nước trong quá trình thực hiện quyền lập pháp.

- Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch nước đề cử người để Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, thẩm quyền bầu thuộc về Quốc hội thì thẩm quyền miễn nhiệm, bãi nhiệm cũng do Quốc hội thực hiện. Các Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ đều là những người giúp cho Thủ tướng Chính phủ về các lĩnh vực nhất định, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, trước Quốc hội về nhiệm vụ được giao. Việc đề nghị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ do đó cần phải được Thủ tướng Chính phủ - với tư cách là người đứng đầu Chính phủ thực hiện.
- Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán các Tòa án khác, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định đặc xá; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, công bố quyết định đại xá. Theo Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã xác định Tòa án là trung tâm trong hệ thống tư pháp và xét xử là hoạt động trọng tâm của hoạt động tư pháp. Để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết của Đảng; đảm bảo cho Tòa án nhân danh Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong xét xử, tăng cường tính độc lập trong hoạt động của các cơ quan tư pháp, nâng cao vai trò, vị thế, danh dự của các chức danh tư pháp, nhất là Thẩm phán Toà án nhân dân, nên việc Hiến pháp năm 2013 bổ sung quy định thẩm quyền của Chủ tịch nước như đã nêu là cần thiết. Đối với các cơ quan Quốc phòng, Công an, Ngoại giao là các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực thuộc bộ máy hành chính nhà nước. Chủ tịch nước tuy không trực tiếp điều hành các cơ quan trên, nhưng với vai trò là thống lĩnh các lực lượng vũ trang, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, thay mặt Nhà nước về đối nội và đối ngoại được Hiến pháp quy định, Chủ tịch nước có thể trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định các vấn đề quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao. Đối với thẩm quyền ân giảm án tử hình, trong điều kiện xu hướng chung hiện nay là ngày càng giảm án tử hình thì vấn đề này cần được quy định trong luật để phù hợp với yêu cầu của chính sách hình sự trong từng giai đoạn.

- Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước; quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam. Quy định này xuất phát từ vị trí, vai trò của Chủ tịch nước với tư cách là nguyên thủ quốc gia, là người đứng đầu Nhà nước.

- Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; căn cứ vào nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Uỷ ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương. Quy định nhiệm vụ này của Chủ tịch nước là căn cứ vào mô hình tổ chức bộ máy của Nhà nước ta và thực tiễn công tác cán bộ hiện nay, việc Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng và Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam là phù hợp. Do đó, Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung các trường hợp về phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân trong các lực lượng vũ trang nhân dân và bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Việc quy định thẩm quyền phong, thăng quân hàm cấp tướng và tương đương gắn với vai trò thống lĩnh lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước. 

- Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phong hàm, cấp đại sứ; quyết định đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế quy định tại khoản 14 Điều 70; quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác nhân danh Nhà nước.  

2.3. Hội đồng quốc phòng và an ninh
Theo Điều 89 Hiến pháp năm 2013, “Hội đồng quốc phòng và an ninh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh do Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn. Hội đồng quốc phòng và an ninh làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. Hội đồng quốc phòng và an ninh trình Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh, trường hợp Quốc hội không thể họp được thì trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định; động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc; thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao trong trường hợp có chiến tranh; quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới”.

Quy định tên gọi Hội đồng quốc phòng và an ninh trong Hiến pháp là phù hợp với là tên gọi ổn định từ Hiến pháp năm 1992 đến nay. Về bố cục, quy định Hội đồng quốc phòng, an ninh tại Chương này để phù hợp với vị trí người đứng đầu Hội đồng quốc phòng, an ninh là Chủ tịch nước; đối với các vấn đề khác sẽ được các văn bản khác điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn trong từng giai đoạn.

2.4. Về cơ chế hoạt động của Chủ tịch nước
Theo quy định của Hiến pháp năm 2013: “Chủ tịch nước có quyền tham dự phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, phiên họp của Chính phủ. Chủ tịch nước có quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn về vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước” (Điều 90). Quy định này xuất phát từ vị trí của Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt Nhà nước về đối nội, đối ngoại, vì vậy, trong một số trường hợp cần thiết, Chủ tịch nước có quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn về những vấn đề mà Chủ tịch nước quan tâm để giúp Chủ tịch nước thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình” (Điều 91). Quy định này là kế thừa Hiến pháp 1992 về các loại văn bản do Chủ tịch nước ban hành. Ngoài ra, để giúp Chủ tịch nước hoàn thành nhiệm vụ được giao, Hiến pháp năm 2013 cũng quy định: “Phó Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Phó Chủ tịch nước giúp Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và có thể được Chủ tịch nước uỷ nhiệm thay Chủ tịch nước thực hiện một số nhiệm vụ” (Điều 92). Đặc biệt, để xử lý một số trường hợp đặc biệt, kế thừa các quy định của Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Khi Chủ tịch nước không làm việc được trong thời gian dài thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước. Trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới” (Điều 93).

3. Chính phủ

Chế định Chính phủ được quy định tại Chương VII của Hiến pháp với 08 Điều (từ Điều 94 đến Điều 1010) để khẳng định vị trí hợp lý của Chính phủ trong quan hệ về tổ chức quyền lực tương ứng với các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, quyền tư pháp. Chương này được xây dựng trên cơ sở tiếp tục kế thừa các quy định của Chương VIII Hiến pháp năm 1992 về vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức của Chính phủ; đồng thời, sắp xếp, cơ cấu lại nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ cho phù hợp với vị trí vai trò của Chính phủ; sắp xếp cơ cấu lại nhiệm vụ quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm tương thích với nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ; làm rõ hơn thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong việc định hướng, điều hành hoạt động của Chính phủ, lãnh đạo hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính quốc gia; làm rõ hơn mối quan hệ giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên khác của Chính phủ nhằm tăng cường trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Đây là những nguyên tắc xuyên suốt cho việc sửa đổi, bổ sung Chương này.
3.1. Vị trí, tính chất của Chính phủ 

Vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước ở nước ta phải được xác định trên cơ sở nguyên tắc: "Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân… Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp". Vì vậy, Điều 94 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước”.
Việc Hiến pháp năm 2013 quy định Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội là phù hợp với nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, nhưng có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Theo đó, Quốc hội được xác định là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan duy nhất do cử tri cả nước bầu ra, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Quốc hội được nhân dân uỷ quyền ban hành Hiến pháp, luật, nghị quyết, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, thiết lập nên các cơ quan hiến định trong bộ máy nhà nước và giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Do đó, Chính phủ là cơ quan hành pháp có trách nhiệm tổ chức và bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp, luật, nghị quyết do Quốc hội ban hành, đồng thời chịu trách nhiệm báo cáo công tác với Quốc hội và chịu sự giám sát của Quốc hội. Quy định này thể hiện được mối quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trung ương trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Trong các bản Hiến pháp trước đây của Nhà nước ta đều quy định Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội và trên thực tế, quy định này không cản trở hoạt động của Chính phủ mà ngược lại làm cho Chính phủ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Mặt khác, Hiến pháp năm 2013 cũng đã khẳng định Chính phủ là cơ quan thực hiện quyền hành pháp nên việc quy định Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội không ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của Chính phủ trong quản lý, điều hành. 

Về nguyên tắc, do Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội, không phải là một cấp quyền lực lập pháp, không là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất giữa hai kỳ họp của Quốc hội nên Chính phủ chỉ phải báo cáo công tác trước Quốc hội. Tuy nhiên, xuất phát từ thực tiễn là Quốc hội nước ta không hoạt động thường xuyên và Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội nên việc quy định về cơ chế báo cáo công tác của Chính phủ trước Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội như Hiến pháp năm 1992 là phù hợp. 

3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ 

Để cụ thể hóa chức năng hành chính, hành pháp của Chính phủ với tư cách là phương diện hoạt động của Chính phủ, bảo đảm Chính phủ thực hiện đúng chức năng của mình, xác định đúng vị trí, vai trò của mình, Điều 96 Hiến pháp năm 2013 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trên cơ sở sự kế thừa các quy định của Hiến pháp 1992 và sắp xếp, cơ cấu lại cho phù hợp với vị trí, chức năng của Chính phủ với tính chất là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, cơ quan chấp hành của Quốc hội và bảo đảm sự tương thích về mức độ trong tương quan về quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án, cụ thể như sau:
- Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. Quy định này thể hiện chức năng của Chính phủ với tính chất là cơ quan chấp hành của Quốc hội, đồng thời thể hiện mối quan hệ giữa Chính phủ với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước trong thực thi luật, pháp lệnh. Về bản chất, việc Chính phủ tổ chức thực thi Hiến pháp, pháp luật chính là hoạt động chấp hành ý chí của nhân dân được thể hiện trong các đạo luật do Quốc hội ban hành, phù hợp với nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất và thuộc về nhân dân. 
- Đề xuất, xây dựng chính sách trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều này; trình dự án luật, dự án ngân sách nhà nước và các dự án khác trước Quốc hội; trình dự án pháp lệnh trước Ủy ban thường vụ Quốc hội. Quy định này của Hiến pháp xuất phát từ vị trí vai trò của Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan trực tiếp thực hiện hoạt động quản lý xã hội, Chính phủ nắm rõ nhất các vấn đề, quan hệ xã hội cần được điều chỉnh bởi pháp luật, cũng như việc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật hiện hành để bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế - xã hội. Do vậy, Hiến pháp quy định Chính phủ có thẩm quyền trình dự án luật, pháp lệnh trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội là phù hợp. Trong quá trình soạn thảo, dự án được đánh giá tác động, lấy ý kiến các ngành, các cấp, trước khi trình ra Quốc hội dự án được thẩm định, thẩm tra và sau đó được xem xét thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội, tại Tổ đại biểu Quốc hội, tại phiên họp toàn thể Quốc hội nên bảo đảm tính khách quan trong các quy định khi luật được thông qua. Theo quy trình xây dựng pháp luật và thực tiễn xây dựng luật các năm qua cho thấy, hầu hết các dự án luật được đề xuất và xây dựng từ Chính phủ; đối với các dự án luật được đề xuất từ các chủ thể khác cũng được Chính phủ cho ý kiến. 
- Thống nhất quản lý về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, thông tin, truyền thông, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; thi hành lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản của Nhân dân. 
- Trình Quốc hội quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;   

- Thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia; thực hiện quản lý về cán bộ, công chức, viên chức và công vụ trong các cơ quan nhà nước; tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy nhà nước; lãnh đạo công tác của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp; hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do luật định;  

- Bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội;

- Tổ chức đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước theo ủy quyền của Chủ tịch nước; quyết định việc ký, gia nhập, phê duyệt hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ, trừ điều ước quốc tế trình Quốc hội phê chuẩn quy định tại khoản 14 Điều 70; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích chính đáng của tổ chức và công dân Việt Nam ở nước ngoài;

- Phối hợp với Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.  

3.3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc của Chính phủ 

- Về cơ cấu tổ chức của Chính phủ: Xuất phát từ vị trí của Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội, Khoản 1, Điều 95 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ do Quốc hội quyết định”. Quy định này kế thừa các quy định của Hiến pháp năm 1992 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ. Việc quy định cụ thể về việc quyết định cơ cấu tổ chức và nhân sự là những vấn đề về quy trình, thủ tục nên quy định trong văn bản luật. Hiện nay, Nội quy kỳ họp Quốc hội đã có quy định về thủ tục, trình tự bầu, quyết định cơ cấu, tổ chức nhân sự của Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính phủ. Theo đó, đã quy định Quốc hội quyết định số Phó Thủ tướng, việc thành lập các bộ và cơ quan ngang bộ theo đề xuất của Thủ tướng Chính phủ; Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

- Về chế độ làm việc của Chính phủ, xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng của Chính phủ trong bộ máy nhà nước ta, là thiết chế có thẩm quyền và trách nhiệm cao nhất về mặt hành chính đối với toàn bộ các mặt hoạt động của đời sống, về quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội, bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả, thông suốt của nền hành chính từ trung ương đến địa phương, vì vậy, mỗi quyết định của Chính phủ đều có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội nên phải thận trọng, chính xác. Do đó, Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định: “Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số”. Ngoài ra, kế thừa quy định của Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 tiếp tục quy định: “Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới thành lập Chính phủ” (Điều 97).  
- Về vị trí, vai trò và trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 

Hiến pháp năm 2013 đã phân định rõ hơn về vị trí, vai trò trách nhiệm của Thủ tướng, Phó Thủ tướng, từng thành viên Chính phủ, theo đó, “Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ và những nhiệm vụ được giao; báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Phó Thủ tướng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ làm nhiệm vụ theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ được phân công. Khi Thủ tướng Chính phủ vắng mặt, một Phó Thủ tướng Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm thay mặt Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo công tác của Chính phủ. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội về ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, cùng các thành viên khác của Chính phủ chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Chính phủ” (Điều 95). Quy định này một mặt làm rõ vị trí của Thủ tướng Chính phủ trong Chính phủ; làm rõ hơn trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình với tư cách là người đứng đầu Chính phủ; đồng thời tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân Thủ tướng trong việc điều hành toàn bộ nền hành chính. Với vai trò là người giúp Thủ tướng làm nhiệm vụ, Phó Thủ tướng sẽ thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Thủ tướng. Số lượng Phó Thủ tướng sẽ do Quốc hội quyết định theo đề xuất của Thủ tướng tùy thuộc vào từng nhiệm kỳ Quốc hội, bảo đảm tính linh hoạt đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. 
Hiến pháp năm 2013 quy định: “Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội”. Quy định này xuất phát từ yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, trên cơ sở nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan duy nhất do cử tri cả nước bầu ra, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Do đó, quy định Quốc hội bầu những người giữ các chức vụ chủ chốt trong bộ máy nhà nước, trong đó có Thủ tướng Chính phủ là phù hợp. 

- Về nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ: Theo Điều 98 Hiến pháp năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

+ Lãnh đạo công tác của Chính phủ; lãnh đạo việc xây dựng chính sách và tổ chức thi hành pháp luật;

+ Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, bảo đảm tính thống nhất và thông suốt của nền hành chính quốc gia; 

+ Trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thứ trưởng, chức vụ tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm và quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

+ Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, đồng thời đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội bãi bỏ;

+ Quyết định và chỉ đạo việc đàm phán, chỉ đạo việc ký, gia nhập điều ước quốc tế thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ; tổ chức thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

+ Thực hiện chế độ báo cáo trước Nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Việc quy định nhóm nhiệm vụ của Thủ tướng nêu trên vừa bảo đảm tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của Thủ tướng trong việc điều hành toàn bộ nền hành chính; tạo cơ sở đẩy mạnh phân công, phân cấp; tăng cường trách nhiệm của Bộ trưởng và người đứng đầu chính quyền địa phương trong quản lý nhà nước theo pháp luật, nhưng cũng vừa bảo đảm sự tương thích với các điều về nhiệm vụ, quyền hạn của các thiết chế khác trong bộ máy nhà nước đã được quy định trong Hiến pháp. 

Đối với các Bộ trưởng, Điều 99 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là thành viên Chính phủ và là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, lãnh đạo công tác của bộ, cơ quan ngang bộ; chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công; tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ báo cáo công tác trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện chế độ báo cáo trước Nhân dân về những vấn đề quan trọng thuộc trách nhiệm quản lý”. Như vậy, Hiến pháp không quy định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là đại biểu Quốc hội, có nghĩa là tùy từng trường hợp cụ thể Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thể là đại biểu Quốc hội hoặc không phải là đại biểu Quốc hội, quy định này còn để tránh giới hạn phạm vi lựa chọn Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, bảo đảm linh hoạt trong công tác cán bộ. 

Để bảo đảm tính ổn định, lâu dài trong quy định của Hiến pháp, Hiến pháp quy định về thẩm quyền ban hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và việc kiểm tra thi hành các văn bản đó nói chung đảm bảo cho các chủ thể này thực hiện hiệu quả chức năng hành pháp và hành chính nhà nước. Những vấn đề như thẩm quyền ban hành những văn bản quy phạm pháp luật cụ thể nào, việc kiểm tra, xử lý văn bản như thế nào sẽ do luật định. Theo đó, Hiến pháp quy định “Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành văn bản pháp luật để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó và xử lý các văn bản trái pháp luật theo quy định của luật” (Điều 100).

Để làm rõ mối quan hệ giữa Chính phủ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Hiến pháp quy định: “Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội được mời tham dự phiên họp của Chính phủ khi bàn các vấn đề có liên quan” (Điều 101). Quy định này là cần thiết để thể hiện rõ mối quan hệ phối hợp công tác giữa Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội. Khi được mời tham dự, tùy từng nhiệm vụ cụ thể, các chủ thể này có thể tham dự hoặc không, đây chính là thể hiện vai trò chủ động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội. 

4. Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân

Hai chế định này được quy định tại Chương VIII của Hiến pháp năm 2013 với 08 Điều (từ Điều 102 đến Điều 109). Quy định này xuất phát từ lý do, tuy không phải là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, nhưng hoạt động của Viện kiểm sát chủ yếu gắn liền với hoạt động của Tòa án. Trong lịch sử lập Hiến nước ta, quy định về Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân luôn nằm trong một chương. Hiến pháp một số nước có quy định về Viện kiểm sát, thì Viện kiểm sát nằm cùng trong chương với Tòa án (Nga, Trung Quốc...). Hơn nữa, tuy cùng chương, nhưng quy định về Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân được phân biệt rõ ràng ở các điều khác nhau.

4.1. Vị trí, chức năng, nguyên tắc tổ chức, hoạt động và cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân 

Kế thừa các quy định của Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Tòa án nhân dân gồm Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án khác do luật định. Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” (Điều 102).  Quy định như trên là đã thể hiện được bản chất nhân dân của các Tòa án nước ta. Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự hay Tòa án đặc biệt... đều là Tòa án mang bản chất nhân dân, chỉ có tên gọi khác nhau. Trong hệ thống Tòa án, Tòa án nhân dân tối cao là cố định; còn tùy theo từng thời kỳ phát triển và nhu cầu xã hội, các Tòa án cấp dưới có thể thay đổi. Vì vậy, quy định mở như Hiến pháp mang tính khái quát cao, làm cơ sở hiến định cho Quốc hội ban hành luật để thành lập thêm hoặc giải thể các Tòa án khác. Nếu sử dụng khái niệm “Tòa án trực thuộc” thì sẽ tạo ra cách hiểu tổ chức hệ thống Tòa án theo nguyên tắc tập trung, thống nhất. Trong khi các Tòa án được thành lập theo quy định của pháp luật, không trực thuộc lẫn nhau, thực hiện nguyên tắc độc lập xét xử. Tòa án nhân dân tối cao chỉ giám đốc việc xét xử của Tòa án các cấp, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, tổng kết kinh nghiệm xét xử của các Tòa án. 

Theo yêu cầu cải cách tư pháp thì Tòa án nhân dân sẽ được tổ chức gồm 4 cấp, trong đó cấp Tòa án sơ thẩm khu vực được thành lập ở một hoặc một số đơn vị hành chính cấp huyện trong cùng một đơn vị hành chính cấp tỉnh (tổ chức tòa án nhân dân theo thẩm quyền xét xử, không theo cấp hành chính). Hiến pháp chỉ quy định chung về hệ thống tòa án gồm có Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án khác, việc tổ chức cụ thể các Tòa án khác sẽ được Luật tổ chức tòa án nhân dân quy định cụ thể phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp.

Hiến pháp năm 2013 bổ sung quy định: “Tòa án nhân dân thực hiện quyền tư pháp”. Quy định này là sự cụ thể hóa nguyên tắc quyền lực Nhà nước là thống nhất nhưng có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Trong Nhà nước pháp quyền thì quyền tư pháp về bản chất là quyền xét xử, việc quy định Tòa án là cơ quan thực hiện quyền tư pháp là để thể hiện đúng bản chất đó. 

Để phù hợp với bản chất của chế độ ta và phù hợp với xu hướng mở rộng dân chủ, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có Hội thẩm tham gia, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn. Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm. Tòa án nhân dân xét xử công khai. Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự, Tòa án nhân dân có thể xét xử kín. Tòa án nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn. Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm. Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm. Quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự được bảo đảm” (Điều 103). Đây là những nguyên tắc tiến bộ, được nhiều nước trên thế giới áp dụng dưới các hình thức khác nhau. Ở nước ta, nguyên tắc “việc xét xử của Toà án nhân dân có Hội thẩm tham gia” đã được quy định trong Hiến pháp năm 1946 và tiếp tục khẳng định trong Hiến pháp năm 1959, 1980 và 1992. Hội thẩm nhân dân là người được cơ quan dân cử lựa chọn và có nhiệm vụ xét xử chỉ tuân theo pháp luật, bảo vệ pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa. Khi xét xử, Hội thẩm nhân dân ngang quyền với Thẩm phán. Ở nước ta, chế định về Hội thẩm nhân dân đã được hình thành và phát triển hơn 60 năm nay đã chứng tỏ nhân dân ta đã tham gia tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ công lý và ngày càng khẳng định vai trò của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ này. Trong khi đó, mô hình Hội thẩm đoàn chưa được nghiên cứu kỹ ở nước ta và trong một chừng mực nào đó thì chế định này còn chưa phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, mô hình tố tụng của Việt Nam. 

Nguyên tắc Tòa án xét xử độc lập là một nguyên tắc cơ bản của Nhà nước pháp quyền. Các bản Hiến pháp của Nhà nước ta đều quy định nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của Tòa án để bảo đảm tính độc lập của Tòa án trong hoạt động xét xử, ngăn ngừa mọi hành vi xâm hại quyền độc lập của Tòa án. Còn tranh tụng trong xét xử là một nguyên tắc đang được nhiều nước trên thế giới áp dụng, góp phần quan trọng vào việc xác định sự thật khách quan của vụ án, bảo đảm phán quyết của Tòa án được công bằng, bảo vệ công lý. Nghị quyết số 49 đã xác định thực hiện nguyên tắc tranh tụng là một trong những chủ trương cải cách tư pháp ở nước ta. Nguyên tắc này còn thể hiện bản chất dân chủ của hoạt động xét xử của Tòa án và là cơ sở hiến định để đổi mới pháp luật về tố tụng nên cần phải quy định nguyên tắc này trong Hiến pháp.

Trong khuôn khổ điều quy định về Tòa án nhân dân, cần thiết phải quy định về bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự. Bởi vì nguyên tắc này không đơn thuần là ghi nhận quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ quyền lợi của đương sự mà nhấn mạnh trách nhiệm của Tòa án nhân dân, các cơ quan tiến hành tố tụng bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo được thực hiện trên thực tế.  

- Về Tòa án nhân dân tối cao: Kế thừa quy định của Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 tiếp tục quy định: “Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa án nhân dân tối cao giám đốc việc xét xử của các Tòa án khác, trừ trường hợp do luật định. Tòa án nhân dân tối cao thực hiện việc tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử” (Điều 104).

Hiện nay, Luật tổ chức Tòa án nhân dân đã quy định thẩm quyền tổng kết công tác xét xử của Tòa án nhân dân tối cao và việc thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng xét xử và việc áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt động của Tòa án nhân dân các cấp. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, trên cơ sở các quy định của hệ thống pháp luật nước ta, Tòa án nhân dân tối cao đã và đang thực hiện chức năng tổng kết thực tiễn xét xử và bảo đảm việc áp dụng thống nhất pháp luật. Việc thực hiện chức năng này đã mang lại hiệu quả thiết thực cho các Tòa án thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Vì vậy, việc Hiến pháp năm 2013 tiếp tục quy định chức năng này là phù hợp. 

Ở một số nước, Tòa án nhân dân tối cao còn có thẩm quyền ban hành án lệ, tuy nhiên, hệ thống pháp luật nước ta theo hệ thống luật thành văn. Tòa án nhân dân tối cao đã và đang thực hiện chức năng tổng kết thực tiễn xét xử và bảo đảm việc áp dụng thống nhất pháp luật. Việc thực hiện chức năng này đã mang lại hiệu quả thiết thực cho các Tòa án thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong khi đó, việc nghiên cứu ban hành và áp dụng án lệ ở nước ta đã được nêu trong Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp nhưng đây là vấn đề mới và đang còn có ý kiến khác nhau nên Hiến pháp chưa quy định thẩm quyền nay. Vấn đề cụ thể sẽ được tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, nếu thấy phù hợp với thực tiễn Việt Nam thì Quốc hội sẽ quy định cụ thể trong luật.  

Kế thừa và phát triển các quy định của Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 tiếp tục quy định: “Nhiệm kỳ của Chánh án Toà án nhân dân tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án khác do luật định. Chánh án Toà án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Chế độ báo cáo công tác của Chánh án các Tòa án khác do luật định. Việc bổ nhiệm, phê chuẩn, miễn nhiệm, cách chức, nhiệm kỳ của Thẩm phán và việc bầu, nhiệm kỳ của Hội thẩm do luật định” (Điều 105).

Việc Hiến pháp không quy định Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là đại biểu Quốc hội sẽ giúp bảo đảm linh hoạt hơn trong việc lựa chọn người giữ chức vụ quan trọng mang tính chuyên môn nghiệp vụ rất cao này; đồng thời, quy định này cũng thể hiện yêu cầu bảo đảm tính độc lập của cơ quan tư pháp. Hơn nữa, thực tiễn lập hiến ở nước ta cũng chưa có bản Hiến pháp nào quy định việc này.

Để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tôn trọng các phán quyết của Tòa án với tư cách là cơ quan thực hiện quyền tư pháp , Hiến pháp năm 2013 quy định: “Bản án, quyết định của Toà án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành” (Điều 106).

4.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Kiểm sát nhân dân

Để phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy của Nhà nước ta hiện nay, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Viện kiểm sát nhân dân gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát khác do luật định. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất” (Điều 107). 

Quy định Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp là bước điều chỉnh quan trọng nhằm thực hiện chủ trương tại Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và đây cũng là kết luận tại Hội nghị Trung ương 5. Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) đã bỏ chức năng kiểm sát chung của Viện kiểm sát nhân dân để cơ quan này tập trung thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Hơn nữa, trong tổ chức bộ máy nhà nước ta hiện nay đã có các thiết chế kiểm tra, thanh tra, giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và việc xử lý vi phạm hành chính. Nếu quy định chức năng kiểm sát chung cho Viện kiểm sát thì sẽ gây chồng chéo về chức năng giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Hiến pháp cũng không quy định “thực hiện các hoạt động khác” vì Hiến pháp là đạo luật cơ bản, chỉ quy định những vấn đề lớn, cơ bản còn các vấn đề khác để luật định.  Như vậy, khác với mô hình của nhiều nước trên thế giới, Viện kiểm sát nước ta bên cạnh chức năng công tố còn thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần bảm đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Đây là điểm khác biệt rất lớn trong mô hình tổ chức của Viện Kiểm sát nhân dân so với Viện Công tố của một số nước trên thế giới.

Hiến pháp năm 2013 cũng quy định: “Nhiệm kỳ của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, nhiệm kỳ của Viện trưởng các Viện kiểm sát khác và của Kiểm sát viên do luật định. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Chế độ báo cáo công tác của Viện trưởng các Viện kiểm sát khác do luật định” (Điều 108). So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 không quy định về Ủy ban kiểm sát do đây là vấn đề cụ thể thuộc về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. Điều này cũng phù hợp với việc không quy định về Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trong Hiến pháp. 

Về nguyên tắc hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Viện kiểm sát nhân dân do Viện trưởng lãnh đạo. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp trên. Viện trưởng các Viện kiểm sát cấp dưới chịu sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Khi thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Kiểm sát viên tuân theo pháp luật và chịu sự chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân” (Điều 109). Nguyên tắc này xuất phát từ bản chất, vị trí của Viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy nhà nước. Hoạt động thực hành quyền công tố và thực hiện kiểm sát hoạt động tư pháp của Kiểm sát viên không chỉ tuân theo pháp luật mà còn chịu sự chỉ đạo của Viện trưởng, mọi hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân đều đặt dưới sự lãnh đạo của Viện trưởng. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân phải chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Viện kiểm sát do mình lãnh đạo trước Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm về hoạt động của toàn ngành kiểm sát trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Chính vì thế, để thực hiện nguyên tắc tập trung thống nhất lãnh đạo trong ngành kiểm sát.

5. Chính quyền địa phương
Quy định về chính quyền địa phương trong Hiến pháp là vấn đề rất quan trọng, được đề cập trong hầu hết các bản Hiến pháp của các nước trên thế giới.  Chính quyền địa phương được quy định tại Chương IX của Hiến pháp năm 2013 với 07 Điều (từ Điều 110 đến Điều 116). Việc đổi tên Chương thành “Chính quyền địa phương” sẽ làm rõ hơn tính chất của hệ thống cơ quan ở địa phương trong mối quan hệ với trung ương, thể hiện tính gắn kết, mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ quan trong chỉnh thể của chính quyền địa phương. Mặt khác, nội hàm của Chương này còn quy định về việc phân chia đơn vị hành chính lãnh thổ và mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước với Mặt trận và các đoàn thể xã hội ở địa phương. Hiện tại, chúng ta đang trong quá trình thực hiện thí điểm mà chưa có sự tổng kết, đánh giá việc không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội và bước đầu thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị, chính quyền ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ở một số địa phương, vì vậy, tên gọi “Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân như trong quy định của Hiến pháp 1992 là không phù hợp. Trong điều kiện hiện nay, phải tiếp tục nghiên cứu, đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương để thể chế hóa các nghị quyết của Đảng và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Hiến pháp cần có những quy định khái quát về mô hình chính quyền địa phương làm cơ sở hiến định để xây dựng Luật tổ chức chính quyền địa phương sau khi Hiến pháp được ban hành. Luật tổ chức chính quyền địa phương sẽ phải làm rõ mô hình tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo; đáp ứng được yêu cầu đổi mới tổ chức chính quyền địa phương theo nghị quyết của Đảng và thực tiễn đặt ra. 
5.1. Về các đơn vị hành chính
Kế thừa quy định của Hiến pháp hiện hành về các đơn vị hành chính, Điều 110 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phân định như sau:

Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Tỉnh chia thành huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương chia thành quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương;  

Huyện chia thành xã, thị trấn; thị xã và thành phố thuộc tỉnh chia thành phường và xã; quận chia thành phường.

Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập.  

Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải lấy ý kiến Nhân dân địa phương và theo trình tự, thủ tục do luật định” .

Quy định trên tiếp tục giữ quy định về các đơn vị hành chính tại Điều 118 của Hiến pháp năm 1992 nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, ổn định trong cấu trúc hành chính ở nước ta; đồng thời đề nghị bổ sung quy định về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, đơn vị hành chính tương đương với quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương; có quy định nhằm khắc phục những hạn chế trong việc thành lập, nhập, chia, điều chỉnh đơn vị hành chính. Việc không bổ sung đơn vị hành chính hải đảo vào Điều 110 là vì khi xác lập đơn vị hành chính ở hải đảo phải căn cứ vào các đặc điểm về diện tích, quy mô dân số và các yếu tố khác liên quan,…mà cơ quan có thẩm quyền xác định hải đảo đó là đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện hay cấp xã. Đối với đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, do đây là loại đơn vị hành chính có tính chất “đặc biệt” với những cơ chế, chính sách đặc thù về kinh tế cũng như về hành chính, có thể không phù hợp với một số quy định của luật. Vì vậy, việc thành lập các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt này phải do Quốc hội quyết định; còn đơn vị hành chính kinh tế - đặc biệt trực thuộc trung ương hay trực thuộc tỉnh thì sẽ do luật định khi Quốc hội quyết định thành lập.   
5.2. Về mô hình tổ chức chính quyền địa phương

  Trên cơ sở bám sát các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X là “phân định lại thẩm quyền đối với chính quyền nông thôn, đô thị, hải đảo” và Kết luận số 64-KL/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XI là “nghiên cứu về tổ chức chính quyền địa phương (có phân biệt tổ chức chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn),… tổ chức chính quyền phù hợp với các địa phương có tính đặc thù, như đặc khu kinh tế, hải đảo”; đồng thời tham khảo kinh nghiệm thực tiễn thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội và kết quả nghiên cứu các đề án về mô hình chính quyền đô thị, chính quyền ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đang được xây dựng ở một số địa phương,.. Điều 111 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật định”.

Quy định trên đây một mặt cơ bản giữ ổn định mô hình tổ chức của chính quyền địa phương hiện hành. Mặt khác, tạo điều kiện cho việc tiếp tục đổi mới, tạo cơ sở hiến định cho việc xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương sau khi có kết quả tổng kết, đánh giá việc không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội và bước đầu thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị, chính quyền ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ở một số địa phương. Quy định như vậy cũng bám sát các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X là “phân định lại thẩm quyền đối với chính quyền nông thôn, đô thị, hải đảo” và Kết luận số 64-KL/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XI là “nghiên cứu về tổ chức chính quyền địa phương (có phân biệt tổ chức chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn),… tổ chức chính quyền phù hợp với các địa phương có tính đặc thù, như đặc khu kinh tế, hải đảo”.
5. 3. Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương

Hiến pháp đã xác định những nguyên tắc cơ bản về phân cấp, phân quyền giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương để vừa bảo đảm quyền quản lý thống nhất của Trung ương, vừa bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương. Theo đó, Hiến pháp quy định nguyên tắc để làm cơ sở cho luật định những công việc thuộc thẩm quyền của trung ương, do trung ương đảm nhiệm (như quốc phòng, an ninh, ngoại giao,…), những công việc thuộc thẩm quyền của địa phương và những công việc thuộc thẩm quyền của cả trung ương và địa phương nhưng có cơ chế kiểm soát rõ ràng và bảo đảm một việc chỉ do một cơ quan hoặc cấp chính quyền chịu trách nhiệm chính. Theo đó, Điều 112 của Hiến pháp năm 2013 quy định “Chính quyền địa phương tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật tại địa phương; quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước cấp trên. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương được xác định trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương. Trong trường hợp cần thiết, chính quyền địa phương được giao thực hiện một số nhiệm vụ của cơ quan nhà nước cấp trên với các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đó”.  

- Về vị trí, chức năng của Hội đồng nhân dân, Hiến pháp quy định “Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân” (Điều 113). 

Việc quy định Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương xuất phát từ việc Hội đồng nhân dân là cơ quan do nhân dân ở địa phương bầu ra, đại diện cho nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước nhân dân. Hội đồng nhân dân quyết định các biện pháp bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, các vấn đề quan trọng của địa phương theo phân cấp và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước tại địa phương. Thực tiễn thi hành các Hiến pháp trước đây cho thấy quy định Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đã khẳng định đúng vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân. Quy định này không những không làm phân tán quyền lực mà còn góp phần làm cho quyền lực nhà nước ở nước ta được bảo đảm thống nhất.

- Uỷ ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Uỷ ban nhân dân tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao (Điều 114).

- Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, động viên Nhân dân tham gia quản lý nhà nước. 

Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân, Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Thủ trưởng cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân. Người bị chất vấn phải trả lời trước Hội đồng nhân dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị ở địa phương. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị này có trách nhiệm tiếp đại biểu, xem xét, giải quyết kiến nghị của đại biểu (Điều 115).

- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thực hiện chế độ thông báo tình hình của địa phương cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tổ chức này về xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân động viên Nhân dân cùng Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.
- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương được mời tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân và được mời tham dự hội nghị Uỷ ban nhân dân cùng cấp khi bàn các vấn đề có liên quan (Điều 116).

6. Hội đồng bầu cử quốc gia và kiểm toán nhà nước

  Hai chế định này được quy định tại Chương X của Hiến pháp năm 2013 với 02 Điều (từ Điều 117 đến Điều 118) để thể hiện đầy đủ, sâu sắc hơn chủ quyền nhân dân, tạo cơ chế để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình, thể chế hóa một trong những chủ trương của Đảng là “tăng cường hình thức dân chủ trực tiếp theo hướng hoàn thiện chế định bầu cử…”; “nghiên cứu, bổ sung một số thiết chế độc lập như cơ quan Kiểm toán Nhà nước, cơ quan bầu cử quốc gia”.

Về Hội đồng bầu cử quốc gia, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Hội đồng bầu cử quốc gia gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng bầu cử quốc gia và số lượng thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia do luật định” (Điều 117).

Việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia thực chất là việc hiến định vai trò, địa vị pháp lý Hội đồng bầu cử trung ương hiện đang được quy định trong Luật bầu cử nhằm phát huy dân chủ, bảo đảm được tính khách quan trong công tác tổ chức bầu cử ở nước ta; đồng thời vẫn bảo đảm được sự lãnh đạo của Đảng thông qua cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội, thông qua Đảng đoàn Quốc hội và thông qua việc lựa chọn nhân sự vào cơ quan này; khắc phục được một số hạn chế trong công tác bầu cử ở nước ta hiện nay, chẳng hạn như thành viên Hội đồng bầu cử đồng thời là người ứng cử, hoặc công tác kiểm tra tư cách đại biểu, giải quyết các khiếu nại trong quá trình bầu cử. 

- Về Kiểm toán Nhà nước:

Kế thừa các quy định của Hiến pháp năm 1992, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước hiện hành, đồng thời cũng phù hợp với tính chất hoạt động của Kiểm toán Nhà nước theo quy định của nhiều nước trên thế giới. Hiến pháp ghi nhận địa vị pháp lý, nguyên tắc hoạt động của cơ quan Kiểm toán để làm căn cứ cho việc quy định các vấn đề cụ thể trong luật. Theo đó, “Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Tổng Kiểm toán nhà nước là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước, do Quốc hội bầu. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán nhà nước do luật định. Tổng Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp, chịu trách nhiệm và báo cáo trước Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Kiểm toán nhà nước do luật định” (Điều 118).

VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUYÊN ĐỀ VÀ THÔNG TIN, TƯ LIỆU THAM KHẢO

1. Hướng dẫn sử dụng chuyên đề 

Chuyên đề được biên soạn dựa trên Chương trình môn học pháp luật dùng cho đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (phần bắt buộc) ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiến pháp đạo luật gốc quy định tất cả các vấn đề cơ bản của pháp luật trên tất cả các lĩnh vực nên Chuyên đề này sử dụng để phục vụ giảng dạy tất cả các bài học trong Giáo trình Pháp luật dùng cho đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản năm 2010 và trực tiếp bổ sung, mở rộng kiến thức pháp luật trong Bài 5 - Luật Nhà nước của Giáo trình này.

Chuyên đề gồm 7 nội dung chính:

- Phần I. Vị trí, vai trò của Hiến pháp. Phần này phân tích vị trí, vai trò của Hiến pháp và ý nghĩa của của các bản Hiến pháp Việt Nam trong các thời kỳ.

- Phần II. Chế độ chính trị. Phần này phân tích các vấn đề về chủ quyền quốc gia; bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản trong hệ thống chính trị; chính sách dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cá tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị; bảo vệ Tổ quốc và chính sách đối ngoại; biểu tượng quốc gia.

- Phần III. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Phần này phân tích mối quan hệ giữa quyền con người và quyền công dân; các quyền dân sự, chính trị; các quyền kinh tế, xã hội của công dân.

- Phần IV. Phân tích các quy định của Hiến pháp năm 2013 về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường.

- Phần V. Phân tích chính sách quốc phòng và an ninh của Việt Nam theo Hiến pháp năm 2013.

- Phần VI. Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phần này phân tích vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong bộ máy nhà nước bao gồm: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, chính quyền địa phương, hội đồng bầu cử quốc gia và kiểm toán Nhà nước.

 - Phần VII: Hướng dẫn sử dụng chuyên đề và thông tin, tư liệu tham khảo. Phần này đưa ra các gợi ý sử dụng Chuyên đề, cung cấp thông tin tham khảo, nguồn văn bản trích dẫn để giảng viên có thể tự tìm để tham khảo, bổ sung và cập nhật vào bài giảng trong quá trình giảng dạy.

Dựa vào nội dung Chuyên đề này, giảng viên dạy môn Pháp luật ở các trường trung cấp chuyên nghiệp có thể tham khảo, đưa các thông tin phù hợp vào giáo án giảng dạy Bài 5 hoặc sử dụng để xây dựng nội dung sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh.
2. Thông tin, tư liệu tham khảo

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

- Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Hiến pháp 1946 – sự kế thừa và phát triển, Nhà xuất bản chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

- Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 17/ 5 /2013 giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về các nội dung cụ thể của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở ý kiến nhân dân;

- Báo cáo số 287/BC-UBDTSĐHP ngày 17/ 5/2013 về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở ý kiến nhân dân;

- Báo cáo của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tổng hợp ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (từ ngày 02/01/2013 đến ngày 30/4/2013);

- Báo cáo số 410/BC-UBTVQH13 ngày 16/4/2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội tổng hợp ý kiến của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội chuyên trách và Văn phòng Quốc hội về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

- Báo cáo số 135/BC-CP ngày 5/4/2013 của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

- Báo cáo số 13/BC-TANDTC ngày 29/3/2013 tổng hợp ý kiến của ngành Tòa án về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992;

- Báo cáo số 27/BC-VKSTC-V8 ngày 22/3/2013 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổng hợp ý kiến của ngành kiểm sát góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;       

- Báo cáo số 363/BC-KTNN ngày 28/3/2013 của Kiểm toán Nhà nước tổng hợp ý kiến công chức, viên chức, người lao động về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;       

- Báo cáo số 408/BC-MTTW-BTT ngày 30/3/2013 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;  

- Báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (từ ngày 01/5/2013 đến ngày 30/9/2013); 

- Báo cáo số 315/BC-UBDTSĐHP về một số nội dung cơ bản giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở ý kiến của nhân dân và của các vị đại biểu Quốc hội;

- Tờ trình số 529/TTr-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013);

- Báo cáo số 316/BC-UBDTSĐHP ngày 17 /10/2013 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở ý kiến của nhân dân và của các vị đại biểu Quốc hội;

- Báo cáo 321/BC-UBDTSĐHP ngày 17/11/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Hội trường;     

- Báo cáo tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (ngày 14/11/2013);

- Báo cáo số 322/BC-UBDTSĐHP ngày 27/11/2013 của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội xem xét, thông qua;

- Báo cáo của Đoàn thư ký kỳ họp tóm tắt tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (ngày 27/11/ 2013);

- Báo cáo của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (ngày 27/11/2013);


Chuyên đề 2

PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

A. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

I. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRƯỚC NĂM 2011.
Ngay từ những ngày đầu thành lập (năm 1945), Nhà nước ta đã thi hành các biện pháp có tính cưỡng chế hành chính qua việc ban hành các văn bản quy định các hình thức xử phạt đối với các hành vi vi phạm các chính sách của Nhà nước. Các văn bản đó quy định các hành vi vi phạm và biện pháp chế tài cụ thể. Pháp luật quy định những hành vi vi phạm hành chính rất đặc trưng của thời kỳ này như:  vi phạm về sử dụng điện thoại (Sắc lệnh số 174 ngày 6/9/1946 của Bộ Nội vụ); thành lập, hoạt động hội trái pháp luật; không chịu nộp thuế, những hành vi đã phạm tội nhưng chưa đáng phạt tù như làm tay sai cho địch v.v... Trong đó, các chế tài xử phạt gồm có phạt tiền (đối với các hành vi vi phạm về không biết đọc, viết chữ quốc ngữ, vi phạm về sử dụng điện thoại); giải tán hội (đối với hội thành lập, hoạt động hội trái pháp luật); cưỡng chế nộp thuế; tịch thu tang vật. phương tiện; tước quyền sử dụng giấy phép; phê bình (Điều lệ số 185/TTg ngày 14/7/1952 của Thủ tướng Chính phủ về huy động vả sử dụng nhân công), cưỡng chế làm thêm ngày công (văn bản trên); cảnh cáo (đối với hành vi vi phạm quy tắc sử dụng ánh sáng trên đường giao thông và trên phương tiện vận tải).
Nhìn chung, hệ thống pháp luật vi phạm hành chính và chế tài trong giai đoạn đầu của Nhà nước mới thành lập còn ít, chưa thống nhất, nhiều khi không nhất quán, rời rạc, nhưng về cơ bản đã đáp ứng các nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước thời đó. Hình thức xử phạt bao gồm hình thức phạt chính là cảnh cáo và phạt tiền và hình thức phạt bổ sung là: tước quyền sử dụng giấy phép và tịch thu tang vật phương tiện vi phạm. Ngoài hình thức phạt, cá nhân, tổ chức còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như: buộc khôi phục lại tình trạng đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra hoặc buộc thào dỡ công trình xây dựng trái phép; buộc bồi thường thiệt hại...
Đến năm 1989, pháp luật vi phạm hành chính có bước phát triển mới, ngày 07/12/1989, Hội đồng Nhà nước đã ban hành Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính. Theo Pháp lệnh, các hình thức xử phạt chính bao gồm cảnh cáo, phạt tiền; các hình thức xử phạt bổ sung bao gồm tước quyền sử dụng giấy phép (tước bằng lái các phương tiện giao thông, phương tiện vận tải, giấy phép kinh doanh hoặc các loại giấy phép khác), tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm. Bên cạnh đó, Pháp lệnh còn quy định rõ về thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt. So với trước, các chế tài hành chính quy định theo Pháp lệnh đã có sự phân biệt về tính chất, mức độ và cách thức áp dụng đối với từng loại chế tài chứ không áp dụng tùy nghi như trước đây. Một số chế tài quá nghiêm khắc dưới góc độ hành chính như cưỡng chế lao động, phạt lao động công ích, phạt giam hành chính, tập trung cải tạo đã bị huỷ bỏ. Để hướng dẫn thi hành Pháp lệnh năm 1989, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành một số Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực như Nghị định số 141-HĐBT ngày 25/4/1991 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự; Nghị định số 52-HĐBT ngày 19/2/1992 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán thống kê; Nghị định số 232-HĐBT ngày 25/61992 về  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan; Nghị định số 341-HĐBT ngày 22/9/1992 ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế…
Qua hơn 06 năm thi hành, Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính năm 1989 đã bộc lộ một số bất cập, tồn tại do chưa đáp ứng yêu cầu về phòng, ngừa vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính, năm 1995, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh về Xử lý vi phạm hành chính. Đây là một bước phát triển tiếp theo của pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Điểm mới nổi bật của Pháp lệnh này chính là việc quy định áp dụng các biện pháp hành chính khác đối với cá nhân có hành vi vi phạm pháp lý về an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cũng vì sự mở rộng này mà tên gọi của Pháp lệnh cũng được sửa đổi cho phù hợp (thay vì xử phạt hành chính bằng xử lý vi phạm hành chính) để quy định các biện pháp xử lý hành chính khác như giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục; đưa vào cơ sở chữa bệnh; quản chế hành chính.
Đến năm 2002, trước sự phát triển nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã hội, sự gia tăng của các vi phạm hành chính với các biểu hiện đa dạng, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và sự phát triển nói chung, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã sửa đổi một cách cơ bản Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995 với việc ra đời Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 . để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng ngừa và chống các vi phạm hành chính trong tình hình mới, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xử lý vi phạm hành chính, tăng cường răn đe, giáo dục người vi phạm, thiết lập trật tự, kỷ cường trong đời sống xã hội. Pháp lệnh năm 2002 đã bổ sung nhiều quy định mới, có ý nghĩa quan trọng cả về thực tiễn và lý luận, . Tính đến ngày 20/4/2007, Chính phủ đã ban hành 5 Nghị định (quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Pháp lệnh); 4 Nghị định (quy định chi tiết về việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác) và 73 Nghị định (quy định xử lý vi phạm hành chính trong 62 lĩnh vực quản lý nhà nước). Bên cạnh đó, các Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản trong đó có 14 Quyết định, 41 Thông tư, 13 Thông tư liên tịch để hướng dẫn thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính.

Sau hơn 06 năm thi hành, để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm hành chính diễn ra ngày càng phức tạp trong đời sống xã hội, nâng cao hiệu quả công tác xử phạt và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, ngày 02/4/2008, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 nhằm giải quyết những hạn chế bất cập trước mắt của công tác xử lý vi phạm hành chính. Tính đến ngày 02/4/2010, Chính phủ đã ban hành 29 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trên một số các lĩnh vực, 13 Quyết định và Thông tư do các bộ ngành ban hành.
Như vậy, pháp luật xử lý vi phạm hành chính từ năm 2011 trở về trước đã có nhiều bước phát triển, qua mỗi lần sửa đổi bổ sung hoặc thay thế đã được hoàn thiện phù hợp thêm một bước, góp phần đắc lực vào việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, trật tự quản lý nhà nước.

II. MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2012

Qua hơn 20 năm thực hiện Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và các Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung cùng các văn hướng dẫn thi hành Pháp lệnh, trước yêu cầu của phát triển đất nước trong tình hình mới, hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đã bộc lộ những hạn chế, bất cập. Cụ thể là:

Thứ nhất, các hoạt động quản lý nhà nước trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân đòi hỏi việc xử lý vi phạm hành chính được quy định, điều chỉnh thống nhất ở tầm cao hơn, phải bằng văn bản luật. Vì vậy, các Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính dù đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần song các quy định sửa đổi, bổ sung cũng chỉ mang tính giải pháp tình thế, chưa thể xác lập những quy định pháp luật với tầm nhìn chiến lược cho một giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh đó, việc thiếu các quy định bảo đảm tính dân chủ, tính khách quan trong việc xem xét, quyết định việc xử phạt, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác; thủ tục, hình thức xử phạt còn hạn chế.v.v..., đã làm giảm hiệu lực và hiệu quả của một công cụ pháp lý quan trọng để cùng với pháp luật hình sự góp phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự, kỷ cương quản lý hành chính của đất nước, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với vi phạm hành chính, tội phạm trong thời kỳ mới.

Thứ hai, các quy định về thẩm quyền xử phạt, lĩnh vực và mức xử phạt trong các Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung còn cứng nhắc, chưa có độ “linh hoạt” để việc áp dụng, thực hiện pháp luật theo kịp yêu cầu thực tiễn. Vì vậy, để giải quyết sự “xơ cứng” trong cách quy định đó, nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của kinh tế - xã hội và một số luật chuyên ngành (được Quốc hội ban hành sau khi ban hành Pháp lệnh như Luật Chứng khoán, Luật Quản lý thuế, Luật đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) đã trực tiếp quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Với các quy định của các luật chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực này cùng với nhiều Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính được ban hành đã dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất và chồng chéo trong hệ thống pháp luật, tạo ra tình trạng khó kiểm soát về xử phạt vi phạm hành chính. Để góp phần giải quyết cơ bản vấn đề này đòi hỏi phải có sự đổi mới trong việc quy định về thẩm quyền, hình thức và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính ở tầm một đạo luật mang tính luật gốc, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Thứ ba, yêu cầu “thể chế kịp thời, đầy đủ, đúng đắn đường lối của Đảng, cụ thể hoá các quy định của Hiến pháp về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân…” là chủ trương lớn, xuyên suốt trong nhiều nghị quyết của Đảng về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Bối cảnh đó đòi hỏi Nhà nước phải quy phạm hóa các quyền tự do dân chủ, quyền con người bằng các quy định của một đạo luật. Điều này cũng phù hợp với chủ trương “Giảm dần Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ quy định những vấn đề chưa có luật. Những Pháp lệnh, Nghị định này sau một thời gian thực hiện, được kiểm nghiệm là đúng thì hoàn chỉnh để chuyển thành luật” đã được xác định trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII.

Thứ tư, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính được ban hành từ năm 1989 trong bối cảnh nước ta chưa hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới; nhiều điều ước quốc tế Việt Nam chưa gia nhập, do vậy, chưa phản ánh được những đặc điểm và yêu cầu đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính trong điều kiện hội nhập quốc tế. Mặt khác, cũng chưa tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thuận lợi cho việc thực hiện các nghĩa vụ mà Việt Nam đã cam kết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên như Công ước của Liên hợp quốc về quyền của trẻ em, các công ước quốc tế về quyền con người trong các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội.

Để đáp ứng yêu cầu của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới về đấu tranh phòng tranh vi phạm hành chính, ngày 20/6/2013 tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013 đã đánh dấu bước phát triển mới về cơ chế pháp lý trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân ở nước ta; đồng thời, quy định nhiều vấn đề mới về hệ thống hình thức xử phạt, thẩm quyền xử phạt, biện pháp xử lý vi phạm hành chính, biện pháp thay thế biện pháp xử lý vi phạm hành chính đến công tác quản lý nhà nước thống nhất về xử lý vi phạm hành chính. 

Luật Xử lý vi phạm hành chính gồm 06 phần, 12 chương, 142 Điều, bao gồm Phần thứ nhất: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 20); Phần thứ hai: Xử phạt vi phạm hành chính (gồm 03 chương, 68 điều, từ Điều 21 đến Điều 88); Phần thứ ba: Các biện pháp xử lý hành chính (gồm 05 chương, 30 điều từ Điều 89 đến Điều 118); Phần thứ tư: Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính (gồm 2 chương, 14 điều từ Điều 119 đến Điều 132); Phần thứ năm: Những quy định đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính (gồm 2 chương, 8 điều từ Điều 133 đến Điều 140) và Phần thứ sáu: Điều khoản thi hành (gồm 2 điều Điều 141 và Điều 142). Cùng với việc luật hóa toàn diện, thống nhất công tác xử lý vi phạm hành chính, để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật hành chính, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 có một số điểm mới quan trọng sau:

Thứ nhất, bổ sung các khái niệm và một số nguyên tắc mới. Theo đó, có rất nhiều khái niệm có liên quan trực tiếp đến hoạt động xử phạt, xử lý vi phạm hành chính mà trước đây chỉ được nêu tại các văn bản dưới luật hoặc không đề cập tới, thì nay đã được hoàn thiện và quy định rõ như vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính, biện pháp xử lý vi phạm hành chính, biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính…

Bên cạnh đó, để việc xử lý vi phạm hành chính kịp thời, đúng thẩm quyền, hạn chế tình trạng áp đặt ý chí chủ quan, một số nguyên tắc mới được thể hiện trong Luật như trách nhiệm chứng minh hành vi vi phạm; xử lý công khai; đảm bảo pháp chế trong quá trình xử lý; bình đẳng trước pháp luật đã được ghi nhận và luật hóa. 
Thứ hai, thống nhất quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, Chính phủ có trách nhiệm thống nhất quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Quy định về việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi, kiểm tra, báo cáo, xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính có ý nghĩa hết sức quan trọng về nhiều mặt. Đặc biệt, việc xác định yếu tố “đã xử phạt vi phạm hành chính” làm cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự trong hơn 70 điều, khoản của Bộ luật Hình sự (BLHS). 
Thứ ba, một số hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả mới như:
- Quy định hình thức xử phạt “đình chỉ hoạt động có thời hạn” để áp dụng đối với trường hợp hoạt động của cá nhân, tổ chức vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe con người, môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ mà theo quy định của pháp luật phải có giấy phép (đình chỉ một phần hoạt động) hoặc được áp dụng đối với trường hợp hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc hoạt động khác mà theo quy định của pháp luật không phải có giấy phép và hoạt động đó gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe con người, môi trường và trật tự, an toàn xã hội (đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động).

- Bên cạnh đó, Luật Xử lý vi phạm hành chính bổ sung mới các biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm: buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn; buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm; buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật.

Thứ tư, Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định tăng khung và mức phạt tiền tối đa, tối thiểu

Khung phạt tiền tối thiểu, tối đa đều tăng trong đó mức phạt tiền tối thiểu tăng từ 10 ngàn đồng lên 50 ngàn đồng, mức phạt tối đa tăng từ 500 triệu đồng lên 2 tỷ đồng. Mức phạt tối đa đến 2 tỷ đồng được quy định đối với các lĩnh vực là quản lý các vùng biển và thềm lục địa; quản lý hạt nhân và chất phóng xạ, năng lượng nguyên tử; quản lý rừng, lâm sản; quản lý tiền tệ, tín dụng, chứng khoán và thị trường chứng khoán; quản lý tài nguyên nước, dầu khí và các khoáng sản khác, bảo vệ môi trường, đất đai…
Luật còn quy định cơ chế xử phạt đặc thù đối với các thành phố trực thuộc Trung ương, theo đó, đối với khu vực nội thành của các thành phố này, mức phạt tiền trong lĩnh vực giao thông, môi trường và trật tự quản lý đô thị có thể cao hơn, nhưng không quá 02 lần mức phạt áp dụng đối với cùng hành vi vi phạm đã được quy định tại các Nghị định của Chính phủ.

Thứ năm, Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định một số chức danh khác cũng có quyền xử phạt vi phạm hành chính

Để bảo đảm tính thống nhất và phù hợp với quy định của một số luật chuyên ngành như Luật Thanh tra, các Luật thuế…, Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định bổ sung một số chức danh cũng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính như: Người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng An ninh văn hóa, tư tưởng, Trưởng phòng  An ninh thông tin…. Luật cũng quy định thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tiền được quy định theo hướng xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) so với các mức phạt tối đa được quy định tại Điều 24 của Luật (có khống chế mức trần) thay vì theo một mức phạt tiền cố định như trước đây. 

Ví dụ:  Khoản 1 Điều 38 của Luật quy định thẩm quyền xử phạt tiền của Chủ tịch UBND xã là: phạt tiền đến 10% mức phạt tiền tối đa đối với các lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 5.000.000 đồng. Trên cơ sở quy định này của Luật, Chính phủ sẽ quy định mức phạt tiền cụ thể của Chủ tịch UBND xã trong Nghị định xử phạt về an ninh trật tự và an toàn xã hội là phạt tiền đến 4 triệu đồng (10% mức phạt tiền tối đa của lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội - 40 triệu đồng).  

Ngoài ra, vấn đề uỷ quyền xử phạt theo cơ chế người có thẩm quyền xử phạt có thể ủy quyền cho cấp phó thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và phải chịu trách nhiệm về việc xử phạt vi phạm hành chính trong phạm vi ủy quyền. Cấp phó được ủy quyền xử lý vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm về quyết định xử lý vi phạm hành chính của mình trước cấp trưởng và trước pháp luật. 

Thứ sáu, Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định bổ sung thủ tục xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, có 02 thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, đó là xử phạt không lập biên bản (tại chỗ) và xử phạt có lập biên bản. Để tăng cường việc phát hiện và xử lý các vi phạm hành chính, Luật đã bổ sung quy định người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Luật hóa thủ tục thi hành các hình thức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả; tính thêm tỷ lệ phần trăm (0,05%) trên tổng số tiền phạt cho mỗi ngày trước khi áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với trường hợp chậm nộp tiền phạt.

Thứ bảy, về các biện pháp xử lý hành chính.

Luật loại bỏ một số đối tượng áp dụng các biện pháp xử lý hành chính so với trước đây để bảo đảm phù hợp với việc phân loại và độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự cũng như hạn chế việc cách ly các em khỏi môi trường xã hội và gia đình. Cụ thể là:

+ Không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người từ đủ 12 tuổi đến 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự hoặc nhiều lần có hành vi trộm cắp vặt, lừa đảo nhỏ, đánh bạc nhỏ, gây rối trật tự công cộng; người bán dâm.

+ Không áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng do vô ý quy định tại Bộ luật hình sự; người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng quy định tại Bộ luật hình sự mà trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú nhất định; người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm ít nghiêm trọng do vô ý quy định tại BLHS mà trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú nhất định.

+ Không áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện; phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đó cư trú xác nhận.

+ Không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người bán dâm.

Thứ tám, Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định chính sách xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính

Xuất phát từ đặc điểm phát triển tâm sinh lý của người chưa thành niên và yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em, Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định một chương riêng về xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính. Theo đó, có 03 hình thức xử phạt người chưa thành niên vi phạm hành chính (bao gồm cảnh cáo; phạt tiền; tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính) và có 04 biện pháp khắc phục hậu quả.
Một điểm mới tiến bộ phù hợp với xu thế phát triển của quốc tế về bảo vệ trẻ em là xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính thông qua biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính (xử lý chuyển hướng). Đó là quá trình thay thế việc xử lý vi phạm của người chưa thành niên (tội phạm hoặc vi phạm khác) thông qua hệ thống xử lý chính thức của Nhà nước (ví dụ như thủ tục xử lý vi phạm hành chính, thủ tục tố tụng hình sự, ...) bằng việc xử lý các vi phạm này thông qua việc thực hiện các biện pháp mang tính xã hội tại gia đình và cộng đồng. Theo đó biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên gồm có nhắc nhở, giám sát tại gia đình, hoà giải tại cộng đồng.

Để hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Chính phủ đã ban hành 53 Nghị định để hướng dẫn chi tiết, quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước (có danh mục cụ thể kèm theo). Có thể khẳng định việc Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn việc thi hành được ban hành đã góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý hành chính toàn diện và có hệ thống các vấn đề có liên quan để xử lý vi phạm hành chính, đưa công tác đấu tranh phòng chống hành vi vi phạm hành chính đi vào nề nếp và phát triển bền vững.
B. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH


I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1. Khái niệm vi phạm hành chính

Vi phạm hành chính là vi phạm pháp luật do cá nhân, tổ chức có năng lực trách nhiệm pháp lý hành chính thực hiện, xâm hại đến trật tự quản lý nhà nước. Là một loại vi phạm, vi phạm hành chính chứa đựng đầy đủ các yếu tố cấu thành của vi phạm pháp luật, đó là hành vi trái pháp luật, có lỗi, được thực hiện bởi chủ thể có năng lực chịu trách nhiệm hành chính và xâm phạm các quan hệ xã hội được pháp luật hành chính bảo vệ. Do xâm hại đến trật tự quản lý nhà nước nên cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi trái pháp luật do mình gây ra. Tùy theo mức độ xâm hại của hành vi vi phạm pháp luật, Nhà nước dùng biện pháp cưỡng chế phù hợp để trừng phạt, răn đe, giáo dục chủ thể vi phạm; đảm bảo cho trật tự quản lý nhà nước được hoạt động, phát triển theo ý chí của Nhà nước, góp phần phòng ngừa, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong đời sống, bảo vệ lợi ích chung của xã hội.

Thuật ngữ “vi phạm hành chính” được quy định lần đầu trong Pháp lệnh xử  phạt vi phạm hành chính năm 1989. Đó là “hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm quy tắc quản lý Nhà nước mà không phải là tội phạm hình sự và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính”. Trong các lần sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh này vào các năm 1995, 2002 khái niệm này không được đề cập tới đã dẫn tới một số khó khăn, bất cập trong nghiên cứu giảng dạy, học tập cũng như áp dụng, thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Vì vậy, qua hơn 20 năm thực hiện các Pháp lệnh, cùng với  chủ trương luật hóa các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Luật Xử lý vi vi phạm hành chính năm 2012 được ban hành đã quy định rõ khái niệm này. Theo đó, “vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính” (Khoản 1 Điều 2).

2. Đặc điểm của vi phạm hành chính
Để xác định một vi phạm nào đó có phải là vi phạm hành chính hay không cần dựa vào các đặc điểm sau đây của vi phạm hành chính:

- Tính có lỗi: Lỗi là dấu hiệu cơ bản trong mặt chủ quan của vi phạm hành chính, là dấu hiệu bắt buộc phải có trong mọi hành vi do cá nhân thực hiện. Hành vi vi phạm được coi là có lỗi thể hiện ở ý thức của người vi phạm tức là người vi phạm biết được tính xâm hại cho quan hệ xã hội của hành vi trái pháp luật. Nếu không nhận thức được tính xâm hại cho quan hệ xã hội của hành vi thì không có lỗi. Ví dụ: trẻ em hoặc người đã thành niên nhưng bị tâm thần hoặc bị mắc bệnh mà không thể nhận thức được hành vi do mình thực hiện thì không được coi là có lỗi dù họ đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

- Tính xâm hại, vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước: Đây là một đặc điểm riêng của vi phạm hành chính. Tính chất, mức độ xâm hại khác với tính nguy hiểm cho xã hội theo quy định của pháp luật hình sự về tội phạm. Theo đó, vi phạm hành chính không phải là tội phạm mà là hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước, tức là xâm hại, làm tổn hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật hành chính bảo vệ. Đặc điểm này của vi phạm hành chính thể hiện rõ ý chí của Nhà nước trong việc bảo vệ, điều chỉnh các quan hệ xã hội về quản lý nhà nước và đưa ra các quy định về xử lý vi phạm hành chính. 

- Tính trái pháp luật: Hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước là hành vi trái pháp luật. Nói cách khác, hành vi đó không phù hợp hoặc đi ngược với quy định pháp luật (được biểu hiện bằng hành động hoặc không hành động). Ví dụ: pháp luật quy định cá nhân đủ 18 tuổi mới được lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên nhưng một số em học sinh chưa đủ tuổi theo quy định (học trung học phổ thông) đã tự lái xe máy có dung tích xi lanh đến 110 cm3. 

Như vậy, nếu một hành vi trái pháp luật mà không xâm phạm đến các quan hệ pháp luật hành chính (trật tự quản lý nhà nước) và không được pháp luật bảo vệ thì không phải là vi phạm hành chính. 

- Tính bị xử phạt theo quy định của pháp luật hành chính: Đặc điểm này được thể hiện rõ ngay trong khái niệm “vi phạm hành chính” (theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính). Theo đó, một hành vi trái pháp luật và xâm hại quy định về quản lý nhà nước mà pháp luật không quy định phải bị xử phạt thì cũng không được coi là vi phạm hành chính. Điểm này hoàn toàn khác với tính chịu hình phạt của tội phạm theo quy định của pháp luật hình sự.

3. Mục đích, ý nghĩa của xử lý vi phạm hành chính

Trong đời sống, vi phạm hành chính phát sinh liên tục, gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội và có liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, việc xử lý vi phạm hành chính nhằm bảo vệ trật tự quản lý nhà nước, quyền và lợi ích của công dân, tổ chức, doanh nghiệp cũng như lợi ích chung của xã hội luôn được Nhà nước và toàn xã hội hết sức quan tâm. 

Vi phạm hành chính xâm phạm trật tự quản lý nhà nước, tức là xâm hại đến những quan hệ xã hội được pháp luật hành chính bảo vệ và gây ra những hậu quả, thiệt hại cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, Nhà nước, xã hội. Khi đó, Nhà nước thông qua các biện pháp cưỡng chế để xử lý các vi phạm pháp luật đó.

Như vậy, mục đích của xử lý vi phạm hành chính là nhằm đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật về trật tự quản lý nhà nước; trừng phạt, giáo dục chủ thể vi phạm để từ đó, giúp họ nhận thức và thực hiện pháp luật đúng đắn. Nếu không có cưỡng chế, không có xử phạt vi phạm hành chính thì xã hội sẽ không có trật tự, kỷ cương, quyền và lợi ích của nhà nước cũng như của mỗi cá nhân, tổ chức sẽ bị xâm phạm. 


II. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1. Khái niệm, nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính

1.1. Khái niệm
Xử phạt vi phạm hành chính là biện pháp cưỡng chế của Nhà nước để trừng phạt, giáo dục, răn đe cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính thông qua việc áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật. Thực tiễn thực hiện các Pháp lệnh về xử lý vi phạm hành chính từ năm 1989 đến năm 2002 cho thấy, khái niệm xử phạt vi phạm hành chính còn chưa được nhận thức một cách thống nhất và đầy đủ. Vì vậy, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định rõ khái niệm “xử phạt vi phạm hành chính” để làm cơ sở cho việc áp dụng, thực hiện các quy định của pháp luật được thống nhất, đồng bộ. Theo đó, xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính (Khoản 2 Điều 2).

1.2. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính là nội dung cơ bản nhất, quan trọng nhất chi phối mọi hoạt động trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính cũng như quá trình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Trên cơ sở kế thừa, bổ sung các nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính trước đây, xuất phát từ bản chất và mục đích của xử phạt vi phạm hành chính, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định việc xử phạt các vi phạm hành chính phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

a) Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.
Nguyên tắc này thể hiện tính cưỡng chế, tính nghiêm khắc, tính giáo dục của pháp luật – công cụ, phương tiện đặc biệt để quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Nguyên tắc này còn khẳng định tính công bằng trong cưỡng chế, trừng phạt kịp thời cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính. Ví dụ: việc xử phạt không lập biên bản (xử phạt tại chỗ), ngoài xử phạt còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là quy định thể hiện rõ nguyên tắc xử lý hành chính nêu trên.
b). Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật. 
Đây là nguyên tắc mới so với trước đây để  bảo đảm việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phù hợp với thực tiễn, khắc phục thực trạng cơ quan hành chính ban hành quyết định xử phạt mang tính đơn phương, áp đặt ý chí chủ quan của người có thẩm quyền xử phạt. Theo đó, bất kể cá nhân, tổ chức đó là ai, có cương vị gì, thuộc thành phần nào… nếu đều thực hiện cùng hành vi vi phạm thì cũng bị áp dụng hình thức xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.
c)  Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng. 
Tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, hậu quả, thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra, nhân thân của chủ thể vi phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ là những yếu tố mà người có thẩm quyền phải xem xét, cân nhắc khi quyết định hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính. Một người vi phạm lần đầu hoặc sau khi vi phạm có thái độ thành thật khai báo, hối lỗi, tích cực khắc phục thiệt hại thì chế tài xử phạt đối với họ có thể sẽ thấp hơn so với người vi phạm mà có thái độ chống đối, cố tình không thực hiện biện pháp khắc phục…

Luật xử lý vi phạm hành chính quy định trong xử phạt vi phạm hành chính có 08 tình tiết giảm nhẹ (Điều 6) sau đây:
- Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại.
- Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính.
- Vi phạm hành chính trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết. 
- Vi phạm hành chính do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần.
- Người vi phạm hành chính là phụ nữ mang thai, người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.
- Vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra.
- Vi phạm hành chính do trình độ lạc hậu.
- Những tình tiết giảm nhẹ khác theo quy định của Chính phủ.
Bên cạnh đó, Luật xử lý vi phạm hành chính cũng quy định 12 tình tiết tăng nặng (Điều 10) sau đây:
- Vi phạm hành chính có tổ chức.
- Vi phạm hành chính nhiều lần; tái phạm.

Vi phạm hành chính nhiều lần là trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính mà trước đó đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính này nhưng chưa bị xử lý và chưa hết thời hiệu xử lý.

Tái phạm là việc cá nhân, tổ chức đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định này mà lại thực hiện hành vi vi phạm hành chính đã bị xử lý”.

- Xúi giục, lôi kéo, sử dụng người chưa thành niên vi phạm; ép buộc người bị lệ thuộc vào mình về vật chất, tinh thần thực hiện hành vi vi phạm hành chính.
- Sử dụng người biết rõ là đang bị tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi để vi phạm hành chính.
- Lăng mạ, phỉ báng người đang thi hành công vụ; vi phạm hành chính có tính chất côn đồ.
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm hành chính.
- Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để vi phạm hành chính.
- Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt của bản án hình sự hoặc đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính.
- Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó.
- Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính.
- Vi phạm hành chính có quy mô lớn, số lượng hoặc trị giá hàng hóa lớn.
- Vi phạm hành chính đối với nhiều người, trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai.
d) Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định. 
Nguyên tắc này được hiểu là:
- Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần.
- Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó.
- Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm;
đ) Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính. 
Đây là nguyên tắc mới nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về quyền tự do cơ bản của công dân theo Hiến pháp “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật” (Điều 52), đồng thời nâng cao trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc chứng minh hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân; tạo cơ chế để huy động sự tham gia của xã hội vào hoạt động này.
e). Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
Đây là một nguyên tắc mới so với các quy định trước đây. Nếu như trước đây, cá nhân và tổ chức có cùng hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền là như nhau thì hiện nay pháp luật quy định, tổ chức có cùng hành vi vi phạm sẽ bị phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật,
2. Đối tượng xử phạt vi phạm hành chính
Việc quy định đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính có ý nghĩa quan trọng làm căn cứ, cơ sở để xác định một hành vi vi phạm có bị truy cứu trách nhiệm pháp lý, áp dụng hình thức xử phạt cũng như biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với chủ thể vi phạm hành chính hay không. Theo quy định của pháp luật, đối tượng xử phạt vi phạm hành chính bao gồm tổ chức, cá nhân. 

2.1. Đối với cá nhân
Cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính được xác định dựa trên một số tiêu chí về tâm sinh lý, khả năng nhận thức của người có hành vi vi phạm. Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định độ tuổi và trách nhiệm pháp lý của cá nhân vi phạm hành chính. Theo đó, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính (Điều 5). Ví dụ: Một học sinh lớp 5 (11 tuổi) đi xe đạp vào đường cấm, căn cứ vào quy định của pháp luật thì học sinh đó đã vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện hành, em này không thuộc đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính do chưa đủ độ tuổi chịu trách nhiệm hành chính.

Để phù hợp với tính chất nghề nghiệp và quy định về quản lý hành chính của lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, pháp luật còn quy định rõ người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân vi phạm hành chính cũng bị xử lý như đối với công dân khác. Tuy nhiên, có một điểm khác trong áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn liên quan đến quốc phòng, an ninh. Theo đó, người xử phạt vi phạm không có thẩm quyền áp dụng biện pháp này mà phải đề nghị cơ quan, đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân có thẩm quyền xử lý.
2.2. Đối với tổ chức
Để tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính và được xác định những quyền và nghĩa vụ pháp lý hành chính thì các bên tham gia vào quan hệ đó phải có tư cách chủ thể. Cũng như cá nhân, tổ chức muốn trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính cũng phải đáp ứng yêu cầu về “tư cách”. Đó chính là sự công nhận về mặt pháp lý của nhà nước đối với một đối tượng, công nhận những khả năng, công nhận những thuộc tính của đối tượng mà theo nhà nước là có thể đáp ứng những yêu cầu pháp lý và thực tế cần thiết, đảm bảo cho quan hệ pháp luật hành chính được diễn ra một cách bình thường. Tùy thuộc vào tư cách chủ thể, mục đích và nhiệm vụ nhất định mà năng lực chủ thể của cơ quan, tổ chức có khác nhau.
Tuy nhiên khác với cá nhân, năng lực chủ thể của tổ chức không xem xét ở năng lực pháp luật và năng lực hành vi hành chính, mà chỉ xem xét ở góc độ năng lực chủ thể nói chung và không cần xem xét ở phương diện khả năng thực tế bởi vì khả năng này đã được nhà nước công nhận khi thành lập tổ chức đó. Ngoài ra, so với năng lực chủ thể của cá nhân, năng lực chủ thể của tổ chức có một số điểm khác biệt sau đây:
- Về thời điểm phát sinh: Năng lực chủ thể của tổ chức xuất hiện khi được nhà nước cho phép thành lập. Trong đó năng lực hành vi pháp luật hành chính được thực hiện thông qua cơ quan hoặc người có thẩm quyền đại diện cho cơ quan, tổ chức, giám đốc xí nghiệp, thủ trưởng đơn vị.
- Về điều kiện để có năng lực hành vi pháp luật hành chính: Năng lực chủ thể của tổ chức được pháp luật hành chính quy định phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức đó trong quản lý hành chính nhà nước.
- Về nội dung: Năng lực chủ thể của tổ chức được thể hiện ở các quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó trong một số lĩnh vực mà pháp luật quy định.
- Về chấm dứt: Năng lực chủ thể của tổ chức chấm dứt khi không còn những quy định đó hoặc tổ chức bị giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia tách.
- Về sự phụ thuộc: Năng lực chủ thể của tổ chức phụ thuộc vào vị trí, vai trò của tổ chức cũng như lĩnh vực, phạm vi hoạt động của tổ chức.
Như vậy, theo quy định của pháp luật hành chính, tổ chức cũng là một chủ thể tham gia quan hệ pháp luật hành chính. Theo đó, tổ chức có hành vi phạm hành chính bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra.
2.3. Đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài
Cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trong phạm vi lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trên tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.
3. Các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính
Để bảo đảm cho việc xử lý vi phạm hành chính công bằng, đúng pháp luật, Luật xử lý vi phạm hành chính còn quy định 06 trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính (Điều 11), bao gồm:
- Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết. 

Tình thế cấp thiết là tình thế của cá nhân, tổ chức vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.
Ví dụ: Buổi tối thấy vợ bị đau bụng dữ dội, M vội lấy xe máy chở vợ vào bệnh viện. Nhưng khi đến gần bệnh viện thì bị ùn tắc giao thông. Thấy gần đó có đường tắt, M vội vàng rẽ vào mà không biết đó là đường cấm và bị cảnh sát giao thông phát hiện. Trong trường hợp này, do không biết đường cấm nên M đã vô ý đi vào đường cấm là vi phạm hành chính. Tuy nhiên, trong lúc vợ bị đau bụng dữ dội, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng thì không còn cách nào khác là phải đi vào con đường tắt. Do vậy, đây là trường hợp thuộc tình thế cấp thiết, cho nên M không bị xử lý vi phạm hành chính.
- Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng. 
Phòng vệ chính đáng là hành vi của cá nhân vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm quyền, lợi ích nói trên.
Như vậy, nếu hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết thì không bị xử phạt, nhưng nếu vượt quá giới hạn, yêu cầu của nó thì chủ thể vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định.

- Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ. 
Sự kiện bất ngờ là sự kiện mà cá nhân, tổ chức không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi nguy hại cho xã hội do mình gây ra.
- Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng.
Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
- Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính. Người không có năng lực trách nhiệm hành chính là người thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình
- Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính (chưa đủ 14 tuổi mà vi phạm hành chính do lỗi cố ý hoặc chưa đủ 16 tuổi).
.
4. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả
4.1. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính

Hình thức xử phạt vi phạm hành chính là những chế tài được áp dụng để trừng phạt tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính. Căn cứ vào đối tượng xử phạt, tính chất, mức độ xâm hại và hậu quả gây ra để pháp luật quy định các hình thức xử phạt phù hợp nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa vi phạm hành chính. 
Hình thức xử phạt vi phạm hành chính được quy định mang tính nguyên tắc trong Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trên cơ sở đó, các Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước quy định cụ thể gắn với từng hành vi vi phạm sẽ có hình thức xử phạt tương xứng. Hiện nay, có 05 hình thức xử phạt vi phạm hành chính, trong đó phạt cảnh cáo và phạt tiền được áp dụng là hình thức xử phạt chính; 03 hình thức còn lại vừa là hình thức xử phạt chính vừa là hình thức xử phạt bổ sung. Ví dụ: hành vi thả diều, bóng bay, chơi máy bay, đĩa bay có điều khiển từ xa hoặc các vật bay khác ở khu vực sân bay, khu vực cấm; đốt và thả “đèn trời” bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đồng thời bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Điểm g, Khoản 2 và Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình). Riêng hình thức trục xuất cũng là hình thức chỉ áp dụng đối với cá nhân vi phạm là người nước ngoài.
a) Cảnh cáo
Cảnh cáo là một trong những hình thức xử phạt chính giữ vai trò chủ đạo trong hệ thống hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện (Điều 22).
Quy định nêu trên chỉ mang tính nguyên tắc áp dụng, còn mức phạt tiền của các hành vi vi phạm hành chính cụ thể sẽ được cụ thể hóa trong các Nghị định của Chính phủ. Ví dụ: Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình quy định “Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi bán dâm”. Tương tự tại Điểm c Khoản 1 Điều 7 Nghị định này quy định “Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi tiểu tiện, đại tiện ở đường phố, trên các lối đi chung ở khu công cộng và khu dân cư”. Hay tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo quy định “Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi làm hư hại tài liệu thư viện” .

b) Phạt tiền
Hình thức phạt tiền được áp dụng là hình thức xử phạt chính nhằm trừng phạt về kinh tế, tài chính của tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính. Mức phạt tiền cụ thể của các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được xác định trên cơ sở nguyên tắc khung hình phạt tối đa, tối thiểu.

Theo Luật xử lý vi phạm hành chính thì khung mức tiền phạt trong xử phạt vi phạm hành chính là từ 50.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 100.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức, trừ trường hợp phạt tiền trong các lĩnh vực thuế; đo lường; sở hữu trí tuệ; an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chứng khoán; hạn chế cạnh tranh theo quy định tại các luật tương ứng (Điều 23).
Để nâng cao hiệu quả của việc xử phạt vi phạm hành chính, đáp ứng yêu cầu phòng, chống vi phạm hành chính, so với mức phạt tiền của các Pháp lệnh trước đây, mức phạt tiền theo Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định về xử phạt hành chính trên các lĩnh vực đối với hành vi vi phạm hành chính đã tăng cả mức tối thiểu và tối đa. Mức phạt tối thiểu tăng từ 10.000 đồng lên 50.000 đồng, mức phạt tối đa tăng từ 100.000 đồng đến 2 tỷ đồng (mức phạt 2 tỷ đồng nêu trên chỉ được áp dụng trong một số lĩnh vực về quản lý các vùng biển và thềm lục địa; quản lý hạt nhân và chất phóng xạ, năng lượng nguyên tử; quản lý rừng, lâm sản; tiền tệ và ngân hàng, tín dụng, chứng khoán và thị trường chứng khoán; tài nguyên nước, dầu khí và các khoáng sản khác, bảo vệ môi trường, đất đai).

Ngoài ra, để kịp thời đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính xảy ra phổ biến, có diễn biến phức tạp, thường gây ra hậu quả lớn do mật độ dân cư cao, trong một số lĩnh vực như giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền trong việc quyết định khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt đối với hành vi đó xảy ra tại khu vực nội thành của thành phố trực thuộc trung ương theo hướng mức phạt tiền có thể cao hơn, nhưng tối đa không quá 02 lần mức phạt chung áp dụng đối với cùng hành vi vi phạm. Ví dụ: Nghị định số 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ cho phép được áp dụng thí điểm mức xử phạt tiền cao gấp 02 lần so với mức phạt chung đối với một số hành vi vi phạm trong khu vực nội thành của các đô thị loại đặc biệt). 

Trên cơ sở khung phạt tiền nêu trên, khung phạt tiền tối đa cũng được Luật Xử lý vi phạm hành chính xác định rõ cho từng lĩnh vực quản lý nhà nước. Theo đó, có 17 nhóm lĩnh vực quản lý nhà nước với 17 khung phạt tiền tương ứng để làm cơ sở cho việc xác định mức phạt tiền cụ thể của các hành vi vi phạm hành chính (Điều 24). Ví dụ: Mức phạt tiền tối đa đến 30.000.000 đồng trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; bạo lực gia đình; lưu trữ; tôn giáo; thi đua khen thưởng; hành chính tư pháp; dân số; vệ sinh môi trường; thống kê (Điểm a Khoản 1 Điều 24); mức phạt tiền tối đa đến 40.000.000 đồng trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; giao thông đường bộ; giao dịch điện tử; bưu chính (Đ iểm b Khoản 1 Điều 24).

Riêng mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực thuế; đo lường; sở hữu trí tuệ; an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chứng khoán; hạn chế cạnh tranh thì thực hiện theo quy định tại các luật chuyên ngành tương ứng.

Trong hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội, có thể phát sinh thêm lĩnh vực quản lý mới hoặc trong quá trình nghiên cứu, trao đổi, xây dựng các Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý cụ thể mới xác định, phát hiện các hành vi mới đó. Vì vậy, để bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính được linh hoạt, toàn diện, không bỏ sót các vi phạm, pháp luật đã quy định, dự liệu hướng xử phạt đối với lĩnh vực mới. Đối với các lĩnh vực hoặc nhóm hành vi mới chưa được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, Chính phủ chỉ được quy định sau khi được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội; mức phạt tối đa đối với các lĩnh vực, nhóm hành vi mới không được vượt quá mức phạt tối đa đã được Luật quy định là 2 tỷ đồng (Khoản 4 Điều 24).

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn 
Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cá nhân hoạt động, kinh doanh trong nhiều ngành nghề mà pháp luật không quy định phải có giấy phép, chứng chỉ hành nghề là điều kiện hoạt động, kinh doanh. Vì vậy, hình thức tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn chỉ có thể áp dụng để xử phạt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cá nhân hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực mà pháp luật quy định phải có giấy phép, chứng chỉ. Điều đó dẫn tới khi cá nhân, tổ chức đó vi phạm ở mức độ nghiêm trọng, gây hậu quả hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả tới môi trường và tính mạng, sức khỏe con người, trật tự, an toàn xã hội, cần thiết phải đình chỉ hoạt động một phần (đối với phần hoạt động vi phạm) hoặc toàn bộ hoạt động vi phạm thì không có chế tài xử phạt tương xứng đã gây khó khăn cho việc áp dụng, thực hiện pháp luật.
Để không bỏ lọt, bỏ sót việc xử lý vi phạm hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; việc tước quyền sử dụng giấy phép của những doanh nghiệp vi phạm sẽ gây ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như người lao động trong doanh nghiệp. Theo đó, nếu hành vi vi phạm phát sinh từ hoạt động, vận hành của một quy trình, bộ phận nhất định của một doanh nghiệp, nhà máy lớn chứ không phải toàn bộ doanh nghiệp, nhà máy đó, không cần thiết phải tước giấy phép hoạt động để tránh việc gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh của các bộ phận khác trong doanh nghiệp thì nên áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn vừa là hình thức xử phạt chính vừa là hình thức xử phạt bổ sung. Hình thức này được áp dụng là hình thức bổ sung khi được xử phạt kèm với một hình thức xử phạt chính. Trong đó, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn là hình thức xử phạt được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng các hoạt động được ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề (Khoản 1 Điều 25). Theo đó, trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, cá nhân, tổ chức không được tiến hành các hoạt động ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề 
Đình chỉ hoạt động có thời hạn là hình thức xử phạt được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong các trường hợp sau đây:
- Đình chỉ một phần hoạt động gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe con người, môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà theo quy định của pháp luật phải có giấy phép.
- Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc hoạt động khác mà theo quy định của pháp luật không phải có giấy phép và hoạt động đó gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe con người, môi trường và trật tự, an toàn xã hội.
Việc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, thời hạn đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp vi phạm theo thời hạn quy định là từ 01 tháng đến 24 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành. 
d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
Theo Luật xử lý vi phạm hành chính, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là việc sung vào ngân sách nhà nước vật, tiền, hàng hoá, phương tiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính, được áp dụng đối với vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức (Điều 26).
Tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ, chứng chỉ có giá, vàng, bạc, đá quý, kim loại quý; giấy tờ, tài liệu, chứng từ liên quan; ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vật có giá trị…
Để tang vật, phương tiện vi phạm được tịch thu được xử lý kịp thời, pháp luật quy định việc xử lý tang vật, phương tiện đó cũng phải thực hiện theo trình tự thủ tục và thời gian theo quy định (Điều 82) 
e) Trục xuất
Theo Luật xử lý vi phạm hành chính, trục xuất là hình thức xử phạt buộc người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính tại Việt Nam phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 27).

4.2. Các biện pháp khắc phục hậu quả
Các hình thức xử phạt có ý nghĩa trừng phạt, còn các hình thức khắc phục hậu quả nhằm cưỡng chế buộc chủ thể vi phạm thực hiện một số hành vi khôi phục, khắc phục thiệt hại do hành vi vi phạm hành chính gây ra. Luật xử lý vi phạm hành chính quy định các hình thức khắc phục hậu quả sau đây:
a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Biện pháp này được áp dụng để buộc cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính của mình gây ra. 

Ví dụ: 
Đối với hành vi lấn, chiếm rừng hoặc buộc trồng lại rừng đối với hành vi khai thác rừng trái phép, ngoài xử phạt tiền còn bị áp dụng biện pháp buộc trả lại diện tích rừng bị lấn, chiếm (Điều 8, Điều 12 Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản).

Đối với hành vi viết, vẽ, làm bẩn hoặc làm ô uế di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa, nghệ thuật, ngoài xử phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng còn bị áp dụng biện pháp buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu (Khoản 1 và Điểm a Khoản 9 Điều 23 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo). 

Đối với hành vi xây bục bệ bao quanh gốc cây ở đường phố, công viên và những nơi công cộng khác không đúng quy định; giăng dây, giăng đèn trang trí, treo biển quảng cáo và các vật dụng, ngoài bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng còn bị áp dụng biện pháp buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu (Khoản 2 Điều 49 Nghị định số 121/2013/N Đ-CP  ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xâu dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở).

b) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép. 
Biện pháp này được áp dụng để buộc cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép.

 Ví dụ:

Đối với hành vi lấn chiếm, xây dựng công trình trên đất cây xanh hiện có hoặc đã được xác định trong quy hoạch đô thị hoặc ngăn cản việc trồng cây xanh theo quy định, ngoài bị xử phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng còn bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ phần công trình, bộ phận công trình xây dựng vi phạm (Khoản 3 Điều 49 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xâu dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở).

Đối với hành vi hành vi lấn chiếm đất để làm lều, quán trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ngoài bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng còn bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép (theo Khoản 1 và Điểm b Khoản 7 Điều 9 Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão).

c) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh. 
Biện pháp này được áp dụng để buộc cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải thực hiện biện pháp để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh. 

Ví dụ: Đối với hành vi đổ phân rác, phế thải xây dựng; chăn nuôi súc vật; trồng cây hoa màu trong khu vực an toàn giếng nước ngầm; đào hố rác, hố phân, hố vôi; chôn súc vật, chất độc hại trong khu vực an toàn giếng nước ngầm, ngoài bị xử phạt tiền còn bị áp dụng biện pháp buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường (theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP  ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xâu dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở).
d) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, phương tiện.
Biện pháp này được áp dụng để buộc cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hoá, vật phẩm, phương tiện được đưa vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhập khẩu trái với quy định của pháp luật hoặc được tạm nhập, tái xuất nhưng không tái xuất theo đúng quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, biện pháp khắc phục hậu quả này cũng được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu, quá cảnh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa giả mạo quyền sở hữu trí tuệ, phương tiện, nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ sau khi đã loại bỏ yếu tố vi phạm; nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện.
Ví dụ: Đối với hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa, cụ thể là hành vi nhập khẩu hàng giả, ngoài bị xử phạt tiền còn bị áp dụng biện pháp buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng hóa giả mạo đối với hành vi nhập khẩu hàng giả (Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 185/2013 ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng).
e) Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại.
Biện pháp này được áp dụng để buộc cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khoẻ con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hoá phẩm có nội dung độc hại hoặc tang vật khác thuộc đối tượng bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật.
Ví dụ: Đối với hành vi sử dụng nguyên liệu để chế biến thức ăn không có nguồn gốc, xuất xứ; hết hạn sử dụng, không bảo đảm an toàn, ngoài bị xử phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng còn bị áp dụng biện pháp buộc tiêu hủy nguyên vật liệu, thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ; hết hạn sử dụng, hỏng, ôi, thiu, thối (Điểm b Khoản 2 và Điểm a Khoản 4 Điều 22 Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm).
g) Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn.
Biện pháp này được áp dụng để buộc cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn đã được công bố, đưa tin trên chính phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử đã công bố, đưa tin.
Ví dụ: Đối với hành vi đăng phát thông tin sai sự thật nhưng chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng; đăng phát thông tin về những chuyện thần bí, các vấn đề khoa học mới trên tạp chí nghiên cứu chuyên ngành nhưng không có chú dẫn xuất xứ tư liệu, ngoài bị xử phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng còn bị áp dụng biện pháp buộc cải chính, xin lỗi (Điểm a, Điểm Khoản 2 và Khoản 8 Điều 8 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản).
h) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hoá, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm.
Biện pháp này được áp dụng để buộc cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa hoặc sử dụng phương tiện kinh doanh, vật phẩm chứa yếu tố vi phạm trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm thì phải loại bỏ các yếu tố vi phạm đó.
Ví dụ: Đối với hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, không trung thực về chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho người tiêu dùng hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng; giả mạo dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy hoặc chứng nhận hợp chuẩn hoặc chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy để ghi, gắn lên sản phẩm, hàng hóa hoặc các tài liệu kèm theo; giả mạo kết quả thử nghiệm hoặc kết quả kiểm tra hoặc kết quả giám định hoặc kết quả kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Ngoài bị xử phạt tiền, hành vi này còn bị áp dụng biện pháp buộc loại bỏ yếu tố vi phạm đã ghi, gắn lên sản phẩm, hàng hóa hoặc các tài liệu kèm theo (Khoản 1, Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa).
i) Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng.
Biện pháp này được áp dụng để buộc cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng đã đăng ký hoặc công bố và hàng hóa khác không bảo đảm chất lượng, điều kiện lưu thông nhằm thu hồi các sản phẩm, hàng hóa vi phạm đang lưu thông trên thị trường.
Ví dụ: Đối với hành vi vi phạm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nếu hàng hóa có nhãn nhưng bị che lập, rách nát, mờ không đọc được hoặc không đọc được hết các nội dung trên nhãn hàng hóa; hàng hóa theo quy định phải có nhãn nhưng không ghi nhãn hàng hóa; hàng hóa có nhãn ghi không đúng quy định về kích thước chữ tiếng Việt và tiếng nước ngoài, ngôn ngữ sử dụng và đơn vị đo; hàng hóa có nhãn bị tẩy xóa, sửa chữa nhãn gốc hoặc nhãn phụ làm sai lệch thông tin về hàng hóa. Ngoài bị xử phạt tiền, hành vi này còn bị áp dụng biện pháp thu hồi sản phẩm, hàng hóa có nhãn vi phạm (Điều 25 Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa).
k) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật.
Biện pháp này được áp dụng để buộc cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp lại số lợi bất hợp pháp là tiền, tài sản, giấy tờ và vật có giá có được từ vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức đó đã thực hiện để sung vào ngân sách nhà nước hoặc hoàn trả cho đối tượng bị chiếm đoạt; phải nộp lại số tiền bằng với giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nếu tang vật, phương tiện đó đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật. 

Ví dụ: 
Đối với hành vi nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích vật chất khác từ người yêu cầu công chứng ngoài phí công chứng theo quy định của pháp luật, thù lao công chứng đã xác định và chi phí khác đã thỏa thuận, ngoài bị xử phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm (Điểm c Khoản 2 và Khoản 8 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã).

Đối với hành vi kinh doanh dịch vụ thuộc danh mục cấm kinh doanh, ngoài bị xử phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng còn bị áp dụng biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm (Khoản 1, Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng).


5. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính, để kịp thời ngăn chặn vi phạm đó, trước hết người có thẩm quyền đang thi hành công vụ áp dụng biện pháp buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính đang diễn ra nhằm chấm dứt ngay hành vi vi phạm. 

Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính được thực hiện bằng lời nói, còi, hiệu lệnh, văn bản hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, người đang thi hành công vụ căn cứ thẩm quyền xử phạt theo quy định của pháp luật để tự mình hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền tiến hành xử phạt theo thủ tục luật định.

5.1. Thủ tục xử phạt không lập biên bản
Thủ tục xử phạt không lập biên bản, còn được gọi là xử phạt tại chỗ, là thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đơn giản, rút gọn đối với một số trường hợp vi phạm có tính chất, mức độ nhẹ, mang tính nhắc nhở, giáo dục hoặc có mức tiền phạt thấp (trừ trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản. Ví dụ như sử dụng máy bắn tốc độ để theo dõi, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ).
Luật Xử lý vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức vi phạm hành chính (Điều 56). Ví dụ: hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng bị xử cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng (Điểm a Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường). Hành vi cản trở việc tiếp nhận học sinh, sinh viên, học viên vào học trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân vì lý do nhiễm HIV hoặc thành viên trong gia đình có người nhiễm HIV; cản trở học sinh, sinh viên, học viên tham gia hoạt động, dịch vụ của cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân vì lý do nhiễm HIV hoặc thành viên trong gia đình có người nhiễm HIV (Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (nếu người có thẩm quyền xử phạt quyết định hình thức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền với mức dưới 250.000 đồng).

Người có thẩm quyền xử phạt thực hiện xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản phải được giao cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt 01 bản. Trường hợp người chưa thành niên bị xử phạt cảnh cáo thì quyết định xử phạt còn được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó.

Cá nhân, tổ chức vi phạm nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt. Người thu tiền phạt có trách nhiệm giao chứng từ thu tiền phạt cho cá nhân, tổ chức nộp tiền phạt và phải nộp tiền phạt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước.
Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm không có khả năng nộp tiền phạt tại chỗ thì nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định xử phạt trong thời hạn theo quy định.
5.2. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản
Vi phạm hành chính nếu không thuộc trường hợp xử phạt tại chỗ thì phải tiến hành xử phạt theo thủ tục lập biên bản. 

Người có thẩm quyền xử phạt lập thành hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính gồm có biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hành chính, các tài liệu, giấy tờ có liên quan và phải được đánh bút lục (Điều 57). Việc xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản được tiến hành theo một số thủ tục sau đây:

a) Lập biên bản vi phạm hành chính
Đây là thủ tục do người có thẩm quyền đang thi hành công vụ thực hiện khi phát hiện vi phạm hành chính. 

Để việc lập biên bản được kịp thời, nhanh chóng, pháp luật quy định rõ thủ tục lập biên bản của một số trường hợp như vi phạm được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ; vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa… hoặc việc ký vào biên bản bị cá nhân, tổ chức liên quan từ chối (Điều 58). Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 01 bản. Trường hợp người chưa thành niên vi phạm hành chính thì biên bản còn được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó.

Nếu vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản phải được chuyển ngay đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt.

b) Xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính
Việc xác minh các tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính được thực hiện trong trường hợp cần thiết nhằm tạo cơ sở cho việc xem xét, ra quyết định xử phạt. Các tình tiết cần xác minh gồm: có hay không có vi phạm hành chính; cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính, lỗi, nhân thân của cá nhân vi phạm hành chính; tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; tính chất, mức độ thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra…(Điều 59).
Đối với trường hợp bị áp dụng hình thức tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm thì người có thẩm quyền còn phải xem xét, xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt.
c) Giải trình

 Đây là thủ tục nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức vi phạm bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Theo đó, cá nhân, tổ chức vi phạm có quyền giải trình trực tiếp hoặc bằng văn bản với người có thẩm quyền xử phạt nếu hành vi vi phạm mà pháp luật quy định áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc áp dụng mức phạt tiền tối đa của khung tiền phạt đối với hành vi đó từ 15.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân, từ 30.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức.

Việc giải trình của cá nhân, tổ chức phải tuân theo thời hạn, trình tự thủ tục giải trình theo quy định của pháp luật (Điều 61).

d) Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm để xử phạt hành chính
 Giữa vi phạm hành chính và vi phạm hình sự có ranh giới rất nhỏ. Có trường hợp hành vi được xác định là vi phạm hành chính nhưng qua xem xét, điều tra, xác minh thì có đủ dấu hiệu tội phạm hình sự. Nhưng ngược lại, cũng có trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã thụ lý nhưng qua điều tra, xác minh đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự… Khi đó, cơ quan đang trực tiếp thụ lý vụ việc vi phạm có trách nhiệm chuyển hồ sơ để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đối với việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự gồm có các trường hợp sau đây:

- Nếu vụ việc vi phạm hành chính đang được xem xét để quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì phải chuyển ngay hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự .
- Nếu đang thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải ra quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định đó và chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự. 

- Nếu đã thi hành xong quyết định xử phạt thì người đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự.
Tuy nhiên, sau khi chuyển hồ sơ, cơ quan tiến hành tố tụng không khởi tố vụ án hình sự thì phải trả hồ sơ vụ việc cho người có thẩm quyền xử phạt đã chuyển hồ sơ đến. Nếu cơ quan tiến hành tố tụng quyết định khởi tố vụ án thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải huỷ bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính và chuyển toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và tài liệu về việc thi hành quyết định xử phạt cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự (Điều 62).
Đối với việc chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm để xử phạt hành chính. Nếu vụ việc do cơ quan tiến hành tố tụng hình sự thụ lý, giải quyết, nhưng sau đó lại có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án, nếu hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính, thì cơ quan tiến hành tố tụng hình sự phải chuyển các quyết định nêu trên kèm theo hồ sơ, tang vật, phương tiện của vụ vi phạm và đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.
đ) Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Người có thẩm quyền xử phạt xem xét, ra một hoặc nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định sau:

- Một cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính mà bị xử phạt trong cùng một lần thì chỉ ra 01 quyết định xử phạt, trong đó quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính.

- Nhiều cá nhân, tổ chức cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì có thể ra 01 hoặc nhiều quyết định xử phạt để quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng cá nhân, tổ chức.

- Nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính khác nhau trong cùng một vụ vi phạm thì có thể ra 01 hoặc nhiều quyết định xử phạt để quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm của từng cá nhân, tổ chức.

Tuy nhiên, người có thẩm quyền không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp sau:

- Các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính. 

- Trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm hành chính.

- Hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính hoặc hết thời hạn ra quyết định xử phạt.

- Cá nhân vi phạm hành chính chết, mất tích, tổ chức vi phạm hành chính đã giải thể, phá sản trong thời gian xem xét ra quyết định xử phạt.

- Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm.

e) Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.
Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt, trừ trường hợp xét thấy việc thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính bị khiếu nại, khởi kiện sẽ gây hậu quả khó khắc phục. Việc khiếu nại, khởi kiện được giải quyết theo quy định của pháp luật (Điều 73).
Trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích thì không thi hành quyết định phạt tiền nhưng vẫn thi hành hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả được ghi trong quyết định (Điều 75).
g) Nộp tiền phạt
- Hình thức nộp tiền phat:

Để thuận lợi, linh hoạt cho việc nộp tiền phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm có thể nộp tiền phạt theo một trong ba hình thức sau đây:

+ Nộp trực tiếp tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu tiền phạt được ghi trong quyết định xử phạt;

+ Nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Kho bạc nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt;

+ Nộp phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt (nếu thuộc trường hợp xử phạt không lập biên bản hoặc tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi mà việc đi lại gặp khó khăn hoặc nộp trực tiếp cho cảng vụ hoặc đại diện cảng vụ hàng không đối với trường hợp người bị xử phạt là hành khách quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam để thực hiện chuyến bay quốc tế xuất phát từ lãnh thổ Việt Nam; thành viên tổ bay làm nhiệm vụ trên chuyến bay quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; thành viên tổ bay của hãng hàng không nước ngoài thực hiện chuyến bay quốc tế xuất phát từ lãnh thổ Việt Nam (Điều 78 Luật và Điều 10 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính).

- Đối với một số trường hợp đặc biệt như xử phạt trên biển hoặc ngoài giờ hành chính; xử phạt đối với cá nhân, tổ chức không cư trú, việc nộp tiền phạt được thực hiện theo quy định sau đây:

+ Đối với trường hợp xử phạt trên biển hoặc ngoài giờ hành chính thìngười có thẩm quyền xử phạt được thu tiền phạt trực tiếp và phải nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước.
+ Đối với cá nhân, tổ chức không cư trú, nếu quyết định xử phạt chỉ áp dụng hình thức phạt tiền mà cá nhân bị xử phạt không cư trú, tổ chức bị xử phạt không đóng trụ sở tại nơi xảy ra hành vi vi phạm thì theo đề nghị của cá nhân, tổ chức bị xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt quyết định nộp tiền phạt theo hình thức nộp phạt quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này và gửi quyết định xử phạt cho cá nhân, tổ chức vi phạm qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm.
 - Nộp tiền phạt nhiều lần, hoãn hoặc miễn, giảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính:

 Tổ chức, cá nhân vi phạm có số tiền nộp phạt lớn mà đang gặp khó khăn thì được tạo điều kiện để nộp tiền phạt nhiều lần trong thời hạn không quá 06 tháng và số lần nộp phạt không quá 03 lần nếu có đủ các điều kiện sau đây: 
+ Bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân và từ 200.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức (Điều 79);

+ Đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế và có đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần (đơn đề nghị của cá nhân phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế; đơn đề nghị của tổ chức phải được xác nhận của cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp).

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân vi phạm còn được xem xét, cho hoãn thi hành quyết định phạt tiền hoặc miễn, giảm phần còn lại hoặc toàn bộ tiền phạt. Theo đó, hoãn thi hành quyết định phạt tiền trong trường hợp cá nhân bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng trở lên đang gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc.
Trường hợp hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không có khả năng thi hành quyết định thì có thể được xem xét giảm, miễn phần còn lại tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt.nhưng phải có đơn đề nghị gửi người đã ra quyết định xử phạt theo thời hạn quy định.

5.3.  Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Về nguyên tắc, sau khi người có thẩm quyền xử phạt ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm có trách nhiệm thi hành quyết định xử phạt đó. Tuy nhiên, nhiều trường hợp vi phạm đã không tự nguyện, tự giác chấp hành quyết định xử phạt của người có thẩm quyền, tỏ ra chây lỳ, trốn tránh, bị cưỡng chế mới thi hành… Như vậy, có thể hiểu cưỡng chế là biện pháp đặc biệt, biện pháp cuối cùng được sử dụng để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

 Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt được áp dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính đã quá thời hạn chấp hành hoặc quá thời hạn hoãn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã quá thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra mà không tự nguyện chấp hành (Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính và Điều 1 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính).
a) Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết điịnh xử phạt hành chính

Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định có 04 biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính bao gồm:

- Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ chức vi phạm.
- Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá.
- Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cá nhân, tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản.

- Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

b) Nguyên tắc áp dụng biện pháp cưỡng chế

 Để phòng ngừa việc lợi dụng cưỡng chế gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức vi phạm, việc cưỡng chế phải bảo đảm theo các nguyên tắc sau đây:

- Việc cưỡng chế chỉ được thực hiện khi có quyết định cưỡng chế bằng văn bản của người có thẩm quyền.

- Việc quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, điều kiện thi hành quyết định cưỡng chế và tình hình thực tế ở địa phương.

- Người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo thứ tự quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính (Khoản 2 Điều 86), đồng thời chỉ áp dụng các biện pháp tiếp theo khi không thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế đó hoặc đã áp dụng nhưng chưa thu đủ số tiền bị cưỡng chế theo quyết định cưỡng chế.

c) Trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp cưỡng chế

Là biện pháp đặc biệt do cơ quan có thẩm quyền sử dụng quyền lực nhà nước để áp đặt, yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm phải chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Vì vậy, việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế đó được pháp luật quy định theo trình tự thủ tục riêng chặt chẽ. Chính phủ đã ban hành 01 Nghị định để quy định riêng việc cưỡng chế quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định việc cưỡng chế quyết định xử phạt vi phạm hành chính). 

*  Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập:

- Đối tượng bị áp dụng:

+ Cá nhân bị cưỡng chế là cán bộ, công chức hoặc cá nhân đang làm việc được hưởng tiền lương hoặc thu nhập tại một cơ quan, đơn vị, tổ chức.

+ Cá nhân bị cưỡng chế đang được hưởng bảo hiểm xã hội.

-  Xác minh thông tin về tiền lương và thu nhập:

Người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế có trách nhiệm tổ chức xác minh thông tin về tiền lương, thu nhập, mức bảo hiểm xã hội được hưởng của cá nhân bị cưỡng chế để làm căn cứ ra quyết định cưỡng chế.

Cá nhân bị cưỡng chế; tổ chức, cá nhân đang quản lý tiền lương hoặc thu nhập và các tổ chức, cá nhân liên quan phải cung cấp thông tin về tiền lương, thu nhập, mức bảo hiểm xã hội của cá nhân bị cưỡng chế để làm căn cứ xem xét, quyết đinh cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập.

- Quyết định cưỡng chế và tỷ lệ khấu trừ:

Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập đối với cá nhân phải có đầy đủ các nội dung theo quy định, trong đó có nội dung về số tiền bị khấu trừ; phương thức chuyển số tiền bị khấu trừ đến Kho bạc; thời gian thi hành….

Việc khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập có thể tiến hành nhiều lần với tỷ lệ như sau:

+ Đối với tiền lương, bảo hiểm xã hội tỷ lệ khấu trừ mỗi lần không quá 30% tổng số tiền lương, bảo hiểm xã hội được hưởng.

+ Đối với những khoản thu nhập khác, tỷ lệ khấu trừ mỗi lần không quá 50% tổng số thu nhập.

- Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, người sử dụng lao động đang quản lý tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị khấu trừ

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, người sử dụng lao động đang quản lý tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị áp dụng biện pháp khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh quyết định cưỡng chế của cơ quan có thẩm quyền.

Đến kỳ lĩnh tiền lương hoặc thu nhập gần nhất, cơ quan, đơn vị, tổ chức, người sử dụng lao động đang quản lý tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị cưỡng chế có trách nhiệm khấu trừ một phần lương hoặc thu nhập của cá nhân bị cưỡng chế và chuyển số tiền đã khấu trừ đến tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo nội dung ghi trong quyết định cưỡng chế, đồng thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế biết.

Trường hợp chưa khấu trừ đủ số tiền theo quyết định cưỡng chế mà cá nhân bị cưỡng chế đã chấm dứt hợp đồng có hưởng lương hoặc thu nhập thì cơ quan, đơn vị, tổ chức, người sử dụng lao động phải thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế biết.

* Khấu trừ tiền từ tài khoản:

- Đối tượng bị áp dụng: 

Là tổ chức, cá nhân không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt, quyết định khắc phục hậu quả, không thanh toán hoặc thanh toán chưa đủ chi phí cưỡng chế mà có tiền gửi tại tổ chức tín dụng ở Việt Nam.

-  Xác minh thông tin về tài khoản của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế

Người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng cung cấp thông tin về tài khoản của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật; trường hợp người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế không có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin về tài khoản thì đề nghị người có thẩm quyền yêu cầu tổ chức tín dụng cung cấp thông tin. Người được cung cấp thông tin có trách nhiệm bảo mật những thông tin được cung cấp.

Cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế có trách nhiệm thông báo cho người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản về tên tổ chức tín dụng, nơi mở tài khoản, số tài khoản của mình tại tổ chức tín dụng khi có yêu cầu.

- Quyết định cưỡng chế và tỷ lệ khấu trừ

Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản phải có đầy đủ các nội dung theo quy định, trong đó có nội dung về số tiền bị khấu trừ, lý do khấu trừ; họ tên, số tài khoản của cá nhân, tổ chức bị khấu trừ; tên, địa chỉ tổ chức tín dụng nơi đối tượng bị áp dụng khấu trừ mở tài khoản; tên, địa chỉ, số tài khoản của Kho bạc Nhà nước, phương thức chuyển số tiền bị khấu trừ từ tổ chức tín dụng đến Kho bạc Nhà nước….

Khi nhận được quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản, cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế có trách nhiệm yêu cầu tổ chức tín dụng nơi mình mở tài khoản chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản của Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản.

- Trách nhiệm của tổ chức tín dụng nơi cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế mở tài khoản

Cung cấp các thông tin bằng văn bản về tài khoản của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế hiện đang mở tài khoản tại tổ chức tín dụng của mình khi có yêu cầu của người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế.

Giữ lại trong tài khoản của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế số tiền tương đương với số tiền mà cá nhân, tổ chức đó phải nộp theo yêu cầu của người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế.

Trích chuyển từ tài khoản tiền gửi của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế vào ngân sách nhà nước qua tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước số tiền mà cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế phải nộp.

Trường hợp cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế không thực hiện thì tổ chức tín dụng thông báo cho cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế biết việc trích chuyển; việc trích chuyển không cần sự đồng ý của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế.

Trường hợp trong tài khoản không còn số dư hoặc còn nhưng không đủ để khấu trừ thì tổ chức tín dụng sau khi khấu trừ số tiền hiện có phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã ra quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản tại tổ chức tín dụng biết để áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản.

* Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá

- Đối tượng bị áp dụng:

+ Cá nhân không được hưởng tiền lương, thu nhập hoặc bảo hiểm xã hội tại một cơ quan, đơn vị, tổ chức và không có tài khoản hoặc số tiền gửi từ tài khoản tại tổ chức tín dụng không đủ để áp dụng biện pháp khấu trừ tiền từ tài khoản.

+ Tổ chức không có tài khoản hoặc số tiền gửi từ tài khoản tại tổ chức tín dụng không đủ để áp dụng biện pháp khấu trừ tiền từ tài khoản.

Chỉ được kê biên tài sản của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế tương ứng với số tiền đã ghi trong quyết định xử phạt, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và chi phí cho việc tổ chức thi hành cưỡng chế. Đồng thời, cũng không được kê biên các tài sản sau đây:

+ Nhà ở duy nhất của cá nhân và gia đình người bị cưỡng chế có diện tích tối thiểu theo quy định của pháp luật về cư trú.

+ Thuốc chữa bệnh, lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu cho cá nhân bị cưỡng chế và gia đình họ sử dụng.

+ Công cụ lao động, đồ dùng sinh hoạt thông thường cần thiết cho cá nhân bị cưỡng chế và gia đình họ sử dụng.

+ Đồ dùng thờ cúng; di vật, huân chương, huy chương, bằng khen.

+ Tài sản phục vụ quốc phòng và an ninh.

+ Tài sản đang được cầm cố, thế chấp hợp pháp.

- Xác minh thông tin về tài sản của đối tượng bị cưỡng chế:

Người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế có trách nhiệm xác minh thông tin về tài sản của đối tượng bị cưỡng chế, điều kiện thi hành quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt.

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin về tài sản của đối tượng bị cưỡng chế khi có yêu cầu của cơ quan ra quyết định cưỡng chế.

- Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản

Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản phải có đầy đủ các nội dung theo quy định. Việc kê biên tài sản phải được thông báo cho cá nhân, tổ chức bị kê biên, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc tổ chức có trụ sở đóng trên địa bàn hoặc cơ quan nơi người đó công tác trước khi tiến hành cưỡng chế kê biên 05 ngày làm việc, trừ trường hợp việc thông báo sẽ gây trở ngại cho việc tiến hành kê biên.

Tuy nhiên, việc thi hành cưỡng chế kê biên tài sản phải thực hiện vào ban ngày, thời gian từ 08 giờ đến 17 giờ. Khi tiến hành kê biên tài sản phải có mặt cá nhân bị cưỡng chế hoặc người thành niên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trong gia đình, đại diện tổ chức bị kê biên tài sản, đại diện chính quyền địa phương và người chứng kiến.

Nếu cá nhân phải thi hành quyết định cưỡng chế hoặc người thành niên trong gia đình cố tình vắng mặt, thì vẫn tiến hành kê biên tài sản nhưng phải có đại diện chính quyền địa phương và người chứng kiến.

Đối với cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế, có quyền đề nghị kê biên tài sản nào trước, người được giao chủ trì kê biên phải chấp nhận nếu xét thấy đề nghị đó không ảnh hưởng đến việc cưỡng chế. Nếu cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế không đề nghị cụ thể việc kê biên tài sản nào trước thì tài sản thuộc sở hữu riêng được kê biên trước. Theo đó, chỉ kê biên những tài sản thuộc sở hữu chung của cá nhân bị cưỡng chế với người khác nếu cá nhân bị cưỡng chế không có tài sản riêng hoặc tài sản riêng không đủ để thi hành quyết định cưỡng chế. Trường hợp tài sản có tranh chấp thì vẫn tiến hành kê biên và giải thích cho những người cùng sở hữu tài sản kê biên về quyền khởi kiện theo thủ tục tố tụng dân sự.

Bên cạnh đó, việc lập biên bản kê biên tài sản, bảo quản tài sản kê biên, định giá tài sản kê biên, chuyển giao tài sản đã kê biên để bán đấu giá, chuyển giao quyền sở hữu tài sản cũng được pháp luật quy định cụ thể từ các Điều 22 đến Điều 27 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP.

* Thủ tục áp dụng một số biện pháp cưỡng chế khác.

Các biện pháp cưỡng chế khác như thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cá nhân, tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản; buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả cũng được thực hiện theo trình tự thủ tục cụ thể theo các Điều 28 đến Điều 35 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP.

6. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

Để đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính trên các ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước, tránh tình trạng chờ đợi, điều chuyển, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn đã quy định 14 nhóm chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả (từ Điều 38 đến Điều 51). Để phù hợp với yêu cầu của hoạt động quản lý hành chính nhà nước, thẩm quyền cụ thể được quy định tại các nghị định của Chính phủ.

 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định mang tính nguyên tắc về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Về thẩm quyền cụ thể, mức phạt tiền và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được Chính phủ cụ thể hóa tại các văn bản dưới luật. Ví dụ, Điểm a Khoản 1 Điều 14 quy định mức tiền phạt tối đa trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình là 30.000.000 đồng; Khoản 1 Điều 38 quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền phạt tiền đến 10% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng đã quy định tại Điều 24 nhưng không vượt quá 5.000.000 đồng. Trên cơ sở nguyên tắc này và mức tiền phạt tối đa trong các lĩnh vực quản lý tại Điều 24, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình cụ thể hóa thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân đã quy định cụ thể thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân nhân cấp xã trong lĩnh vực phòng chống tại Điểm b Khoản 1 Điều 67 là: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền phạt tiền đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình (tương ứng 10% của mức phạt tối đa). 
Thẩm quyền của từng nhóm chức danh được Luật xử lý vi phạm hành chính quy định cụ thể như sau:

 6.1. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (Điều 38)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh có quyền xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo; phạt tiền; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. 

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh còn có quyền tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Đối với hình thức phạt tiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có quyền xử phạt ở các mức tối đa khác nhau. Đối với hình thức tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có quyền tịch thu tang vật, phương tiền vị phạm theo giá trị của tang vật, phương tiện bị tịch thu. Theo đó:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền phạt tiền đến 10% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 nhưng không quá 5.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt theo thẩm quyền của mình (5.000.000 đồng).

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực quy định tại Điều 24 nhưng không quá 50.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt theo thẩm quyền của mình (50.000.000,đồng).

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24.

6.2. Thẩm quyền của Công an nhân dân (Điều 39)

 Có 07 nhóm chức danh trong lực lượng công an nhân dân có quyền xử phạt vi phạm hành chính. 

- Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 1% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 nhưng không quá 500.000 đồng.

- Trạm trưởng, Đội trưởng của chiến sĩ Công an nhân dân có quyền phạt tiền đến 3% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 nhưng không quá 1.500.000 đồng.

- Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất có quyền phạt tiền đến 5% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 nhưng không quá 2.500.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt 2.500.000 đồng.

- Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát đường thủy; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự, Trưởng phòng Cảnh sát phản ứng nhanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn trên sông, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng An ninh văn hóa, tư tưởng, Trưởng phòng An ninh thông tin; Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các quận, huyện thuộc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động từ cấp đại đội trở lên, có quyền phạt tiền đến 20% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 nhưng không quá 25.000.000 đồng; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 25.000.000 đồng.

- Giám đốc Công an cấp tỉnh, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy có quyền phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 nhưng không quá 50.000.000 đồng; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng. 

Riêng Giám đốc Công an cấp tỉnh còn có quyền quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất.

- Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục An ninh văn hóa, tư tưởng, Cục trưởng Cục An ninh thông tin, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục trưởng Cục Cảnh sát đường thủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, Cục trưởng Cục Cảnh sát bảo vệ, Cục trưởng Cục Theo dõi thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có quyền phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực tương ứng đã quy định; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Riêng Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh còn có quyền quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất.

6.3. Thẩm quyền của Bộ đội biên phòng (Điều 40)

 Có 04 nhóm chức danh của Bộ đội biên phòng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó, các chức danh này đều có quyền phạt cảnh cáo. Ngoài ra, đối với một số hình thức xử phạt khác, tùy theo chức vụ, vị trí của từng chức danh để quy định thẩm quyền xử phạt phù hợp. Thẩm quyền xử phạt tiền của các chức danh của Bộ đội biên phòng khác nhau ở mức tiền phạt tối đa, cụ thể như sau:

- Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 1% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng đã quy định nhưng không quá 500.000 đồng; 

- Trạm trưởng, Đội trưởng của chiến sĩ bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 5% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng đã quy định nhưng không quá 2.500.000 đồng;

- Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng, Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền phạt tiền đến 20% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng đã quy định nhưng không quá 25.000.000 đồng; 

- Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực tương ứng đã quy định.

Riêng 02 chức danh: Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng, Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng; Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng còn có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt theo thẩm quyền của mình.

6.4. Thẩm quyền của Cảnh sát biển (Điều 41)

 Có 07 nhóm chức danh thuộc lực lượng cảnh sát biển có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Ngoài hình thức cảnh cáo, thẩm quyền xử phạt các hình thức khác như sau:

- Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 2% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 nhưng không quá 1.500.000 đồng.

- Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền phạt tiền đến 5% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 nhưng không quá 5.000.000 đồng.

- Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển có quyền phạt tiền đến 10% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 nhưng không quá 10.000.000 đồng.

- Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền phạt tiền đến 20% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 nhưng không quá 25.000.000 đồng. Đồng thời, còn có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá tiền phạt theo thẩm quyền.

- Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển có quyền phạt tiền đến 30% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 nhưng không quá 50.000.000 đồng. Đồng thời, còn có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt theo thẩm quyền.

- Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển có quyền phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 nhưng không quá 100.000.000 đồng; có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt theo thẩm quyền,

- Cục trưởng Cục Cảnh sát biển có quyền phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24. Đồng thời, còn có quyền tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

6.5. Thẩm quyền của Hải quan (Điều 42)

 Có 05 nhóm chức danh của Hải quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cụ thể là:

- Công chức Hải quan đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 500.000 đồng.

- Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục kiểm tra sau thông quan có quyền phạt tiền đến 5.000.000 đồng.

- Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Đội trưởng Đội thủ tục Hải quan, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có quyền phạt tiền đến 25.000.000 đồng; có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt theo thẩm quyền.

- Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền phạt tiền đến 50.000.000 đồng; còn có quyền tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt theo thẩm quyền.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền  phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24; có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

6.6. Thẩm quyền của Kiểm lâm (Điều 43)

 Có 05 chức danh của Kiểm lâm có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Ngoài hình thức cảnh cáo, thẩm quyền xử phạt của các chức danh đó như sau:

- Kiểm lâm viên đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 500.000 đồng.

- Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm có quyền phạt tiền đến 10.000.000 đồng. Đồng thời, có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt theo thẩm quyền.

- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng có quyền phạt tiền đến 25.000.000 đồng; có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt theo thẩm quyền.

- Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Đội trưởng Đội Kiểm lâm đặc nhiệm thuộc Cục Kiểm lâm có quyền phạt tiền đến 50.000.000 đồng; có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt theo thẩm quyền; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

- Cục trưởng Cục Kiểm lâm có quyền phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực quản lý rừng, lâm sản quy định tại Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính; có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

6.7. Thẩm quyền của cơ quan Thuế (Điều 44)

 Có 05 chức danh có quyền xử phạt vi phạm hành chính, trong đó, ngoài phạt cảnh cáo, tùy theo vị trí, mỗi chức danh có thẩm quyền xử phạt như sau:

- Công chức Thuế đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 500.000 đồng.

- Đội trưởng Đội Thuế có quyền phạt tiền đến 2.500.000 đồng.

- Chi cục trưởng Chi cục Thuế có quyền phạt tiền đến 25.000.000 đồng và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt theo thẩm quyền.

-  Cục trưởng Cục Thuế có quyền phạt tiền đến 70.000.000 đồng và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt theo thẩm quyền.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có quyền phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực thuế quy định tại Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

5.8. Thẩm quyền của Quản lý thị trường (Điều 45)

 Có 04 nhóm chức danh của Quản lý thị trường quyền xử phạt vi phạm hành chính, trong đó ngoài cảnh cáp, thẩm quyền xử phạt của từng chức danh, cụ thể như sau:

- Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ phạt tiền đến 500.000 đồng.

- Đội trưởng Đội Quản lý thị trường phạt tiền đến 25.000.000 đồng và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt theo thẩm quyền.

- Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương, Trưởng phòng chống buôn lậu, Trưởng phòng chống hàng giả, Trưởng phòng kiểm soát chất lượng hàng hóa thuộc Cục Quản lý thị trường phạt tiền đến 50.000.000 đồng. Đồng thời, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt theo thẩm quyền; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

- Cục trưởng Cục Quản lý thị trường phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính; có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

5.9. Một số chức danh của Thanh tra; Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ hàng không, Cảng vụ đường thuỷ nội địa; Tòa án nhân dân; cơ quan thi hành án dân sự; Cục Quản lý lao động ngoài nước; cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan khác thực hiện chức năng lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng có quyền xử phạt vi phạm hành chính. Thẩm quyền xử phạt của các nhóm chức danh và từng chức danh trong nhóm đó được quy định tại các Điều 46 đến Điều 51 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.


III. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Về nguyên tắc, một hành vi vi phạm pháp luật hành chính phải bị xử phạt bằng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật. Ngoài mục đích trừng phạt, trừng trị chủ thể vi phạm, mục đích cao hơn là nhằm giáo dục, tạo điều kiện cho chủ thể khắc phục sai sót, vi phạm, có cơ hội làm lại những gì mình đã sai, giáo dục chủ thể nhận thức pháp luật, góp phần phòng ngừa vi phạm. Điều đó thể hiện tính nhân văn trong xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt là đối với những đối tượng còn đang ở độ tuổi còn chưa phát triển toàn diện về thể chất và nhận thức (người chưa thành niên) hoặc thuộc trường hợp đặc biệt (người nghiện ma túy)… Vì vậy, pháp luật quy định một biện pháp đặc biệt để áp dụng nhằm xử lý, giáo dục một số đối tượng đặc biệt, đó là biện pháp xử lý hành chính.

Các biện pháp xử lý hành chính là những biện pháp hành chính có tính đặc thù và tính cưỡng chế cao hơn các hình thức xử phạt hành chính thông thường, chỉ áp dụng đối với chủ thể vi phạm là cá nhân, căn cứ vào nhân thân và quá trình vi phạm pháp luật của đối tượng. Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, các biện pháp xử lý hành chính bao gồm giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; đưa vào cơ sở cai nghiện. Trong đó có 03 biện pháp buộc người bị áp dụng phải cách ly khỏi cộng đồng trong một khoảng thời gian nhất định.  

1. Nguyên tắc áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính
Không phải mọi tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính đều bị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính. Về nguyên tắc, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính đều bị xử phạt theo quy định. Tuy nhiên, do tính cưỡng chế của xử phạt thấp hơn tính cưỡng chế đối với tội phạm theo quy định của pháp luật hình sự, nên đối với một số trường hợp, cá nhân vi phạm không phải là tội phạm hoặc hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm nhưng chưa đủ độ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý thì bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Đây là một biện pháp có tính nghiêm khắc cao hơn so với xử phạt hành chính nhưng thấp hơn so với tội phạm hình sự.

Do tính nghiêm khắc của các biện pháp xử lý hành chính mà pháp luật quy định việc áp dụng các biện pháp đó được thực hiện theo những nguyên tắc riêng, để phát huy được ý nghĩa, mục đích của việc giáo dục đối tượng bị áp dụng.

Vì vậy, việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính cũng phải tuân thủ theo những nguyên tắc do luật định mà trước hết là nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính như đã nêu trên và một số nguyên tắc riêng. Theo đó, biện pháp xử lý hành chính chỉ áp dụng đối với cá nhân mà cá nhân này phải thuộc một trong các đối tượng  được quy định tại các Điều 90, 92, 94 và 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Riêng đối với người nước ngoài thì không được áp dụng biện pháp này (Khoản 2 Điều 5).

Ngoài ra, tại các văn bản hướng dẫn của Chính phủ quy định về việc áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đã cụ thể hóa để các biện pháp được thực hiện thống nhất. Ví dụ: Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ đã xác định 07 nguyên tắc áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn sau đây:

- Nhanh chóng, công khai, khách quan, công bằng; đúng thẩm quyền, đối tượng, trình tự, thủ tục quy định.

- Không xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; tôn trọng và bảo vệ bí mật riêng tư của người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và người chưa thành niên được áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình.

Không công khai việc tổ chức, nội dung, kết quả cuộc họp tư vấn, hồ sơ và thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên.

- Người có thẩm quyền áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

- Bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cộng đồng, nhà trường và gia đình trong việc giúp đỡ, giáo dục người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

- Việc quyết định thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, nhân thân người vi phạm, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng.

- Chỉ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên trong trường hợp cần thiết nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đối với người chưa thành niên thuộc đối tượng là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, trong 06 tháng đã ít nhất hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng, thì thời hiệu là 06 tháng, kể từ ngày thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm hành chính nêu trên bị xử phạt vi phạm hành chính thì chỉ quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn khi không đủ điều kiện áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình. Việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình không được coi là đã bị xử lý vi phạm hành chính.

- Trong quá trình xem xét quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính phải bảo đảm lợi ích tốt nhất cho họ.

2. Đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính

Xét về bản chất, các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đều thể hiện tính cưỡng chế, tính nghiêm khắc và có mục đích giáo dục, đấu tranh phòng chống vi phạm nhưng tính chất, mức độ, mục đích áp dụng của các biện pháp đó có điểm khác nhau, cho nên pháp luật quy định đối tượng áp dụng của từng biện pháp.

 2.1. Đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

Theo Luật xử lý vi phạm hành chính, các nhóm đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn bao gồm (Điều 90):

- Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự.

- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự.

- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng có hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định.

- Người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

2.2. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng 
Theo Luật xử lý vi phạm hành chính, các nhóm đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn bao gồm (Điều 92):

- Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự.
- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý quy định tại Bộ luật hình sự.
- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự mà trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng thực hiện hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của chủ thể vi phạm trong một số trường hợp đặc biệt như phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ hoặc thực hiện hành vi vi phạm do mất năng lực hành vi hành chính (tâm thần, bị mắc bệnh khác mà không thể nhận thức được hành vi của mình), pháp luật quy định sẽ không áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, bao gồm:

- Người không có năng lực trách nhiệm hành chính;

- Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện;

- Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

2.3. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
Biện pháp này được áp dụng đối với cá nhân thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của tổ chức trong nước hoặc nước ngoài; tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định.

Để phù hợp với chính sách chung của Nhà nước trong xử lý vi phạm pháp luật, đặc biệt bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người mất năng lực hành vi, Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với các trường hợp sau đây:

- Người không có năng lực trách nhiệm hành chính;

- Người chưa đủ 18 tuổi;

- Nữ trên 55 tuổi, nam trên 60 tuổi;

- Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện;

- Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

2.4. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Ma túy là hiểm họa của nhân loại, để lại nhiều hậu quả nặng nề, đau xót không chỉ cho bản thân người nghiện ma túy, gia đình mà cho toàn xã hội. Nhiều trường hợp do nghiện ma túy đã phạm tội hình sự như giết người, thậm chí giết cha, mẹ, người thân; phạm tội trộm cắp, cướp giật…; lây truyền bệnh cho người khác qua tiêm chích, quan hệ tình dục (bệnh HIV/AISD hoặc bệnh truyền nhiễm khác)... 

Vì vậy,  Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định thì bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (Điều 96). Luật còn quy định một số trường hợp không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như người không có năng lực trách nhiệm hành chính; người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện; phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận. Quy định nhằm giảm tải những tác hại của ma túy như đã làm rõ ở trên.

3. Thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 

Do các biện pháp xử lý hành chính là những biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc của Nhà nước, cho nên việc áp dụng biện pháp này cần được thực hiện theo một trình tự, thủ tục chặt chẽ, bảo đảm khách quan, thận trọng, chính xác, đúng tinh thần “các cơ quan tư pháp phải thật sự là chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, quyền con người” đã được khẳng định tại Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp. Luật xử lý vi pham hành chính  xác định thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính như sau:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

- Toà án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (Điều 105).

Quy định này để bảo đảm sự tương thích về thẩm quyền quyết định áp dụng một số biện pháp tư pháp trong Bộ luật hình sự, tạo điều kiện cho việc bảo vệ quyền và lợi ích của đối tượng
4. Thời hạn, trách nhiệm đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính

4.1. Thời hạn, trách nhiệm đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

a) Mục đích, ý nghĩa áp dụng: Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được áp dụng để giáo dục, quản lý đối tượng tại nơi cư trú trong trường hợp nhận thấy không cần thiết phải cách ly khỏi cộng đồng. 
b) Thời hạn áp dụng: từ 03 đến 06 tháng.
c) Trách nhiệm đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn:

Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị người có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn bao gồm:

- Trưởng Công an cấp xã nơi đối tượng cư trú hoặc nơi họ có hành vi vi phạm pháp luật tự mình.

- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã hoặc đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị dân cư ở cơ sở có trách nhiệm đề nghị Trường Công an xã lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Đối với đối tượng do Cơ quan Công an cấp huyện hoặc Công an cấp tỉnh trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì cơ quan Công an đang thụ lý vụ việc tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người đó.

Hồ sơ đề nghị gồm: bản tóm tắt lý lịch, tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của người đó, bệnh án (nếu có), bản tường trình của đối tượng và các tài liệu khác có liên quan.

Đối với người chưa thành niên bị xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thì hồ sơ phải có nhận xét của nhà trường, cơ quan, tổ chức nơi người chưa thành niên đang học tập, làm việc (nếu có), ý kiến của cha mẹ hoặc người giám hộ.

4.2. Thời hạn, trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng 

a) Mục đích, ý nghĩa áp dụng: Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng được áp dụng nhằm giúp đối tượng học văn hóa, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà trường.

b) Thời hạn áp dụng: từ 06 tháng đến 24 tháng.

c) Trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng:
- Đối với người chưa thành niên vi phạm có nơi cư trú ổn định thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

Hồ sơ đề nghị gồm có bản tóm tắt lý lịch; tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của người vi phạm; biện pháp giáo dục đã áp dụng; bản tường trình của người vi phạm, ý kiến của cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của họ, ý kiến của nhà trường, cơ quan, tổ chức nơi người chưa thành niên đang học tập hoặc làm việc (nếu có) và các tài liệu khác có liên quan;

- Đối với người chưa thành niên vi phạm không có nơi cư trú ổn định thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó có hành vi vi phạm pháp luật lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

Hồ sơ đề nghị gồm có biên bản vi phạm; bản tóm tắt lý lịch; tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của người đó; bản trích lục tiền án, tiền sự; biện pháp giáo dục đã áp dụng (nếu có); bản tường trình của người vi phạm, ý kiến của cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của họ;

4.3. Thời hạn, trách nhiệm đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 

a) Mục đích, ý nghĩa: Biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc được áp dụng nhằm giúp đối tượng lao động, học văn hoá, học nghề, sinh hoạt dưới sự quản lý của cơ sở giáo dục bắt buộc.

b) Thời hạn áp dụng: từ 06 tháng đến 24 tháng.

c) Trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc:

- Đối với người vi phạm có nơi cư trú ổn định thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Hồ sơ đề nghị gồm có bản tóm tắt lý lịch; tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của người đó; biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đã áp dụng; bản tường trình của người vi phạm hoặc của người đại diện hợp pháp của họ và các tài liệu khác có liên quan;

- Đối với người không cư trú tại nơi có hành vi vi phạm pháp luật thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải xác minh; trường hợp xác định được nơi cư trú thì có trách nhiệm chuyển người đó kèm theo biên bản vi phạm về địa phương để xử lý; trường hợp không xác định được nơi cư trú của người đó thì lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Hồ sơ đề nghị gồm có biên bản vi phạm; bản tóm tắt lý lịch; tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của người đó; bản trích lục tiền án, tiền sự; biện pháp giáo dục đã áp dụng (nếu có); bản tường trình của người vi phạm hoặc của người đại diện hợp pháp của họ.

4.4. Thời hạn, trách nhiệm đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

a) Mục đích, ý nghĩa: Biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được áp dụng nhằm giúp đối tượng chữa bệnh, lao động, học văn hóa, học nghề dưới sự quản lý của cơ sở cai nghiện bắt buộc.

b) Thời hạn áp dụng: từ 12 tháng đến 24 tháng.

c) Trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc:

- Đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Hồ sơ đề nghị gồm có bản tóm tắt lý lịch; tài liệu chứng minh tình trạng nghiện ma túy hiện tại của người đó; tài liệu chứng minh người đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn về hành vi nghiện ma túy; bản tường trình của người vi phạm hoặc của người đại diện hợp pháp của họ và các tài liệu khác có liên quan;

- Đối với người nghiện ma túy không cư trú tại nơi người đó có hành vi vi phạm pháp luật thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải xác minh; trường hợp xác định được nơi cư trú thì có trách nhiệm chuyển người đó kèm theo biên bản vi phạm về địa phương để xử lý; trường hợp không xác định được nơi cư trú của người đó thì lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Hồ sơ đề nghị gồm có biên bản vi phạm; bản tóm tắt lý lịch; tài liệu chứng minh tình trạng nghiện ma túy hiện tại của người đó; tài liệu chứng minh người đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn về hành vi nghiện ma túy; bản tường trình của người nghiện ma túy.

5. Hoãn, miễn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc
a) Các trường hợp hoãn chấp hành quyết định:

- Đang ốm nặng có chứng nhận của bệnh viện;

- Gia đình đang có khó khăn đặc biệt được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

Khi điều kiện hoãn chấp hành quyết định không còn thì quyết định được tiếp tục thi hành.

b) Các trường hợp miễn chấp hành quyết định:

- Mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện;

- Trong thời gian hoãn chấp hành quyết định quy định tại khoản 1 Điều này mà người đó có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp luật hoặc lập công hoặc không còn nghiện ma túy;

- Đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện.

c) Các trường hợp giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc
- Người đang chấp hành quyết định tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc đã chấp hành một nửa thời hạn, nếu có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công, thì được xét giảm một phần hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại.

- Trong trường hợp người đang chấp hành quyết định tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc bị ốm nặng mà được đưa về gia đình điều trị thì được tạm đình chỉ chấp hành quyết định; thời gian điều trị được tính vào thời hạn chấp hành quyết định; nếu sau khi sức khoẻ được phục hồi mà thời hạn chấp hành còn lại từ 03 tháng trở lên thì người đó phải tiếp tục chấp hành; nếu trong thời gian tạm đình chỉ mà người đó có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công thì được miễn chấp hành phần thời gian còn lại. Đối với người mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ mang thai thì được miễn chấp hành phần thời gian còn lại.

- Đối tượng ốm nặng, mắc bệnh hiểm nghèo mà không xác định được nơi cư trú thuộc trường hợp được tạm đình chỉ chấp hành quyết định hoặc được miễn chấp hành phần thời gian còn lại quy định tại khoản 2 Điều này thì được đưa về cơ sở y tế tại địa phương nơi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc đóng trụ sở để điều trị.


IV. QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
Người chưa thành niên còn đang ở độ tuổi mới lớn, thể chất và tâm sinh lý  chưa phát triển toàn diện, nhận thức còn hạn chế và chưa nhận thức được đầy đủ về tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm do mình thực hiện và trách nhiệm pháp lý. Vì vậy, việc xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên được pháp luật quy định có tính đặc thù, có chính sách riêng nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội.

 1. Nguyên tắc xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính
Để xử lý kịp thời hành vi vi phạm, phù hợp với chủ trương, chính sách trong giáo dục, giúp đỡ người chưa thành niên vi phạm hành chính, ngoài các nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính nói chung, việc xử lý đối với người chưa thành niên còn phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:

- Việc xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính chỉ được thực hiện trong trường hợp cần thiết nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Trong quá trình xem xét xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính phải bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên. Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng chỉ được áp dụng khi xét thấy không có biện pháp xử lý khác phù hợp hơn.

- Việc xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính còn căn cứ vào khả năng nhận thức của người chưa thành niên về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi vi phạm, nguyên nhân và hoàn cảnh vi phạm để quyết định việc xử phạt hoặc áp dụng biện pháp xử lý hành chính phù hợp.

- Việc áp dụng hình thức xử phạt, quyết định mức xử phạt đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính phải nhẹ hơn so với người thành niên có cùng hành vi vi phạm hành chính.

Trường hợp người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vi phạm hành chính thì không áp dụng hình thức phạt tiền.

Trường hợp người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi vi phạm hành chính bị phạt tiền thì mức tiền phạt không quá 1/2 mức tiền phạt áp dụng đối với người thành niên; trường hợp không có tiền nộp phạt hoặc không có khả năng thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả thì cha mẹ hoặc người giám hộ phải thực hiện thay.

- Trong quá trình xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính, bí mật riêng tư của người chưa thành niên phải được tôn trọng và bảo vệ.

- Các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính phải được xem xét áp dụng khi có đủ các điều kiện quy định của pháp luật. Ví dụ như phải thuộc đối tượng áp dụng. Việc áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính không được coi là đã bị xử lý vi phạm hành chính.

2. Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả 
Người chưa thành niên vi phạm hành chính bị áp dụng 03 hình thức xử phạt gồm cảnh cáo; phạt tiền; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Bên cạnh đó, người chưa thành niên vi phạm hành chính có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường; văn hóa phẩm có nội dung độc hại; buộc nộp lại khoản thu bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái với quy định của pháp luật.

3. Thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên

Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, người chưa thành niên được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm (Điều 137).

 Người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính nếu trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử lý hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử lý mà không tái phạm thì được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

4. Biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên
- Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn: được áp dụng đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật thuộc đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cha mẹ, người giám hộ người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có trách nhiệm quản lý người chưa thành niên. Trường hợp người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định thì phải ở tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em; được đi học hoặc tham gia các chương trình học tập hoặc dạy nghề khác; tham gia các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống tại cộng đồng.

- Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng: được áp dụng đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính thuộc các đối tượng theo quy định của pháp luật.

5. Các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính
Để tạo cơ hội cho người chưa thành niên có môi trường phát triển, giáo dục tại gia đình và trở thành công dân có ích cho xã hội, bảo đảm điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập của các em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật có thể được xem xét, áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính bao gồm nhắc nhở và quản lý tại gia đình.

Nhắc nhở và quản lý tại gia đình là các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính mang tính xã hội, dựa vào chính đối tượng, cộng đồng và gia đình của người chưa thành niên vi phạm để thực hiện giáo dục, quản lý đối tượng. Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định các điều kiện bắt buộc mang tính tự nguyện để một vụ việc bị xem xét xử lý vi phạm hành chính được chuyển sang áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính có thể thực hiện được như điều kiện người chưa thành niên phải thừa nhận về hành vi vi phạm là “tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình”. 

5.1. Nhắc nhở
Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, nhắc nhở là biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính để chỉ ra những vi phạm do người chưa thành niên thực hiện, được thực hiện đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính mà theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Vi phạm hành chính theo quy định bị phạt cảnh cáo.

- Người chưa thành niên vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình. (Điều 139)

5.2. Quản lý tại gia đình
Quản lý tại gia đình là biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính áp dụng đối với người chưa thành niên đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng có hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Người chưa thành niên vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình.

- Có môi trường sống thuận lợi cho việc thực hiện biện pháp này.

- Cha mẹ hoặc người giám hộ có đủ điều kiện thực hiện việc quản lý và tự nguyện nhận trách nhiệm quản lý tại gia đình (Điều 140).

Người chưa thành niên đang quản lý tại gia đình được đi học hoặc tham gia các chương trình học tập hoặc dạy nghề khác; tham gia các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống tại cộng đồng.

Ngoài ra, để bảo đảm tính răn đe và đạt được mục đích của công tác giáo dục, Khoản 5 Điều 140 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định trong thời gian quản lý tại gia đình nếu người chưa thành niên tiếp tục vi phạm pháp luật thì Chủ tịch UBND cấp xã nơi ra quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp và xử lý theo quy định của pháp luật.

5.3. Thủ tục xem xét áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên

- Đối với biện pháp nhắc nhở: Trong quá trình xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt quy định, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính xét thấy vi phạm hành chính do người chưa thành niên thực hiện nếu có đủ điều kiện thì quyết định áp dụng biện pháp nhắc nhở. 

- Đối với biện pháp quản lý tại gia đình: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong quá trình xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, nếu xét thấy đối tượng có đủ điều kiện theo quy định thì quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình đối với đối tượng trong thời hạn từ 03 đến 06 tháng. 
V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUYÊN ĐỀ VÀ THÔNG TIN, TƯ LIỆU THAM KHẢO

1. Hướng dẫn sử dụng Chuyên đề

Chuyên đề được biên soạn dựa trên Chương trình môn học pháp luật dùng cho đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (phần bắt buộc) ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; trực tiếp bổ sung, mở rộng kiến thức pháp luật trong Bài 6 - Luật Hành chính của Giáo trình Pháp luật dùng cho đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản năm 2010.

Ngoài phần nội dung có ý nghĩa tìm hiểu sơ lược về sự phát triển của hệ thống pháp luật xử lý vi phạm hành chính từ khi thành lập Nhà nước dân chủ mới (năm 1945) đến này, chuyên đề tập trung vào 05 nội dung chính:

- Phần I. Phân tích, làm rõ khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành chính; ý nghĩa và mục đích của xử lý vi phạm hành chính; phân biệt vi phạm hành chính và vi phạm hình sự (tội phạm) trên cơ sở một số tiêu chí về chủ thể, khách thể, lỗi, chế tài… để bổ sung, làm rõ thêm một số kiến thức lý luận có liên quan đến vi phạm hành chính trong Bài 6 của Giáo trình Pháp luật.

- Phần II. Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó giới thiệu, phân tích các chế định, quy định về xử phạt như hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt và việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, gắn với ví dụ cụ thể về xử phạt các hành vi phạm mà lứa tuổi học sinh thường xuyên hoặc có nguy cơ vi phạm nhằm cung cấp kiến thức pháp luật mở rộng, phục vụ cho việc dạy Bài 6. 

- Phần III. Các biện pháp xử lý hành chính. Phần này giới thiệu, phân tích các quy định pháp luật về việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính như đối tượng áp dụng, thời hạn và trình tự thủ tục đề nghị áp dụng để cung cấp mở rộng kiến thức trong quá trình dạy Bài 6. 

- Phần IV. Quy định về xử lý vi phạm hành chính người chưa thành niên. Trong đó, cung cấp các kiến thức pháp luật về chính sách, hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên.

- Phần V. Hướng dẫn sử dụng chuyên đề và thông tin, tư liệu tham khảo. Phần này đưa ra các gợi ý sử dụng Chuyên đề, cung cấp thông tin tham khảo, nguồn văn bản trích dẫn để giảng viên có thể tự tìm để tham khảo, bổ sung và cập nhật vào bài giảng trong quá trình dạy Bài 6.

Dựa vào nội dung Chuyên đề này, giảng viên dạy môn Pháp luật ở các trường trung cấp chuyên nghiệp có thể tham khảo, đưa các thông tin phù hợp vào giáo án giảng dạy Bài 6 hoặc sử dụng để xây dựng nội dung sinh hoạt ngoại khóa theo chủ đề pháp luật hình sự cho học sinh.

2. Thông tin, tư liệu tham khảo

2.1. Danh mục tài liệu tham khảo

- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

- Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

- Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình;

- Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

- Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;

- Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;

- Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

 - Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
2.2. Thông tin tham khảo

* Trong thời gian gần đây liên tiếp xảy ra  các vụ chống người thi hành công vụ gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ và bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Tình trạng trên diễn ra không những ở các lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, buôn lậu, hình sự… mà còn xảy ra nhiều và phức tạp ở lĩnh vực vi phạm hành chính. Đây là hành vi vi phạm pháp luật rất đáng bị dư luận lên án, cần được xử lý nghiêm để bảo vệ kỷ cương, luật pháp. Điển hình một số vụ chống người thì hành công vụ khi vi phạm hành chính xảy ra trong thời gian gần đây:

- Long An: Hồi 17h00 ngày 16/7/2013, tại ấp Thuận Đông, xã Thuận Thành huyện Cần Giuộc. Lực lượng Công an tiến hành kiểm tra hành chính một số đối tượng quán karaoke Mộng Tuyền. Đối tượng Phạm Hải Thanh (SN: 1982), thường trú ở xã Long Trạch, Cần Đước không chấp hành, lấy xe mô tô bỏ chạy. Đ/c Võ Thanh Sang yêu cầu Thanh dừng lại nhưng Thanh điều khiển xe đâm thẳng vào đ/c Sang; đ/c Lê Văn Hậu dùng máy ảnh ghi lại diễn biến vụ việc, Thanh xông đến giật máy ảnh ném xuống đường làm máy bị hỏng hoàn toàn và có lời lẽ khiếm nhã với lực lượng. Đối tượng Thanh đã bị tổ công tác tạm giữ, lập hồ sơ xử lý theo pháp luật.

- An Giang: Vào khoảng 14 giờ ngày 17/7/2013, trên tỉnh lộ 948 thuộc khu vực ấp Tân Long, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên. Chau Nhựt (SN: 1991), trú ở tổ 01, ấp Tân Thuận, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên điều khiển xe môtô BKS: 67Y1-0661 chở Chau Ri (chưa rõ năm sinh và nơi thường trú) vi phạm luật giao thông. Lực lượng tuần tra giao thông của CA huyện Tịnh Biên và xã Tân Lợi phát tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành; khi lực lượng tuần tra đuổi theo Chau Ri ngồi phía sau nhiều lần dùng chân đạp làm xe tuần tra bị đổ, đối tượng Chau Ri chống trả lực lượng tuần tra và bỏ chạy. Hiện cơ quan Công an đang tạm giữ Chau Nhựt để điều tra làm rõ xử lý các hành vi vi phạm, tiếp tục truy bắt Chau Ri. 

- TP. Hồ Chí Minh: Lúc 15h00’ ngày 20/7/2013, tại giao lộ Nguyễn Tri Phương - 3/2, Phường 9, Quận 10; tổ công tác CSGT thuộc Đội Chợ Lớn - Phòng  PC67 gồm 02 đ/c Nguyễn Lê Hoàng Minh và Lê Thanh Cảnh đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN :1981), thường trú Quận 10 điều khiển xe gắn máy, chở bạn lưu thông trên vỉa hè, xe không gắn kính chiếu hậu nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Chị Ánh xuất trình giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và đề nghị được xử phạt tại chỗ nhưng không được đồng ý nên dẫn đến cự cãi với đ/c Minh; sau đó chị Ánh dùng 01 ca nhựa đựng nước uống của tổ CSGT ném vào mặt làm đ/c Minh chảy máu. Công an Phường 9, Quận 10 đã mời những người có liên quan về trụ sở làm việc; lập hồ sơ chuyển Công an Quận xử lý.


Nguồn: Bài “Tình trạng chống người thi hành công vụ khi bị xử lý vi phạm hành chính diễn ra phức tạp” (Trang tin điện tử Lực lượng cảnh sát QLHC về TTATXH, ngày 23/7/2013)


* Xử phạt trong giáo dục: Áp dụng thế nào để thầy và trò cùng “sợ”?


Chính phủ vừa ban hành Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 về xử phạt hành chính đối với những hành vi sai phạm trong giáo dục. Theo đó, giáo viên - người học xúc phạm, xâm phạm thân thể của nhau sẽ bị phạt tiền lên đến 10 triệu đồng. Tuy nhiên, quy định này còn khó thực hiện bởi trên thực tế rất khó có thể xác định được mức độ, hành vi xúc phạm.

Rất cần thiết

Trong những năm gần đây, những vụ việc thầy bạo hành trò, trò hành hung thầy… diễn ra ở nhiều nơi, gây ra những bức xúc trong dư luận. Nhằm hạn chế tình trạng nói trên, Chính phủ đã vừa ban hành Nghị định 138 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Nghị định quy định rất rõ mức phạt đối với hành vi vi phạm trong ứng xử giữa giáo viên và học sinh. Theo đó, phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ngược đãi, xâm phạm thân thể người học; Đình chỉ giảng dạy từ 1-6 tháng. Hành vi xúc phạm người học đối với nhà giáo, cán bộ của quản lý giáo dục cũng chịu mức phạt tiền như trên.

 Quy định này đã nhận được sự đồng tình của nhiều trường học. TS Nguyễn Tùng Lâm - Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) đánh giá: “Đây là một quy định rất cần thiết để bảo vệ cả giáo viên lẫn người học, có tác dụng giúp giáo viên tự ý thức trau dồi thêm chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm để vẫn có thể giáo dục học sinh mà không cần đến đòn roi, mắng chửi... như trước kia. Xã hội cũng có thêm cách để giám sát, nhắc nhở giáo viên, học sinh không vi phạm pháp luật”.

Phụ huynh học sinh cũng phần nào được an tâm, bởi con em mình khi tới trường cũng sẽ được bảo vệ. Anh Trần Ngọc Duy (Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) có con học lớp 6, chia sẻ: “Hiện tượng thầy trò xúc phạm danh dự, thân thể nhau trong và ngoài nhà trường vẫn còn diễn ra ở một số nơi. Nếu có quy định cụ thể, với mức phạt tiền và đình chỉ công tác giảng dạy, tôi nghĩ cả giáo viên lẫn người học phải rất thận trọng, kiềm chế bản thân mình nếu không muốn sự việc đi quá giới hạn, gây hậu quả nặng nề. Hình phạt tăng lên so với trước đây cũng khiến giáo viên lẫn học sinh “biết sợ” mà phòng tránh”.


 Khó áp dụng

Dù mức hình phạt đã được tăng lên, song với nhiều nhà quản lý, chuyên gia giáo dục cho rằng, quy định phạt tiền đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ngược đãi, xâm phạm thân thể giáo viên, người học nói trên lại rất ngắn gọn, chung chung, chưa cụ thể nên sẽ gây khó khăn trong việc phân loại, xác định hình thức xử phạt. Khi áp dụng vào thực tế, nhiều khả năng sẽ tạo ra những tranh cãi, kiện tụng kéo dài.


Dù đồng tình, song nhiều trường vẫn còn “loay hoay” trước quy định mới, không biết áp dụng thế nào khi có trường hợp vi phạm. PGS. Văn Như Cương - Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) chia sẻ: “Trước hết cần phải làm rõ thế nào là hành vi xúc phạm người khác? Tôi lấy ví dụ, giáo viên mà chửi bới học trò, mắng nhiếc học trò có được coi là xúc phạm? Khi phát hiện học trò xúc phạm giáo viên, nhà trường phải xử lý thế nào? Hành vi học sinh lên Facebook nói xấu giáo viên có được coi là xúc phạm?... Nếu không nêu được cụ thể việc xúc phạm, mức độ xúc phạm thì khó có căn cứ để xử phạt”.


Có con học lớp 4, chị Dương Thị Thùy (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Về nhà, thỉnh thoảng con tôi lại “mách” mẹ việc cô giáo dùng thước vụt vào tay, cốc vào đầu, véo tai, mắng mỏ mỗi khi cháu viết chậm, nói chuyện trong lớp. 
Tôi hỏi cô giáo thì cô bảo cháu bị ngã, hoặc chối bay. Chúng tôi cũng không thể phản ánh việc này đến nhà trường vì thiếu bằng chứng. Với quy định mới này, mức phạt đã tăng lên nhưng còn chung chung quá, khó bảo vệ học sinh. Có lẽ chỉ những vụ việc để lại hậu quả nghiêm trọng mới xử lý được”.


Thực tế cho thấy, hàng loạt những vụ giáo viên đánh học sinh, xỉ vả học sinh đã xảy ra và được dư luận biết đến trong thời gian qua. Tuy nhiên, rất khó có thể đánh giá mức độ vi phạm theo quy định mới. Đơn cử, giáo viên chỉ véo tai, gõ đầu học sinh có là hành vi xâm phạm thân thể? Giáo viên vì áp lực, nóng giận quát mắng học sinh, hay học sinh “cãi láo” với giáo viên có là hành vi xúc phạm?... Nhiều giáo viên cho biết, xử phạt hành chính bằng tiền không thể làm giảm được hiện tượng thầy - trò xúc phạm nhau. Muốn loại bỏ, ngoài những chế tài cụ thể, đủ mạnh còn phải tăng cường, đổi mới công tác giáo dục đạo đức, chuyên môn cho cả thầy lẫn trò.

 

(Theo Báo Giadinh.net.vn ngày 13/11/2013, tác giả: Quang Anh)


* Trích một số điều của Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục


“Điều 17. Vi phạm quy định về sử dụng nhà giáo

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng nhà giáo không đủ tiêu chuẩn ở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.


2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng nhà giáo không đủ tiêu chuẩn ở trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục đại học.


3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng nhà giáo giảng dạy chương trình giáo dục có yếu tố nước ngoài không đúng quy định về trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ.


Điều 18. Vi phạm quy định về bảo đảm tỷ lệ giáo viên, giảng viên cơ hữu trong các cơ sở giáo dục

Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về tỷ lệ giáo viên, giảng viên cơ hữu trên tổng số giáo viên, giảng viên trong cơ sở giáo dục theo các mức phạt cụ thể như sau:


1. Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm ở cơ sở giáo dục phổ thông;


2. Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm ở trường trung cấp chuyên nghiệp;


3. Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm ở cơ sở giáo dục đại học.


Điều 19. Vi phạm quy định về chính sách đối với nhà giáo hoặc hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo.


2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.


Điều 20. Vi phạm quy định về quản lý hồ sơ người học

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi để xảy ra việc sửa chữa học bạ, sổ điểm, phiếu điểm hoặc các tài liệu có liên quan đến việc đánh giá kết quả học tập của người học.


2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi không lập hoặc lập không đầy đủ hồ sơ quản lý người học theo quy định.


3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này.


Điều 21. Vi phạm quy định về kỷ luật người học, ngược đãi, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi kỷ luật buộc người học thôi học không đúng quy định.


2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ngược đãi, xâm phạm thân thể người học.


3. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ giảng dạy từ 1 tháng đến 6 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.


4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ các quyết định trái pháp luật và khôi phục quyền học tập của người học đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này.


Điều 22. Vi phạm quy định về phổ cập giáo dục

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi xúi giục không đi học hoặc xúi giục bỏ học đối với người học các cấp học phổ cập.


2. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi cản trở việc đi học của người học các cấp học phổ cập”.


2.3. Danh mục các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, quy định về xử lý vi phạm hành chính 

1. Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

3. Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản nhà nước (có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2012).

4. Nghị định số 08/2013/NĐ-CP ngày 10/01/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả (có hiệu lực từ ngày 01/3/2013).

5. Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ (có hiệu lực từ ngày 15/8/2013).

6. Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê (có hiệu lực từ ngày 05/9/2013).
7. Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (có hiệu lực từ ngày 15/9/2013).

8. Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa (có hiệu lực từ ngày 15/10/2013).

9. Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (có hiệu lực từ ngày 10/10/2013).

10. Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (có hiệu lực từ ngày 10/10/2013).

11. Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số (có hiệu lực từ ngày 15/10/2013).

12. Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (có hiệu lực từ ngày 15/10/2013).

13. Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản (có hiệu lực từ ngày 01/11/2013).

14. Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập (có hiệu lực từ ngày 01/12/2013).

15. Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (có hiệu lực từ ngày 15/11/2013).

16. Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (có hiệu lực từ ngày 15/11/2013).

17. Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (có hiệu lực từ ngày 11/11/2013).

18. Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn (có hiệu lực từ ngày 09/11/2013).

19. Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất (có hiệu lực từ ngày 17/11/2013).

20. Nghị định số 114/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật (có hiệu lực từ ngày 20/11/2013).

21. Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính (có hiệu lực từ ngày 18/11/2013).

22. Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu (có hiệu lực từ ngày 22/11/2013).

23. Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi (có hiệu lực từ ngày 25/11/2013).

24. Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở (có hiệu lực từ ngày 31/11/2013).

25. Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan (có hiệu lực từ ngày 15/12/2013).

26. Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (có hiệu lực từ ngày 15/12/2013).

27. Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan (có hiệu lực từ ngày 15/12/2013).

28. Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (có hiệu lực từ ngày 01/12/2013).

29. Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão (có hiệu lực từ ngày 8/12/2013).

30. Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (có hiệu lực từ ngày 10/12/2013).

31. Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (có hiệu lực từ ngày 15/12/2013).

32. Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em (có hiệu lực từ ngày 15/12/2013).

33. Nghị định số 147/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (có hiệu lực từ ngày 15/12/2013).

34. Nghị định số 148/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề (có hiệu lực từ ngày 15/12/2013).

35. Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản(có hiệu lực từ ngày 25/12/2013).

36. Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (có hiệu lực từ ngày 01/1/2014).

37. Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014).

38. Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo lực gia đình (có hiệu lực từ ngày 28/12/2013).

39. Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản (có hiệu lực từ ngày  01/1/2014).

40. Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp (có hiệu lực từ ngày 31/12/2013).

41. Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014).

42. Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (có hiệu lực từ ngày 28/12/2013).

43. Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014).

44. Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện (có hiệu lực từ ngày 05/01/2014).

45. Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014).

46. Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014).

47. Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành trong lĩnh vực y tế (có hiệu lực từ ngày 31/12/2013).

48. Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (có hiệu lực từ ngày 31/12/2013).

49. Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (có hiệu lực từ ngày 30/12/2013).

50. Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014).

51. Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước (có hiệu lực từ ngày 15/01/2014).

52. Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (có hiệu lực từ ngày 15/02/2014).

53. Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc (có hiệu lực từ ngày 25/02/2014).

Chuyên đề 3

MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG

Lao động là hoạt động có mục đích của con người. Trong quá trình lao động, con người vận dụng sức tiềm tàng trong thân thể, sử dụng công cụ lao động để tác động vào thế giới khách quan bên ngoài, biến đổi thế giới đó. Lao động giữ vị trí rất quan trọng trong đời sống của mỗi cá nhân và toàn xã hội vì chính lao động tạo ra con người và thúc đẩy xã hội loài người phát triển. P.Ăng ghen nhận đinh: “Lao động là điều kiện cơ bản đầu tiên của toàn bộ đời sống con người, đến một mức và trên một ý nghĩa nào đó chúng ta phải nói rằng lao động đã tạo ra chính bản thân con người”. Chính nhờ có lao động mà con người duy trì được sự tồn tại của bản thân, gia đình và xã hội. Và cũng chính lao động là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng khẳng định: “Lao động là vẻ vang và cần thiết, cần thiết cho bản thân mình để sống, lao động là cần thiết cho dân cho nước, lao động là nghĩa vụ”.
Đối với Việt Nam, là một nước đang phát triển nên lao động càng có ý nghĩa quan trọng bởi vì muốn phát triển kinh tế, xã hội, đưa đất nước tiến kịp các nước phát triển thì càng phải phải đề cao lao động. Xuất phát từ ý nghĩa của lao động, những năm qua, nhà nước ta đã chú trọng xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt pháp luật về lao động với việc Quốc hội ban hành BLLĐ năm 1994 được ban hành ngày 23 tháng 6 năm 1994 (được sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007) và các văn bản hướng dẫn thi hành. BLLĐ năm 1994 ra đời đã đóng góp tích cực vào sự lớn mạnh không ngừng của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Bộ luật là cơ sở pháp lý quan trọng để điều chỉnh, bình ổn thị trường lao động, bảo vệ quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động. Từ khi BLLĐ năm 1994 được ban hành đến nay, một môi trường pháp lý về lao động mới đã được thiết lập. Các quan hệ lao động theo hợp đồng lao động càng ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong hệ thống các quan hệ lao động của Việt Nam. 
Tuy nhiên, trong quá trình thi hành, BLLĐ năm 1994 (được sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007) đã bộc lộ nhiều hạn chế. Để đáp ứng sự thay đổi và lớn mạnh không ngừng của đất nước, ngày 18 tháng 6 năm 2012, Quốc hội nước ta đã thông qua BLLĐ. BLLĐ (BLLĐ) đã có những quy định chi tiết, cụ thể về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân phù hợp với thực tiễn của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2013, Bộ luật này chính thức có hiệu lực và có ý nghĩa tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1. Người lao động và người sử dụng lao động

1.1. Người lao động và độ tuổi lao động

Theo pháp luật lao động, người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động (Khoản 1 Điều 3).
Người lao động có các đặc điểm như: 

- Là người có sức lao động, có khả năng lao động hoặc có trình độ lao động nhất định;

- Có nhu cầu để đưa sức lao động vào hàng hóa, dịch vụ để tạo ra giá trị và nhận lương;

- Có độ tuổi từ đủ 15 tuổi trở lên.

Như vậy, độ tuổi lao động ở nước ta là từ đủ 15 tuổi trở lên. Khi công dân đủ 15 tuổi, họ có đầy đủ khả năng lao động, có thể tự mình chủ động tham gia các quan hệ lao động. Đối với công dân dưới 15 tuổi, họ vẫn có thể tham gia quan hệ lao động. Tuy nhiên, do chưa trưởng thành về thể chất lẫn tinh thần nên khả năng lao động của họ còn hạn chế. Vì vậy, họ không thể tự mình chủ động tham gia vào quan hệ lao động như người từ đủ 15 tuổi trở lên. Người dưới 15 tuổi chỉ được làm các công việc nhẹ và khi làm việc phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật. Người sử dụng lao động dưới 15 tuổi phải tuân theo những điều kiện nghiêm ngặt mà pháp luật quy định.

Khi tham gia quan hệ lao động, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động và được trả lương tương ứng với quá trình lao động đó.

1.2. Người sử dụng lao động

Theo BLLĐ thì người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (Khoản 2 Điều 3).
Như vậy, “người sử dụng lao động” là một thuật ngữ chung mà BLLĐ sử dụng để chỉ chung tổ chức và cá nhân có sự thuê mướn lao động. Đối với người sử dụng lao động là tổ chức, họ phải đảm bảo các điều kiện về tư cách pháp lý mà pháp luật quy định. Đối với người sử dụng lao động là cá nhân, họ phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

2. Quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động

Khi tham gia vào quan hệ lao động, cả hai bên người lao động và người sử dụng lao động đều có các quyền và nghĩa vụ nhất định. Các quyền và nghĩa vụ trước hết được xác định dựa trên cơ sở hợp đồng lao động. Nhà nước ta tôn trọng quyền tự do của công dân trong lĩnh vực lao động. Công dân có quyền thỏa thuận về tất cả mọi nội dung trong quan hệ lao động trừ những điều mà pháp luật nghiêm cấm. Tuy nhiên, nhằm duy trì quan hệ lao động được bền vững, ổn định, bảo vệ lợi ích của cả người lao động và người sử dụng lao động, đồng thời bảo đảm quyền lợi của cá nhân, tổ chức khác có liên quan, ngoài các quyền và nghĩa vụ do các bên thỏa thuận, nhà nước còn đặt ra các quy định chung về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong lĩnh vực lao động. 

2.1. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

Theo Điều 5 BLLĐ, người lao động có các quyền sau đây:

- Làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp và không bị phân biệt đối xử;

- Hưởng lương phù hợp với trình độ kỹ năng nghề trên cơ sở thoả thuận với người sử dụng lao động; được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm có lương và được hưởng phúc lợi tập thể;

- Thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia đối thoại với người sử dụng lao động, thực hiện quy chế dân chủ và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động;

- Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;

- Đình công.

Đồng thời, người lao động có các nghĩa vụ sau đây:

- Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể;

- Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động;

- Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.

2.2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động


Theo Điều 6 BLLĐ, người sử dụng lao động có các quyền sau đây:

- Tuyển dụng, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động;

- Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật;

- Yêu cầu tập thể lao động đối thoại, thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể; tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công; trao đổi với công đoàn về các vấn đề trong quan hệ lao động, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động;

- Đóng cửa tạm thời nơi làm việc.

Đồng thời, người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau đây:

- Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và thoả thuận khác với người lao động, tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động;

- Thiết lập cơ chế và thực hiện đối thoại với tập thể lao động tại doanh nghiệp và thực hiện nghiêm chỉnh quy chế dân chủ ở cơ sở;

- Lập sổ quản lý lao động, sổ lương và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

- Khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động và định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương;

- Thực hiện các quy định khác của pháp luật về lao động, pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.

II. VIỆC LÀM VÀ TIỀN LƯƠNG

1. Việc làm 

1.1. Khái niệm và ý nghĩa của việc làm

Theo Điều 9 BLLĐ, “việc làm là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm”. Như vậy, việc làm có hai đặc tính cơ bản sau đây:

Dưới khía cạnh kinh tế, việc làm là hoạt động của con người nhằm tạo thu nhập; 

Dưới khía cạnh pháp lý, một hoạt động tạo ra thu nhập chỉ được coi là việc làm khi hoạt động đó không bị pháp luật cấm. 

Như vậy, trên thực tế, có nhiều hoạt động tạo ra thu nhập nhưng nếu bị pháp luật ngăn cấm thì không được thừa nhận là việc làm; ví dụ như: sản xuất, buôn bán trái phép ma túy.

Việc làm trước hết là vấn đề của mỗi cá nhân, xuất phát từ nhu cầu mưu sinh của chính họ. Họ phải làm việc để tạo ra thu nhập để nuôi sống bản thân và gia đình, từng bước cải thiện đời sống. Họ có thể dùng các tư liệu sản xuất thuộc quyền sở hữu của mình để tự tạo ra việc làm cho bản thân như các hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình, người tự thành lập doanh nghiệp để kinh doanh.  Hoặc họ có tham gia các hoạt động lao động do người khác tổ chức và trở thành người làm công ăn lương.

Tuy nhiên, việc làm không phải là vấn đề mà mỗi cá nhân có thể quyết định được. Sự phát triển của nền sản xuất dẫn đến tư liệu sản xuất ngày càng tập trung vào tay một số cá nhân. Những người không có tư liệu sản xuất thì không thể tự tạo việc làm cho mình. Hệ quả tất yếu của tình trạng này là việc làm của số đông lệ thuộc vào thiểu số người nắm giữ tư liệu sản xuất. Do vậy, khái niệm việc làm luôn đi đôi với khái niệm “thất nghiệp”. Thất nghiệp có nghĩa là không có việc làm và người thất nghiệp không thể chủ động bảo đảm cuộc sống của mình và gia đình. Nếu số lượng người thất nghiệp trong xã hội quá lớn sẽ gây ra một sức ép đến mọi mặt của đất nước như kinh tế, chính trị. Vì vậy, bên cạnh ý nghĩa là vấn đề của cá nhân, việc làm còn là vấn đề của cả cộng đồng, nhà nước và xã hội.

1.2. Quyền tự do về việc làm

Theo quy định của Hiến pháp và BLLĐ, công dân có quyền tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp. Hiến pháp năm 2013 quy định rằng: “Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc” (Khoản 1 Điều 35). BLLĐ cũng quy định “công dân có quyền được làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm”(Điều 10).  Khoản 1 Điều 4 Luật việc làm năm 2013 cũng quy định nguyên tắc: “ Bảo đảm quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc” và mọi công dân được bình đẳng về cơ hội việc làm và thu nhập, được bảo đảm làm việc trong điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động.
.Quyền tự do về việc làm được thể hiện trên các phương diện chủ yếu sau:

Trước hết, công dân có quyền được làm việc. Quyền được làm việc thể hiện ở việc công dân tự tạo việc làm cho mình hoặc làm thuê cho người khác để tạo ra thu nhập.

Tiếp đến, công dân có quyền lựa chọn nghề nghiệp, công việc phù hợp với sở thích, năng lực, hoàn cảnh và điều kiện của mình. Không ai có quyền bắt ép hoặc cưỡng bức công dân khác phải theo hoặc không theo một công việc nào đó.

Đặc biệt, công dân có quyền lựa chọn nơi làm việc ở bất cứ nơi đâu mình muốn, trong nước lẫn ngoài nước.

Ngoài ra, công dân còn có quyền lựa chọn chủ sử dụng lao động. Trong trường hợp cảm thấy không phù hợp với tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp nơi mình làm việc, công dân có thể lựa chọn làm việc ở một nơi khác.

Bên cạnh đó, công dân có thể trực tiếp liên hệ với người sử dụng lao động hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm để tìm việc làm theo nguyện vọng, khả năng, trình độ nghề nghiệp và sức khoẻ của mình. 

Quyền tự do về việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. Trước hết, đối với cá nhân, quyền tự do làm việc bảo đảm cho công dân được làm việc theo ý muốn cá nhân, bảo đảm phát huy đúng năng lực, sở trưởng của bản thân. Đối với xã hội, quyền tự do về việc làm là cơ sở để phát triển thị trường lao động. Không thể nói đến nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hoàn thiện nếu như thị trường lao động không được quan tâm, chú trọng, phát triển và hoàn thiện. Thị trường này chỉ có thể hình thành và phát triển khi các bên tham gia có quyền tự do gia nhập hoặc rời khỏi thị trường, tự do luân chuyển sức lao động từ nơi dư thừa đến nới còn thiếu.

1.3 Trách nhiệm của nhà nước về việc làm

Đối với mỗi quốc gia, giải quyết tốt vấn đề việc làm là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục...góp phần bảo đảm an toàn, ổn định của xã hội. Hơn nữa, việc làm không chỉ đơn thuần là một vấn đề kinh tế - xã hội mà còn mang ý nghĩa chính trị, pháp lý rất sâu sắc. Nạn thất nghiệp gia tăng sẽ là một mối đe dọa lớn đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của một đất nước. Vì vậy, bảo đảm việc làm cho người lao động là một trong những trách nhiệm của nhà nước. Ở nhiều quốc gia hiện nay, bảo đảm việc làm đang trở thành một “điểm nóng chính trị”.

BLLĐ quy định: “Nhà nước, người sử dụng lao động và xã hội có trách nhiệm tham gia giải quyết việc làm, bảo đảm cho mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội có việc làm” (Khoản 2 Điều 9). Để bảo đảm việc làm cho người lao động, ở phương diện vĩ mô, nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ và phát triển việc làm. 

Trước hết, nhà nước thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi để hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng khác. Người lao động, người sử dụng lao động ở quy mô vừa và nhỏ, người có hoàn cảnh khó khăn có quyền được vay vốn từ Quỹ quốc gia này để có thể phát triển và tạo nhiều việc làm ở địa phương. (Điều 12 Luật việc làm)

Bên cạnh đó, căn cứ chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Nhà nước hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn. Người lao động ở khu vực nông thôn tham gia chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm có thể được hưởng các chế độ như: hỗ trợ học nghề; tư vấn miễn phí về chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, học nghề; giới thiệu việc làm miễn phí; vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm. 
Thêm vào đó, nhà nước còn có các chính sách làm công để phát triển việc làm ở các địa phương. Chính sách làm công thể hiện ở việc nhà nước sử dụng vốn nhà nước thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn cấp xã. Các dự án này sẽ thu hút và tạo việc làm cho người lao động tại địa phương.

Ngoài ra, nhà nước còn có các chính sách khác như hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ phát triển thị trường lao động bằng việc phát triển các trung tâm dịch vụ việc làm.

1.4. Chế độ bảo hiểm thất nghiệp


Chế độ bảo hiểm thất nghiệp được đặt ra nhằm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm, tạo sự hỗ trợ cho những người tham gia bảo hiểm bị mất việc làm.

Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:
- Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;
- Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.
Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động nêu trên thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Người lao động thuộc các đối tượng nêu trên mà đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại tổ chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực. Đồng thời, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. 

Người lao động, người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hưởng các chế độ sau:

- Trợ cấp thất nghiệp.
- Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm.
- Hỗ trợ học nghề.
- Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.
2. Tiền lương

2.1. Khái niệm và ý nghĩa của tiền lương

Tiền lương là khái niệm có nội dung kinh tế, xã hội và pháp lý; là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học khác nhau.

Dưới góc độ pháp lý, BLLĐ quy định: Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận (Khoản 1 Điều 90)

Dưới góc độ kinh tế, bản chất của tiền lương phụ thuộc vào quan điểm của con người về sức lao động. Theo quan điểm Mác xít thì tiền lương chính là giá cả của sức lao động. C.Mác đã viết: “tiền công chỉ là một cái tên riêng của giá cả sức lao động, giá cả của một thứ hàng hóa độc đáo ấy, thứ hàng hóa chỉ tồn tại trong thịt và máu con người mà thôi.
” Vì quan niệm tiền lương là giá cả của hàng hóa sức lao động nên tiền lương sẽ thay đổi theo các quy luật giá trị, cung cầu, cạnh tranh của nền kinh tế thị trường.

Tiền lương có ý nghĩa rất quan trọng. Đối với người lao động, tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của đại bộ phận nhân dân. Lương thực, thực phẩm, sinh hoạt hàng ngày của phần lớn các hộ gia đình đều phụ thuộc vào tiền lương của họ. Đối với người sử dụng lao động, tiền lương là một bộ phận cấu thành chủ yếu của chi phí sản xuất. Khi hoạch định chiến lược kinh doanh, người sử dụng lao động luôn quan tâm đến việc điều chỉnh tiền lương để vừa bảo đảm tiết kiệm đến mức tối đa chi phí sản xuất và vừa đảm bảo giữ chân người lao động ở lại đơn vị. Ở phương diện vĩ mô, tiền lương là một bộ phận cấu thành chủ yếu của thu nhập quốc dân. Vì vậy, sự thay đổi về tiền lương dù trực tiếp hay gián tiếp đều có tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội nói chung.

Tiền lương có tác động rất lớn đến đời sống của người lao động nhưng lại thay đổi theo các yếu tố của nền kinh tế thị trường nên nhà nước ta luôn quan tâm, điều chỉnh tiền lương để bảo đảm thu nhập của người lao động ít bị ảnh hưởng nhất. Nhà nước giới hạn mức tiền lương tối thiểu, xác định các nguyên tắc trả lương, nguyên tắc bảo vệ tiền lương trong trường hợp doanh nghiệp gặp rủi ro...

2.2. Các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương

a) Tiền lương tối thiểu

Theo quy định của BLLĐ, mức lương tối thiểu là mức thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ (Khoản 1 Điều 91). Tiền lương tối thiểu xét về bản chất là khoản tiền tối thiểu để trả cho trình độ lao động đơn giản nhất, cường độ lao động nhẹ nhàng nhất, diễn ra trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm nhu cầu tiêu dùng ở mức tối thiểu, được xác định theo giá sinh hoạt trung bình.

Tiền lương tối thiểu do Nhà nước ấn định, có ý nghĩa bắt buộc đối với các bên trong quan hệ lao động. Mặc dù người lao động và người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận với nhau về tiền lương nhưng không được phép thấp hơn tiền lương tối thiểu. Kể cả trường hợp người lao động tự nguyện nhận lương thấp hơn mức tối thiểu thì việc này vẫn bị coi là trái pháp luật.

 Có thể nói, tiền lương tối thiểu có ý nghĩa to lớn đối với người lao động, nó bảo đảm một mức thu nhập tối thiểu cho người lao động, bảo vệ giá trị của tiền lương trước sự thay đổi của các yếu tố trong nền kinh tế thị trường. Đối với nhà nước, tiền lương tối thiểu là công cụ điều tiết trên phạm vi toàn xã hội để hạn chế sự bóc lột sức lao động; bảo vệ đời sống của nhân dân trước sự gia tăng của lạm phát; hạn chế sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội. Có hai loại mức lương tối thiểu là mức lương tối thiểu vùng và mức lương tối thiểu ngành.

- Mức lương tối thiểu vùng được Chính phủ công bố căn cứ vào nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, điều kiện kinh tế - xã hội và mức tiền lương trên thị trường lao động. 

- Mức lương tối thiểu ngành được xác định thông qua thương lượng tập thể ngành, được ghi trong thỏa ước lao động tập thể ngành nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố.

b) Thanh lương, bảng lương và định mức lao động

Thang lương là tương quan tỉ lệ về tiền lương (theo trình độ lành nghề) giữa những người lao động trong cùng một nghề hoặc nhóm nghề có tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật rõ ràng.

Bảng lương là tương quan tỉ lệ tiền lương giữa các lao động trong cùng ngành nghề theo trình độ, kinh nghiệm làm việc hoặc theo công việc thực tế mà người lao động đảm nhiệm.

Định mức lao động là những quy định cụ thể về số lượng (khối lượng, sản lượng..) chất lượng sản phẩm tương ứng với một lượng thời gian lao động, áp dụng cho những nhóm công việc, lao động nhất định trong phạm vi cụ thể.

Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động được quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của BLLĐ về tiền lương.

Theo Điều 93 BLLĐ, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

c) Nguyên tắc và hình thức trả lương

Theo Điều 94 BLLĐ, có 3 hình thức trả lương bao gồm: 

- Trả lương theo thời gian là hình thức trả lương căn cứ vào thời gian làm việc của người lao động, bao gồm: lương năm, lương tháng, lương tuần, lương ngày và lương giờ. Đối với người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần. Đối với người lao động hưởng lương tháng thì phải được hàng tháng một lần hoặc nửa tháng một lần

- Trả lương theo sản phẩm là hình thức trả lương căn cứ vào số lượng và chất lượng mà người lao động làm ra. Việc trả lương theo sản phẩm tùy theo thỏa thuận của các bên.

- Trả lương khoán là hình thức trả lương căn cứ vào khối lượng và chất lượng công việc khoán mà người lao động thực hiện. Việc trả lương theo khoán được thực hiện theo thỏa thuận của các bên, nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng phải được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

Về nguyên tắc trả lương, BLLĐ quy định người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương (Điều 96).
d) Trả lương trong một số trường hợp đặc biệt

- Tiền lương làm thêm giờ: Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

+ Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

+ Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

+ Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

- Tiền lương làm việc vào ban đêm: Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường. Trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương làm thêm giờ như quy định ở trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

- Tiền lương ngừng việc: Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

+ Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;

+ Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

+ Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

- Trả lương thông qua người cai thầu:
+  Nơi nào sử dụng người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự thì người sử dụng lao động là chủ chính phải có danh sách và địa chỉ của những người này kèm theo danh sách những người lao động làm việc với họ và phải bảo đảm việc họ tuân theo quy định của pháp luật về trả lương, an toàn lao động, vệ sinh lao động.

+ Trường hợp người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự không trả lương hoặc trả lương không đầy đủ và không bảo đảm các quyền lợi khác cho người lao động, thì người sử dụng lao động là chủ chính phải chịu trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi đó cho người lao động.

+ Trong trường hợp này, người sử dụng lao động là chủ chính có quyền yêu cầu người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự đền bù hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

- Tạm ứng tiền lương
Người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thoả thuận. Người sử dụng lao động phải tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 01 tháng lương và phải hoàn lại số tiền đã tạm ứng trừ trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Khấu trừ tiền lương
Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật. Người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình. Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập.

III. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

1. Khái quát về hợp đồng lao động

1.1. Khái niệm và đặc trưng:

Theo quy định của BLLĐ, hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. (Điều 15)

Với tư cách là một loại khế ước, hợp đồng lao động có đầy đủ các đặc điểm của hợp đồng bao gồm sự tự do, tự nguyện, bình đẳng của các chủ thể trong quan hệ lao động. Các bên có quyền tự do thỏa thuận với nhau về tất cả mọi nội dung của quan hệ lao động, miễn là không vi phạm các điều cấm của pháp luật. Không bên nào có thể ép buộc bên nào. Tuy nhiên, xuất phát từ đặc trưng của quan hệ lao động, với tư cách là hình thức pháp lý của quá trình trao đổi, mua bán loại hàng hóa đặc biệt – hàng hóa sức lao động, ngoài những đặc điểm chung hợp đồng lao động còn có những dấu hiệu đặc thù so với các khế ước khác trong thị trường, trong đời sống xã hội:

Thứ nhất, hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Chủ thể của hợp đồng lao động bao gồm hai bên là người lao động và người sử dụng lao động. Về mặt pháp lý, người lao động và người sử dụng lao động hoàn toàn bình đẳng trước pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tế, trong quá trình giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, người lao động thường bị phụ thuộc vào người sử dụng lao động. Nói cách khác, trong quan hệ lao động luôn tồn tại sự bất bình đẳng. Sự bất bình đẳng này xuất phát từ vị trí của người sử dụng lao động là người có quyền lực về kinh tế, họ sở hữu các tư liệu sản xuất chủ yếu và chi phối toàn bộ quá trình lao động. Họ có quyền chỉ đạo, quản lý người lao động. Về phía người lao động, họ vừa là người bị quản lý, vừa phải bán sức lao động để nhận tiền công. Mặt khác, họ thường có tâm lý sợ mất việc làm, sợ ảnh hưởng đến thu nhập.... Do vậy, người lao động thường là bên yếu thế hơn và phải chịu sức ép từ phía người sử dụng lao động.

Thứ hai, hợp đồng lao động là một loại hợp đồng mua bán hàng hóa đặc biệt – hàng hóa sức lao động. Người lao động phải cung ứng sức lao động từ thể lực đến trí lực của mình cho người sử dụng lao động thông qua quá trình làm việc. Sau khi cung ứng sức lao động cho người sử dụng lao động, thứ mà người lao động nhận lại được chính là khoản tiền công để trả cho lượng sức lao động đã bỏ ra.

Thứ ba, hợp đồng lao động phải do đích danh người lao động thực hiện. Đặc trưng này xuất phát từ bản chất của quản hệ lao động. Đối tượng mà quan hệ lao động hướng tới là sự chuyển giao hàng hóa sức lao động, thứ mà chỉ nằm trong một con người riêng biệt, cụ thể. Trong điều kiện xã hội ngày càng được chuyên môn hóa cao, mỗi người lao động có một năng lực, trình độ khác nhau và họ có những phẩm chất đạo đức, ý thức khác nhau. Do đó, người lao động phải trực tiếp thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết, không được chuyển dịch cho người thứ ba. Đây cũng là một đặc trưng riêng để phân biệt hợp đồng lao động với các loại hợp đồng dân sự, dịch vụ khác.

Thứ ba, để bảo vệ người lao động, sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng lao động thường bị khống chế bởi những giới hạn pháp lý nhất định. Bởi vì trong quan hệ lao động, người lao động thường bị phụ thuộc vào người sử dụng lao động nên nhà nước đã đặt ra những quy định để hạn chế sự lạm quyền của người sử dụng lao động như các quy định về tiền lương, bảo hiểm xã hội, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, vệ sinh, an toàn lao động...

1.2. Phân loại hợp đồng lao động

Hiện nay, theo quy định của BLLĐ, việc phân loại hợp đồng lao động được dựa theo thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm:

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Loại hợp đồng này được áp dụng đối với công việc có tính chất thường xuyên, lâu dài, nhằm bảo đảm sự ổn định trong công việc. Tuy nhiên, người lao động và người sử dụng lao động vẫn có thể chấm dứt hợp đồng trong những trường hợp luật định.

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Trên thực tế, vì quyền lợi của mình, người sử dụng lao động thường muốn ký kết các hợp đồng xác định thời hạn hoặc hợp đồng theo mùa vụ hơn là hợp đồng không xác định thời hạn. Tuy nhiên, khi các hợp đồng này kết thúc, người sử dụng lao động vẫn muốn để người lao động tiếp tục thực hiện công việc. Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi cho người lao động,  BLLĐ đã dự liệu một số trường hợp đặc biệt sau đây:

- Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

- Khi hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng kết thúc thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc, hai bên phải giao kết hợp đồng mới. Nếu không giao kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng này trở thành hợp đồng xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

- Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

- Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

1.3. Hình thức và nội dung của hợp đồng lao động

Về hình thức hợp đồng, hợp đồng lao động có thể được thể hiện dưới hình thức lời nói hoặc bằng văn bản. Tuy nhiên, các bên không được tùy tiện lựa chọn hình thức hợp đồng mà phải tuân theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng bằng lời nói do các bên thỏa thuận, thông qua sự đàm phán, thương lượng bằng ngôn ngữ mà không lập thành văn bản. Quá trình giao kết có thể có hoặc không có người làm chứng theo yêu cầu của các bên. Theo Điều 16 của BLLĐ thì hợp đồng bằng lời nói chỉ có thể được giao kết đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng. 

Đối với những công việc còn lại, hai bên phải giao kết hợp đồng bằng văn bản, bao gồm:

- Hợp đồng không xác định thời hạn;

- Hợp đồng xác định thời hạn từ ba tháng trở lên;

- Một số trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải ký kết hợp đồng bằng văn bản như trong trường hợp người lao động là vũ nữ, tiếp viên, nhân viên trong nhà hàng, khách sạn...

Khi giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản, thì các bên phải lập thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản.

Nội dung của hợp đồng lao động gồm hai loại điều khoản bao gồm điều khoản bắt buộc và điều khoản thỏa thuận. Điều khoản bắt buộc là những nội dung mà pháp luật quy định bắt buộc phải được thể hiện trong hợp đồng. Những điều khoản bắt buộc được quy định tại Khoản 1 Điều 23 BLLĐ. Điều khoản thỏa thuận là điều khoản do các bên thương lượng xác lập trên cơ sở tự do, tự nguyện không trái với pháp luật.

2. Giao kết hợp đồng lao động

Giao kết hợp đồng lao động là giai đoạn đầu tiên thể hiện sự hợp tác của các bên để đi đến sự thống nhất ý chí nhằm tạo lập quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động.

2.1. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động

Theo quy định của BLLĐ, hợp đồng lao động phải được giao kết một cách tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực. Bên cạnh đó, các bên được tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội. (Điều 17)

2.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên khi giao kết hợp đồng lao động

Theo Điều 18, 19, 20, 21 của BLLĐ, khi giao kết hợp đồng lao động, các bên trong quan hệ lao động có một số quyền và nghĩa vụ sau đây:
- Người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người.

- Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

- Người sử dụng lao động phải cung cấp đầy đủ thông tin cho người lao động về công việc và các yếu tố có liên quan trong quá trình làm việc. Người lao động phải cung cấp thông tin cho người sử dụng lao động các thông tin có liên quan đến bản thân.

- Khi giao kết hợp đồng lao động, người lao động không được phép giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động hoặc yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

- Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

2.3. Thử việc

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc. Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

- Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

- Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

- Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận
3. Thực hiện hợp đồng lao động

Quá trình thực hiện hợp đồng lao động là sự hiện thực hóa quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ lao động. Vì vậy, thực hiện hợp đồng lao động là hành vi pháp lý của hai bên nhằm thực hiện các quyền và nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng lao động.

Về nguyên tắc, khi thực hiện hợp đồng lao động, các bên trong quan hệ lao động có trách nhiệm thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết theo đúng thời gian, địa điểm, công việc đã thỏa thuận. Công việc theo hợp đồng lao động phải do người lao động đã giao kết hợp đồng thực hiện, không được phép nhờ hoặc chuyển giao cho người khác.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, người lao động có quyền tạm hoãn việc thực hiện trong những trường hợp sau đây (Điều 32):

- Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự.

- Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

- Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

- Lao động nữ mang thai 

- Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận.

Khi hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Người sử sụng lao động có quyền chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Thời gian chuyển làm công việc khác không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động. Người lao động bị chuyển làm công việc khác được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

4. Chấm dứt hợp đồng lao động

Chấm dứt hợp đồng lao động là sự kiện pháp lý làm kết thúc quan hệ lao động và trong nhiều trường hợp, hậu quả của sự kiện này có thể làm ảnh hưởng đến thu nhập, cuộc sống của người lao động cũng như việc sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động. Pháp luật lao động Việt Nam đã dự liệu các trường hợp các bên được phép chấm dứt quan hệ lao động cũng như quyền và nghĩa vụ của các bên trong các trường hợp đó. 

4.1. Chấm dứt hợp đồng lao động do ý chí của hai bên hoặc do yếu tố khách quan.

Hợp đồng lao động có thể chấm dứt do ý chí của hai bên hoặc do yếu tố khách quan, bao gồm các trường hợp sau đây:

- Hết hạn hợp đồng lao động, 

- Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

- Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

- Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu 

- Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án.

- Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.

- Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.

Có thể nói các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động nói trên thường ít gây ra những hậu quả pháp lý phức tạp trên thực tế và ít nảy sinh tranh chấp nhất.

4.2. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được quy định tại Điều 37 của BLLĐ. Theo đó, đối với loại hợp đồng xác định thời hạn, người lao động khi đơn phương chấm dứt phải viện dẫn được một trong các lý do được quy định tại Khoản 1 Điều 37. Đối với, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt mà không cần lý do.

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp trên, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước một khoảng thời gian nhất định theo quy định tại Khoản 2 Điều 37.

4.3. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động được quy định tại Điều 38 của BLLĐ. Với bất kỳ loại hợp đồng lao động nào, người sử dụng lao động cũng chỉ có quyền đơn phương chấm dứt trước thời hạn khi có một trong những lý do được quy định tại Khoản 1 Điều 38. Mặt khác, trước khi chấm dứt, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động biết trong một khoảng thời gian nhất định và tuân thủ các thủ tục về chấm dứt hợp đồng lao động. 
Bên cạnh đó, nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động, BLLĐ còn quy định một số trường hợp mà người sử dụng không được phép chấm dứt hợp đồng lao động như người lao động đau ốm, bị tai nạn lao động; nghỉ lao động đang nghỉ phép; lao động nữa kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ. (Điều 39)
4.4. Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng lao động

- Chế độ trợ cấp

Khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ một năm trở lên (trừ trường hợp người lao động về hưu và người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải), người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng tiền lương. Trường hợp người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhật, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì phải trả trợ cấp mất việc làm.

- Chế độ bồi thường

Trong trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì phải nhận người lao động trở lại làm việc và phải trả tiền bồi thường theo quy định tại Điều 42 BLLĐ. Đối với trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì không được hưởng chế độ trợ cấp, đồng thời phải trả một khoản tiến bồi thường và chi phí đào tạo (nếu có) theo quy định tại Điều 43 BLLĐ.

IV. THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

1. Ý nghĩa và cơ sở của việc quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Trong quan hệ lao động, làm việc và nghỉ ngơi là hai khái niệm khác nhau nhưng có mối liên hệ mật thiết với nhau tạo thành một trong những quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên. 

1.1. Ý nghĩa

Việc quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động bằng pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng bởi lẽ vì mục đích  lợi nhuận, người sử dụng lao động thường có xu hướng tận dụng mọi yếu tố để kéo dài thời gian làm việc nhằm triệt để khai thác sức lao động, đem lại lợi nhuận cao nhất. Vì vậy BLLĐ quy định thời giờ làm việc tối đa, thời giờ nghỉ ngơi tối thiểu hoặc rút ngắn thời giờ làm việc với một số đối tượng sẽ tránh sự lạm dụng sức lao động, đảm bảo tái sản xuất sức lao động, hạn chế tai nạn trong quá trình làm việc. Đối với người sử dụng lao động, việc quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi sẽ giúp cho người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất, sử dụng lao động một cách hợp lý, khoa học, từ đó hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra. Mặt khác, những quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi còn tạo cơ sở pháp lý cho người sử dụng lao động thực hiện quyền quản lý, điều hành, giám sát lao động và đặc biệt trong xử lý lao động. 

Đối với nhà nước, việc quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi không chỉ thể hiện chức năng điều hành, quản lý đất nước mà còn thể hiện sự tôn trọng của nhà nước đối với lực lượng lao động – nguồn tài nguyên quý giá của quốc gia. Mặt khác, việc quy định thời giờ làm việc tối đa, thời gian nghỉ ngơi tối thiểu trong pháp luật còn cho thấy trình độ phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia đó.

1.2. Cơ sở quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Các quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trước hết được xây dựng trên cơ sở nhu cầu sinh học của con người. Lao dộng dù với nội dung và hình thức nào, cũng đều là sự tiêu hao năng lượng trí não, cơ bắp của con người. Do vậy, lao động là hoạt động có giới hạn. Nói cách khác, lao động đến mức nhất định nào đó thì cảm giác mệt mỏi xuất hiện làm giảm năng suất, hiệu quả lao động, thậm chí còn ảnh hưởng đến sự tồn tại của con người. Từ đó, đòi hỏi phải có sự bố trí thời giờ lao động và nghỉ ngơi một cách hợp lý đảm bảo cho nhu cầu tự nhiên tối thiểu của con người và hiệu quả lao động. Mặt khác, dưới góc độ tâm lý, hoạt động lao động quá lâu sẽ gây ra sự mệt mỏi của các giác quan và giảm sự tập trung. Các nhà tâm lý học đã chứng minh con người không thể làm việc 3-4 giờ liên tục mà không có nghỉ ngơi. Nếu không được nghỉ ngơi, họ sẽ tự nghỉ hoặc chuyển sang hoạt động khác. Do vậy, sau thời gian làm việc nhất định, phải có thời gian nghỉ ngơi hợp lý để tạo ra những kích thích tâm lý nhất định đối với người lao động. Nhìn chung, do đặc thù công việc, thời giờ nghỉ ngắn và nghỉ nhiều lần thường áp dụng cho lao động trí óc còn nghỉ dài, nghỉ ít lần thường áp dụng cho lao động cơ bắp.

Việc quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi còn căn cứ vào cơ sở kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. Trước đây, do năng suất lao động còn thấp, con người mất nhiều thời gian lao động hơn. Thậm chí ở một số nước ở châu Âu vào thời kỳ đầu của cuộc cách mạng công nghiệp, người công nhân phải làm việc từ 14 đến 16 giờ một ngày. Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, năng suất lao động đã tăng lên đáng kể. Vì vậy, con người tốn ít thời gian lao động hơn mà vẫn tạo ra nhiều của cải, vật chất. Điều này đã được đánh dấu bằng việc quy định thời giờ làm việc tối đa không quá 8 giờ trong một ngày ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Trong quan hệ lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi do các bên tự thỏa thuận nhưng phải tuân theo các nguyên tắc, giới hạn mà nhà nước quy định.

2. Thời giờ làm việc

2.1. Thời giờ làm việc bình thường

Theo Điều 104 BLLĐ, thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần. Trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần. Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ. Đối với nhưng công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành thì thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày 

Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Người làm việc vào ban đêm sẽ được nhận mức lương khác so với người làm việc vào ban ngày theo quy định ở trên.

2.2. Thời giờ làm thêm

Thời giờ làm thêm được quy định ở Điều 106, Điều 107 của BLLĐ . Thời giờ làm thêm là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Được sự đồng ý của người lao động;

- Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

- Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt sau đây, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào và người lao động không được từ chối :

- Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa.

3. Thời giờ nghỉ ngơi

3.1.  Nghỉ trong giờ làm việc
Theo Điều 108 của BLLĐ, người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc. Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc. Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ nói trên, người sử dụng lao động quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động.

3.2. Nghỉ chuyển ca
Theo quy định của BLLĐ thì người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác. (Điều 109)

3.3. Nghỉ hằng tuần
Theo Điều 110 BLLĐ, mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

3.4. Nghỉ hằng năm
Theo Điều 111 BLLĐ, người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

- 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

- 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

- 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

BLLĐ cũng quy định cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động nói trên sẽ được tăng thêm tương ứng 01 ngày

Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Khi nghỉ hàng năm, người lao động có quyền được tạm ứng tiền lương và tiền tàu xe theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.

3.5. Nghỉ lễ, nghỉ tết

Người lao động có quyền được nghỉ vào các dịp lễ tết theo quy định tại Điều 115 BLLĐ, bao gồm các ngày sau đây: 

- Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);  

- Tết Âm lịch 05 ngày;  

- Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch); 

- Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch); 

- Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch); 

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch). 

Riêng đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ. 

Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

3.6. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

Theo Điều 116 BLLĐ thì người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây: kết hôn (nghỉ 03 ngày); con kết hôn (nghỉ 01 ngày); bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết (nghỉ 03 ngày). 

Ngoài ra, người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn. Bên cạnh đó, người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

V. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

1. Khái niệm, ý nghĩa của kỷ luật lao động

1.1. Khái niệm kỷ luật lao động

Theo từ điển tiếng Việt
 thì kỷ luật là tổng thể những điều quy định có tính chất bắt buộc đối với hoạt động của các thành viên trong một tổ chức để bảo đảm tính chặt chẽ của tổ chức đó. Như vậy, kỷ luật chính là nền tảng của mọi tổ chức, quyết định hiệu quả hoạt động của tổ chức đó.

Trong lĩnh vực lao động, theo BLLĐ quy định, kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh trong nội quy lao động (Điều 118).

1.2. Ý nghĩa của kỷ luật lao động

Kỷ luật lao động có ý nghĩa to lớn đối với người sử dụng lao động, người lao động và toàn xã, hội nói chung. 

Đối với người sử dụng lao động, kỷ luật lao động là cơ sở để thực hiện quyền quản lý của mình và là cơ sở để tổ chức lao động hiệu quả, năng suất. Kỷ luật lao động tạo ra trật tự, nền nếp của một đơn vị lao động. Nếu không có kỷ luật lao động, sẽ xảy ra sự vô tổ chức, gián đoạn trong đơn vị lao động đó, khiến cho hoạt động lao động không thể thực hiện được. Đặc biệt, trong thời đại ngày nay, khi hoạt động lao động được tổ chức theo những “dây truyền” khổng lồ, duy trì kỷ luật lao động là điều đặc biệt cần thiết, chỉ cần sự phá vỡ kỉ luật ở một “mắt xích” nào đó cũng có thể gây tới sự tãn rã hệ thống trong toàn bộ “dây truyền sản xuất”. Ngoài ra, duy trì kỉ luật lao động còn có ý nghĩa đối với việc bảo vệ, giữ gìn tài sản, bảo vệ bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động.

Đối với người lao động, thực hiện kỉ luật lao động chính là thực hiện nghĩa vụ lao động mà họ đã cam kết với người sử dụng lao động. Hơn nữa, việc chấp hành kỉ luật lao động là điều kiện đảm bảo cho quá trình tăng năng suất lao động, tăng chất lượng sản phẩm, từ đó, thu nhập của người lao động cũng tăng lên.

Đối với toàn xã hội, duy trì kỉ luật lao động trong từng đơn vị cá thể sẽ giúp ổn định sản xuất, kinh doanh trên quy mô lớn. Hơn nữa, củng cố kỉ luật lao động, xây dựng thói quen làm việc theo quy tắc của người lao động sẽ tạo lập và bảo đảm nếp sống công nghiệp, là cơ sở để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

2. Các quy định của pháp luật về kỷ luật lao động

2.1. Nội quy lao động

Nội quy lao động được hiểu là bản quy định do người sử dụng lao động ban hành, gồm những quy tắc xử sự chung và những quy tắc xử sự riêng biệt áp dụng đối với người lao động và các chế tài đối với việc vi phạm các quy tắc đó. Nội quy lao động chính là sự cụ thể hóa kỷ luật lao động và là nền tảng để thiết lập kỷ luật lao động. 

Chủ thể có quyền ban hành nội quy lao động là người sử dụng lao động. Việc ban hành nội quy lao động chính là sự hiện thực hóa quyền tự chủ trong lĩnh vực tổ chức và quản lý lao động. Nội quy lao động chính là một đặc quyền của người sử dụng lao động.

Về nội dung, nội quy lao động không được trái với quy định của pháp luật về lao động và bao gồm những vấn đề chủ yếu như: thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; trật tự tại nơi làm việc; an toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc; việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động; các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất. Ngoài những nội dung này, người lao động có thể đặt ra thêm các quy tắc khác để phù hợp với thực tế của đơn vị.


Về hình thức, nội quy lao động có thể được truyền đạt đến người lao động bằng văn bản hoặc bằng lời nói. BLLĐ quy định người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản (Điều 119).


Về thủ tục xây dựng nội quy lao động, người sử dụng lao động căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị để xây dựng nội quy lao động. BLLĐ quy định trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở (Điều 119). Sau khi ban hành, nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc. Ngoài ra, theo quy định tại Điều 120 BLLĐ, người sử dụng lao động có trách nhiệm phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh. Thời hạn mà người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký là 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động. Nội quy lao động chỉ có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, trừ trường hợp nội quy lao động có nội dung trái với pháp luật.

2.2. Xử lý kỷ luật lao động

Xử lý kỷ luật lao động là quá trình người sử dụng lao động xem xét và giải quyết các hành vi vi phạm nội quy lao động của người lao động bằng cách buộc họ phải chịu một trong các hình thức kỷ luật do nhà nước quy định. Đây là một biện pháp cưỡng chế của người sử dụng lao động nhằm mục đích thiết lập và duy trì kỷ luật trong quá trình quản lý lao động của mình. Ngoài tác dụng trừng phạt, việc xử lý kỷ luật lao động còn có ý nghĩa rất lớn trong việc phòng ngừa, giáo dục những người lao động khác trong đơn vị thực hiện tốt kỷ luật lao động.

a) Căn cứ xử lý kỷ luật lao động

Căn cứ xử lý kỷ luật lao động là cơ sở mà dựa vào đó, người sử dụng lao động quyết định xử lý hoặc không xử lý kỷ luật đối với người lao động. Xử lý kỷ luật dựa trên hai căn cứ: hành vi vi phạm kỷ luật lao động và lỗi của người vi phạm. 

Hành vi vi phạm kỷ luật lao động là hành vi vi phạm các nghĩa vụ lao động đã được quy định chủ yếu trong nội quy của đơn vị. Ngoài ra, hành vi vi phạm kỷ luật lao động còn bao gồm cả việc không tuân thủ sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động hay yêu cầu về tinh thần trách nhiệm do chính vị trí công tác của người lao động gây ra.

Lỗi là thái độ tâm lý của người lao động đối với hành vi vi phạm kỷ luật và hậu quả của hành vi đó. Người lao động được coi là có lỗi khi họ có đầy đủ các điều kiện và khả năng thực hiện nghĩa vụ được giao nhưng họ đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ được giao. Lỗi bao gồm lỗi cố ý và lỗi vô ý. Lỗi của người lao động là yếu tố bắt buộc để xử lý kỷ luật với người lao động. Trong trường hợp người lao động không có lỗi thì dù họ có vi phạm cũng không được xử lý.

b) Các hình thức kỷ luật lao động

Hình thức kỷ luật lao động là cách thức do pháp luật quy định mà người sử dụng lao động được quyền áp dụng đối với người lao động có hành vi vi phạm. Theo Điều 125 BLLĐ, tùy theo mức độ của hành vi vi phạm và mức độ lỗi, người lao động có thể bị áp dụng các hình thức kỷ luật sau đây: 

- Khiển trách; 

- Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; 

- Cách chức;

- Sa thải.

Hình thức kỷ luật sa thải là mức kỷ luật nặng nhất có thể áp dụng cho người lao động. Chế tài kỷ luật này chỉ được áp dụng trong những trường hợp mà pháp luật quy định, cụ thể như sau:

+ Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;

+ Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm. Thời gian xóa kỷ luật được quy định tại Điều 127 BLLĐ.

+ Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

c) Các nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động

Việc xử lý kỷ luật lao động phải tuân theo các nguyên tắc mà pháp luật quy định, cụ thể như sau:

- Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;

- Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

- Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;

- Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản.

- Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

- Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

- Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây: 

+ Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; 

+ Nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;

+ Người lao động đang bị tạm giữ, tạm giam; 

+ Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm; 

+ Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; 

- Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

d) Các điều cấm khi xử lý kỷ luật lao động

Theo Điều 128 BLLĐ, người sử dụng lao động không được phép thực hiện các hành vi sau đây khi xử lý kỷ luật lao động:
+ Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động.

+ Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

+ Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động.

e) Tạm đình chỉ công việc của người lao động

Theo Điều 129 BLLĐ, người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp, nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh. Việc tạm đình chỉ công việc của người lao động chỉ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 90 ngày. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc.

Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc.

Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động cũng không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng.

Trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật lao động thì được người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc.

2.3. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Khi tham gia quan hệ lao động, người lao động được người sử dụng lao động giao quản lý, sử dụng tài sản phù hợp với trình độ, khả năng của họ. Bảo quản, sử dụng tốt tài sản là nghĩa vụ mà người lao động phải thực hiện. Vì vậy, nếu người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Bồi thường thiệt hại về vật chất trong quan hệ lao động là nghĩa vụ của người lao động phải bồi thường những thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động do hành vi vi phạm kỉ luật lao động, vi phạm trách nhiệm hợp đồng gây ra.

a) Căn cứ bồi thường thiệt hại

Căn cứ bồi thường thiệt hại là những điều kiện cần và đủ để người sử dụng lao động buộc người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật gây thiệu hại về tài sản phải bồi thường. Theo quy định của pháp luật về lao động, người lao động chỉ phải bồi thường khi có đủ 4 căn cứ sau đây:

Thứ nhất, có hành vi vi phạm kỷ luật của người lao động. Đây là căn cứ đầu tiên để xét bồi thường. Hành vi vi phạm kỷ luật được hiểu là hành vi của người lao động vi phạm các quy định trong nội quy của đơn vị và sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động.

Thứ hai, có thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động. Đây là căn cứ quan trọng nhất để xét bồi thường. Theo đó, người lao động chỉ phải bồi thường khi họ gây ra thiệt hại. Thiệt hại ở đây được hiểu là sự biến đổi theo chiều hướng xấu đi của tài sản thể hiện ở những tổn thất thực tế tính được bằng tiền. Trong thực tế, thiệt hại gồm có thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp. Thiệt hại trực tiếp được hiểu là thiệt hại do chính hành vi vi  phạm kỷ luật gây ra sự giảm sút về giá trị hoặc mất mát tài sản. Còn thiệt hại gián tiếp là thiệt hại phát sinh như phần lợi nhuận bị bỏ lỡ, phần thu nhập bị mất, bị giảm sút mà lẽ ra đơn vị có thể có được. Trong quan hệ lao động, việc bồi thường thiệt hại chỉ căn cứ vào những thiệt hại trực tiếp mà không phải bồi thường những thiệt hại gián tiếp. Đây là điểm khác nhau cơ bản giữa trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong luật lao động với trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong luật dân sự.

Thứ ba, có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm kỷ luật lao động và thiệt hại tài sản. Căn cứ này đòi hỏi hành vi vi phạm và thiệt hại có mối liên hệ với nhau, trong đó, hành vi vi phạm là nguyên nhân còn thiệt hại là kết quả hoặc hậu quả của hành vi đó. Nếu giữa hành vi vi phạm kỷ luật lao động và thiệt hại xảy ra không có mối quan hệ nhân quả thì người lao động không phải bồi thường.

Thứ tư, có lỗi của người vi phạm. Những trường hợp mà người lao động không có lỗi thì không phải bồi thường. Ví dụ như thiệt hại xảy ra do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bênh, sự kiện khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phù được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.

b) Cách thức bồi thường

Trách nhiệm bồi thường được quy định tại Điều 130, 131 BLLĐ cụ thể như sau:

- Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hàng tháng vào tiền lương.

- Trường hợp người lao động gây thiệt hại quá mức nêu trên thì phải bồi thường theo các quy định của pháp luật dân sự.

- Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; 

- Trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.

- Trường hợp giữa người lao động và người sử dụng lao động có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm.

- Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động.

VI. AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

1. Vai trò của nhà nước và trách nhiệm các bên trong quan hệ lao động đối với công tác bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh lao động

1.1. Vai trò của Nhà nước

Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động là yêu cầu quan trọng nhất của quá trình lao động. Nếu không thiết lập môi trường lao động an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất các yếu tố nguy hiểm, độc hại trong quá trình sản xuất, thì nguy cơ tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp sẽ đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người lao động. Vì vậy, nhiệm vụ chủ yếu của nhà nước là tăng cường công tác quản lý nhà nước để bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh lao động. Trước hết, nhà nước ban hành chính sách hàng năm hoặc dài hạn về an toàn lao động, vệ sinh  lao động. Các chính sách của nhà nước tập trung vào đầu tư nghiên cứu khoa học, hỗ trợ phát triển các cơ sở sản xuất dụng cụ, thiết bị an toàn lao động, vệ sinh lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân; khuyến khích phát triển các dịch vụ về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Bên cạnh đó, để cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; chăm sóc sức khỏe người lao động, Chính phủ xây dựng và ban hành chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Ở mỗi địa phương, chính quyền cấp tỉnh ban hành chương trình an toàn lao động, vệ sinh lao động và đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đó. Nhà nước còn ban hành các quy chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Đây là những quy định có tính chất nghiêm ngặt, áp dụng bắt buộc đối với các đơn vị sử dụng lao động. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ căn cứ vào quy chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động, vệ sinh lao động để xây dựng nội quy, quy trình làm việc, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với đặc điểm của đơn vị.

1.2. Trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động

An toàn lao động và vệ sinh lao động ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người lao động và quá trình sản xuất trong đơn vị sử dụng lao động, vì vậy các bên trong quan hệ lao động có trách nhiệm tuân thủ triệt để các quy định pháp luật trong lĩnh vực này.

Theo Điều 138 BLLĐ, người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau đây:

- Bảo đảm nơi làm việc đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, bụi, hơi, khí độc, phóng xạ, điện từ trường, nóng, ẩm, ồn, rung, các yếu tố có hại khác được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật liên quan và các yếu tố đó phải được định kỳ kiểm tra, đo lường;

- Bảo đảm các điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nhà xưởng đạt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động hoặc đạt các tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc đã được công bố, áp dụng;

- Kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc của cơ sở để đề ra các biện pháp loại trừ, giảm thiểu các mối nguy hiểm, có hại, cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động;

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng;

- Phải có bảng chỉ dẫn về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nơi làm việc và đặt ở vị trí dễ đọc, dễ thấy tại nơi làm việc;

- Lấy ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở khi xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Đối với người lao động, họ phải tuân thủ các quy định sau đây:

- Chấp hành các quy định, quy trình, nội quy về an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao;

- Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp; các thiết bị an toàn lao động, vệ sinh lao động nơi làm việc;

- Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm, tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả tai nạn lao động khi có lệnh của người sử dụng lao động.

2. Phòng ngừa và giải quyết hậu quả của tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trong quá trình lao động, nếu đơn vị sử dụng lao động không bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động thì có thể dẫn tới những sự cố nghiêm trọng như tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 
Tai nạn lao động là những sự cố bất ngờ xảy ra trong lao động, gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể con người. Để phân biệt tai nạn lao động với tai nạn khác dựa vào các yếu tố như tai nạn xảy ra có gắn với việc thực hiện công việc của người lao động không? Địa điểm xảy ra có phải là địa điểm thực hiện nghĩa vụ lao động không? Thời gian xảy ra tai nạn có liên quan đến quá trình lao động không?

Bệnh nghề nghiệp là những bệnh mà người lao động mắc phải trong quá trình lao động, gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của người lao động. Nguyên nhân của bệnh nghề nghiệp là do điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại tác động lên cơ thể người lao động sau một thời gian nhất định. Bệnh nghề nghiệp có thể phát sinh trong hoặc sau quá trình lao động. Việc xác định một bệnh là bệnh nghề nghiệp phải căn cứ vào danh mục các loại bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế phối hợp với bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành.

2.1. Trách nhiệm phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có ý nghĩa rất lớn trong việc giảm thiểu những mất mát về tính mạng, sức khỏe đối với người lao động. Pháp luật đã quy định nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà người sử dụng lao động phải tuân thủ, bao gồm:

- Cử người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động: Đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sử dụng từ 10 lao động trở lên người sử dụng lao động phải cử người có chuyên môn phù hợp làm cán bộ chuyên trách về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động phải được huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động: Các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng và kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng bởi tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

- Hằng năm, khi xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động phải lập kế hoạch, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động.

- Người lao động làm công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại được người sử dụng lao động trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và phải sử dụng trong quá trình làm việc theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Phương tiện bảo vệ cá nhân phải đạt tiêu chuẩn về chất lượng.

- Tham gia huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động: Người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và người lao động có trách nhiệm tham gia huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật. 

- Người sử dụng lao động phải thông tin đầy đủ về tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các yếu tố nguy hiểm, có hại và các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc cho người lao động.

- Người sử dụng lao động phải căn cứ vào tiêu chuẩn sức khỏe quy định cho từng loại công việc để tuyển dụng và sắp xếp lao động. Hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động, kể cả người học nghề, tập nghề; lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản, người làm công việc nặng nhọc, độc hại, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi phải được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần. Người lao động làm việc trong điều kiện có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp phải được khám bệnh nghề nghiệp theo quy định của Bộ Y tế. Người lao động sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu còn tiếp tục làm việc, thì được sắp xếp công việc phù hợp với sức khoẻ theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa lao động. Người lao động làm việc ở nơi có yếu tố gây nhiễm độc, nhiễm trùng, khi hết giờ làm việc phải được người sử dụng lao động bảo đảm các biện pháp khử độc, khử trùng.

2.2. Giải quyết hậu quả của tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo Điều 145 BLLĐ, khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì họ được bảo đảm các quyền lợi sau đây:

- Người bị tai nạn lao động phải được cấp cứu kịp thời và điều trị chu đáo.

- Người bị bệnh nghề nghiệp phải được điều trị chu đáo, khám sức khoẻ định kỳ, có hồ sơ sức khỏe riêng biệt.

- Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

- Người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà người sử dụng lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội, thì được người sử dụng lao động trả khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc hằng tháng theo thỏa thuận của các bên.

- Được người sử dụng lao động trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động trong thời gian nghỉ việc điều trị.

- Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được người sử dụng lao động bồi thường với mức như sau:

+ Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm từ 5,0% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1,0% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

+ Ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động.

- Trường hợp do lỗi của người lao động thì người lao động cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định nói trên.

Theo Điều 144 BLLĐ, người sử dụng lao động có các trách nhiệm sau đây đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cụ thể là:

- Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế.

- Trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị.

- Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo các mức nói trên.

- Người sử dụng lao động không được phép thực hiện các hành vi sau: trả tiền thay cho việc bồi dưỡng bằng hiện vật; che giấu, khai báo hoặc báo cáo sai sự thật về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

VII. CÁC QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ, LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

1. Các quy định đối với lao động nữ

Lao động nữ có những đặc thù riêng nên ngoài việc thực hiện nghĩa vụ lao động, nói chung phụ nữ còn phải đảm nhận chức năng xã hội làm mẹ. Những đặc điểm riêng về giới tính cho việc thực hiện chức năng làm mẹ của phụ nữ (như sức khỏe, tâm sinh lý) chỉ phù hợp trong những điều kiện lao động nhất định. Vì vậy, các quy định riêng cho lao động nữ vừa nhằm mục đích đảm bảo quyền làm việc của phụ nữ được bình đẳng về mọi mặt với nam giới, vừa tạo điều kiện để họ thực hiện tốt chức năng lao động và chức năng làm mẹ, chăm sóc, bảo vệ, nuôi dạy con cái.

1.1. Chính sách của nhà nước đối với lao động nữ

Theo Điều 153 BLLĐ, nhà nước có các chính sách sau đây đối với lao động nữ:
- Bảo đảm quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ.

- Khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để lao động nữ có việc làm thường xuyên, áp dụng rộng rãi chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, làm việc không trọn thời gian, giao việc làm tại nhà.

- Có biện pháp tạo việc làm, cải thiện điều kiện lao động, nâng cao trình độ nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ, tăng cường phúc lợi về vật chất và tinh thần của lao động nữ nhằm giúp lao động nữ phát huy có hiệu quả năng lực nghề nghiệp, kết hợp hài hoà cuộc sống lao động và cuộc sống gia đình.

- Có chính sách giảm thuế đối với người sử dụng lao động có sử dụng nhiều lao động nữ theo quy định của pháp luật về thuế.

- Mở rộng nhiều loại hình đào tạo thuận lợi cho lao động nữ có thêm nghề dự phòng và phù hợp với đặc điểm về cơ thể, sinh lý và chức năng làm mẹ của phụ nữ.

- Nhà nước có kế hoạch, biện pháp tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ.

1.2. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ

- Bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác.

- Tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ.

- Bảo đảm có đủ buồng tắm và buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc.

- Giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ.

- Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.

- Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong các trường hợp sau đây:

+ Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

+ Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

- Đảm bảo việc làm như cũ cho lao động nữ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết nghỉ thai sản; trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản.


- Không được sử dụng lao động nữ làm những công việc sau:
+ Công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh đẻ và nuôi con theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

+ Công việc phải ngâm mình thường xuyên dưới nước.

+ Công việc làm thường xuyên dưới hầm mỏ.

1.3. Những ưu đãi đối với lao động nữ

- Lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai từ tháng thứ 07, được chuyển làm công việc nhẹ hơn hoặc được giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà vẫn hưởng đủ lương.

- Trong thời gian mang thai, nghỉ hưởng chế độ khi sinh con theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, lao động nữ không bị xử lý kỷ luật lao động.

- Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút; trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

- Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Thời hạn mà lao động nữ phải báo trước cho người sử dụng lao động tuỳ thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

- Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thoả thuận với người sử dụng lao động. 

- Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Thời gian nghỉ việc khi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý, thực hiện các biện pháp tránh thai, chăm sóc con dưới 07 tuổi ốm đau, nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, lao động nữ được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

2. Quy định riêng đối với lao động chưa thành niên

Người lao động chưa thành niên là người có độ tuổi dưới 18. Ở giai đoạn này, thể lực và trí lực của họ đang phát triển và chưa ổn định. Người chưa thành niên tiếp thu công việc nhanh, năng động và sáng tạo trong lao động song còn thiếu kinh nghiệm sống và làm việc, trình độ nhận thức chưa toàn diện, thiếu sự kiên trì, dẻo dai, dễ bị tác động bởi môi trường khách quan. Vì vậy, để bảo vệ và tạo điều kiện cho người chưa thành niên vừa có thể tham gia quan hệ lao động lại không ảnh hưởng đến sự phát triển thể lực và trí lực, BLLĐ cho phép đối tượng này tham gia vào những quan hệ lao động phù hợp với sức khỏe và năng lực của họ. Theo Điều 162 BLLĐ, người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người lao động chưa thành niên vào những công việc phù hợp với sức khoẻ để bảo đảm sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách và có trách nhiệm quan tâm chăm sóc người lao động chưa thành niên về các mặt lao động, tiền lương, sức khoẻ, học tập trong quá trình lao động. Việc cho phép và tạo điều kiện cho họ tham gia quan hệ lao động là một bước tập dượt về chuyên môn tay nghề, về ý thức tổ chức kỷ luật trước khi trở thành chủ nhân của xã hội.

2.1. Nguyên tắc sử dụng lao động là người chưa thành niên

- Không được sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của họ theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

- Thời giờ làm việc của người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được quá 08 giờ trong 01 ngày và 40 giờ trong 01 tuần. 

- Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề và công việc theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Không được sử dụng người chưa thành niên sản xuất và kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần và các chất gây nghiện khác;

- Người sử dụng lao động phải tạo cơ hội để người lao động chưa thành niên và người dưới 15 tuổi tham gia lao động được học văn hoá.

2.2. Việc sử dụng lao động dưới 15 tuổi

- Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi làm các công việc nhẹ theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

- Thời giờ làm việc của người dưới 15 tuổi không được quá 04 giờ trong 01 ngày và 20 giờ trong 01 tuần và không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

- Khi sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi thì người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật và phải được sự đồng ý của người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi; bố trí giờ làm việc không ảnh hưởng đến giờ học tại trường học của trẻ em; bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với lứa tuổi.

- Không được sử dụng lao động là người dưới 13 tuổi làm việc trừ một số công việc cụ thể do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

2.3. Những công việc cấm sử dụng người chưa thành niên

Pháp luật lao động quy định cấm sử dụng người chưa thành niên làm các công việc sau đây:

- Mang, vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên;

- Sản xuất, sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất, khí gas, chất nổ;

- Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc;

- Phá dỡ các công trình xây dựng;

- Nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàn kim loại;

- Lặn biển, đánh bắt cá xa bờ;

- Công việc khác gây tổn hại cho sức khoẻ, an toàn hoặc đạo đức của người chưa thành niên.

2.4. Những địa điểm cấm sử dụng người lao động chưa thành niên

Pháp luật lao động cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên làm việc ở các địa điểm sau đây:

- Dưới nước, dưới lòng đất, trong hang động, trong đường hầm;

- Công trường xây dựng;

- Cơ sở giết mổ gia súc;

- Sòng bạc, quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, phòng tắm hơi, phòng xoa bóp;

- Nơi làm việc khác gây tổn hại đến sức khoẻ, sự an toàn và đạo đức của người chưa thành niên.

VIII. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

1. Những vấn đề chung về tranh chấp lao động

1.1. Khái niệm, đặc điểm

Theo quy định của BLLĐ, “tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động”  (Khoản 7 Điều 3). Tranh chấp lao động có một số đặc điểm chủ yếu sau đây:

- Về chủ thể, tranh chấp lao động có thể xảy ra giữa người lao động, người sử dụng lao động, tập thể lao động, đại diện của người lao động đại diện của người sử dụng lao động.

- Về phạm vi, tranh chấp lao động chỉ tồn tại và xuất hiện trong phạm vi của quá trình lao động. Ví dụ: nếu người lao động nhận nhiệm vụ của người sử dụng lao động lái xe chở hàng, trên đường đi bị tai nạn giao thông dẫn đến tranh chấp về bồi thường thiệt hại giữa người lao động và người sử dụng lao động thì có thể coi đó là tranh chấp lao động. Ngược lại, nếu người lao động lái xe đi chơi, dẫn đến tai nạn giao thông và làm nảy sinh tranh chấp với những người khác thì đó không phải là tranh chấp lao động.

- Về nội dung, tranh chấp lao động hướng tới những giá trị vật chất, tinh thần gắn liền với lao động như tiền lương, phụ cấp, nghĩa vụ thực hiện hợp đồng lao động, quyền thành lập công đoàn....

- Về ảnh hưởng xã hội, tranh chấp lao động có sự ảnh hưởng rất lớn tới đời sống lao động, đời sống kinh tế - xã hội. Nhiều cuộc tranh chấp lao động lúc đầu chỉ diễn ra ở quy mô nhỏ giữa cá nhân người lao động với chủ sử dụng lao động nhưng sau đó nhanh chóng lan tỏa thành tranh chấp lao động tập thể và dẫn đến đình công, làm xáo trộn tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiện và ảnh hưởng đến đời sống của người lao động.

1.2. Phân loại

Hiện nay, cách phân loại phổ biến nhất là chia tranh chấp lao động thành tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể. Hai loại tranh chấp này khác nhau về chủ thể, tính chất và phương thức giải quyết. Tranh chấp lao động cá nhân là tranh chấp giữa cá nhân người lao động với người sử dụng lao động. Ví dụ: một người lao động bị tai nạn lao động nay khởi kiện đòi chủ sử dụng lao động bồi thường thiệt hại. Tranh chấp lao động tập thể là tranh chấp giữa tập thể người lao động với người sử dụng lao động. Ví dụ: Tập thể người lao động yêu cầu người sử dụng lao động tuân thủ thỏa ước lao động tập thể.

Đối với tranh chấp lao động tập thể, pháp luật chia thành tranh chấp lao động tập thể về quyền và tranh chấp lao động tập thể về lợi ích. Tranh chấp lao động tập thể về quyền là tranh chấp giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động phát sinh từ việc giải thích và thực hiện khác nhau quy định của pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và thoả thuận hợp pháp khác. Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là tranh chấp lao động phát sinh từ việc tập thể lao động yêu cầu xác lập các điều kiện lao động mới so với quy định của pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động hoặc các quy chế, thoả thuận hợp pháp khác trong quá trình thương lượng giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.

1.3. Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động

Theo Điều 194 BLLĐ, việc giải quyết tranh chấp lao động phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:
- Tôn trọng, bảo đảm để các bên tự thương lượng, quyết định trong giải quyết tranh chấp lao động.

- Bảo đảm thực hiện hoà giải, trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên tranh chấp, tôn trọng lợi ích chung của xã hội, không trái pháp luật.

- Công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật.

- Bảo đảm sự tham gia của đại diện các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.

- Việc giải quyết tranh chấp lao động trước hết phải được hai bên trực tiếp thương lượng nhằm giải quyết hài hòa lợi ích của hai bên tranh chấp, ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo đảm trật tự và an toàn xã hội.

- Việc giải quyết tranh chấp lao động do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tiến hành sau khi một trong hai bên có đơn yêu cầu do một trong hai bên từ chối thương lượng, thương lượng nhưng không thành hoặc thương lượng thành nhưng một trong hai bên không thực hiện.

1.4. Quyền và nghĩa vụ của hai bên trong giải quyết tranh chấp lao động
Trong giải quyết tranh chấp lao động, hai bên có quyền sau đây:

- Trực tiếp hoặc thông qua đại diện để tham gia vào quá trình giải quyết;

- Rút đơn hoặc thay đổi nội dung yêu cầu;

- Yêu cầu thay đổi người tiến hành giải quyết tranh chấp lao động nếu có lý do cho rằng người đó có thể không vô tư hoặc không khách quan.

Trong giải quyết tranh chấp lao động, hai bên có nghĩa vụ sau đây:

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình;

- Chấp hành thoả thuận đã đạt được, bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

2. Các phương thức giải quyết tranh chấp lao động

2.1. Thương lượng

Thương lượng là phương thức giải quyết tranh chấp trong đó các bên tự thỏa thuận với nhau, tự quyết định và đưa ra giải pháp cho vấn đề tranh chấp. Giải quyết tranh chấp lao động bằng thương lượng có những đặc điểm sau:

- Pháp luật không có quy định về trình tự, thủ tục tiến hành thương lượng. Các quy tắc trong quá trình thương lượng do các bên tự đặt ra. 

- Quá trình thương lượng không có sự xuất hiện của một bên thứ ba.

- Sản phẩm của thương lượng là sự đồng thuận của các bên và do các bên tự bảo đảm thực hiện.

Giải quyết tranh chấp bằng thương lượng có nhiều ưu điểm. Thứ nhất thương lượng có thể tạo ra không khí hòa bình trong giải quyết tranh chấp và giữ gìn mối quan hệ giữa các bên trong mối quan hệ lao động. Thứ hai, thương lượng sẽ đảm bảo tính chất bí mật về thông tin cho các bên. Thứ ba, thương lượng sẽ giúp các bên giảm bớt chi phí và phiền hà so với giải quyết bằng các phương thức khác. Tuy nhiên, do kết quả thương lượng không được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước nên các bên thường không mặn mà lắm đối với phương thức giải quyết này.

2.2. Hòa giải

Hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp thông qua một người thứ ba trung lập. Người thứ ba trung lập đó căn cứ vào tình tiết của vụ việc và tình hình giữa các bên để giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận. Quá trình hòa giải tranh chấp lao động có những đặc điểm sau đây:

- Có sự tham gia của người thứ 3 vào quá trình giải quyết tranh chấp. Người thứ 3 này phải độc lập và không có quyền lợi liên quan đến tranh chấp. Hiện nay, các tranh chấp lao động được hòa giải bằng các hòa giải viên lao động. Đây là những người do cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện cử để hoà giải tranh chấp lao động và tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề.

- Hòa giải là một thủ tục bắt buộc trước khi đưa ra tòa án. Hiện nay, trừ một số trường hợp do luật định, phần lớn các vụ tranh chấp lao động đều phải trải qua thủ tục hòa giải trước khi có thể đưa ra giải quyết tại tòa án.

 So với thương lượng, hòa giải có nhiều ưu điểm như sự xuất hiện của người thứ 3 sẽ dễ dàng làm dịu đi bầu không khí căng thẳng giữa các bên, chủ động đưa ra đường lối giải quyết, thuyết phục, dẫn dắt các bên từ bỏ lợi ích cục bộ để đưa đến một thống nhất chung. Tuy nhiên, việc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải có thể phát sinh một số phí tổn nhất định, không bảo đảm được bí mật kinh doanh như các bên mong muốn. Và cũng như thương lượng, kết quả hòa giải không được bảo đảm cưỡng chế thi hành bằng quyền lực của nhà nước

2.3. Giải quyết tranh chấp thông qua vai trò của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Đối với các tranh chấp lao động tập thể về quyền, nếu không hòa giải thành công, có thể đưa ra giải quyết trước chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Phương thức này có một số đặc điểm sau:

- Đây là phương thức giải quyết thông qua vai trò của công chức nhà nước theo thủ tục hành chính.

- Việc giải quyết chỉ trong phạm vi của tranh chấp lao động tập thể về quyền. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ căn cứ vào tính chất vụ việc để xem xét, giải quyết tranh chấp lao động. 

- Trong trường hợp các bên không đồng ý với kết quả giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thì có thể đưa tranh chấp ra tòa án để giải quyết.

2.4. Giải quyết tranh chấp thông qua Hội đồng trọng tài lao động 

Đối với tranh chấp lao động tập thể về lợi ích, nếu hòa giải không thành công, có thể đưa ra giải quyết trước Hội đồng trọng tài lao động. Phương thức giải quyết này có một số đặc điểm sau:

Một là, hội đồng trọng tài là một cơ quan hành chính nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập để giải quyết tranh chấp lao động. Theo quy định của pháp luật về lao động, Hội đồng trọng tài lao động có thẩm quyền tiến hành hoà giải các tranh chấp lao động tập thể về lợi ích và các tranh chấp lao động tập thể xảy ra tại các đơn vị sử dụng lao động không được đình công thuộc danh mục do Chính phủ quy định.

Hai là, trường hợp các bên không đồng ý với quyết định của trọng tài thì có quyền yêu cầu tòa án nhân dân giải quyết

2.5. Giải quyết tranh chấp thông qua tòa án nhân dân

Trong trường hợp nếu tất cả các phương thức giải quyết tranh chấp nói trên không có hiệu quả thì các bên có thể đưa vụ việc ra giải quyết tại tòa án. Giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án là hoạt động giải quyết do tòa án với tư cách là cơ quan tài phán mang quyền lực nhà nước tiến hành theo trình tự, thủ tục nhất định. Việc giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án có những đặc trưng cơ bản như sau:

Thứ nhất, đây là hoạt động giải quyết cuối cùng sau khi những phương thức giải quyết khác thất bại. 

Thứ hai, việc giải quyết tranh chấp được thực hiện bởi cơ quan tài phán mang tính quyền lực nhà nước đặc biệt, được thực hiện theo thủ tục chặt chẽ. Các phán quyết của tòa án về vụ án tranh chấp lao động được bảo đảm thi hành bằng các biện pháp cưỡng chế nhà nước. 

Thứ ba, việc giải quyết bằng tòa án sẽ giải quyết dứt điểm tranh chấp, ổn định các quan hệ lao động, bảo đảm quyền và lợi ích của các bên

Thứ tư, nhược điểm của phương thức giải quyết này là các bên có thể phải chịu nhiều phí tổn và gặp nhiều phiền hà trong quá trình giải quyết.

3. Trình tự giải quyết tranh chấp lao động

3.1. Trình tự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

(1) Khi phát sinh tranh chấp, cá nhân người lao động và người sử dụng lao động trước hết có thể thương lượng với nhau. 

(2) Trong trường hợp thương lượng không thành công hoặc các bên không muốn thương lượng thì có bên có thể yêu cầu hòa giải viên lao động giải quyết. Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 06 tháng, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm. Pháp luật quy định tranh chấp lao động cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

- Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

- Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

- Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

- Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

- Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải. Tại phiên họp hoà giải phải có mặt hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể uỷ quyền cho người khác tham gia phiên họp hoà giải. Hoà giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn các bên thương lượng. Trường hợp hai bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hoà giải để hai bên xem xét. Trường hợp hai bên chấp nhận phương án hoà giải, hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải thành. Trường hợp hai bên không chấp nhận phương án hoà giải hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, thì hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải không thành.

(3) Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành hoặc hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu Toà án giải quyết. Khi này, việc giải quyết tranh chấp sẽ tuân theo các quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Thời hiệu yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

3.2. Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

(1) Thương lượng: đại diện tập thể người lao động và người sử dụng lao động có thể thương lượng để tìm ra hướng giải quyết cho tranh chấp.

(2) Trong trường hợp thương lượng không thành công hoặc các bên không muốn thương lượng thì có thể yêu cầu hòa giải viên lao động giải quyết. Thủ tục yêu cầu hòa giải viên lao động giải quyết giống như tranh chấp lao động cá nhân. Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành thì các bên có quyền yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

(3) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động. Tại phiên họp giải quyết tranh chấp lao động phải có đại diện của hai bên tranh chấp. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động đã được đăng ký và các quy chế, thoả thuận hợp pháp khác để xem xét giải quyết tranh chấp lao động. 

(4) Trong trường hợp các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết. Thủ tục giải quyết được thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

3.3. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

(1) Thương lượng: các bên trong tranh chấp chủ động thương lượng với nhau để giải quyết tranh chấp.

(2) Yêu cầu hòa giải viên lao động giải quyết. Thủ tục giải quyết giống như thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân nói trên. 

(3) Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành thì các bên có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết, Hội đồng trọng tài lao động phải kết thúc việc hòa giải. Tại phiên họp của Hội đồng trọng tài lao động phải có đại diện của hai bên tranh chấp. Hội đồng trọng tài lao động có trách nhiệm hỗ trợ các bên tự thương lượng, trường hợp hai bên không thương lượng được thì Hội đồng trọng tài lao động đưa ra phương án để hai bên xem xét.

Trong trường hợp hai bên tự thỏa thuận được hoặc chấp nhận phương án hòa giải thì Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hoà giải thành đồng thời ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên.

Trường hợp hai bên không thỏa thuận được hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng thì Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hoà giải không thành.

Sau thời hạn 05 ngày, kể từ ngày Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải thành mà một trong các bên không thực hiện thỏa thuận đã đạt được thì tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục để đình công.

Trong trường hợp Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải không thành thì sau thời hạn 03 ngày, tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục để đình công.

(4) Đình công: 

Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.

Ở nơi có tổ chức công đoàn cơ sở thì đình công phải do Ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức và lãnh đạo. Ở nơi chưa có tổ chức công đoàn cơ sở thì đình công do tổ chức công đoàn cấp trên tổ chức và lãnh đạo theo đề nghị của người lao động.

Trước khi tiến hành đình công, thì tổ chức công đoàn cần phải tiến hành lấy ý kiến người lao động về quyết định định đình công. Khi có trên 50% số người lao động đồng ý thì Ban chấp hành công đoàn ra mới được ra quyết định đình công bằng văn bản và thông báo rộng rãi về quyết định đó cho người lao động và người sử dụng lao động. 

Việc tiến hành đình công phải tuân theo quy định của pháp luật lao động.

Theo Điều 215 BLLĐ những trường hợp sau đây được coi là đình công bất hợp pháp:
- Không phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.

- Tổ chức cho những người lao động không cùng làm việc cho một người sử dụng lao động đình công.

- Khi vụ việc tranh chấp lao động tập thể chưa được hoặc đang được cơ quan, tổ chức, cá nhân giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Tiến hành tại doanh nghiệp không được đình công thuộc danh mục do Chính phủ quy định.

- Khi đã có quyết định hoãn hoặc ngừng đình công.

Các bên trong tranh chấp có quyền nộp đơn yêu cầu tòa án xét tính hợp pháp của cuộc đình cồng. Trong trường hợp tòa án kết luận cuộc đình công là bất hợp pháp thì tập thể người lao động phải chấm dứt đình công và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động. 

IX. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUYÊN ĐỀ VÀ THÔNG TIN, TƯ LIỆU THAM KHẢO


1. Hướng dẫn sử dụng chuyên đề

Tài liệu được biên soạn dựa trên chương trình môn học pháp luật dùng cho đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (phần bắt buộc) (ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo), trực tiếp bổ sung, mở rộng thêm các kiến thức pháp luật có trong chương trình học thuộc Bài 7 – Luật Lao động của Giáo trình pháp luật dùng cho đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản năm 2010.
Ngoài phần hướng dẫn sử dụng chuyên đề và thông tin, tư liệu tham khảo, chuyên đề gồm 8 nội dung chính:

- Phần I: Một số quy định vể người lao động và người sử dụng lao động. Phần này đưa ra khái niệm người lao động, người sử dụng lao động và phân tích các quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động.
- Phần II: Việc làm và tiền lương. Phần này phân tích các khái niệm và ý nghĩa của việc làm và tiền lương; phân tích các quy định của pháp luật về quyền tự do việc làm, trách nhiệm của nhà nước về việc làm và các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương.
- Phần III: Hợp đồng lao động. Phần này phân tích khái niệm, đặc trưng và phân loại hợp đồng lao động; các quy định của pháp luật lao động về nội dung và hình thức của hợp đồng lao động; các quy định về giao kết hợp đồng lao động, thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động; quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng lao động.

- Phần IV: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Phần này phân tích ý nghĩa và cơ sở của việc quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; giới thiệu các quy định pháp luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

- Phần V: Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. Phần này phân tích khái niệm và ý nghĩa của kỷ luật lao động đồng thời giới thiệu các quy định pháp luật về kỷ luật lao động như: nội quy lao động, xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm kỷ luật lao động.

- Phần VI: An toàn lao động, vệ sinh lao động. Phần này tập trung phân tích vai trò của Nhà nước và trách nhiệm của các bên trong quan hệ lao động đối với công tác bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh lao động; các biện pháp phòng ngừa và giải quyết hậu quả của tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Phần VII: Các quy định đối với lao động nữ, lao động là người chưa thành niên.
- Phần VIII: Giải quyết tranh chấp lao động. Phần này phân tích khái niệm, đặc điểm, phân loại các tranh chấp lao động; các nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động; quyền và nghĩa vụ của các bên trong giải quyết tranh chấp lao động; các phương thức giải quyết tranh chấp lao động và thủ tục giải quyết tranh chấp lao động.

Dựa vào nội dung Chuyên đề 3, giảng viên dạy môn Pháp luật ở các trường trung cấp chuyên nghiệp có thể tham khảo, đưa các thông tin phù hợp vào giáo án giảng dạy Bài 7 hoặc sử dụng để xây dựng nội dung sinh hoạt ngoại khóa theo chủ đề pháp luật lao động cho học sinh.


2. Thông tin, tư liệu tham khảo


2.1. Danh mục tài liệu tham khảo
Một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động:

- Bộ luật lao động năm 2012;

- Nghị định số 41/2013/NĐ-CP ngày 8/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công;

- Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;

- Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động;

- Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Nghị định 46/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động;

- Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ hướng dẫn Bộ luật lao động về tiền lương;

- Nghị định 50/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

- Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

- Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động;

- Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

- Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 102/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

- Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2013  của Bộ Lao động, thương binh, xã hội hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động.

2.2. Tư liệu tham khảo

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012 

Trương Tiến Hưng 
BLLĐ là văn bản luật có vị trí quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm những chế định điều chỉnh các quan hệ về lao động và các quan hệ liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong các giai đoạn.

    
 BLLĐ hiện hành được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1995, trên cơ sở kế thừa và phát triển pháp luật lao động của Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã thể chế hoá một bước quan điểm, đường lối đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam, cụ thể hoá Hiến pháp năm 1992 về các quyền cơ bản của con người trong lĩnh vực lao động, sử dụng và quản lý lao động. 
    
 Sau 15 năm thi hành, BLLĐ hiện hành cơ bản đã đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo hành lang pháp lý cho các chủ thể thiết lập quan hệ lao động. Tuy nhiên đến nay, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, của thị trường lao động, quan hệ lao động nói riêng đã có những đổi mới đòi hỏi BLLĐ cần phải được sửa đổi, bổ sung nhằm: thể chế hoá mục tiêu, quan điểm, định hướng xây dựng đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam được thể hiện qua các văn kiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, lần thứ XI, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và định hướng sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; phù hợp với các luật chuyên ngành mới ban hành như: Bộ luật dân sự năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật cán bộ, công chức năm 2008, Luật viên chức năm 2010… và các văn bản luật sẽ ban hành theo dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khoá XIII như Luật việc làm, Luật an toàn vệ sinh lao động, Luật tiền lương tối thiểu…nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật.  

Đặc biệt, trước yêu cầu hội nhập quốc tế và khu vực, nhất là sau khi Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thì BLLĐ cần phải được sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, đồng thời nội luật hoá các quy định trong các Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) mà Việt Nam đã phê chuẩn, nhằm phù hợp với pháp luật lao động của các nước ASEAN và thông lệ quốc tế.

Xuất phát từ những vấn đề cơ bản trên, ngày 18 tháng 6 năm 2012, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua BLLĐ và ngày 02 tháng 7 năm 2012, Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố và BLLĐ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 5 năm 2013, bao gồm 17 chương và 242 Điều.

So với BLLĐ năm 1994, thì BLLĐ (sau đây gọi tắt là BLLĐ) có những điểm mới sau:

1. Những vấn đề quy định chung

BLLĐ đã bổ sung 01 Điều về giải thích từ ngữ, trong đó quy định rõ một số khái niệm như: “Quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động và người sử dụng lao động”Khoản 6, Điều 3) và các khái niệm khác như tổ chức đại diện người sử dụng lao động, cưỡng bức lao động…Bên cạnh đó, BLLĐ còn quy đinh cụ thể về quyền đóng cửa tạm thời doanh nghiệp, quyền gia nhập hoạt động trong Hội nghề nghiệp của người sử dụng lao động, về trách nhiệm đối thoại của người sử dụng lao động với tập thể lao động, về chính sách của nhà nước về lao động, bao gồm cả quản lý nguồn nhân lực, dạy nghề, thị trường lao động, quan hệ lao động và đặc biệt là có quy định về nghĩa vụ thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở của người sử dụng lao động (Điểm b, Khoản 2, Điều 6).

2. Về việc làm

BLLĐ đã quy định về chức năng của Tổ chức dịch vụ việc làm là: “…tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, cung cấp thông tin về thị trường lao động và thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật” (Khoản 1, Điều 14) cho phù hợp trong điều kiện mới và đã chuyển nội dung quy định về trợ cấp mất việc làm sang Chương III “Hợp đồng lao động” và quy định cụ thể về cách tính trợ cấp mất việc làm khi đã có chế độ Bảo hiểm thất nghiệp (Điều 49, mục 3, chương III)

3. Về hợp đồng lao động

 Đây là chế định trung tâm của BLLĐ gồm 48 điều trên tổng số 242 điều của Bộ luật, chia thành 5 mục với những nội dung chủ yếu sau:
    
 - Quy định về cho thuê lại lao động trong Mục 5, Chương III. Theo đó: “Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động”(Khoản 1, Điều 53), đồng thời trong Mục này cũng quy định cụ thể về hình thức sử dụng loại hình lao động này. Đây là quy định mới nhằm mở rộng các quan hệ lao động mới hình thành cho phù hợp với điều kiện hiện nay. 

- Bổ sung nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động trên tinh thần tự do, tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, trung thực và hợp tác nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và đạo đức xã hội, các quy định khác nhằm minh bạch hóa các giao kết hợp đồng lao động (Mục 1, Chương 3) 

- Về loại hợp đồng lao động, BLLĐ cơ bản vẫn giữ như quy định hiện hành, tuy nhiên đối với hai loại hợp đồng lao động là Hợp đồng lao động xác định thời hạn và Hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì trong trường hợp đã hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì loại hợp đồng lao động xác định thời hạn mà hai bên đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn; còn loại hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc có thời hạn dưới 12 tháng trở thành loại hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng. 

Ngoài ra, trong Chương III, BLLĐ cũng bổ sung nhiều quy định mới liên quan đến Hợp đồng lao động nhằm xác định rõ, minh bạch các quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình thực hiện Hợp đồng lao động theo hướng bảo vệ người lao động là nhóm người yếu thế trong quan hệ lao động như: quy định về Phụ lục hợp đồng lao động để hai bên có thể dùng phụ lục hợp đồng để giao kết những nội dung mới so với nội dung đã có; quy định nâng mức lương thử việc của người lao động trong thời gian thử việc, ít nhất phải bằng 85% mức lương cấp bậc của công việc đó; bổ sung quy định mới về hình thức làm việc không trọn thời gian nhằm đảm bảo các chế độ lao động đối với người lao động khi thỏa thuận với người sử dụng lao động lựa chọn hình thức làm việc này; bổ sung một số nội dung quan trọng về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động như: người lao động bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, người lao động chết; bổ sung mức tiền mà người sử dụng lao động phải bồi thường cho người lao động trong trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật; bổ sung điều mới về việc phải lập phương án sử dụng lao động của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ, vì lý do kinh tế, sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã mà việc này có nguy cơ làm nhiều người lao động mất việc làm, thôi việc và bổ sung nhóm quy định mới gồm 3 điều quy định về hợp đồng lao động vô hiệu, trong đó quy định các trường hợp được coi là hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ, vô hiệu từng phần.

4. Về đối thoại tại nơi làm việc, Thương lượng tập thể, Thỏa ước lao động tập thể.

Chế định này được quy định thành một chương (Chương V, 24 điều) với những nội dung mới sau đây:

- Quy định về Đối thoại tại nơi làm việc, theo đó xác định “Đối thoại tại nơi làm việc nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động để xây dựng quan hệ lao động tại nơi làm việc”(Khoản 1, Điều 63), đồng thời xác định rõ mục đích, hình thức đối thoại và việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

- Quy định về Thương lượng tập thể để xác định rõ hơn về mục đích, nguyên tắc, quyền yêu cầu thương lượng tập thể, đại diện thương lượng, nội dung, quy trình và trách nhiệm của các bên trong thương lượng tập thể. Trong đó, BLLĐ đã quy định rõ về trách nhiệm của tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong thương lượng tập thể, theo nguyên tắc là không trực tiếp can thiệp vào quá trình thương lượng, thoả thuận của hai bên, nhưng phải hỗ trợ tích cực hai bên trong quá trình đàm phán, thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể.

Ngoài ra, BLLĐ còn bổ sung một số quy định về Thỏa ước lao động tập thể nhằm bảo đảm cho các Thỏa ước lao động tập thể phát huy được tác dụng cao phù hợp với các phương thức hoạt động trong các loại hình doanh nghiệp đa dạng và phong phú trong điều kiện hội nhập kinh tế hiện nay.  
     5. Về tiền lương

Đây là Chế định quy định cụ thể liên quan trược tiếp đến lợi ích của người lao động được quy định tại Chương VI, có 14 điều với những nội dung mới như sau:
     Về cơ cấu tiền lương, BLLĐ qui định: Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Việc trả lương phải được thực hiện một cách bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau (Điều 90). 

Đặc biệt, BLLĐ bổ sung quy định việc thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia, trong đó có sự tham gia của tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương, là cơ quan tư vấn cho Chính phủ để nghiên cứu, khuyến nghị Chính phủ trong việc điều chỉnh, công bố mức lương tối thiểu nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động trong điều kiện diễn biến giá cả phức tạp của kinh tế thị trường, giúp cho người lao động có khả năng phục hồi sức lao động nhằm bảo vệ người lao động. 

Ngoài ra, BLLĐ cũng bổ sung quy định về người sử dụng lao động thay đổi hình thức trả lương, về tiền lương làm thêm giờ trong trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm, về thời gian tạm ứng tiền lương trong trường hợp người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân…
     6. Về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Đây là những quy định nhằm bảo vệ sức lao động cho người lao động, tạo điều kiện để người lao động có thể phục hồi sực khỏe sau thời gian làm việc. Nội dung này được quy định tại Chương VII, có 14 điều với những nội dung mới như sau:
  - BLLĐ thống nhất một mốc chung để áp dụng trong cả nước về giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng hôm sau (Điều 105). Đồng thời, BLLĐ cũng bổ sung quyền của người sử dụng lao động trong việc quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần để người sử dụng lao động chủ động xây dựng kế hoạch bố trí lao động phù hợp với ngành nghề cụ thể nhằm đạt năng suất cao và những trường hợp đặc biệt, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ như: Thực hiện lệnh động viên, huy động đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật; thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa (Điều 107).

- Về nghỉ trong giờ làm việc, BLLĐ bổ sung trường hợp những người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định mà thời giờ làm việc không quá 6 giờ trong một ngày thì thời gian nghỉ giữa giờ ít nhất là 30 phút và tính vào giờ làm việc; bổ sung thêm 01 ngày nghỉ tết âm lịch từ 4 ngày lên 5 ngày, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, tết trong một năm là 10 ngày và quy định mở rộng các trường hợp được nghỉ không hưởng lương của người lao động như: khi ông, bà nội ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn (Mục 3).

7. Về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất được quy định tại Chương VIII gồm 15 điều, bao gồm những quy định nhằm bảo vệ các quan hệ lao động, ràng  buộc trách nhiệm giữa người lao động và người sử dụng lao động, góp phần tạo điều kiện cho các quan hệ lao động ổn định và phát triển. Nội dung này có những điểm mới sau đây:

- Về kỷ  luật lao động, BLLĐ bổ sung nghĩa vụ của người lao động trong việc đảm bảo bí mật sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động; bổ sung quy định người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động; hồ sơ nội quy lao động phải đăng ký tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và bản nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày cơ quan lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký. 

- Về kỷ luật lao động, BLLĐ bỏ hình thức xử lý kỷ luật chuyển đi làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời gian tối đa không quá 6 tháng; quy định hình thức xử phạt kỷ luật lao động nặng nhất là sa thải và bổ sung thêm các hành vi khi người lao động vi phạm sẽ bị sa thải là: đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy trong phạm vi nơi làm việc, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động hoặc hành vi đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động. Ngoài ra, BLLĐ đã làm rõ khái niệm tái phạm, theo đó “Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật” (Đoạn 2, Khoản 2, Điều 126) và bổ sung quy định cấm người sử dụng lao động khi xử lý vi phạm kỷ luật lao động thực hiện các hành vi: xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động; dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động…
      
8. Về an toàn lao động và vệ sinh lao động

Đây là những quy định điều chỉnh các quan hệ lao động nhằm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người lao động, phát triển sản xuất, được quy định tại Chương IX, BLLĐ, gồm 20 điều với những điểm mới như sau:

- Bổ sung một số chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực an toàn lao động, vệ sinh lao động bằng việc khuyến khích phát triển các dịch vụ an toàn lao động, vệ sinh lao động để đáp ứng ngày càng tốt hơn đến việc chăm sóc sức khoẻ, đảm bảo an toàn cho người lao động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp như các quy định về người sử dụng lao động phải cử người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Quy định rõ các trách nhiệm của người sử dụng lao động như: phải chủ động xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp và định kỳ tổ chức việc diễn tập để sẵn sàng xử lý tốt các tình huống; có tránh nhiệm đối với người bị tai nạn lao động, người học nghề, tập nghề và thử việc; phải lập kế hoạch, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động khi xây dựng kế hoạch sản xuất hàng năm của doanh nghiệp. 

9. Về những quy định đối với người lao động nữ

Người lao động nữ là một trong những nhóm người lao động đặc thù bởi đặc điểm tâm, sinh, lý riêng và thiên chức riêng có của người phụ nữ trong xã hội. Do vậy, người lao động nữ cần có những quy định riêng, được BLLĐ điều chỉnh trong Chương X gồm 8 điều nhằm bảo vệ sức lao động trong nhóm người lao động này. Những quy định đối với người lao động nữ có những điểm mới sau đây:
  - Người sử dụng lao động đối với lao động nữ phải thực hiện các nguyên tắc bình đẳng giới không những trong tuyển dụng, sử dụng mà còn trong đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác. 
     
- Người lao động nữ được bổ sung các quyền như: được nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội trước và sau khi sinh con là 06 tháng và cho phép lao động nữ có thể nghỉ trước sinh với thời gian không quá 2 tháng; có quyền đi làm việc sớm mà điều này không có hại cho sức khỏe của họ; lao động nữ sau khi sinh trong trường hợp không có việc làm cũ, thì họ vẫn được người sử dụng lao động bố trí việc làm khác với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản và một số trường hợp lao động nữ được hưởng trợ cấp khi nghỉ để chăm sóc con ốm hoặc thực hiện các biện pháp khác như nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý... nhằm phù hợp với quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

10. Những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên và một số lao động đặc thù 

Những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên và một số lao động đặc thù được quy định tại Chương XI gồm 25 điều nhằm điều chỉnh các quan hệ lao động đặc thù trong đó quy định người lao động là người chưa thành niên hoặc những quan hệ lao động mới xuất hiện trong điều kiện Việt Nam mở rộng hội nhập quốc tế… Nội dung này có những điểm mới cụ thể như sau:

- Đối với lao động chưa thành niên, BLLĐ bổ sung nguyên tắc chung là không được sử dụng người chưa thành niên sản xuất và kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần và các chất gây nghiện khác; đồng thời chia lao động chưa thành niên thành 4 nhóm tuổi nhằm đưa ra các quy định về điều kiện lao động phù hợp khi đối tượng này tham gia vào quan hệ lao động. Đồng thời, BLLĐ có những quy định cụ thể các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động dưới 15 tuổi như công việc: mang, vác các vật nặng vượt quá thể trạng; sản xuất, sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất, khí gas, chất nổ; bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy móc; phá dỡ các công trình xây dựng…

- Đối với các nhóm người lao động mới hình thành trong điều kiện mới, BLLĐ bổ sung một số quy định mới với hai nhóm người là người lao động là người nước ngoài và người lao động là người giúp việc gia đình. 

Với nhóm người lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, BLLĐ bổ sung điều kiện cho nhóm đối tượng phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc và thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 2 năm.

Với nhóm người là người giúp việc gia đình, BLLĐ bổ sung qui định về lao động là người giúp việc gia đình nhằm điều chỉnh dạng quan hệ việc làm đang tồn tại trong thực tế và có xu hướng phát triển và xác định rõ thế nào là lao động giúp việc gia đình và các các công việc mà người lao động giúp việc gia đình thực hiện. Đối với các công việc cũng là giúp việc gia đình nhưng theo hình thức khoán việc thì BLLĐ không điều chỉnh. 
    
 11. Về công đoàn

Công đoàn là tổ chức thực hiện vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong các đơn vị sử dụng lao động. BLLĐ quy định về Công đoàn tại Chương XIII, gồm 6 Điều với những điểm mới như sau:

- Bỏ thời hạn phải thành lập tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp đang hoạt động mà chưa có tổ chức công đoàn và bỏ quy định trong thời gian chưa thành lập được tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp thì chỉ định Ban chấp hành công đoàn lâm thời, đồng thời xác định rõ chủ thể đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động ở những nơi chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; quy định thêm các hành vi bị cấm đối với người sử dụng lao động liên quan đến thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn và có những quy định cụ thể hơn quyền của cán bộ công đoàn cơ sở như: quyền gặp gỡ người sử dụng lao động để đối thoại, trao đổi, thương lượng về những vấn đề lao động và sử dụng lao động; đến với nơi làm việc để gặp gỡ người lao động trong phạm vi, trách nhiệm mình đại diện.

          12. Về giải quyết tranh chấp lao động

Trong quan hệ lao động, việc xảy ra những bất đồng, những mâu thuẫn  giữa người sử dụng lao động và người lao động là không thể tránh khỏi, nhất là trong điều kiện hiện nay, khi Việt Nam mở rộng hội nhập, khi các Doanh nghiệp nước ngoài tham gia đầu tư vào Việt Nam thì mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động là người nước ngoài và ngược lại càng trở nên phức tạp. Do vậy, việc giải quyết tranh chấp lao động cần phải được quy định chặt chẽ trong BLLĐ nhằm bảo vệ quan hệ lao động tốt, góp phần phát triển sản xuất và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên. BLLĐ dành Chương XIV gồm 5 Mục, 41 Điều để quy định những vấn đề này với những điểm mới sau: 

- Quy định rõ tranh chấp lao động tập thể bao gồm tranh chấp về quyền và tranh chấp về lợi ích; mở rộng cơ chế giải quyết tranh chấp lao động và đình công đến tất cả các đơn vị có sử dụng lao động theo quy định; bỏ quy định về Hội đồng hoà giải cơ sở và không cho phép đình công đối với các tranh chấp lao động tập thể về quyền. Trong trường hợp này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động, nếu các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết, thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

- Đối với tranh chấp tập thể về lợi ích sẽ do Hội đồng trọng tài giải quyết, đồng thời bổ sung trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc xác định loại tranh chấp lao động tập thể là về quyền hoặc lợi ích trong trường nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp tập thể và trách nhiệm hướng dẫn các bên đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp và bổ sung thẩm quyền hoãn và ngừng đình công cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh khi xét thấy cuộc đình công có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế quốc dân, lợi ích công cộng và giao cho cơ quan nhà nước, tổ chức có thẩm quyền giải quyết.

- BLLĐ cùng bổ sung quyền đóng cửa tạm thời doanh nghiệp của người sử dụng lao động trong thời gian đình công (Điều 216, 217).

Trên đây là những điểm mới cơ bản của BLLĐ nhằm tiếp tục điều chỉnh các quan hệ lao động phù hợp trong điều kiện mới theo hướng khuyến khích, bảo vệ và phát triển những quan hệ lao động tốt, phù hợp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, góp phần quan trọng trong việc tiếp tục phát triển sức sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng ở Việt Nam hiện nay.

Nguồn:http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sotp/Pages/NHUNG-DIEM-MOI-CUA-BO-LUAT-LAO-DONG-NAM-2012.aspx
Chuyên đề 4

MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ DÂN SỰ

Quyền con người, quyền công dân có ý nghĩa rất lớn cả về phương diện lí luận cũng như thực tiễn. Quyền công dân nói chung được chia làm năm nhóm: Nhóm các quyền chính trị, nhóm các quyền dân sự, nhóm các quyền kinh tế, nhóm các quyền văn hóa và nhóm các quyền xã hội. Pháp luật dân sự là công cụ để thực hiện quyền dân sự của công dân. Mỗi cá nhân đều có nhu cầu đảm bảo sự tồn tại và phát triển thể chất và các nhu cầu về tư tưởng, tinh thần gắn liền với hai loại quyền đó là quyền về tài sản và các quyền về nhân thân. Để đảm bảo cho công dân có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự của mình, Quốc hội đã ban hành Bộ luật dân sự năm 2005 (BLDS), Chính phủ cũng ban hành nhiều văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành các quy định của BLDS liên quan đến quyền dân sự của cá nhân


I. NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA LUẬT DÂN SỰ


Nguyên tắc của một ngành luật là những khung pháp lý chung, những quy tắc chung được pháp luật ghi nhận có tác dụng định hướng và chỉ đạo toàn bộ các quy phạm pháp luật của ngành luật đó. Các nguyên tắc của một ngành luật không chỉ là những quy phạm khi điều tiết mà còn là phương châm chỉ đạo khi áp dụng pháp luật, đặc biệt là việc áp dụng tương tự pháp luật. Việc định ra các nguyên tắc chung của luật dân sự dựa trên cơ sở các nguyên tắc chung của pháp luật, căn cứ vào đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật dân sự.


Các nguyên tắc của luật dân sự được quy định tại Chương II – Phần thứ nhất của BLDS: “Những nguyên tắc cơ bản”. Những nguyên tắc này là sự kế thừa và phát triển những nguyên tắc đã được quy định trong BLDS năm 1995 các văn bản pháp luật trước đó, thể chế hóa đầy đủ quy định của Hiến pháp về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

1. Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận (Điều 4 BLDS)


Các bên tham gia quan hệ dân sự có quyền tự do cam kết, thỏa thuận phù hợp với pháp luật trong việc xác lập, thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự. Mọi cam kết và thỏa thuận hợp hợp pháp được pháp luật bảo hộ. Ví dụ: Trong hợp đồng dân sự, các bên có thỏa thuận về thời hạn thực hiện hợp đồng, các thỏa thuận đó có giá trị pháp lý đối với các bên tham gia hợp đồng.


Khi cam kết, thỏa thuận các bên hoàn toàn tự nguyện, không ai được dùng bất cứ thủ đoạn nào nhằm buộc một người cam kết, thỏa thuận trái với ý chí của người đó. Mọi cam kết, thỏa thuận không có sự tự nguyện của các bên có thể bị tuyên bố vô hiệu.

2. Nguyên tắc bình đẳng (Điều 5 BLDS)


Trong quan hệ dân sự các chủ thể đều bình đẳng, không được lấy lí do khác biệt về dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, hoàn cảnh kinh tế, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp để đối xử không bình đẳng với nhau. Các chủ thể bình đẳng về năng lực pháp luật, bình đẳng giữa các hình thức thức sở hữu khi giao kết hợp đồng dân sự; bình đẳng về để lại di sản thừa kế. Bình đẳng của các chủ thể được thể hiện ở các điểm sau đây:


- Bình đẳng trong việc tham gia vào các quan hệ dân sự không phụ thuộc vào giới tính và các địa vị xã hội khác;


- Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ khi được xác lập. Các bên phải thực hiện nghĩa vụ đối với bên có quyền;


- Bình đẳng về trách nhiệm dân sự nếu bên có nghĩa vụ không thực hiện, thực hiện không đúng nghĩa vụ đều phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền.

3. Nguyên tắc thiện chí, trung thực (Điều 6 BLDS)


Trong quan hệ dân sự các bên phải thiện chí, trung thực, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để tạo lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự, không bên nào được lừa dối bên nào. Mỗi bên không chỉ quan tâm đến quyền và lợi ích của mình mà còn phải quan tâm đến quyền và lợi ích của người khác, của Nhà nước và xã hội. Ngoài ra, các bên còn phải tìm mọi biện pháp cần thiết để khắc phục và hạn chế thiệt hại. Tuy nhiên, trong quan hệ dân sự các bên được suy đoán là trung thực, thiện chí. Nếu một bên cho rằng bên kia không trung thực, thiện chí phải có chứng cứ để chứng minh.

4. Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự (Điều 7 BLDS)


Trách nhiệm dân sự là một loại trách nhiệm pháp lý nhưng trước tiên là trách nhiệm của người vi phạm đối với người bị vi phạm. Người có nghĩa vụ phải thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ của họ nếu các quyền và nghĩa vụ đó phát sinh từ căn cứ hợp pháp. Nếu không thực hiện nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ phải tự chịu trách nhiệm và có thể bị cưỡng chế thi hành nghĩa vụ  và phải bồi thường thiệt hại (nếu có).

5. Nguyên tắc tôn trọng đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc (Điều 8 BLDS)


Đạo đức là truyền thống tốt đẹp của xã hội, là cơ sở xã hội của pháp luật. Mỗi nền pháp luật chỉ tồn tại và bền vững khi phù hợp với đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Việc xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự phải bảo đảm giữ gìn bản sắc dân tộc, tôn trọng và phát huy phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết, tương thân, tương ái, mỗi người vì cộng đồng, cộng đồng vì mỗi người và các giá trị đạo đức cao đẹp của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.


Để tạo điều kiện cho những người, những cộng đồng chưa có những điều kiện thực tế để có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của họ, BLDS quy định: 

“Đồng bào các dân tộc thiểu số được tạo điều kiện thuận lợi trong quan hệ dân sự để từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mình.

Việc giúp đỡ người già, trẻ em, người tàn tật trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự được khuyến khích”.

6. Nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ quyền dân sự (Điều 9 BLDS)


Tất cả các quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. 

Quyền sở hữu và quyền tài sản khác là những quyền quan trọng nhất của công dân cũng như tổ chức trong giao lưu dân sự, kinh tế; là cốt lõi trong các quyền dân sự của chủ thể và chi phối các quyền khác. Các chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu, quyền tài sản của các chủ thể khác. Khi có hành vi xâm phạm đến tài sản của người khác, ngoài việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế (hình sự, hành chính…), cơ quan nhà nước có thẩm quyền được áp dụng các biện pháp dân sự nhằm phục hồi tình trạng tài sản của người bị xâm phạm, bảo đảm quyền sở hữu tài sản của các chủ thể thực hiện một cách bình đẳng.

Quyền nhân thân do pháp luật quy định phải được pháp luật tôn trọng và bảo vệ. Không ai được xâm phạm đến các quyền nhân thân của các chủ thể khác. Mọi hành vi vi phạm phải được chấm dứt và người vi phạm phải phục hồi giá trị nhân thân của người bị vi phạm và có thể phải bồi thường một khoản tiền bù đắp tổn thất tinh thần cho người bị vi phạm.

7. Nguyên tắc tôn trọng lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác (Điều 10 BLDS)

“Việc xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác”.

Việc xác lập, thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự nhằm thỏa mãn các nhu cầu vật chất, tinh thần của các chủ thể tham gia vào các quan hệ đó. Tuy nhiên, việc thực hiện các hành vi dân sự không thể tiến hành tùy tiện mà phải thực hiện trong một khuôn khổ, giới hạn nhất định. Quyền của một chủ thể bị giới hạn bởi quyền của chủ thể khác, lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng. Khi các chủ thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự của mình mà gây thiệt hại cho các chủ thể khác thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các chủ thể đó.

8. Nguyên tắc tuân thủ pháp luật (Điều 11 BLDS)

Đây không phải là nguyên tắc riêng có của pháp luật dân sự mà của cả hệ thống pháp luật nói chung, là yêu cầu của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Các quyền, nghĩa vụ dân sự phải được xác lập theo các căn cứ, trình tự thủ tục do pháp luật quy định. Tuy nhiên, do đặc thù của quan hệ dân sự, pháp luật cho phép các bên cam kết, thỏa thuận việc xác lập quyền, nghĩa vụ và cả trách nhiệm, biện pháp áp dụng trách nhiệm khi bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ, thực hiện không đúng nghĩa vụ của họ. Việc cam kết, thỏa thuận phải được thực hiện trong khuôn khổ do pháp luật quy định.

9. Nguyên tắc hòa giải (Điều 12 BLDS)

Trong quan hệ dân sự, việc hoà giải giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật được khuyến khích. Không ai được dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực khi tham gia quan hệ dân sự, giải quyết các tranh chấp dân sự.

Các nguyên tắc trên đây là một hệ thống chỉnh thể, bởi vậy, phải xem xét nó như một chỉnh thể thống nhất khi áp dụng và giải thích pháp luật.

II. CÁ NHÂN

1. Năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự của cá nhân

Cá nhân là chủ thể đầu tiên của các quan hệ xã hội, là “tổng hòa các mối quan hệ xã hội”. Để tham gia vào quan hệ xã hội nói chung và quan hệ dân sự nói riêng, cá nhân phải có tư cách chủ thể. Năng lực chủ thể của cá nhân được cấu thành bởi năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự.

1.1. Năng lực pháp luật dân sự


“Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự” (Khoản 1 Điều 14 BLDS). Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng, là tiền đề, điều kiện cần thiết để công dân có quyền, có nghĩa vụ; là thành phần không thể thiếu được của cá nhân với tư cách chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, là một mặt của năng lực chủ thể.


Mọi cá nhân đều bình đẳng về năng lực pháp luật, BLDS quy định “Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau”( Khoản 2 Điều 14). Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân không bị hạn chế bởi bất cứ lí do nào (độ tuổi, địa vị xã hội, giới tính, tôn giáo, dân tộc…). Mọi cá nhân công dân đều có khả năng hưởng quyền như nhau và gánh chịu nghĩa vụ như nhau.


- Thời điểm bắt đầu và chấm dứt năng lực pháp luật dân sự của cá nhân


“Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết”(Khoản 3 Điều  14 BLDS). Với quy định này, pháp luật thừa nhận năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là thuộc tính gắn liền với cá nhân suốt đời và không bị ảnh hưởng bởi trạng thái tinh thần, tuổi tác, hoàn cảnh, tài sản.


- Nội dung năng lực pháp luật dân sự

Pháp luật ghi nhận khả năng của cá nhân có quyền và nghĩa vụ dân sự. Tổng hợp các quyền và nghĩa vụ mà pháp luật quy định cho cá nhân cấu thành nội dung năng lực pháp luật dân sự của cá nhân. Điều 15 BLDS quy định nội dung năng lực pháp luật dân sự của cá nhân một cách vắn tắt, những quyền dân sự cụ thể của cá nhân được ghi nhận trong tất cả các phần của BLDS. Có thể chia quyền dân sự của cá nhân thành ba nhóm chính sau đây:


+ Quyền nhân thân không gắn với tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản. Các quyền nhân thân không gắn với tài sản được quy định tại Mục 2 Chương III, Phần Thứ nhất của BLDS và quyền nhân thân gắn với tài sản được quy định ở Phần thứ sáu của BLDS. Ngoài ra, bảo vệ, tôn trọng quyền nhân thân còn được ghi nhận là một nguyên tắc quan trọng của pháp luật dân sự được quy định tại Điều 9 của Bộ Luật này.

+ Quyền sở hữu, quyền thừa kế và các quyền khác đối với tài sản. BLDS quy định tài sản thuộc sở hữu tư nhân không bị hạn chế về số lượng và giá trị, bao gồm thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sản xuất, tư liệu sinh hoạt, vốn, hoa lợi, lợi tức và các tài sản hợp pháp khác. Cá nhân chỉ bị hạn chế quyền sở hữu đối với các tài sản mà pháp luật quy định không thuộc sở hữu tư nhân.

+ Quyền tham gia vào quan hệ dân sự và có quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó. Tham gia vào các quan hệ dân sự thông qua các giao dịch dân sự (hành vi pháp lí đơn phương hoặc hợp đồng) là biện pháp quan trọng và thông dụng nhất làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ dân sự. Các quyền này được thể hiện trong các nguyên tắc của luật dân sự “tự do, tự nguyện cam kết” và được thể hiện cụ thể, chi tiết trong Phần thứ ba của BLDS. Ngoài ra, nghĩa vụ dân sự của các chủ thể còn phát sinh từ các căn cứ khác (bồi thường thiệt hại, thực hiện công việc không có ủy quyền…)


- Hạn chế năng lực pháp luật dân sự
 Nhà nước không cho phép công dân tự hạn chế năng lực pháp luật của chính họ và của cá nhân khác. BLDS quy định: “Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp do pháp luật quy định” (Điều 16). Như vậy, năng lực pháp luật dân sự của cá nhân chỉ bị hạn chế theo quy định của pháp luật. Có hai trường hợp sau đây:


+ Văn bản pháp luật chung quy định một loại người nào đó không được phép thực hiện các giao dịch dân sự cụ thể.


+ Quyết định ban hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ví dụ: Tòa án ra quyết định cấm cư trú đối với một người nào đó đã hạn chế năng lực pháp luật cụ thể của người đó trong khoảng thời gian xác định.


1.2. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân


Tư cách chủ thể của cá nhân chỉ đầy đủ, hoàn thiện, độc lập khi họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, ngoài năng lực pháp luật dân sự vốn là thuộc tính được pháp luật ghi nhận cho mọi cá nhân.


- Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự (Điều 17 BLDS). Nếu năng lực pháp luật dân sự là tiền đề, là quyền dân sự khách quan của chủ thể thì năng lực hành vi là khả năng hành động của chính chủ thể để tạo ra các quyền, thực hiện quyền và nghĩa vụ của họ. Ngoài ra, năng lực hành vi dân sự còn bao hàm cả năng lực tự chịu trách nhiệm dân sự khi vi phạm nghĩa vụ dân sự.


- Mức độ năng lực hành vi dân sự của cá nhân


Nếu pháp luật quy định năng lực pháp luật của mọi cá nhân là như nhau thì lại xác định năng lực hành vi của cá nhân không giống nhau. Những cá nhân khác nhau có nhận thức khác nhau về hậu quả và hành vi mà họ thực hiện. Căn cứ đó, pháp luật phân biệt các mức độ năng lực hành vi dân sự của cá nhân. Tuy nhiên khó có tiêu chí để xác định khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của cá nhân, do đó độ tuổi của cá nhân được xem là tiêu chí chung nhất để phân biệt mức độ hành vi của cá nhân.


+ Năng lực hành vi dân sự đầy đủ: Theo Điều 19 BLDS, người thành niên là người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp bị tuyên bố mất năng lực hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi. Những người này có đầy đủ tư cách chủ thể, toàn quyền tham gia vào quan hệ dân sự với tư cách là chủ thể độc lập và chịu trách nhiệm về những hành vi do họ thực hiện.


+ Năng lực hành vi một phần: Người có năng lực hành vi một phần (không đầy đủ) là những người chỉ có thể xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong một giới hạn nhất định do pháp luật dân sự quy định. Điều 20 BLDS quy định:“Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi hoặc pháp luật có quy định khác.”


Như vậy, cá nhân từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi là những người có năng lực hành vi dân sự một phần. Họ có thể bằng hành vi của mình tạo ra quyền và thực hiện những nghĩa vụ khi tham gia các giao dịch để thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu hàng ngày phù hợp với lứa tuổi. Đó là những giao dịch có giá trị nhỏ, phục vụ nhu cầu học tập, vui chơi trong cuộc sống được người đại diện của họ cho phép mà không cần sự đồng ý trực tiếp của người đại diện (Ví dụ: mua dụng cụ học tập, ăn quà sáng…)


Những người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi tài sản riêng mà họ có và không cần phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật. Trong trường hợp pháp luật có quy định về sự đồng ý của người đại diện thì áp dụng tương tự những trường hợp chưa thành niên nói chung.


+ Không có năng lực hành vi dân sự: Người chưa đủ sáu tuổi là người không có năng lực hành vi dân sự. Mọi giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.


+ Mất năng lực hành vi dân sự: Thông thường năng lực hành vi của cá nhân chấm dứt cùng với sự chấm dứt của năng lực pháp luật của cá nhân đó (cá nhân chết hoặc tòa án tuyên bố là đã chết). Tuy nhiên, người đã thành niên có thể bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự khi có những điều kiện và tuân thủ những trình tự, thủ tục nhất định. Nếu cá nhân bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được các hành vi của mình thì bị coi là mất năng lực hành vi dân sự (Điều 22 BLDS). Trên cơ sở kết luận của tổ chức giám định có thẩm quyền, Tòa án có thể tuyên bố một người mất năng lực hành vi theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan. Mọi giao dịch dân sự của những người này do người đại diện của họ xác lập, thực hiện.


Khi không còn căn cứ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.


+ Hạn chế năng lực hành vi dân sự: Năng lực hành vi dân sự của người đã thành niên có thể bị hạn chế trên cơ sở những điều kiện và thủ tục được quy định tại Điều 23 BLDS. 

Người chưa thành niên nghiện ma tuý, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan, tổ chức hữu quan, Toà án có thể ra quyết định tuyên bố là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và phạm vi đại diện do Toà án quyết định. Giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Khi không còn căn cứ tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan, tổ chức hữu quan, Toà án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự.

2. Tuyên bố mất tích, tuyên bố chết

- Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là mất tích theo yêu cầu của người có quyền và lợi ích liên quan khi người đó biệt tích đã hai năm liền mà không có tin tức xác thực là còn sống hay đã chết. Tài sản của người bị tuyên bố mất tích được giao cho người được người mất tích uỷ quyền quản lý; đối với tài sản chung do chủ sở hữu chung còn lại quản lý. Nếu vợ (chồng) người mất tích đã chết, hoặc mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự thì con đã thành niên hoặc cha, mẹ quản lý nếu không còn ai nêu trên thì Tòa án chỉ định người khác quản lý tài sản. Nếu người vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích xin ly hôn, Tòa án giải quyết cho ly hôn. Khi giải quyết cho vợ (chồng) của người bị tuyên bố mất tích ly hôn, tài sản của người bị tuyên bố mất tích được giao cho con đã thành niên quản lý hoặc cha mẹ của người bị tuyên bố mất tích quản lý nếu không có những người này thì Tòa án chỉ định người khác quản lý tài sản. 

- Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết theo yêu cầu của người có quyền và lợi ích liên quan khi người đó biệt tích đã năm năm liền trở lên mà không có tin tức xác thực là còn sống; hoặc khi quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án có hiệu lực ba năm mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống; người bị mất tích trong chiến tranh sau 5 năm kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống; người bị mất tích do tai nạn, thảm họa, thiên tai sau một năm kể từ ngày tai nạn, thảm họa, thiên tai kết thúc mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Tuỳ từng trường hợp Toà án xác định ngày chết của người bị tuyên bố chết căn cứ vào các điều kiện để Toà án tuyên bố chết nêu trên. Người vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố chết có quyền đi kết hôn với người khác. Tài sản của người bị tuyên bố chết được chia theo qui định của pháp luật về thừa kế. 

3. Hộ tịch và nơi cư​ trú

3.1. Hộ tịch của cá nhân
Hộ tịch của cá nhân là tổng hợp những sự kiện pháp lí để xác nhận cá nhân là chủ thể của các quan hệ xã hội và là chủ thể của  pháp luật dân sự. Đó là một trong các sự kiện: Sinh, tử, kết hôn, ly hôn, giám hộ, nuôi con nuôi, thay đổi họ tên, quốc tịch, xác định dân tộc... được cơ quan nhà n​ước có thẩm quyền xác nhận theo một trình tự, thủ tục nhất định. Mỗi cá nhân đều phải có nghĩa vụ đăng ký hộ tịch tại nơi người đó c​ư trú.

Các giấy tờ chứng th​ư hộ tịch ghi nhận các sự kiện pháp lí để cá biệt hoá cá nhân, phân biệt cá nhân này với cá nhân khác. Các giấy tờ hộ tịch đã xác định nh​ư: Giấy khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký giám hộ, nhận nuôi con nuôi... sẽ là những bằng chứng pháp lí cần thiết có liên quan đến quyền và nghĩa vụ dân sự của cá nhân.

3.2. Nơi c​ư trú của cá nhân
Nơi cư trú của cá nhân là nơi người đó thường xuyên sinh sống. Trường hợp không xác định được nơi người đó thường xuyên sinh sống thì nơi cư trú là nơi người đó đang sinh sống (Điều 52 BLDS).

Nơi cư​ trú là một trong những quyền dân sự của cá nhân có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện và bảo vệ các quyền của cá nhân, bảo đảm sự quản lí về mặt nhà n​ước với cá nhân; là nơi Toà án theo thẩm quyền tống đạt các giấy tờ khi có tranh chấp dân sự mà cá nhân đó là bị đơn.

BLDS quy định cá nhân có quyền lựa chọn nơi cư​ trú hoặc có thể chọn một nơi khác với nơi cư​ trú để xác lập, thực hiện các quyền, nghĩa vụ dân sự, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Nơi c​ư trú của người chư​a thành niên là nơi c​ư trú của cha hoặc mẹ (nếu cha, mẹ có nơi cú trú khác nhau) mà người chư​a thành niên thường xuyên sinh sống. Tư​ơng tự, nơi cư​ trú của người được giám hộ là nơi cư​ trú của người giám hộ. Người ch​ưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên có thể có nơi c​ư trú khác, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.

Nơi c​ư trú của quân nhân là nơi đơn vị của quân nhân đóng quân. Nơi cư trú của sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng là nơi đơn vị của những người đó đóng quân, trừ trường hợp họ có nơi thường xuyên sinh sống. Đối với người làm nghề lư​u động trên tàu, thuyền, phương tiện hành nghề lưu động khác thì nơi c​ư trú là nơi đăng ký các ph​ương tiện nếu họ không có nơi c​ư trú khác.

4. Giám hộ


Giám hộ là chế định quan trọng trong BLDS nhằm mục đích để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự. Chế định giám hộ được quy định ở Mục 4, Chương III Phần thứ nhất BLDS năm 2005 với 16 điều (từ Điều 58 đến Điều 73). Điều 58 BLDS quy định về giám hộ như sau:

“ Giám hộ là cá nhân, tổ chức (sau đây gọi chung là người giám hộ) được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự (sau đây gọi chung là người được giám hộ)”. 

4.1. Người được giám hộ

Theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 58 BLDS, người được giám hộ có thể phân chia thành:

- Người bắt buộc phải có người giám hộ bao gồm: Người mất năng lực hành vi dân sự; người dưới 15 tuổi không còn cha, mẹ, không xác định được cha, mẹ hoặc cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị Toà án hạn chế quyền của cha, mẹ.

- Người được giám hộ theo yêu cầu của cha, mẹ khi cha mẹ không có điều kiện chăm sóc, giáo dục người chưa thành niên.

- Những người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không bắt buộc phải có người giám hộ nếu họ phát triển bình thường về thể chất.

Một người có thể giám hộ cho nhiều người, nhưng một người chỉ có thể được một người giám hộ, trừ trường hợp người giám hộ là cha, mẹ hoặc ông, bà theo quy định về giám hộ đương nhiên.

4.2. Người giám hộ

Theo quy định của pháp luật có hai hình thức giám hộ là giám hộ đương nhiên và giám hộ được cử.

a) Giám hộ đương nhiên

Giám hộ đương nhiên là hình thức giám hộ do pháp luật quy định, người giám hộ đương nhiên chỉ có thể là cá nhân. Có các trường hợp giám hộ đương nhiên được quy định như sau:

- Giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên:

Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên mà không còn cả cha và mẹ, không xác định được cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị Toà án hạn chế quyền của cha, mẹ hoặc cha, mẹ không có điều kiện chăm sóc, giáo dục người chưa thành niên đó và nếu cha, mẹ có yêu cầu, được xác định như sau:

+ Trong trường hợp anh ruột, chị ruột không có thoả thuận khác thì anh cả hoặc chị cả là người giám hộ của em chưa thành niên; nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh, chị tiếp theo là người giám hộ;

+ Trong trường hợp không có anh ruột, chị ruột hoặc anh ruột, chị ruột không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ; nếu không có ai trong số những người thân thích này có đủ điều kiện làm người giám hộ thì bác, chú, cậu, cô, dì là người giám hộ.

- Giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự:

+ Trong trường hợp vợ mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ; nếu chồng mất năng lực hành vi dân sự thì vợ là người giám hộ.

+ Trong trường hợp cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự hoặc một người mất năng lực hành vi dân sự, còn người kia không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con cả là người giám hộ; nếu người con cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con tiếp theo là người giám hộ.

+ Trong trường hợp người thành niên mất năng lực hành vi dân sự chưa có vợ, chồng, con hoặc có mà vợ, chồng, con đều không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì cha, mẹ là người giám hộ.

b) Giám hộ được cử

Giám hộ được cử là hình thức cử người giám hộ theo trình tự do pháp luật quy định, cá nhân, cơ quan, tổ chức đều có thể trở thành người giám hộ được cử.

Trong trường hợp người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự không có người giám hộ đương nhiên thì Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người được giám hộ có trách nhiệm cử người giám hộ hoặc đề nghị một tổ chức đảm nhận việc giám hộ.

Việc cử người giám hộ phải được lập thành văn bản, trong đó ghi rõ lý do cử người giám hộ, quyền, nghĩa vụ cụ thể của người giám hộ, tình trạng tài sản của người được giám hộ và phải được sự đồng ý của người được cử làm người giám hộ.

c) Điều kiện của người giám hộ

- Cá nhân là người giám hộ phải có các điều kiện được quy định tại Điều 60 BLDS. Theo đó, người giám hộ phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có tư cách đạo đức tốt; không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác; có điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện việc giám hộ. Tuy điều luật không quy định điều kiện cần thiết này là gì nhưng có thể hiểu đó là điều kiện kinh tế và điều kiện thực tế khác như sinh sống cùng nơi cứ trú hoặc cho người giám hộ cùng cư trú, sinh sống với mình hoặc có thể thường xuyên giám sát, quản lí được người được giám hộ.

- Đối với người giám hộ là cơ quan, tổ chức: Pháp luật không quy định điều kiện của cơ quan, tổ chức khi làm giám hộ phải là cơ quan, tổ chức nào nhưng có thể suy đoán bất cứ cơ quan, tổ chức được thành lập hợp pháp nào cũng có thể là người giám hộ.

4.3. Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ

Để bảo vệ tốt nhất cho quyền lợi của người được giám hộ, pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ của người giám hộ như sau:

a) Quyền của người giám hộ


Quyền của người giám hộ được quy định tại Điều 68 BLDS và những quyền khác được quy định trong văn bản cử giám hộ. Người giám hộ có các quyền sau đây:


- Sử dụng tài sản của người được giám hộ để chăm sóc, chi dùng cho những nhu cầu cần thiết của người được giám hộ;

- Được thanh toán các chi phí cần thiết cho việc quản lý tài sản của người được giám hộ;

- Đại diện cho người được giám hộ trong việc xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

b) Nghĩa vụ của người được giám hộ

Nghĩa vụ của người được giám hộ được quy định tại các Điều 65, 66, 67 BLDS. Theo đó, người giám hộ phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:
- Chăm sóc, giáo dục người được giám hộ là người chưa đủ 15 tuổi; chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh cho người được giám hộ là người mất năng lực hành vi dân sự.

- Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự:

+ Đối với mất năng lực hành vi dân sự, người giám hộ có nghĩa vụ đại diện cho người được giám hộ trong mọi giao dịch dân sự.

+ Đối với người được giám hộ là người từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, người giám hộ đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự, trừ trường hợp pháp luật có quy định cho họ có thể tự xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

+ Đối với người được giám hộ là người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi, họ có thể xác lập các giao dịch dân sự trong phạm vi tài sản riêng của mình. Tuy nhiên, pháp luật quy định trong một số giao dịch cần phải có sự đồng ý của người đại diện (Ví dụ: Các giao dịch liên quan đến tài sản là nhà ở, đất đai). Trong những trường hợp này, người giám hộ với tư cách là người đại diện kiểm soát việc thực hiện các giao dịch do người được giám hộ thực hiện dưới hình thức “đồng ý” việc thực hiện giao dịch cũng như nội dung của giao dịch.

- Quản lí tài sản của người được giám hộ: 

+ Người giám hộ có trách nhiệm quản lý tài sản của người được giám hộ như tài sản của chính mình.

+ Người giám hộ được thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản của người được giám hộ vì lợi ích của người được giám hộ. Việc bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay, cầm cố, thế chấp, đặt cọc và các giao dịch khác đối với tài sản có giá trị lớn của người được giám hộ phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ.

+   Người giám hộ không được đem tài sản của người được giám hộ tặng cho người khác.

+   Các giao dịch dân sự giữa người giám hộ với người được giám hộ có liên quan đến tài sản của người được giám hộ đều vô hiệu, trừ trường hợp giao dịch được thực hiện vì lợi ích của người được giám hộ và có sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ.

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được giám hộ. Việc bảo vệ này thể hiện ở việc tiến hành thay cho người được giám hộ quản lí tài sản, tự mình hoặc giám sát người được giám hộ trong việc sử dụng và định đoạt tài sản vì lợi ích của người được giám hộ sao cho hiệu quả nhất. Thực hiện các hành vi trên thực tế cũng như pháp lí nhằm bảo vệ các quyền nhân thân, quyền tài sản của người được giám hộ. Yêu cầu người khác trả lại tài sản, thực hiện các nghĩa vụ cho người được giám hộ.


4.4. Giám sát việc giám hộ


Giám sát việc giám hộ là quy định nhằm bảo đảm việc giám hộ được thực hiện theo đúng pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ. Điều 59 BLDS quy định: 

Người thân thích của người được giám hộ có trách nhiệm cử người đại diện làm người giám sát việc giám hộ để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra người giám hộ trong việc thực hiện giám hộ, xem xét, giải quyết kịp thời những đề nghị, kiến nghị của người giám hộ liên quan đến việc giám hộ.

Người thân thích của người được giám hộ là vợ, chồng, cha, mẹ, con của người được giám hộ; nếu không có ai trong số những người này thì người thân thích của người được giám hộ là ông, bà, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được giám hộ; nếu cũng không có ai trong số những người này thì người thân thích của người được giám hộ là bác, chú, cậu, cô, dì của người được giám hộ. Người giám sát việc giám hộ phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Trong trường hợp không có người thân thích của người được giám hộ hoặc những người thân thích không cử được người giám sát việc giám hộ thì Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người giám hộ cử người giám sát việc giám hộ.


4.5. Đăng ký giám hộ


Đăng ký việc giám hộ được hiểu là hành vi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ghi nhận việc xác lập quan hệ giám hộ. Đăng ký giám hộ là cơ sở pháp lí làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong quan hệ giám hộ.


Việc đăng ký giám hộ nhằm mục đích để người giám hộ nhận thức rõ vai trò của mình trong việc chăm sóc, bảo vệ quyền lợi cho người được giám hộ, biết rõ quyền và nghĩa vụ của mình phải làm trong khi thực hiện việc giám hộ. Việc đăng ký giám hộ là cơ sở để xác định tư cách của người giám hộ khi tham gia vào giao dịch dân sự hoặc các tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được giám hộ. Việc đăng ký giám hộ còn giúp các cơ quan có thẩm quyền biết việc giám hộ xảy ra, có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đôn đốc người giám hộ trong việc giám hộ.


Đăng ký giám hộ được quy định cụ thể tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng kí quản lý hộ tịch như sau:

- Về thẩm quyền đăng kí giám hộ: Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người giám hộ hoặc nơi có trụ sở của cơ quan, tổ chức đảm nhận giám hộ thực hiện đăng ký việc giám hộ.


- Về thủ tục đăng kí giám hộ: 

+  Người được cử làm giám hộ phải nộp Giấy cử giám hộ. Giấy cử giám hộ do người cử giám hộ lập; nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử giám hộ.

+ Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc giám hộ đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký việc giám hộ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

+ Khi đăng ký việc giám hộ, người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ phải có mặt. Công chức Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký giám hộ và Quyết định công nhận việc giám hộ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người giám hộ và người cử giám hộ mỗi bên một bản chính Quyết định công nhận việc giám hộ. Bản sao Quyết định công nhận việc giám hộ được cấp theo yêu cầu của người giám hộ và người cử giám hộ.

+ Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, thì người cử giám hộ phải lập danh mục tài sản và ghi rõ tình trạng của tài sản đó, có chữ ký của người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ. Danh mục tài sản được lập thành 3 bản, một bản lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đăng ký việc giám hộ, một bản giao cho người giám hộ, một bản giao cho người cử giám hộ.

4.6. Thay đổi, chấm dứt việc giám hộ

a) Các trường hợp thay đổi giám hộ

Điều 70 BLDS quy định người giám hộ thay đổi trong các trường hợp sau đây:

- Người giám hộ không còn đủ các điều kiện quy định tại Điều 60 của BLDS;

- Người giám hộ là cá nhân chết hoặc bị Toà án tuyên bố mất tích, tổ chức làm giám hộ chấm dứt hoạt động;

- Người giám hộ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ;

- Người giám hộ đề nghị được thay đổi và có người khác nhận làm giám hộ.

Khi thay đổi người giám hộ thì quan hệ giám hộ vẫn còn. Do đó những quyền và nghĩa vụ của người giám hộ đã chấm dứt còn người tiếp nhận việc giám hộ sẽ tiếp tục thực hiện việc giám hộ đó.

Việc chuyển giao giám hộ của người giám hộ được cử được quy định cụ thể tại Điều 71 BLDS, cụ thể như sau:

Khi thay đổi người giám hộ thì trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày có người giám hộ mới, người đã thực hiện việc giám hộ phải chuyển giao giám hộ cho người thay thế mình.

Việc chuyển giao giám hộ phải được lập thành văn bản, trong đó ghi rõ lý do chuyển giao và tình trạng tài sản của người được giám hộ tại thời điểm chuyển giao. Người cử người giám hộ, người giám sát việc giám hộ chứng kiến việc chuyển giao giám hộ.

Trong trường hợp thay đổi người giám hộ vì lý do người giám hộ là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự, mất tích; tổ chức làm giám hộ chấm dứt hoạt động thì người cử người giám hộ lập biên bản, ghi rõ tình trạng tài sản của người được giám hộ, quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình thực hiện việc giám hộ để chuyển giao cho người giám hộ mới với sự chứng kiến của người giám sát việc giám hộ.

Việc chuyển giao giám hộ phải được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người giám hộ mới công nhận

b) Các trường hợp chấm dứt giám hộ và hậu quả của việc chấm dứt giám hộ

Theo quy định của BLDS, quan hệ giám hộ chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
- Người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Nghĩa là người được giám hộ chưa thành niên thì việc giám hộ chấm dứt khi người đó thành niên (đủ 18 tuổi trở lên), nếu người giám hộ là người mất năng lực thì việc giám hộ sẽ chấm dứt khi người đó chữa khỏi bệnh, có năng lực để nhận thức và làm chủ được hành vi của mình;
- Người được giám hộ chết;

- Cha, mẹ của người được giám hộ đã có đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình;

- Người được giám hộ được nhận làm con nuôi. (Điều 72)
Hậu quả của việc chấm dứt giám hộ:

- Khi việc giám hộ chấm dứt thì trong thời hạn ba tháng, kể từ thời điểm chấm dứt việc giám hộ, người giám hộ thanh toán tài sản với người được giám hộ hoặc với cha, mẹ của người được giám hộ.

Trong trường hợp người được giám hộ chết thì trong thời hạn ba tháng, kể từ thời điểm chấm dứt việc giám hộ, người giám hộ thanh toán tài sản với người thừa kế của người được giám hộ; nếu hết thời hạn đó mà chưa xác định được người thừa kế thì người giám hộ tiếp tục quản lý tài sản của người được giám hộ cho đến khi tài sản được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế và thông báo cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người được giám hộ cư trú. Việc thanh toán tài sản được thực hiện với sự giám sát của người giám sát việc giám hộ.

- Các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch dân sự vì lợi ích của người được giám hộ được người giám hộ thực hiện như sau:

+ Chuyển cho người được giám hộ khi người này đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
+ Chuyển cho cha, mẹ của người được giám hộ trong trường hợp cha, mẹ của người được giám hộ đã có đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình hoặc người được giám hộ được nhận làm con nuôi.
+ Chuyển cho người thừa kế của người được giám hộ khi người được giám hộ chết.


c) Thủ tục đăng ký thay đổi, chấm dứt giám hộ


Đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ là cơ sở xác định chấm dứt tư cách pháp lí của người giám hộ đối với người được giám hộ.


- Thẩm quyền đăng kí chấm dứt, thay đổi người được giám hộ: Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký việc giám hộ thực hiện đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ.


- Thủ tục: 

Người yêu cầu chấm dứt việc giám hộ phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định), Quyết định công nhận việc giám hộ đã cấp trước đây và xuất trình các giấy tờ cần thiết để chứng minh đủ điều kiện chấm dứt việc giám hộ theo quy định của BLDS.

Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, đã được lập thành danh mục khi đăng ký giám hộ, thì người yêu cầu chấm dứt việc giám hộ phải nộp danh mục tài sản đó và danh mục tài sản hiện tại của người được giám hộ.

 Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy yêu cầu chấm dứt việc giám hộ là phù hợp với quy định của pháp luật và không có tranh chấp, thì Công chức Tư pháp - Hộ tịch ghi vào Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ, đồng thời ghi chú việc chấm dứt giám hộ vào sổ đã đăng ký giám hộ trước đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người yêu cầu chấm dứt giám hộ một bản chính Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ. Bản sao Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ được cấp theo yêu cầu của đương sự.

 Trong trường hợp người giám hộ đề nghị được thay đổi giám hộ và có người khác có đủ điều kiện nhận làm giám hộ, thì các bên làm thủ tục đăng ký chấm dứt việc giám hộ cũ và đăng ký việc giám hộ mới theo thủ tục đã phân tích ở phần trên.

III. TÀI SẢN VÀ QUYỀN SỞ HỮU

1. Tài sản, các loại tài sản

1.1. Khái niệm tài sản

BLDS không định nghĩa thế nào là tài sản mà chỉ quy định mang tính liệt kê: “Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản” (Điều 163).

- Vật là loại tài sản nhiều nhất, phổ biến và thông dụng nhất trong đời sống con người. Vật phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: Là một bộ phận của thế giới vật chất; con người kiểm soát được và đáp ứng lợi ích cho con người.

- Tiền là giá trị của hàng hoá được xác định bằng l​ượng lao động kết tinh để sản xuất ra hàng hoá đó. Tiền là th​ước đo giá trị chung, là giá trị đại diện cho giá trị thực của hàng hoá và là ph​ương tiện lư​u thông trong giao l​ưu dân sự. Với vai trò quan trọng như​ vậy, tiền được coi là một tài sản quý. Ngoài ra, tiền còn có một khía cạnh chính trị - pháp lý đặc biệt, thể hiện tư​ cách đại diện cho chủ quyền quốc gia. Nhà n​ước có quyền ấn định giá trị của tiền, phát hành tiền, quản lý việc lư​u thông tiền... Người có tiền (chủ sở hữu) khi sử dụng tiền phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của Nhà n​ước.

- Ngoài tiền có giá trị thanh toán, các loại giấy tờ trị giá được bằng tiền như​ cổ phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, séc... được sử dụng tư​ơng đối rộng rãi, góp phần làm cho giao lư​u dân sự trở nên đa dạng, sôi động và phong phú hơn. Những giấy tờ này quy định những khoản tiền cụ thể mà chủ thể được hưởng khi xuất trình tr​ước một tổ chức có trách nhiệm (ngân hàng, kho bạc, tổ chức tín dụng).

- Quyền tài sản phải thoả mãn hai điều kiện là trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao lư​u dân sự. Đây là những quyền gắn liền với tài sản mà khi thực hiện các quyền đó chủ sở hữu sẽ có một tài sản. Ví dụ: Quyền đòi nợ, quyền sở hữu công nghiệp...

1.2. Phân loại tài sản

Tài sản được phân biệt thành nhiều loại khác nhau dựa trên những căn cứ khác nhau. BLDS phân biệt các loại tài sản sau đây:

a) Bất động sản và động sản

BLDS đã căn cứ vào tính chất vật lý của tài sản, đồng thời sử dụng phư​ơng pháp loại trừ để quy định bất động sản, động sản. Theo phư​ơng pháp này, trước hết người ta liệt kê cụ thể các tài sản là bất động sản, sau đó khẳng định“những tài sản không phải bất động sản là động sản”. Điều 174 BLDS quy định bất động sản và động sản nh​ư sau: 

- Bất động sản là các tài sản bao gồm: Đất đai; nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó; các tài sản khác gắn liền với đất đai và các tài sản khác do pháp luật quy định.

- Động sản là những tài sản không phải là bất động sản.

b) Hoa lợi và lợi tức

Hoa lợi là những vật mới thu được do sự phát triển hữu cơ của một vật mà có, nh​ư hoa quả của cây, sữa, trứng, con giống từ con mẹ... Người chủ sở hữu được hưởng hoa lợi theo mối liên hệ nguồn gốc phụ thuộc giữa vật chủ ban đầu với hoa lợi đó.

Lợi tức là món lợi bằng tiền hoặc hiện vật mà chủ sở hữu thu được do việc cho người khác sử dụng tài sản hoặc thực hiện quyền dân sự đối với tài sản. 

c) Vật chính và vật phụ

Vật chính là vật độc lập, có thể khai thác công dụng theo tính năng. Vật phụ là vật trực tiếp phục vụ cho việc khai thác công dụng của vật chính, là một bộ phận của vật chính nhưng có thể tách rời vật chính. Vật chính và vật phụ tạo thành một đối t​ượng thống nhất nên khi thực hiện nghĩa vụ chuyển giao vật chính thì phải chuyển giao cả vật phụ, trừ khi có thỏa thuận khác. 

d) Vật chia được và vật không chia được

Về mặt pháp lý, vật chia được là vật khi bị phân chia vẫn giữ nguyên tính chất và tính năng sử dụng. Ví dụ: Các loại lư​ơng thực như gạo, bột mỳ; nhiều vật dụng khác như​ xăng, dầu, vôi, cát... là vật chia được. Vật không chia được là vật khi bị phân chia thì không giữ nguyên được tính chất và tính năng sử dụng ban đầu. Ví dụ: Tivi, đài, gi​ường, tủ, xe đạp, xe máy... Khi cần phân chia vật không chia được (chia tài sản thừa kế, chia tài sản ly hôn...) thì phải trị giá bằng tiền để chia. 

đ) Vật tiêu hao và vật không tiêu hao

Vật tiêu hao là vật khi đã qua một lần sử dụng thì mất đi hoặc không giữ được tính chất, hình dáng và tính năng sử dụng ban đầu: Xà phòng, xi măng, vôi, các loại thực phẩm... Vật không tiêu hao là vật khi đã qua sử dụng nhiều lần mà cơ bản vẫn giữ được tính chất, hình dáng và tính năng sử dụng ban đầu. Ví dụ:  Ti vi, tủ lạnh, quạt điện, xe máy...

Vật tiêu hao không thể là đối tư​ợng của hợp đồng cho thuê hoặc hợp đồng cho mượn tài sản. 

e) Vật cùng loại và vật đặc tính

Vật cùng loại là những vật có cùng hình dáng, tính chất, tính năng sử dụng và xác định được bằng những đơn vị do lư​ờng thông dụng nh​ư kg, lít... Ví dụ: Thóc, gạo, vải vóc, xi măng, vôi, cát... Vật cùng loại có cùng chất lư​ợng có thể thay thế cho nhau.

Vật đặc định là vật phân biệt được với các vật khác bằng những đặc điểm riêng về ký hiệu, hình dáng, màu sắc, chất liệu, đặc tính, vị trí: nhà ở, xe máy...

Khi thực hiện nghĩa vụ chuyển giao vật đặc định thì phải giao đúng vật đó (mua bán, thuê, m​ượn tài sản...).

g) Vật đồng bộ

Vật đồng bộ là vật gồm các phần hoặc các bộ phận ăn khớp, liên hệ với nhau hợp thành chỉnh thể mà nếu thiếu một trong các phần, các bộ phận hoặc có phần hoặc bộ phận không đúng quy cách, chủng loại thì không sử dụng được hoặc giá trị sử dụng của vật đó bị giảm sút.

Khi thực hiện nghĩa vụ chuyển giao vật đồng bộ thì phải chuyển giao toàn bộ các phần hoặc các bộ phận hợp thành, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

1.3. Chế độ pháp lý đối với tài sản

Căn cứ vào chế độ pháp lý của tài sản, pháp luật dân sự phân chia tài sản thành ba loại sau đây:

a) Tài sản cấm l​ưu thông

Những tài sản cấm l​ưu thông có vai trò to lớn đối với nền kinh tế quốc dân, đối với an ninh quốc phòng hoặc trật tự, trị an xã hội... Nhà n​ước cấm mua bán, dịch chuyển... Các tài sản này không thể là đối tư​ợng của các giao dịch dân sự. Ví dụ: Ma túy, vũ khí, quân dụng, pháo nổ, các loại động vật hoang dã thuộc danh mục bảo tồn...

b) Tài sản hạn chế l​ưu thông

Những tài sản hạn chế lư​u thông có ý nghĩa quan trọng khác nhau trong nền kinh tế quốc dân, an ninh, quốc phòng... Nhà nư​ớc thực hiện sự kiểm soát chặt chẽ quá trình dịch chuyển tài sản này bằng những quy định riêng của pháp luật. Những tài sản này có thể là đối t​ượng của các giao dịch dân sự nh​ưng phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện luật định. Ví dụ: Vàng bạc, ngoại tệ, thuốc chữa bệnh...

c) Tài sản tự do l​ưu thông

Tài sản tự do l​ưu thông là những tài sản mà Nhà nước không có một quy định cụ thể nào xác định trực tiếp đối với việc dịch chuyển tài sản. Đối với những tài sản này, chủ thể được phép tự do mua bán, dịch chuyển chỉ cần đảm bảo tuân thủ những quy định chung của pháp luật về quyền tự do kinh doanh. Đó hầu hết là những t​ư liệu sản xuất, tư​ liệu sinh hoạt tiêu dùng thông thư​ờng.

2. Quyền sở hữu và nội dung của quyền sở hữu


2.1. Khái niệm của quyền sở hữu

Khái niệm quyền sở hữu được hiểu theo nhiều nghĩa. Theo nghĩa khách quan được hiểu là một chế định của BLDS - đó là toàn bộ các qui định của Nhà nước về vấn đề sở hữu.  Theo nghĩa chủ quan, đó là toàn bộ những hành vi mà chủ sở hữu được pháp luật cho phép thực hiện trong việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản theo ý chí của mình.  

Theo quy định của BLDS, quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. Chủ sở hữu là cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác có đủ ba quyền là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt tài sản (Điều 164).

2.2. Nội dung của quyền sở hữu

Xét theo những ph​ương diện khác nhau, chủ sở hữu có đủ ba quyền năng đối với tài sản: Về mặt thực tế chủ sở hữu có quyền chiếm hữu tài sản, về mặt kinh tế chủ sở hữu có quyền sử dụng tài sản, về mặt pháp lý chủ sở hữu có quyền định đoạt tài sản. Ba quyền năng này hợp thành nội dung của quyền sở hữu.  

a) Quyền chiếm hữu

Quyền chiểm hữu là quyền nắm giữ, quản lý tài sản (Điều 182 BLDS). Thông th​ường chủ sở hữu tự mình chiếm hữu tài sản. Các trường hợp này chiếm đa số làm người ta dễ dàng đồng nhất người chiếm hữu tài sản với chủ sở hữu tài sản. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp một người đang thực tế chiếm hữu tài sản nhưng lại không phải là chủ sở hữu tài sản đó. Ví dụ: Người thuê, người m​ượn tài sản... Vì vậy, cần có các căn cứ để xem xét việc chiếm hữu của họ có hợp pháp hay không, từ đó áp dụng biện pháp bảo vệ quyền sở hữu một cách phù hợp. BLDS phân biệt hai hình thức chiếm hữu là chiếm hữu có căn cứ pháp luật và chiếm hữu không có căn cứ pháp luật.

- Chiếm hữu có căn cứ pháp luật được hiểu là các trường hợp người chiếm hữu thực sự có quyền chiếm hữu đối với tài sản của mình dựa trên những căn cứ do pháp luật qui định. Đó là hình thức chiếm hữu hợp pháp. BLDS quy định sự chiếm hữu hợp pháp trước hết đó là sự chiếm hữu tài sản của một chủ sở hữu được pháp luật công nhận (Điều 183).

Người không phải là chủ sở hữu mà chiếm hữu tài sản thì chỉ được coi là chiếm hữu hợp pháp khi thuộc một trong các trường hợp như: Người được chủ sở hữu uỷ quyền quản lý tài sản, người được chuyển giao quyền chiếm hữu thông qua giao dịch dân sự; người phát hiện và giữ tài sản vô chủ, tài sản không xác định được ai là chủ sở hữu, tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn giấu, bị chìm đắm; người phát hiện và giữ gia súc, gia cầm, vật nuôi dưới nước bị thất lạc, chiếm hữu của cơ quan, tổ chức theo chức năng và thẩm quyền có quyền thu giữ và chiếm hữu tài sản…

Đối với các trường hợp người được chủ sở hữu uỷ quyền quản lý tài sản hoặc được giao tài sản thông qua giao dịch dân sự, người chiếm hữu không thể xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu (Điều 185,186).

Người chiếm hữu tài sản của người khác có căn cứ pháp luật chỉ thực hiện quyền chiếm hữu trong phạm vi, theo cách thức và thời hạn do chủ sở hữu xác định. Hay nói khác đi, người không phải là chủ sở hữu thực hiện các quyền năng chủ yếu không mang tính độc lập (Khoản 1 Điều 185) .

Trong trường hợp quyền chiếm hữu bị xâm phạm, người chiếm hữu tài sản của người khác nhưng có căn cứ pháp luật được pháp luật bảo vệ theo các quy định về bảo vệ quyền sở hữu (từ Điều 255 đến Điều 260 BLDS). Lẽ dĩ nhiên, người này phải chứng minh được tính hợp pháp của việc chiếm hữu, chẳng hạn bằng việc xuất trình hợp đồng thuê tài sản.

- Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật là việc chiếm hữu tài sản không phù hợp với quy định của pháp luật. Đó là việc chiếm hữu tài sản của một người mà không thuộc về bất cứ trường hợp nào của việc chiếm hữu tài sản có căn cứ pháp luật. Thực chất, chiếm hữu không có căn cứ pháp luật là trường hợp một người thực hiện quyền chiếm hữu của chủ sở hữu đối với một tài sản tức là xử sự như chính mình là chủ sở hữu trong khi thực chất chủ sở hữu đích thực của tài sản lại là người khác. Trong thực tế, một người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật một tài sản sẽ được coi là chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình nếu người đó không biết và không thể biết việc chiếm hữu đó là không có căn cứ pháp luật. Mặt khác, nếu người đó biết hoặc tuy không biết nhưng buộc phải biết việc chiếm hữu đó là không có căn cứ pháp luật mà vẫn chiếm hữu sẽ bị coi là chiếm hữu không có căn cứ pháp luật không ngay tình.

b) Quyền sử dụng

Theo quy định của BLDS: “Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản” (Điều 192). Nh​ư vậy, thực hiện quyền sử dụng chính là việc con người khai thác những lợi ích của tài sản để thoả mãn nhu cầu vật chất, tinh thần phát sinh trong đời sống của mình. Việc khai thác những lợi ích này bao gồm cả việc con người thu nhận những kết quả do tài sản mang lại nh​ư thu hoạch hoa, quả, hưởng trứng của gia cầm, hưởng tiền do cho người khác thuê tài sản...

Việc sử dụng một tài sản thông th​ường do chủ sở hữu thực hiện theo ý chí và phù hợp với lợi ích riêng của mình, đồng thời phải đảm bảo không gây thiệt hại và làm ảnh hưởng đến lợi ích Nhà n​ước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Đây là nguyên tắc quan trọng đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích riêng của chủ sở hữu với lợi ích chung của xã hội khi tiến hành khai thác công dụng, giá trị của tài sản.

Thông thường, chủ sở hữu là người có quyền sử dụng tài sản nhưng pháp luật cũng ghi nhận ba trường hợp người không phải chủ sở hữu cũng có quyền sử dụng tài sản:

- Thứ nhất, người được chủ sở hữu chuyển giao quyền sử dụng tài sản thông qua hợp đồng. Trong trường hợp này, người sử dụng được quyền khai thác tài sản theo cách thức và thời hạn đã được thoả thuận với chủ sở hữu.

- Thứ hai, người chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình cũng có quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản. Vì vậy, người này chỉ phải hoàn trả hoa lợi, lợi tức thu được từ thời điểm họ biết hoặc buộc phải biết việc chiếm hữu tài sản là không có căn cứ pháp luật (Khoản 2 Điều 194 BLDS ).

- Thứ ba, cơ quan hay tổ chức nào đó cũng có quyền sử dụng tài sản của người khác trên cơ sở một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc sử dụng tài sản trong tình thế cấp thiết phù hợp với qui định của pháp luật.

c) Quyền định đoạt


Theo quy định của BLDS, quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản hoặc từ bỏ quyền sở hữu tài sản (Điều 195).

 Có hai hình thức định đoạt tài sản:

- Định đoạt số phận thực tế của tài sản là việc chủ sở hữu bằng hành vi của mình làm cho tài sản không còn trong thực tế... Ví dụ: tiêu dùng hết, hủy bỏ tài sản...

- Định đoạt số phận pháp lý của tài sản là việc chủ sở hữu dịch chuyển quyền sở hữu tài sản của mình cho người khác thông qua các giao dịch dân sự như​ bán, trao đổi, tặng cho tài sản...

Về nguyên tắc, chủ sở hữu có toàn quyền định đoạt số phận thực tế hay số phận pháp lý tài sản của mình. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhằm bảo đảm hài hoà giữa lợi ích của chủ sở hữu và lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng hoặc lợi ích của người khác, quyền định đoạt có thể bị hạn chế theo những điều kiện cụ thể do pháp luật quy định. Được thể hiện trong các trường hợp sau đây:

- Khi tài sản đem bán là cổ vật, là di tích lịch sử, văn hoá thì Nhà nước có quyền ưu tiên mua;

- Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có quyền ưu tiên mua một tài sản theo quy định của pháp luật thì khi bán tài sản, chủ sở hữu phải dành quyền ưu tiên mua cho các tổ chức, cá nhân đó. Ví dụ, thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ có thể chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người ngoài nếu các thành viên khác của công ty không mua hoặc mua không hết (Điều 43 Luật Doanh nghiệp);

- Bán nhà ở đang cho thuê thì bên thuê được quyền ưu tiên mua trước( Điều 94 Luật nhà ở) .

- Trong trường hợp pháp luật có quy định trình tự, thủ tục định đoạt tài sản thì phải tuân theo trình tự, thủ tục đó. Điều 450 Bộ luật dân sự quy định hợp đồng mua bán nhà ở phải được lập thành văn bản, có công chứng hoặc chứng thực trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Như vậy, nếu A bán nhà cho B nhưng hợp đồng không được công chứng thì hợp đồng này có nguy cơ bị xem là vô hiệu (Điều 122, 124 và 127 BLDS)

Có những trường hợp tuy không phải là chủ sở hữu, cũng không được chủ sở hữu uỷ quyền, nhưng theo qui định của pháp luật những người có thẩm quyền vẫn có quyền định đoạt tài sản. Ví dụ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản theo qui định của pháp luật; hiệu cầm đồ được quyền bán tài sản, nếu hết thời hạn đã thoả thuận mà người vay không trả được tiền vay…


3. Các hình thức sở hữu


Điều 15 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần với các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh đa dạng dựa trên chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu t​ư nhân trong đó sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể là nền tảng”.  Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định: “Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”. Trên cơ sở các các chế độ sở hữu mà Hiến pháp quy định, BLDS đã quy định hình thức sở hữu như sau: 

3.1. Sở hữu nhà nước

Nhà nư​ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người đại diện cho nhân dân thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với các tài sản thuộc sở hữu toàn dân (Điều 201 BLDS).

Quyền sở hữu nhà nước hiểu theo nghĩa rộng là tổng hợp các quy phạm pháp luật xác nhận quan hệ sở hữu toàn dân trong xã hội. Các quy phạm pháp luật về sở hữu nhà nước bao gồm:

- Xác nhận Nhà n​ước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là chủ thể thực hiện quyền của chủ sở hữu với tài sản thuộc sở hữu nhà nước; 

- Quy định về nội dung, trình tự, phạm vi cũng như​ cách thức thực hiện các quyền năng chiếm hữu, sử dụng, định đoạt đối với tài sản thuộc sở hữu nhà nước;
- Quy định những biện pháp thực tế cũng như​ pháp lý nhằm bảo vệ quyền sở hữu nhà nước.

Theo nghĩa hẹp quyền sở hữu nhà nước là quyền của Nhà n​ước với tư​ cách là chủ thể có quyền năng của một chủ sở hữu đối với các tài sản: Chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản thuộc sở hữu toàn dân.

- Nhà n​ước thực hiện quyền sở hữu đối với tài sản thuộc sở hữu nhà nước, vì vậy, nhà n​ước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là chủ thể của quyền sở hữu nhà nước. Khác với các chủ thể khác khi tham gia vào các quan hệ dân sự, Nhà nước là chủ thể đặc biệt. Nhà nư​ớc là tổ chức phức hợp gồm những cơ quan nhà nước từ trung ư​ơng đến địa ph​ương được kết cấu thành một tổ chức thống nhất có phân rõ quyền của các cơ quan nhà nước. Việc phân quyền cho các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền sở hữu đối với tài sản của nhà nước được cơ quan quyền lực cao nhất - Quốc hội - quy định bằng những văn bản pháp luật. BLDS quy định: “Chính phủ thống nhất quản lý và bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm tài sản thuộc sở hữu toàn dân” (Khoản 2 Điều 201).

- Khách thể của sở hữu toàn dân: Là những tài sản mà pháp luật quy định thuộc sở hữu toàn dân. Khách thể của quyền sở hữu toàn dân rất đa dạng và không bị hạn chế về loại tài sản. BLDS đã ghi nhận một cách khái quát nhất những tài sản thuộc sở hữu nhà nước:


“Tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước bao gồm đất đai, rừng tự nhiên, rừng trồng có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi tự nhiên ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời, phần vốn và tài sản do Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, công trình thuộc các ngành và lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao, quốc phòng, an ninh cùng các tài sản khác do pháp luật quy định” (Điều 200). 
- Nội dung quyền sở hữu nhà nước

Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thực hiện các quyền của chủ sở hữu đối với tài sản thuộc sở h​ữu toàn dân. Cũng nh​ư các chủ sở hữu khác, Nhà nước cũng có các quyền năng chiếm hữu, sử dụng, định đoạt các tài sản thuộc sở hữu toàn dân. Tuy nhiên, khác với các chủ thể khác, Nhà nước thực hiện các quyền năng của quyền sở hữu bằng việc ban hành các văn bản qui phạm pháp luật, trong đó qui định thẩm quyền, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức thực hiện các quyền năng của chủ sở hữu đối với tài sản thuộc sở hữu toàn dân.

3.2. Sở hữu tập thể

Dưới góc độ pháp lý, quyền sở hữu tập thể là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ sở hữu tập thể, bao gồm những quy định về các căn cứ phát sinh quyền sở hữu tập thể, trình tự chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu tập thể. Thông qua các quy định của pháp luật, Nhà nước bảo đảm và tôn trọng quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, không can thiệp vào hoạt động của tập thể. Ngoài ra bằng những chính sách kinh tế, xã hội nhà nước còn tạo điều kiện về vật chất cũng nh​ư tinh thần để giúp kinh tế tập thể phát triển dưới sự quản lý của Nhà nước.

a) Chủ thể

Chủ thể của sở hữu tập thể là các “hợp tác xã hoặc các hình thức kinh tế tập thể ổn định khác” (Điều 208 BLDS). 


Khoản 1 Điều 3 Luật hợp tác xã 2012 quy định: “Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã”.

Mỗi hợp tác xã là một chủ thể riêng biệt - là một pháp nhân và là chủ sở hữu đối với các tài sản của mình. Hợp tác xã là chủ sở hữu thống nhất mà không phụ thuộc vào số lượng thành viên của hợp tác xã. Sở hữu của hợp tác xã không phải là sở hữu chung theo phần của các xã viên bởi nguồn tạo thành của sở hữu chung theo phần của các xã viên không chỉ do các xã viên đóng góp mà còn được tạo lập từ các nguồn khác như: trích phần lợi nhuận để tái sản xuất, tái sản xuất mở rộng, được nhà nước hỗ trợ hoặc từ các nguồn khác tạo thành. Khối tài sản thuộc sở hữu của hợp tác xã là một thể thống nhất. Việc thực hiện các quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt, do các cơ quan của hợp tác xã quyết định phù hợp với mục đích được quy định trong điều lệ. Việc phân chia thành quả lao động, hoa lợi, lợi tức của hợp tác xã theo phư​ơng thức được quyết định bởi cơ quan cao nhất của hợp tác xã.

b) Khách thể 

Tài sản thuộc sở hữu tập thể bao gồm tất cả các t​ư liệu sản xuất phục vụ cho nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển ngành nghề phụ, các loại vốn, quỹ, các loại tài sản từ nguồn đóng góp của các xã viên, các thu nhập từ các loại hoạt động kinh doanh hợp pháp, từ các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật.

c) Nội dung 

Mỗi hợp tác xã là một tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh có tư​ cách pháp nhân được thành lập theo trình tự thừa nhận, tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng cùng sản xuất, kinh doanh, cùng hưởng lợi.

Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt các tài sản thuộc sở hữu hợp tác xã cũng phải tuân theo các quy định của pháp luật phù hợp với điều lệ của hợp tác xã, bảo đảm sự phát triển ổn định của sở hữu tập thể trong nền kinh tế thị trường.

Đại hội xã viên của hợp tác xã quyết định ph​ương h​ướng sản xuất, kinh doanh, giao các tài sản thuộc sở hữu tập thể cho các thành viên trực tiếp khai thác công dụng, giá trị. Các thành viên khi sử dụng tài sản của hợp tác xã giao cho phải sử dụng đúng mục đích, phải bảo quản, giữ gìn tài sản được chuyển giao, không được dịch chuyển tài sản cho người khác.

Ban quản trị, chủ nhiệm hợp tác xã, cơ quan thư​ờng trực giữa các kỳ đại hội xã viên (đại hội đại biểu xã viên, đại hội cổ đông) có kế hoạch quản lý thực hiện các nghị quyết của đại hội xã viên; quản lý, điều hành, kiểm tra việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu tập thể có hiệu quả, phù hợp với điều lệ và pháp luật.

Đối với sở hữu tập thể trong một số lĩnh vực do tính đặc thù là sử dụng tài sản thuộc sở hữu toàn dân (vốn do nhà nước cấp để xây dựng các công trình công cộng, kết cấu hạ tầng, đất đai...), Chính phủ quy định thể thức sử dụng, quản lý tài sản cho phù hợp với từng loại hình hợp tác xã.

3.3. Sở hữu tư​ nhân

Đảng, Nhà n​ước ta chủ trương thực hiện chính sách kinh tế hàng hóa theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước theo định hư​ớng xã hội chủ nghĩa, Mọi người được tự do kinh doanh theo pháp luật. Các doanh nghiệp không phân biệt quan hệ sở hữu đều tự chủ kinh doanh, hợp tác cạnh tranh nhau, bình đẳng trước pháp luật. 

Theo nghĩa rộng, quyền sở hữu t​ư nhân là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt các tài sản thuộc quyền sở hữu của mỗi cá nhân.  Còn theo nghĩa hẹp, quyền sở hữu tư​ nhân còn được hiểu là những quyền dân sự cụ thể của một cá nhân cụ thể đối với tài sản thuộc sở hữu của họ.

- Quyền sở hữu t​ư nhân bao gồm: Sở hữu cá thể, sở hữu tiểu chủ, sở hữu t​ư bản tư​ nhân (Điều 211 BLDS). Việc phân định sở hữu tư​ nhân thành ba loại hình sở hữu khác nhau là căn cứ vào đối tượng sở hữu và cách thức tác động lên đối tượng sở hữu đó: Cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân.

a) Chủ thể 

Chủ thể quyền sở hữu t​ư nhân là từng cá nhân. Bất kỳ cá nhân nào có năng lực pháp luật đều có thể trở thành chủ sở hữu tài sản mà không phụ thuộc vào mức độ năng lực hành vi. 

b) Khách thể 

Khách thể quyền sở hữu tư​ nhân là tài sản thuộc quyền sở hữu cá nhân. Tài sản thuộc sở hữu t​ư nhân được quy định tại Điều 58 Hiến pháp năm 1992, Điều 32 Hiến pháp năm 2013 và được cụ thể hóa ở Điều 212 BLDS: “Thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư​ liệu sinh hoạt, t​ư liệu sản xuất, vốn, hoa lợi, lợi tức và tài sản hợp pháp khác của cá nhân là tài sản thuộc sở hữu t​ư nhân. Tài sản hợp pháp thuộc sở hữu tư​ nhân không bị hạn chế về số lượng, giá trị. Cá nhân không được sở hữu đối với tài sản mà pháp luật quy định không thể thuộc sở hữu tư​ nhân”.
c) Nội dung quyền sở hữu tư​ nhân

Nội dung quyền sở hữu t​ư nhân là tổng hợp các quyền năng chiếm hữu, sử dụng, định đoạt cùng các nghĩa vụ của chủ sở hữu khi thực hiện các quyền năng đó đối với các tài sản thuộc sở hữu của mình.

Nếu như​ tất cả mọi cá nhân đều có quyền sở hữu đối với tài sản thì vấn đề thực hiện các quyền năng của chủ sở hữu không phải tất cả mọi người như​ nhau. Chỉ những cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi mới có đầy đủ các quyền để tự mình thực hiện việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu của họ.

Khi thực hiện các quyền năng của quyền sở hữu tư​ nhân, chủ sở hữu phải “không được gây thiệt hại và ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác”. Ngoài ra trong trường hợp do pháp luật quy định, chủ sở hữu còn có những nghĩa vụ khác khi thực hiện việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt như​ nghĩa vụ bảo vệ môi trường (Điều 263 BLDS), nghĩa vụ tôn trọng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội (Điều 264 BLDS)...

3.4. Sở hữu chung

Sở hữu chung là hình thức sở hữu trong đó hai hay nhiều chủ sở hữu đều là chủ sở hữu đối với một tài sản, một khối tài sản. Tài sản thuộc sở hữu chung là tài sản chung. Những chủ sở hữu trong quyền sở hữu chung được gọi là các đồng sở hữu chủ.

Theo qui định của pháp luật, có các loại sở hữu chung sau đây:

a) Sở hữu chung theo phần

Là hình thức sở hữu chung mà trong đó phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu được xác định đối với tài sản chung (Điều 216 BLDS). Trong sở hữu chung theo phần, mỗi đồng sở hữu chủ có phần quyền xác định đối với toàn bộ khối tài sản mà không phải là quyền đối với phần tài sản. Phần quyền xác định này có thể bằng nhau hoặc không bằng nhau và thường được biểu hiện thông qua đơn vị số học xác định 1/2 - 1/4  đối với tài sản. Tỷ lệ này được xác định căn cứ vào phần đóng góp của các đồng sở hữu chủ hoặc phần họ được trong khối di sản thừa kế...

Việc định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung theo phần của từng đồng sở hữu chủ là việc mỗi đồng sở hữu định đoạt phần quyền của họ trong khối tài sản chung. Nếu các đồng sở hữu chủ có thoả thuận về ph​ương thức định đoạt thì mỗi đồng sở hữu chủ phải định đoạt theo phư​ơng thức đó. Trong trường hợp các đồng sở hữu chủ không thoả thuận về ph​ương thức định đoạt thì mỗi đồng sở hữu chủ có quyền định đoạt phần quyền của mình thông qua các hình thức: Bán, tặng cho, trao đổi, thừa kế hoặc từ bỏ quyền sở hữu.

Trong trường hợp một chủ sở hữu chung bán phần quyền của mình, thì các chủ sở hữu chung khác được quyền ​ưu tiên mua. Trong thời hạn ba tháng đối với tài sản chung là bất động sản, một tháng đối với tài sản chung là động sản, kể từ ngày các đồng sở hữu chung nhận được thông báo về việc bán và các điều kiện bán mà không chủ sở hữu chung nào mua thì chủ sở hữu đó được quyền bán cho người khác. Nếu một trong các chủ sở hữu chung từ bỏ phần quyền của mình hoặc khi người này chết mà không có người thừa kế, thì phần quyền sở hữu đó thuộc về nhà nước.

Mỗi chủ sở hữu chung đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung. Tuy nhiên, nếu các chủ sở hữu chung có thoả thuận chỉ được chia sau một thời hạn nhất định thì quyền yêu cầu chia tài sản chỉ được thực hiện khi hết thời hạn đó. Khi tài sản chung không thể chia được bằng hiện vật thì được trị giá thành tiền để chia. Chủ nợ của một trong các đồng sở hữu chung cũng có quyền yêu cầu chia tài sản chung để nhận tiền thanh toán và được tham gia vào việc chia tài sản chung trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.


b) Sở hữu chung hỗn hợp 

Sở hữu chung hỗn hợp là sở hữu đối với tài sản do các chủ sở hữu thuộc các thành phần kinh tế khác nhau góp vốn để sản xuất, kinh doanh thu lợi nhuận. Tài sản được hình thành từ nguồn vốn góp của các chủ sở hữu, lợi nhuận hợp pháp thu được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc từ các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật là tài sản thuộc sở hữu chung hỗn hợp. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung hỗn hợp phải tuân theo quy định tại Điều 216 của BLDS và các quy định của pháp luật có liên quan đến việc góp vốn, tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý, điều hành, trách nhiệm về tài sản và phân chia lợi nhuận.
c) Sở hữu chung hợp nhất 

Là sở hữu chung trong đó phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu không được xác định đối với tài sản chung (Khoản 1 Điều 218 BLDS). Các đồng sở hữu chủ có quyền ngang nhau đối với khối tài sản chung trong việc khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản chung nếu không có thoả thuận khác. Sở hữu chung hợp nhất bao gồm sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia và sở hữu chung hợp nhất không phân chia.

d) Sở hữu chung của cộng đồng

Sở hữu chung của cộng đồng là sở hữu của dòng họ, thôn ấp, làng bản, cộng đồng tôn giáo và các cộng đồng dân cư​ khác được hình thành theo tập quán, tài sản do các thành viên cộng đồng cùng nhau đóng góp, được tặng, cho chung... nhằm mục đích thoả mãn lợi ích chung hợp pháp của cả cộng đồng. Các thành viên của cộng đồng cùng quản lý sử dụng, định đoạt tài sản chung theo tập quán, vì lợi ích của cộng đồng nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Sở hữu chung trong nhà chung c​ư bao gồm phần diện tích, trang thiết bị dùng chung (cầu thang, hệ thống điện, nước... ) chủ sở hữu các hộ trong nhà chung c​ư có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc quản lý, sử dụng phần diện tích và thiết bị chung.


IV. GIAO DỊCH DÂN SỰ

1. Khái niệm và ý nghĩa của giao dịch dân sự

Giao dịch là hành vi có ý thức của chủ thể nhằm đạt được những mục đích nhất định. BLDS quy định: "Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lí đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự" (Điều 121).

Trong giao dịch dân sự có ý chí và thể hiện ý chí của chủ thể tham gia giao dịch. Ý chí là nguyện vọng, mong muốn chủ quan bên trong của con người mà nội dung của nó được xác định bởi các nhu cầu về sản xuất, tiêu dùng của bản thân họ. Ý chí phải được thể hiện ra bên ngoài dưới một hình thức nhất định để các chủ thể khác có thể biết được ý chí của chủ thể muốn tham gia đã tham gia vào một giao dịch dân sự cụ thể. Bởi vậy, giao dịch dân sự phải là sự thống nhất giữa ý chí và bày tỏ ý chí. 

Mục đích của giao dịch dân sự là lợi ích hợp pháp mà các bên mong muốn đạt được khi xác lập giao dịch (Điều 123 BLDS). Mục đích của giao dịch chính là hậu quả pháp lí sẽ phát sinh từ giao dịch mà các bên mong muốn đạt được khi xác lập giao dịch. Ví dụ: Trong hợp đồng mua bán thì mục đích pháp lí của bên mua là sẽ trở thành chủ sở hữu tài sản mua bán, bên bán sẽ nhận tiền và chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua. Mục đích đó sẽ trở thành hiện thực khi hợp đồng mua bán tuân thủ mọi quy định của pháp luật và bên bán thực hiện xong nghĩa vụ bàn giao tài sản mua bán, khi đó, hậu quả pháp lí phát sinh từ giao dịch trùng với mong muốn ban đầu của các bên. 

Giao dịch dân sự là căn cứ phổ biến, thông dụng nhất trong các căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự; là phương tiện pháp lí quan trọng nhất trong giao lưu dân sự, trong việc dịch chuyển tài sản và cung ứng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của tất cả các thành viên trong xã hội. Trong nền sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường, thông qua giao dịch dân sự (hợp đồng) các chủ thể đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và các nhu cầu khác trong đời sống hàng ngày của mình.

2. Phân loại giao dịch dân sự

Căn cứ vào các bên tham gia vào giao dịch có thể phân biệt giao dịch dân sự thành hai loại là hợp đồng và hành vi pháp lí đơn phương. 

2.1. Hợp đồng dân sự


Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên nhằm làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.  Như vậy, khi các chủ thể thỏa thuận với nhau và trên cơ sở đó làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt một hoặc nhiều quyền hoặc nghĩa vụ dân sự thì gọi là hợp đồng dân sự.

Hợp đồng dân sự là loại giao dịch dân sự phổ biến nhất trong đời sống hàng ngày. Thông thường hợp đồng có hai bên tham gia trong đó thể hiện sự thống nhất ý chí của các chủ thể trong một quan hệ cụ thể (mua bán, cho thuê...) nhưng cũng tồn tại hợp đồng có nhiều bên tham gia (hợp đồng hợp tác - Điều 111 BLDS). Mỗi bên trong hợp đồng có thể có một hoặc nhiều chủ thể tham gia. Trong hợp đồng ý chí của một bên đòi hỏi sự đáp lại của bên kia, tạo thành sự thống nhất ý chí của các bên, từ đó mới hình thành được hợp đồng. Do vậy, hợp đồng dân sự là sự thoả thuận ý chí của hai hay nhiều bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. "Thoả thuận" vừa là nguyên tắc, vừa là đặc trưng của hợp đồng dân sự và được thể hiện trong tất cả các giai đoạn của quan hệ hợp đồng - từ giao kết đến thực hiện hoặc sửa đổi, chấm dứt hợp đồng dân sự. 

2.2. Hành vi pháp lí đơn phương

Hành vi pháp lí đơn phương là giao dịch trong đó thể hiện ý chí của một bên nhằm làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. 

Thông thường, hành vi pháp lí đơn phương được xác lập theo ý chí của một bên chủ thể duy nhất (lập di chúc, từ chối hưởng thừa kế). Có thể có nhiều chủ thể cùng tham gia vào một bên của giao dịch (hai cá nhân, tổ chức cùng tuyên bố hứa thưởng...). Trong nhiều trường hợp hành vi pháp lí đơn phương chỉ phát sinh hậu quả pháp lí khi có những người khác đáp ứng được những điều kiện nhất định do người xác lập giao dịch đưa ra. Những người này phải đáp ứng được các điều kiện đó mới làm phát sinh nghĩa vụ của người xác lập giao dịch (hứa thưởng, thi có giải...).

3. Giao dịch dân sự có điều kiện

Giao dịch có điều kiện là giao dịch mà hiệu lực của nó phát sinh hoặc huỷ bỏ phụ thuộc vào sự kiện nhất định. Khi sự kiện đó xảy ra thì giao dịch phát sinh hoặc huỷ bỏ. Giao dịch có điều kiện phát sinh là giao dịch đã được xác lập nhưng chỉ phát sinh hiệu lực khi có sự kiện được coi là điều kiện xảy ra. Giao dịch có điều kiện huỷ bỏ là giao dịch được xác lập và phát sinh hiệu lực nhưng khi có sự kiện là điều kiện xảy ra thì giao dịch bị huỷ bỏ.

Các sự kiện đó dự liệu khả năng xảy ra nhưng không chắc chắn xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên sự kiện được coi là điều kiện phải là sự kiện xảy ra một cách tự nhiên. Nếu một trong các chủ thể của giao dịch có hành vi ngăn cản không cho các sự kiện đó xảy ra hoặc có hành vi ngăn cản thúc đẩy cho sự kiện đó xảy ra sớm hơn để không thực hiện nghĩa vụ thì cũng không làm phát sinh hoặc chấm dứt hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự.

4. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự 

Trong quá trình giao lưu dân sự, các chủ thể được tự do thực hiện các giao dịch dân sự. Nhà nước không can thiệp sâu vào việc xác lập và thực hiện giao dịch dân sự của các chủ thể. Tuy nhiên, để quản lý xã hội trong một thể thống nhất, bảo đảm sự hài hòa giữa các lợi ích trong xã hội, Nhà nước đưa ra những chuẩn mực nhất định để bắt buộc các chủ thể  tham gia giao dịch dân sự phải tuân theo. Do vậy, Điều 122 BLDS quy định cụ thể về các điều kiện có hiệu lực củ giao dịch dân sự. Một giao dịch dân sự chỉ có hiệu lực khi đáp ứng cá điều kiện sau đây:

4.1. Điều kiện về chủ thể 

a) Đối với chủ thể của giao dịch dân sự là cá nhân

Bản chất của giao dịch dân sự là sự thống nhất giữa ý chí và bày tỏ ý chí của chủ thể tham gia giao dịch. Vì vậy, chỉ những người có năng lực hành vi mới có ý chí riêng và nhận thức được hành vi của họ để có thể tự mình xác lập, thực hiện các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch đồng thời phải tự chịu trách nhiệm trong giao dịch. Cho nên, giao dịch dân sự do cá nhân xác lập chỉ có hiệu lực nếu phù hợp với mức độ năng lực hành vi dân sự của cá nhân (từ Điều 17 đến Điều 23 BLDS ).

Riêng đối với cá nhân là người nước ngoài, theo quy định của BLDS, năng lực hành vi dân sự của họ được xác định theo pháp luật của nước mà người đó là công dân. Tuy nhiên, khi xác lập và thực hiện giao dịch dân sự trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người nước ngoài phải tuân theo quy định của Việt Nam về việc xác lập và thực hiện đối với các hành vi dân sự đó. Trong một số trường hợp, người nước ngoài bị hạn chế xác lập và thực hiện một số hành vi giao dịch dân sự (Ví dụ: mua bán nhà ở tại Việt Nam).

b) Đối với các chủ thể tham gia giao dịch dân sự là pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác.

Các chủ thể này tham gia vào giao dịch dân sự thông qua người đại diện của họ. Người đại diện cho pháp nhân bao gồm người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền. Người đại diện của hộ gia đình là chủ hộ được xác lập những giao dịch dân sự vì lợi ích chung của chủ hộ gia đình. Chủ hộ có thể ủy quyền cho các thành viên khác đã thành niên trong gia đình đại diện cho hộ gia đình thực hiện các giao dịch dân sự. Người đại diện cho tổ hợp tác là tổ trưởng do các thành viên cử ra được xác lập, thực hiện những giao dịch dân sự liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ, được xác định trong hợp đồng hợp tác. Tổ trưởng tổ hợp tác cũng có quyền ủy quyền cho các thành viên khác thực hiện giao dịch dân sự. Các quyền, nghĩa vụ do người đại diện xác lập làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác. Tuy nhiên, pháp nhân chỉ tham gia các giao dịch dân sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của pháp nhân. Hộ gia đình chỉ được tham gia các giao dịch dân sự liên quan đến quyền sử dụng đất, đến hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và trong một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác theo quy định của pháp luật (Điều 106 BLDS). Tổ hợp tác chỉ được tham gia các giao dịch dân sự liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ được xác định trong hợp đồng hợp tác (Điều 111 BLDS). Người đại diện xác lập giao dịch dân sự làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác trong phạm vi nhiệm vụ của chủ thể đó được điều lệ hoặc pháp luật quy định.

4.2. Điều  kiện về mục đích và nội dung của giao dịch 

Mục đích của giao dịch dân sự là lợi ích hợp pháp mà các bên mong muốn đạt được khi xác lập giao dịch đó (Điều 123 BLDS). Nội dung của giao dịch dân sự là tổng hợp các điều khoản mà các bên đã cam kết, thoả thuận trong giao dịch. Động cơ, mục đích cũng như nội dung của giao dịch dân sự do các chủ thể xác định dựa trên tinh thần đáp ứng lợi ích của chủ thể nhưng không làm ảnh hưởng tới lợi ích chung. BLDS quy định: “Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội” (Điểm b Khoản 1 Điều 122).

Điều cấm của pháp luật là những quy định của pháp luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định. Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng. Chỉ những tài sản được phép giao dịch, những công việc được phép thực hiện không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội mới là đối tượng của giao dịch dân sự. Những giao dịch xác lập nhằm trốn tránh pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội là những giao dịch có mục đích và nội dung không hợp pháp, không làm phát sinh hiệu lực pháp luật của giao dịch đó.

4.3. Điều kiện về sự tự nguyện khi xác lập, thực hiện giao dịch

Bản chất của giao dịch dân sự là sự thống nhất giữa ý chí và bày tỏ ý chí, nên người tham gia giao dịch phải hoàn toàn tự nguyện trong việc xác lập ý chí và bày tỏ ý chí. Vi phạm sự tự nguyện của chủ thể là vi phạm pháp luật. Vì vậy, giao dịch thiếu sự tự nguyện không làm phát sinh hậu quả pháp lí. BLDS quy định một số trường hợp giao dịch xác lập không có sự tự nguyện sẽ bị vô hiệu, cụ thể như sau:

a) Giao dịch dân sự  vô hiệu do giả tạo (Điều 129)

Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo có điểm đặc biệt là các bên trong giao dịch đó hoàn toàn tự nguyện xác lập giao dịch nhưng lại cố ý bày tỏ ý chí không đúng với ý chí đích thực của họ (có sự tự nguyện nhưng không có sự thống nhất giữa ý chí và bày tỏ ý chí). Có hai trường hợp giả tạo:

- Trường hợp thứ nhất là giả tạo nhằm che giấu một giao dịch khác. Khi đó giao dịch giả tạo vô hiệu, còn giao dịch bị che giấu vẫn có hiệu lực nếu như giao dịch bị che giấu đó đáp ứng được đầy đủ các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự. Ví dụ: Giao kết hợp đồng tặng cho tài sản nhằm che giấu hợp đồng gửi giữ.

- Trường hợp thứ hai là giao dịch giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba. Ví dụ: Các bên thoả thuận giao kết hợp đồng tặng cho nhưng không làm phát sinh quyền của người được tặng cho (hợp đồng tưởng tượng) nhằm trốn tránh việc trả nợ người cho vay trước đó. Khi đó hợp đồng tặng cho giả tạo đó sẽ bị vô hiệu.

b) Giao dịch dân sự vô hiệu do bị nhầm lẫn (Điều 131)

Nhầm lẫn là việc các bên hình dung sai về nội dung của giao dịch mà tham gia vào giao dịch gây thiệt hại cho mình hoặc cho bên kia. Sự nhầm lẫn xuất phát từ nhận thức của các bên hoặc phán đoán sai lầm về đối tượng sự việc, sự nhầm lẫn phải được thể hiện rõ ràng mà căn cứ vào nội dung của giao dịch phải xác định được. Nếu bên bị nhầm lẫn chứng minh được sự nhầm lẫn của mình thì giao dịch có thể bị tuyên bố vô hiệu. 

Trong nhiều trường hợp, sự nhầm lẫn có thể xảy đến do lỗi của bên đối tác. Khi một bên có lỗi làm cho bên kia nhầm lẫn về nội dung của giao dịch mà xác lập giao dịch (Ví dụ: Không đưa ra chỉ dẫn rõ ràng bằng tiếng Việt về công dụng của tài sản...) thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu bên kia thay đổi nội dung của giao dịch đó. Nếu bên kia không chấp nhận thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu toà án tuyên bố giao dịch vô hiệu. Tuy nhiên, lỗi ở đây chỉ có thể là lỗi vô ý. Nếu sự nhầm lẫn do lỗi cố ý của bên đối tác thì khi đó sẽ thuộc trường hợp vô hiệu do lừa dối. 

c) Giao dịch dân sự vô hiệu do lừa dối, đe dọa (Điều 132)

Lừa dối là hành vi cố ý của một bên nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của giao dịch nên đã xác lập giao địch đó (che giấu hành vi bất hợp pháp để hưởng thừa kế theo di chúc; dùng thủ đoạn nói là vật tốt để bán với giá đắt...).

Đe dọa là hành vi cố ý của một bên hoặc người thứ ba làm cho bên kia sợ hãi mà phải xác lập, thực hiện giao dịch nhằm tránh thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của mình hoặc của cha, mẹ, vợ, chồng, con của mình. Tuy nhiên sự đe dọa phải nghiêm trọng và có thực (không thể là đe dọa tưởng tượng). Hành vi đe doạ có thể được thực hiện từ phía đối tác cũng có thể từ người thứ ba.

Những giao dịch được xác lập do lừa dối, đe dọa chỉ bị vô hiệu khi có yêu cầu của bên bị lừa dối, bị đe dọa và toà án chấp nhận yêu cầu đó. Như vậy, những giao dịch được xác lập do các tác động này vẫn có hiệu lực nếu không có yêu cầu của bên bị lừa dối, bị đe dọa. Khi giao dịch bị tuyên bố vô hiệu, bên lừa dối, đe doạ phải bồi thường những thiệt hại xảy ra đối với bên bị lừa dối, bị đe doạ.

d) Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình (Điều 133 BLDS)

Trường hợp này chỉ áp dụng cho những người có năng lực hành vi dân sự. Tại thời điểm giao kết nếu người đó bị rơi vào tình trạng không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình (Ví dụ: say rượu...) thì sau đó chính người đó có quyền yêu cầu toà án tuyên bố giao dịch vô hiệu. Việc phân định trách nhiệm bồi thường thiệt hại phụ thuộc vào lỗi của các bên tham gia giao dịch.

4.4. Điều kiện về hình thức

Hình thức của giao dịch dân sự là phương tiện thể hiện nội dung của giao dịch. Thông qua phương tiện này bên đối tác cũng như người thứ ba có thể biết được nội dung của giao dịch đã xác lập. Giao dịch dân sự có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. 

- Hình thức miệng (bằng lời nói): Giao dịch dân sự bằng lời nói được coi là hình thức phổ biến nhất trong xã hội hiện nay mặc dù hình thức này có độ xác thực thấp nhất. Hình thức miệng thường được áp dụng đối với các giao dịch được thực hiện ngay và chấm dứt ngay sau đó (mua bán trao tay) hoặc giữa các chủ thể có quan hệ mật thiết, tin cậy, giúp đỡ lẫn nhau (bạn bè, người thân cho vay, mượn tài sản...). Nhưng cũng có trường hợp giao dịch dân sự nếu được thể hiện bằng hình thức miệng phải bảo đảm tuân thủ những điều kiện luật định mới có giá trị (di chúc miệng - Điều 652 BLDS). 

- Hình thức văn bản: 

+ Văn bản thường: Được áp dụng trong trường hợp các bên tham gia giao dịch dân sự thoả thuận hoặc pháp luật quy định giao dịch phải thể hiện bằng hình thức văn bản. Nội dung giao dịch được thể hiện trên văn bản có chữ kí xác nhận của các chủ thể cho nên hình thức này là chứng cứ xác định chủ thể đã tham gia vào một giao dịch dân sự rõ ràng hơn so với trường hợp giao dịch được thể hiện bằng lời nói.

+ Văn bản có công chứng chứng nhận, Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền chứng thực: Được áp dụng trong những trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự bắt buộc phải được lập thành văn bản hoặc các bên có thoả thuận phải có chứng nhận, chứng thực, đăng kí hoặc xin phép thì khi xác lập giao dịch các bên phải tuân thủ hình thức, thủ tục đó (mua bán nhà, chuyển quyền sử dụng đất...).

- Hình thức giao dịch bằng hành vi: Giao dịch dân sự có thể được xác lập thông qua những hành vi nhất định theo quy ước định trước. Ví dụ: Mua nước ngọt bằng máy tự động, chụp ảnh bằng máy tự động, gọi điện thoại tự động… Đây là hình thức giản tiện nhất của giao dịch. Giao dịch có thể được xác lập thông qua hình thức này mà không nhất thiết phải có sự hiện diện đồng thời của tất cả các bên tại nơi giao kết. Hình thức này càng ngày càng trở nên phổ biến, nhất là tại những quốc gia có nền công nghiệp tự động hoá phát triển.  

Người xác lập giao dịch có quyền lựa chọn hình thức của giao dịch đó. Trong trường hợp pháp luật có quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản, phải được công chứng nhà nước chứng nhận, được chứng thực, đăng kí hoặc phải xin phép thì phải tuân theo các quy định đó. Ví dụ: hợp đồng mua bán nhà ở phải lập thành văn bản và phải được công chứng tại văn phòng công chứng. Trong trường hợp pháp luật quy định hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch mà các bên không tuân theo thì theo yêu cầu của một hoặc các bên, Toà án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác quyết định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của giao dịch trong một thời hạn; quá thời hạn đó mà không thực hiện thì giao dịch vô hiệu.

5. Giao dịch dân sự vô hiệu

Chỉ những giao dịch hợp pháp mới làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các bên và được Nhà nước bảo đảm thực hiện. Về nguyên tắc giao dịch không tuân thủ một trong các điều kiện có hiệu lực của giao dịch thì sẽ bị vô hiệu. Những quy định về sự vô hiệu của giao dịch dân sự có ý nghĩa quan trọng trong việc thiết lập trật tự kỉ cương xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân và Nhà nước; bảo đảm an toàn pháp lí cho các chủ thể trong giao lưu dân sự.

Theo cách phân loại truyền thống thì các trường hợp giao dịch bị vô hiệu có thể được phân thành hai nhóm chính: Vô hiệu tuyết đối (hay còn gọi là vô hiệu đương nhiên) và vô hiệu tương đối (hay còn gọi là vô hiệu bị tuyên).

-  Giao dịch dân sự bị coi là vô hiệu tuyệt đối trong các trường hợp sau đây: Khi vi phạm vào các điều cấm của pháp luật, trái với đạo đức của xã hội (Điều 128 BLDS); khi giao dịch được xác lập một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch khác hoặc nhằm trốn tránh nghĩa vụ đối với người thứ ba (Điều 129 BLDS); khi hình thức của giao dịch không tuân thủ theo các quy định bắt buộc của pháp luật (Điều 134 BLDS). Đây là những giao dịch vi phạm pháp luật nghiêm trọng cho nên Nhà nước không bảo hộ vì vậy các giao dịch này mặc nhiên bị vô hiệu mà không phụ thuộc vào quyết định của Tòa án. Tuy  nhiên, các chủ thể có liên quan vẫn có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố  giao dịch này vô hiệu, thời hạn để yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu tuyệt đối không bị hạn chế. Riêng đối với trường hợp giao dịch vô hiệu do vi phạm quy định bắt buộc về hình thức thì thời hạn yêu cầu tuyên bố giao dịch vô hiệu là hai năm kể ngày  giao dịch được xác lập.

- Giao dịch dân sự bị coi là vô hiệu tương đối trong các trường hợp sau đây: Khi giao dịch được xác lập bởi người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự (Điều 130 BLDS); khi giao dịch được xác lập do bị nhầm lẫn (Điều 131 BLDS); khi một bên chủ thể tham gia xác lập giao dịch do bị lừa dối, đe doạ (Điều 132 BLDS); khi người xác lập giao dịch đủ năng lực hành vi dân sự nhưng đã xác lập giao dịch tại thời điểm không nhận thức được hành vi của mình (Điều 133 BLDS). Những giao dịch vô hiệu tương đối không mặc nhiên vô hiệu mà chỉ trở nên vô hiệu khi có đơn yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan và bị Tòa án tuyên bố vô hiệu. Thời hạn khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu là hai năm kể từ ngày giao dịch dân sự được xác lập (Điều 136 BLDS).

 Về nguyên tắc chung, giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các bên từ thời điểm xác lập. Các bên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu (hoàn nguyên) như khi chưa xác lập giao dịch cho nên, nếu giao dịch chưa được thực hiện thì các bên không được thực hiện giao dịch đó. Nếu giao dịch đã được thực hiện toàn bộ hay một phần thì các bên không được tiếp tục thực hiện giao dịch và phải hoàn trả cho nhau những lợi ích vật chất đã nhận của nhau. Nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại (Điều 137 BLDS). Nếu giao dịch vô hiệu từng phần mà không ảnh hưởng đến các phần khác thì chỉ phần vô hiệu không có hiệu lực, các phần còn lại vẫn có hiệu lực thi hành.


V. NGHĨA VỤ DÂN SỰ VÀ CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO NGHĨA VỤ DÂN SỰ

1. Khái niệm, đối tượng của nghĩa vụ dân sự


Theo quy định của BLDS, nghĩa vụ dân sự là một quan hệ pháp luật dân sự, trong đó, một hoặc nhiều chủ thể (bên có nghĩa vụ) phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện công việc khác hoặc không thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ thể khác (gọi là bên có quyền) (Điều 280).


Đối tượng của nghĩa vụ dân sự có thể là tài sản, công việc phải thực hiện hoặc không được thực hiện. BLDS quy định đối tượng dân sự phải được xác định cụ thể. Chỉ những tài sản có thể giao dịch được, những công việc có thể thực hiện được mà pháp luật không cấm, không trái đạo đức mới là đối tượng của nghĩa vụ dân sự (Điều 282).
2. Căn cứ phát sinh, chấm dứt nghĩa vụ dân sự

Căn cứ phát sinh, chấm dứt nghĩa vụ được hiểu là những sự kiện pháp lý do pháp luật quy định mà khi xuất hiện sự kiện đó thì nghĩa vụ dân sự phát sinh và chấm dứt.


2.1. Căn cứ phát sinh nghĩa vụ dân sự


Theo quy định của BLDS thì  nghĩa vụ dân sự phát sinh từ các căn cứ sau đây:


- Hợp đồng dân sự được coi là căn cứ phổ biến nhất làm phát sinh nghĩa vụ giữa các chủ thể. BLDS quy định hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự (Điều 388). Sự thỏa thuận của các chủ thể trong quan hệ hợp đồng phải tuân thủ các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng do pháp luật quy định. Hợp đồng hợp pháp làm phát sinh hiệu lực pháp lý đối với các chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng, là căn cứ để xác định nghĩa vụ của chủ thể trong quan hệ hợp đồng đó. Ví dụ: A bán cho B một chiếc xe máy (hợp đồng mua bán), hợp đồng này giữa A và B có hiệu lực sẽ phát sinh nghĩa vụ dân sự: A có nghĩa vụ giao xe cho B, B có nghĩa vụ trả tiền cho A.


- Hành vi pháp lý đơn phương là tuyên bố ý chí công khai của một chủ thể làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự. Ví dụ: lập di chúc, tuyên bố hứa thưởng...

Nếu hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự thì hành vi pháp lý đơn phương chỉ là sự tuyên bố ý chí của một bên chủ thể nên việc xác lập, chấm dứt nghĩa vụ dân sự phụ thuộc vào ý chí của chính chủ thể đó. Tuy nhiên, tương tự như hợp đồng dân sự thì hành vi pháp lý đơn phương cũng chỉ được coi là căn cứ phát sinh nghĩa vụ nếu hành vi pháp lý đơn phương đó thỏa mãn đầy đủ các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự do pháp luật quy định. 

- Thực hiện công việc không có ủy quyền là việc một người không có nghĩa vụ thực hiện công việc nhưng đã tự nguyện thực hiện công việc đó, hoàn toàn vì lợi ích của người có công việc được thực hiện khi người này không biết hoặc biết mà không phản đối. Thực hiện công việc không có ủy quyền sẽ được coi là căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ dân sự, theo đó người  thực hiện công việc không có ủy quyền phải thực hiện công việc đó một cách tốt nhất, vì lợi ích của người có công việc được thực hiện và người có công việc được thực hiện phải thực hiện việc tiếp nhận công việc, thanh toán chi phí... mà người thực hiện công việc đã bỏ ra để thực hiện công việc đó (Điều 594).

- Chiếm hữu, sử dụng tài sản hoặc được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật. Khi một người chiếm hữu, sử dụng, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật sẽ phát sinh nghĩa vụ dân sự. Theo đó, người chiếm hữu, sử dụng, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật sẽ phải hoàn trả tài sản mà mình chiếm hữu, sử dụng, được lợi cho chủ sở hữu. Ngoài nghĩa vụ hoàn trả tài sản, người chiếm hữu, sử dụng, được lợi về tài sản còn phải hoàn trả cả hoa lợi, lợi tức và phải bồi thường thiệt hại nếu gây ra.

- Gây thiệt hại do hành vi trái pháp luật. Khi một người thực hiện hành vi trái pháp luật, có lỗi gây thiệt hại sẽ phát sinh nghĩa vụ dân sự, theo đó người gây thiệt hại (người có nghĩa vụ) sẽ phải bồi thường thiệt hại đã xảy ra cho người bị thiệt hại (người có quyền).

- Những căn cứ khác do pháp luật quy định

Ngoài những căn cứ nêu trên, nghĩa vụ dân sự còn có thể phát sinh từ các căn cứ khác do pháp luật quy định. Các căn cứ này thông thường là bản án, quyết định của tòa án hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc chủ thể nào đó thực hiện nghĩa vụ dân sự.

2.2. Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự

Nghĩa vụ dân sự là một hiện tượng phát sinh theo ý chí của chủ thể tham gia nghĩa vụ dân sự hoặc theo ý chí của Nhà nước. Nghĩa vụ dân sự có thể chấm dứt theo ý chí của chủ thể hoặc theo ý chí của Nhà nước. Theo quy định tại Điều 374 BLDS, nghĩa vụ dân sự sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

- Nghĩa vụ dân sự chấm dứt trong trường hợp nghĩa vụ được hoàn thành. 

Nghĩa vụ dân sự được hoàn thành khi bên có nghĩa vụ đã thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ nhưng phần còn lại được bên có quyền miễn cho việc thực hiện tiếp. Bên có quyền tiếp nhận đối tượng nghĩa vụ từ hành vi thực hiện nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ. Tuy nhiên, trên thực tế có những trường hợp bên có quyền chậm tiếp nhận đối tượng nghĩa vụ. Trong trường hợp này, để đảm bảo quyền lợi cho bên có nghĩa vụ, pháp luật quy định:

+ Nếu nghĩa vụ là vật, khi bên có quyền chậm tiếp nhận đối tượng nghĩa vụ thì bên có nghĩa vụ phải bảo quản, giữ gìn vật hoặc có thể gửi tại nơi nhận gửi giữ và phải báo ngay cho bên có quyền. Bên chậm tiếp nhận phải chịu rủi ro và mọi chi phí về gửi giữ. Nghĩa vụ giao vật hoàn thành tại thời điểm vật đã được gửi giữ bảo đảm số lượng, chất lượng và các điều kiện khác mà các bên đã thoả thuận.

+ Nếu nghĩa vụ là tiền hoặc giấy tờ có giá thì khi bên có quyền chậm tiếp nhận đối tượng của nghĩa vụ, người có nghĩa vụ cũng có thể gửi tại nơi nhận gửi giữ và phải báo ngay cho bên có quyền; nghĩa vụ được xem là đã hoàn thành kể từ thời điểm gửi giữ.

- Nghĩa vụ chấm dứt theo thỏa thuận của các bên

 Xuất phát từ nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết thỏa thuận của pháp luật dân sự, BLDS quy định các bên có thể thỏa thuận chấm dứt nghĩa vụ dân sự bất cứ lúc nào (Điều 37). Như vậy, sau khi nghĩa vụ dân sự được xác lập, nghĩa vụ có thể được thực hiện một phần hoặc chưa thực hiện thì các bên trong quan hệ nghĩa vụ dân sự cũng có thể thỏa thuận chấm dứt nghĩa vụ. Mặc dù tôn trọng sự thỏa thuận của các chủ thể, nhưng việc thỏa thuận đó không được gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

- Nghĩa vụ chấm dứt do được miễn thực hiện nghĩa vụ

Việc miễn thực hiện nghĩa vụ của bên có quyền đối với bên có nghĩa vụ là căn cứ chấm dứt nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ đối với bên có quyền. Ví dụ: A gây thiệt hại cho B làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại của A đối với B. Nghĩa vụ dân sự của A sẽ chấm dứt nếu B miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho A. Mặc dù việc miễn thực hiện nghĩa vụ dân sự là quyền của chủ thể mang quyền trong quan hệ nghĩa vụ nhưng trong một số trường hợp nhất định nếu pháp luật quy định không được miễn thực hiện nghĩa vụ thì người có quyền cũng không được miễn thực hiện nghĩa vụ.

- Nghĩa vụ dân sự chấm dứt do được thay thế bằng nghĩa vụ dân sự khác

Các bên tham gia quan hệ nghĩa vụ có thể thỏa thuận thay thế nghĩa vụ dân sự được xác lập ban đầu bằng một nghĩa vụ dân sự khác. Trong trường hợp này nghĩa vụ ban đầu sẽ chấm dứt. 

Nghĩa vụ dân sự cũng chấm dứt, nếu bên có quyền đã tiếp nhận tài sản hoặc công việc khác thay thế cho tài sản hoặc công việc đã thoả thuận trước. Tuy nhiên, trong trường hợp nghĩa vụ dân sự là nghĩa vụ cấp dưỡng, bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các nghĩa vụ khác gắn liền với nhân thân không thể chuyển cho người khác được thì không được thay thế bằng nghĩa vụ khác.

- Nghĩa vụ dân sự chấm dứt do bù trù nghĩa vụ

Một chủ thể có thể tham gia nhiều quan hệ nghĩa vụ khác nhau trong cùng một thời điểm nhất định. Do đó có thể xảy ra tình trạng một chủ thể vừa là chủ thể mang quyền trong quan hệ nghĩa vụ này đối với chủ thể bên kia, vừa là chủ thể mang nghĩa vụ đối với chính chủ thể khác trong một quan hệ nghĩa vụ khác. Ví dụ: A bán cho B một chiếc điện thoại di động trị giá 2 triệu đồng, nhưng A lại nợ B hai triệu đồng và đã đến thời hạn A phải trả B. Trong những trường hợp này, để giản tiện cho các bên trong việc thực hiện nghĩa vụ, pháp luật cho phép các bên có thể thực hiện việc bù trừ nghĩa vụ và đây được coi là căn cứ làm chấm dứt nghĩa vụ dân sự.

Để có thể thực hiện bù trừ nghĩa vụ thì đối tượng của nghĩa vụ phải là tài sản cùng loại và nghĩa vụ của các bên đều phải đến hạn thực hiện nghĩa vụ. Trong trường hợp giá trị của tài sản hoặc công việc không tương đương với nhau thì các bên thanh toán cho nhau phần giá trị chênh lệch.

Pháp luật quy định trong một số trường hợp, các nghĩa vụ đáp ứng được điều kiện trên nhưng không được bù trừ, cụ thể như sau:

+ Nghĩa vụ đang có tranh chấp;

+ Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín;

+ Nghĩa vụ cấp dưỡng;

+ Các nghĩa vụ khác do pháp luật quy định.

- Nghĩa vụ dân sự chấm dứt do hòa nhập bên có nghĩa vụ và bên có quyền. Khi người đang có nghĩa vụ lại trở thành người có quyền đối với chính nghĩa vụ đó thì nghĩa vụ dân sự đương nhiên chấm dứt. Ví dụ: A nợ B 50 triệu đồng, B tặng lại cho A số tiền đó thì nghĩa vụ của A đối với B chấm dứt.

- Nghĩa vụ dân sự chấm dứt khi thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự đã hết

Người có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ dân sự trong một thời hạn nhất định để đảm bảo quyền lợi cho người mang quyền. Tuy nhiên, để ổn định các quan hệ xã hội cũng như đảm bảo quyền lợi của các chủ thể trong quan hệ nghĩa vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự, pháp luật có quy định về thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự. Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì người có nghĩa vụ dân sự được miễn việc thực hiện nghĩa vụ nghĩa là nghĩa vụ dân sự chấm dứt.

- Nghĩa vụ dân sự chấm dứt khi bên có quyền là cá nhân chết hoặc là pháp nhân, chủ thể khác chấm dứt.

Khi các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định về việc nghĩa vụ được thực hiện chỉ dành cho cá nhân hoặc pháp nhân, chủ thể khác là bên có quyền mà cá nhân chết hoặc pháp nhân, chủ thể khác chấm dứt thì nghĩa vụ cũng chấm dứt. Ví dụ: nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt khi người được cấp dưỡng chết.

- Nghĩa vụ dân sự chấm dứt khi đối tượng của nghĩa vụ là vật đặc định không còn

Vật đặc định là vật phân biệt được với các vật khác bằng những đặc điểm riêng về ký hiệu, hình dáng, màu sắc, chất liệu, đặc tính, vị trí. Khi thực hiện nghĩa vụ chuyển giao vật đặc định thì phải giao đúng vật đó. Do vậy, khi đối tượng của nghĩa vụ dân sự là vật đặc định không còn thì nghĩa vụ dân sự sẽ chấm dứt. BLDS quy định: “Các bên có thể thỏa thuận thay thế vật khác hoặc bồi thường thiệt hại”(Điều 386).

- Nghĩa vụ dân sự chấm dứt do phá sản. Trong trường hợp người có nghĩa vụ bị  phá sản thì nghĩa vụ dân sự chấm dứt theo quy định của pháp luật về phá sản.


3. Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là các biện pháp dự phòng do các bên chủ thể thỏa thuận để bảo đảm lợi ích của bên có quyền bằng cách cho phép bên có quyền được xử lý tài sản thuộc sở hữu của bên có nghĩa vụ để khấu trừ giá trị nghĩa vụ trong trường hợp nghĩa vụ đó bị vi phạm.
 BLDS quy đinh bảy biện pháp bảo đảm, bao gồm: cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, đặt cọc, ký quỹ, ký cược tại Mục 5 Chương 7 Phần thứ ba. Các quy định này tiếp tục được cụ thể hóa trong Nghị định số 63/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm. 


3.1. Cầm cố tài sản


a) Khái niệm cầm cố tài sản


Cầm cố tài sản là việc một bên (bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự (Điều 326 BLDS). Trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ, thực hiện nghĩa vụ không đúng hạn hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ của mình, thì bên có quyền sẽ xử lý tài sản cầm cố đó để thanh toán nghĩa vụ


b) Đối tượng của cầm cố tài sản


Đối tượng của cầm cố là tài sản (động sản, bất động sản). Đối tượng của cầm cố là tài sản phải được phép giao dịch và thuộc quyền sở hữu của bên cầm cố tài sản hoặc người cầm cố có quyền định đoạt tài sản đó (tài sản được người khác cho phép cầm cố, tài sản trong doanh nghiệp Nhà nước).

Những tài sản và quyền tài sản sau đây không được cầm cố:


- Tài sản không được phép giao dịch;


- Tài sản đang bị tranh chấp;


- Tài sản bị niêm phong để thi hành án;


- Tài sản đang bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giữ;


- Các quyền tài sản gắn liền với nhân thân (quyền yêu cầu cấp dưỡng)...


c) Hình thức của cầm cố


 Việc cầm cố có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi ngay vào trong hợp đồng chính (hợp đồng cho vay) (Điều 327 BLDS). Nếu lập riêng văn bản cầm cố thì cần phải thể hiện nội dung cụ thể là bảo đảm cho hợp đồng nào, giá trị hợp đồng là bao nhiêu... Nếu tài sản cầm cố đảm bảo cho nhiều nghĩa vụ thì phải lập thành nhiều bản và đăng kí cầm cố.


d) Quyền và nghĩa vụ của các bên 

- Bên nhận cầm cố 

Bên nhận cầm cố có nghĩa vụ giữ gìn, bảo quản tài sản cầm cố, không được bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê , cho mượn tài sản cầm cố; không được đem tài sản cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác. Bên nhận cầm cố cũng không được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố nếu không được bên cầm cố đồng ý. Khi hết hạn của hợp đồng chính, bên nhận cầm cố phải trả lại tài sản cầm cố và các giấy tờ có liên quan mà mình đã nhận. Trường hợp làm h​ư hỏng tài sản cầm cố thì phải bồi thường thiệt hại.

Đồng thời với những nghĩa vụ phải thực hiện, bên nhân cầm cố có quyền yêu cầu người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cố trả lại tài sản đó. Trong trường hợp, bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng khi đến hạn, bên nhận cầm cố có quyền yêu cầu xử lý tài sản cầm cố theo phương thức đã thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật để thực hiện nghĩa vụ. Khi trả lại tài sản cho bên cầm cố, bên nhận cầm cố được thanh toán chi phí hợp lý bảo quản tài sản cầm cố 

- Bên cầm cố

Bên cầm cố là người có nghĩa vụ trong hợp đồng chính, có nghĩa vụ chuyển tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên nhận cầm cố giữ. Nếu tài sản phải đăng kí quyền sở hữu thì phải đăng kí việc cầm cố.

Trường hợp người nhận cầm cố phải chi phí bảo quản tài sản cầm cố thì phải thanh toán những chi phí đó.

Bên cầm cố có quyền yêu cầu bên nhận cầm cố hoàn trả tài sản khi thực hiện xong nghĩa vụ của mình trong hợp đồng chính.

đ) Xử lý tài sản cầm cố

Khi đến hạn thực hiện nghĩa vụ chính mà bên cầm cố không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên nhận cầm cố có quyền xử lý tài sản cầm cố như​ đã thỏa thuận trong hợp đồng cầm cố hoặc có quyền bán đấu giá theo quy định của pháp luật. Bên nhận cầm cố được ưu tiên thanh toán từ số tiền bán tài sản cầm cố.

 
Trong trường hợp tài sản được dùng để cầm cố có nhiều vật thì bên nhận cầm cố được chọn tài sản cụ thể để xử lý, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Bên nhận cầm cố chỉ được xử lý số tài sản cần thiết tương ứng với giá trị của nghĩa vụ được bảo đảm; nếu xử lý quá số tài sản cần thiết và gây ra thiệt hại cho bên cầm cố thì phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố.

Tiền bán tài sản cầm cố được sử dụng để thanh toán nghĩa vụ cho bên nhận cầm cố sau khi trừ chi phí bảo quản, bán tài sản và các chi phí cần thiết khác có liên quan để xử lý tài sản cầm cố; trong trường hợp nghĩa vụ được bảo đảm là khoản vay thì thanh toán cho bên nhận cầm cố theo thứ tự nợ gốc, lãi, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại nếu có; nếu tiền bán còn thừa thì phải trả lại cho bên cầm cố; nếu tiền bán còn thiếu thì bên cầm cố phải trả tiếp phần còn thiếu đó.

3.2. Thế chấp tài sản


a) Khái niệm thế chấp tài sản


Thế chấp tài sản là việc một bên (bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (bên nhận thế chấp) và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp (Điều 342).

b) Đối tượng của thế chấp


Trong trường hợp thế chấp toàn bộ bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ của bất động sản, động sản đó cũng thuộc tài sản thế chấp.


Trong trường hợp thế chấp một phần bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.


Tài sản thế chấp cũng có thể là tài sản được hình thành trong tương lai.


Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.


Việc thế chấp quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 715 đến Điều 721 của BLDS và các quy định khác của pháp luật có liên quan.


Tài sản đem thế chấp phải là những tài sản được phép l​ưu thông và phải bán được. 


c) Hình thức của thế chấp

 
Thế chấp tài sản phải được lập thành văn bản, có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính. Trong trường hợp pháp luật có quy định thì văn bản thế chấp công chứng, chứng thực hoặc đăng ký.


d) Quyền và nghĩa vụ của các bên


- Bên nhận thế chấp tài sản có các quyền và nghĩa vụ sau đây:


+ Yêu cầu bên thuê, bên mượn tài sản thế chấp trong trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 349 của BLDS phải chấm dứt việc sử dụng tài sản thế chấp, nếu việc sử dụng làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản đó;


+ Được xem xét, kiểm tra trực tiếp tài sản thế chấp, nhưng không được cản trở hoặc gây khó khăn cho việc sử dụng, khai thác tài sản thế chấp;


+ Yêu cầu bên thế chấp phải cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp;


+ Yêu cầu bên thế chấp áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn tài sản, giá trị tài sản trong trường hợp có nguy cơ làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản do việc khai thác, sử dụng;


+ Yêu cầu bên thế chấp hoặc người thứ ba giữ tài sản thế chấp giao tài sản đó cho mình để xử lý trong trường hợp đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ;


+ Giám sát, kiểm tra quá trình hình thành tài sản trong trường hợp nhận thế chấp bằng tài sản hình thành trong tương lai;


+ Yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo quy định tại Điều 355 hoặc khoản 3 Điều 336 của BLDS và được ưu tiên thanh toán.

+ Có quyền yêu cầu bên thế chấp chuyển giao các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản thế chấp. Có quyền yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo thỏa thuận hoặc theo pháp luật quy định.


+  Bên nhận thế chấp có nghĩa vụ giữ gìn giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản thế chấp mà bên thế chấp chuyển cho và trả lại giấy tờ đó nếu bên thế chấp thực hiện xong nghĩa vụ và yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký giao dịch đảm bảo, xóa đăng ký theo quy định của BLDS.


- Bên thế chấp các quyền và nghĩa vụ sau đây:


+ Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp;


+ Áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục, kể cả phải ngừng việc khai thác công dụng tài sản thế chấp nếu do việc khai thác đó mà tài sản thế chấp có nguy cơ mất giá trị hoặc giảm sút giá trị;


+ Thông báo cho bên nhận thế chấp về các quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp, nếu có; trong trường hợp không thông báo thì bên nhận thế chấp có quyền hủy hợp đồng thế chấp tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp;

+ Không được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 349 của BLDS; 

+ Được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản, trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng thuộc tài sản thế chấp theo thỏa thuận;

+ Được đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp;

+ Được bán, thay thế tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hoá luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh;

+ Trong trường hợp bán tài sản thế chấp là hàng hoá luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh thì quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền, số tiền thu được hoặc tài sản hình thành từ số tiền thu được trở thành tài sản thế chấp thay thế cho số tài sản đã bán;

+ Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý;

+ Được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết;

+ Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ, khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác như chuyển các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản của mình cho bên nhận thế chấp. Nếu bên thế chấp thực hiện xong nghĩa vụ của mình thì có quyền yêu cầu bên nhận thế chấp trả lại giấy tờ mà mình đã chuyển cho. Bên thế chấp có quyền sử dụng tài sản thế chấp nhưng không được định đoạt cho người khác.


e) Xử lý tài sản thế chấp


Được áp dụng như xử lý tài sản cầm cố.


2.3. Bảo lãnh


a) Khái niệm


Bảo lãnh là việc người thứ ba (bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Các bên cũng có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình (Điều 361).


b)  Hình thức của bảo lãnh


Việc bảo lãnh phải được lập thành văn bản, có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính. Trong trường hợp pháp luật có quy định thì văn bản bảo lãnh phải được công chứng hoặc chứng thực.


c) Quyền và nghĩa vụ của các bên trong bảo lãnh


- Bên nhận bảo lãnh là bên có quyền trong nghĩa vụ chính, có quyền yêu cầu bên bảo lãnh phải đôn đốc, kiểm tra bên được bảo lãnh thực hiện tốt nghĩa vụ đúng kỳ hạn, có quyền xử lý tài sản của bên bảo lãnh như​ đã thỏa thuận hoặc yêu cầu bán đấu giá tài sản của bên bảo lãnh khi bên được bảo lãnh thực hiện không đúng hoặc không thực hiện nghĩa vụ của mình.


- Bên bảo lãnh là người thứ ba không trực tiếp tham gia nghĩa vụ chính nhưng sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ trong quan hệ nghĩa vụ chính (người được bảo lãnh). Bên bảo lãnh có nghĩa vụ phải thực hiện thay cho người được bảo lãnh nếu người được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.


Nh​ư vậy, hết hạn phải thực hiện nghĩa vụ mà người được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ hoặc có khả năng nhưng không thực hiện nghĩa vụ thì bên bảo lãnh phải thực hiện thay. Nghĩa vụ được chuyển từ người được bảo lãnh cho người bảo lãnh. Tuy nhiên, quan hệ nghĩa vụ chư​a chấm dứt giữa người được bảo lãnh và bên có quyền trong quan hệ nghĩa vụ chính. Trong trường hợp bên nhận bảo lãnh miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho bên bảo lãnh thì bên được bảo lãnh vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định phải liên đới thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.


Trong trường hợp chỉ một người trong số nhiều người cùng nhận bảo lãnh liên đới được miễn việc thực hiện phần nghĩa vụ bảo lãnh của mình thì những người khác vẫn phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của họ.


Nếu một nghĩa vụ có nhiều người cùng bảo lãnh thì cần phải thỏa thuận về phạm vi và ph​ương thức bảo lãnh. Nếu các bên không thỏa thuận thì tất cả những người bảo lãnh có nghĩa vụ liên đới cùng bảo lãnh cho bên có nghĩa vụ. Bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu một trong những người bảo lãnh phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ bảo lãnh. Nếu bên nhận bảo lãnh miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho một người bảo lãnh thì những người bảo lãnh còn lại vẫn có nghĩa vụ liên đới thực hiện việc bảo lãnh.


d) Chấm dứt việc bảo lãnh


Bảo lãnh được chấm dứt trong những trường hợp sau:


- Nghĩa vụ được bảo đảm bằng bảo lãnh chấm dứt;


- Việc bảo lãnh được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác;


- Bên bảo lãnh đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh;


- Theo thỏa thuận của các bên.

2.4. Đặt cọc


a)  Khái niệm


Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí, đá quý hoặc tài sản có giá trị khác trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.


Việc đặt cọc được đảm bảo cho giai đoạn nào của một hợp đồng tùy thuộc vào sự thỏa thuận của các bên. Để chuẩn bị cho việc đặt cọc, thông thư​ờng những người có tài sản là đối tượng của hợp đồng chuẩn bị kí kết yêu cầu bên kia đặt một số tiền hoặc tài sản để bảo đảm cho việc kí kết hợp đồng. Khi một bên đã đặt tiền hoặc tài sản hoặc đã nhận tiền hoặc tài sản của người khác sẽ kí kết hợp đồng nếu không kí hợp đồng thì sẽ bị xử lý tài sản đặt cọc. Đối với bên đặt cọc khi đặt tiền hoặc tài sản họ thể hiện sự quyết tâm của mình là sẽ tham gia hợp đồng. Vì vậy, đặt cọc vừa là đặt một “niềm tin” vừa là biện pháp đảm bảo cho việc kí kết hợp đồng.


Có thể các bên đã kí hợp đồng rồi vẫn thỏa thuận về việc đặt cọc để đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng. Nếu một bên không tiếp tục thực hiện hợp đồng, ngoài việc chịu trách nhiệm dân sự theo hợp đồng mà còn bị xử lý tài sản đặt cọc.


Ngoài ra, các bên có thể thỏa thuận đặt cọc đảm bảo cho việc kí kết và thực hiện hợp đồng. Trường hợp này, các bên vi phạm ở giai đoạn nào thì xử lý tài sản đặt cọc ở giai đoạn đó.


Tài sản đặt cọc vừa mang tính chất đảm bảo nghĩa vụ, vừa là một số tiền thanh toán nghĩa vụ nếu bên đặt cọc thực hiện tốt nghĩa vụ của mình.


b) Quyền và nghĩa vụ của các bên


- Bên nhận đặt cọc là bên nhận một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc các vật có giá trị khác (gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự. 


Trong trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện, thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng, thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng, thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền t​ương đư​ơng giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.


- Bên đặt cọc là bên đặt một số tiền, tài sản cho bên kia để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự. Trường hợp bên đặt cọc không kí kết hoặc thực hiện hợp đồng thì mất số tiền, tài sản đặt cọc. Nếu bên đặt cọc kí hợp đồng và thực hiện hợp đồng thì có quyền yêu cầu bên nhận đặt cọc trả lại cho mình số tiền, tài sản đặt cọc hoặc sẽ yêu cầu bên nhận đặt cọc trừ vào số tiền phải trả.


2.5. Ký c​ược


a) Khái niệm


Ký cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quí hoặc tài sản có giá trị khác trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê (Điều 359). Thông thường giá trị tài sản kí cư​ợc sẽ lớn hơn giá trị tài sản thuê vì khi bên thuê không trả lại tài sản thuê thì bên cho thuê sẽ xử lý tài sản đó theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật để trừ vào tiền thuê và giá trị tài sản cho thuê .


b)  Quyền và nghĩa vụ của các bên


- Bên kí cược là người thuê tài sản có nghĩa vụ đặt cho bên kia (người cho thuê tài sản) một khoản tiền hoặc tài sản có giá trị khác để đảm bảo cho việc trả tiền thuê, trả lại tài sản thuê.


Trường hợp bên kí cược trả lại tài sản thuê trong tình trạng ban đầu (không tính hao mòn tự nhiên) thì có quyền yêu cầu bên cho thuê phải trả lại tài sản kí cược và thanh toán hợp đồng thuê tài sản.


- Bên nhận kí cược là người cho thuê tài sản có nghĩa vụ giữ số tiền, tài sản kí cược, không được sử dụng tài sản đó. Khi hết hạn của hợp đồng cho thuê mà bên thuê không trả lại tài sản thuê hoặc làm h​ư hỏng tài sản thuê thì bên nhận kí cược có quyền xử lý tài sản kí cược như​ thỏa thuận hoặc theo qui định của pháp luật.


2.6. Kí quỹ


a)  Khái niệm


Kí quỹ là một biện pháp đảm bảo nghĩa vụ bằng cách bên có nghĩa vụ trong một quan hệ nghĩa vụ chính gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý và giấy tờ có giá trị vào một tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự. Nếu bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ mà gây thiệt hại cho bên kia thì ngân hàng (nơi kí qũy) thanh toán hoặc bồi thường thiệt hại cho bên kia, sau khi trừ chi phí dịch vụ ngân hàng (Điều 360). 


b) Các bên trong ký quỹ


- Bên kí quỹ là bên có nghĩa vụ trong một quan hệ hợp đồng: Để đảm bảo cho hợp đồng này được thực hiện tốt, bên có nghĩa vụ phải gửi một khoản tiền hoặc một số kim khí, đá quí vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng. Trường hợp bên kí quỹ thực hiện tốt nghĩa vụ của mình thì có quyền yêu cầu ngân hàng trả lại tiền hoặc tài sản đã giữ nhưng phải thanh toán các chi phí dịch vụ ngân hàng.


- Bên nhận kí quỹ là ngân hàng có nghĩa vụ thanh toán cho bên có quyền trong một hợp đồng nếu bên kí quỹ không thực hiện nghĩa vụ hoặc gây thiệt hại cho bên có quyền.


2.7. Tín chấp 


Tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở có thể bảo đảm bằng tín chấp cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một khoản tiền tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác để sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ theo quy định của Chính phủ (Điều 372).


Việc cho vay có bảo đảm bằng tín chấp phải được lập thành văn bản có ghi rõ số tiền vay, mục đích vay, thời hạn vay, lãi suất, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người vay, ngân hàng, tổ chức tín dụng cho vay và tổ chức bảo đảm.


VI. TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG


1. Khái niệm trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Một trong những căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ dân sự là sự kiện "gây thiệt hại do hành vi trái pháp luật". Theo quy định tại Điều 281 và Chương XXI, Phần thứ ba BLDS thì sự kiện gây thiệt hại do hành vi trái pháp luật là căn cứ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại làm phát sinh nghĩa vụ bồi thường và từ nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại tạo ra quan  hệ nghĩa vụ t​ương ứng với khái niệm nghĩa vụ được quy định BLDS: "Nghĩa vụ dân sự là việc mà theo đó, thì một hoặc nhiều chủ thể (người có nghĩa vụ) phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá thực hiện công việc khác hoặc không được thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ thể khác (người có quyền)" (Điều 280). Từ quy định này có thể nêu khái niệm về nghĩa vụ bồi thường thiệt hại nh​ư sau:

Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại là một loại quan hệ dân sự trong đó người xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp của người khác mà gây ra thiệt hại phải bồi thường những thiệt hại do mình gây ra.

Trong quan hệ nghĩa vụ này chủ thể tham gia có thể là công dân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác. Trong một số trường hợp, các cơ quan nhà n​ước, cơ quan tiến hành tố tụng cũng có thể trở thành bên có quyền hoặc bên có nghĩa vụ.

Người bị thiệt hại (người có quyền) và người gây ra thiệt hại (người có nghĩa vụ) là các bên tham gia vào các quan hệ nghĩa vụ đó. Bên có quyền cũng như​ bên có nghĩa vụ có thể có một hoặc nhiều người tham gia. Nghĩa vụ,  hoặc quyền của họ có thể là liên đới, riêng rẽ, hoặc theo phần tùy điều kiện hoàn cảnh và đối tượng bị xâm hại.

Khách thể của quan hệ nghĩa vụ này luôn thể hiện dưới dạng “hành động” phải thực hiện hành vi “bồi thường” cho người bị thiệt hại. Cơ sở phát sinh nghĩa vụ bồi thường thiệt hại là sự kiện “gây thiệt hại do hành vi trái pháp luật” cho các chủ thể khác. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại thể hiện trong nghĩa vụ bồi thường thiệt hại được gọi là trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, để phân biệt với trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo hợp đồng. 

Trách nhiệm dân sự nói chung và trách nhiệm bồi thường thiệt hại nói riêng mang đặc tính của trách nhiệm dân sự. Đó là trách nhiệm tài sản nhằm khôi phục tình trạng tài sản của người bị thiệt hại do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng. Tuy nhiên, việc khôi phục tình trạng tài sản bằng biện pháp bồi thường thiệt hại của người gây ra thiệt hại không phải bao giờ cũng đem lại hậu quả như​ mong muốn. Vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau, người gây ra thiệt hại không thể bồi thường và người bị thiệt hại không thể “phục hồi lại tình trạng tài sản ban đầu” nh​ư trước khi bị thiệt hại.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại không chỉ nhằm bảo đảm việc đền bù tổn thất đã gây ra mà còn giáo dục mọi người về ý thức tuân thủ pháp luật, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Hậu quả của việc áp dụng trách nhiệm này luôn mang đến những bất lợi về tài sản của người gây ra thiệt hại để bù  đắp những thiệt hại mà họ đã gây ra cho các chủ thể khác, đặc biệt đối với các hành vi phạm tội với động cơ vụ lợi. 

2. Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Điều kiện phát sinh trách nhiệm là những yếu tố, những cơ sở để xác định trách nhiệm bồi thường, người phải bồi thường, người được bồi thường và mức độ bồi thường. Các điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại phải được xem xét trong mối quan hệ biện chứng, thống nhất và đầy đủ. BLDS không quy định cụ thể tất cả các điều kiện làm phát sinh trách nhiệm. Xuất phát từ những quy định, những nguyên tắc của pháp luật nói chung và Luật dân sự nói riêng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có các điều kiện sau:

2.1. Có thiệt hại xảy ra

Đây là tiền đề của trách nhiệm, bởi mục đích của việc áp dụng  trách nhiệm là khôi phục tình trạng tài sản cho người bị thiệt hại. Thiệt hại là những tổn thất thực tế được tính thành tiền, do việc xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, uy tín, tài sản của cá nhân, tổ chức. Cụ thể như sau:

- Thứ nhất, thiệt hại về tính mạng, sức khỏe làm phát sinh thiệt hại về vật chất bao gồm chi phí cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc, phục hồi chức năng bị mất, thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút do thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ.

- Thứ hai, thiệt hại do danh dự, nhân phẩm uy tín bị xâm hại bao gồm chi phí hợp lí để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm hại. 

- Thứ tư, tổn thất về tinh thần. Đời sống tinh thần là một phạm trù rất rộng, bao gồm nhiều vấn đề và chỉ tồn tại đối với xã hội loài ng​ười như​ đau thương, cảnh góa bụa, mồ côi, sự xấu hổ,... Về nguyên tắc, thiệt hại về tinh thần không thể trị giá được bằng tiền theo nguyên tắc ngang giá trị như​ trong trao đổi và không thể phục hồi được. Nhưng với mục đích an ủi, động viên đối với người bị thiệt hại về tinh thần, cũng nh​ư một biện pháp giáo dục nhằm ngăn chặn người có hành vi trái pháp luật, BLDS quy định: Tòa án có thể buộc người xâm hại bồi thường một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại, người thân thích gần gũi của người bị thiệt hại. Mức bồi thường thiệt hại về tinh thần do các bên thoả thuận, mức tối đa do pháp luật quy định.

- Thứ năm, thiệt hại về tài sản. Biểu hiện cụ thể của thiệt hại về tài sản là mất tài sản, giảm sút tài sản, những chi phí để ngăn chặn, hạn chế, sửa chữa thay thế, những lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác công dụng của tài sản. Đây là những thiệt hại vật chất của người bị thiệt hại.

2.2. Hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật

Quyền được bảo vệ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, tài sản là một quyền tuyệt đối của mọi công dân, tổ chức. Mọi người đều phải tôn trọng những quyền đó của chủ thể khác, không được thực hiện bất cứ hành vi nào “xâm phạm” đến các quyền tuyệt đối đó. Bởi vậy, BLDS quy định: “Người nào... xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự... mà gây thiệt hại thì phải bồi thường” (Điều 604). Điều luật này xuất phát từ nguyên tắc chung của pháp Luật dân sự được quy định tại BLDS “không được xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác” (Điều 10). Việc “xâm phạm” mà gây thiệt hại có thể là hành vi vi phạm pháp luật hình sự, hành chính, dân sự, kể cả những hành vi vi phạm đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, vi phạm các quy tắc sinh hoạt trong từng cộng đồng dân c​ư... 

Hành vi gây thiệt hại thông thường thể hiện dưới dạng hành động. Chủ thể  đã thực hiện hành vi mà đáng ra không được thực hiện các hành vi đó. 

Hành vi gây thiệt hại có thể là hành vi hợp pháp nếu người thực hiện hành vi đó theo nghĩa vụ mà pháp luật hoặc nghề nghiệp buộc họ phải thực hiện các hành vi đó. Ví dụ: nhân viên phòng chữa cháy có thể phá hủy nhà dễ cháy xung quanh đám cháy; bác sĩ cắt bỏ các bộ phận hoặc làm các phẫu thuật khác... Trong trường hợp này người gây thiệt hại không phải bồi thường; người gây thiệt hại không phải bồi thường trong trường hợp phòng vệ chính đáng, trong tình thế cấp thiết hoặc có sự đồng ý của người bị thiệt hại ( Khoản 1 Điều 613, Điều 614 BLDS). Tuy nhiên, nếu vượt quá giới hạn của phòng vệ chính đáng, vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết, thì người gây ra thiệt hại vẫn phải bồi thường thiệt hại.

2.3. Có lỗi của người gây ra thiệt hại

Người gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm dân sự khi họ có lỗi. BLDS quy định: “Người nào do lỗi cố ý hoặc vô ý... mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường" (Điều 604). Lỗi là thái độ tâm lí của người có hành vi gây ra thiệt hại đối với hành vi, hậu quả của hành vi, lỗi được thể hiện dưới dạng cố ý hay vô ý.

Cố ý gây thiệt hại là trường hợp một người nhận thức rõ hành vi của mình sẽ gây thiệt hại cho người khác mà vẫn thực hiện và mong muốn hoặc không mong muốn, nhưng để mặc cho thiệt hại xảy ra.

Vô ý gây thiệt hại là một người không thấy trước hành vi của mình có khả năng gây ra thiệt hại mặc dù phải biết trước thiệt hại sẽ xảy ra hoặc thấy trước hành vi của mình có khả năng gây ra thiệt hại, nhưng cho rằng thiệt hại sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn chặn được.

Lỗi là một trong bốn điều kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nói riêng và trách nhiệm dân sự nói chung. Nhưng lỗi trong trách nhiệm dân sự có những trường hợp là lỗi suy đoán. Bởi hành vi gây thiệt  hại là hành vi trái pháp luật nên người thực hiện hành vi đó bị suy đoán là có lỗi. Nh​ư vậy, đối với người gây thiệt hại họ không phải chịu trách nhiệm nếu họ chứng minh được mình không có lỗi trong khi thực hiện hành vi đó, điều này cũng được thể hiện ở Khoản 3 Điều 606 BLDS: “...Nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ, thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường” (Người bị thiệt hại trong nhiều trường hợp không thể chứng minh được, nếu buộc họ phải chứng minh sẽ bị bất lợi cho họ. Vì vậy, người bị thiệt hại không có nghĩa vụ chứng minh).

Con người phải chịu trách nhiệm khi họ có lỗi, có khả năng nhận thức và làm chủ được hành vi của mình. Bởi vậy, những người không có khả năng nhận thức và làm chủ được hành vi của mình sẽ không có lỗi trong việc thực hiện các hành vi đó. Những người chư​a có năng lực hành vi, bị mất năng lực hành vi, không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của họ, thì họ không phải chịu trách nhiệm. Trong trường hợp trên cha, mẹ, người giám hộ, bệnh viện, trường học là những người theo quy định của pháp luật phải quản lí, chăm sóc, giáo dục... đã có lỗi khi không thực hiện các nghĩa vụ nêu trên và phải chịu trách nhiệm do lỗi của họ.

Lỗi của pháp nhân, của cơ quan nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng... trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại là lỗi của nhân viên các cơ quan này trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Vì vậy, các cơ quan này phải bồi thường thiệt hại do thành viên của họ gây ra khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lỗi trong trách nhiệm dân sự có những điểm khác với lỗi trong trách nhiệm hình sự. Trong trách nhiệm hình sự, hình thức lỗi và mức độ lỗi có ý nghĩa quan trọng trong việc định tội danh và quyết định hình phạt. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xác định kẻ phạm tội có lỗi trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Trong trách nhiệm dân sự do gây thiệt hại, vấn đề hình thức lỗi, mức độ lỗi ảnh hưởng rất ít đến việc xác định trách nhiệm. Thậm chí người gây ra thiệt hại phải bồi thường cả trong trường hợp không có lỗi (Khoản 3 Điều 623 BLDS).

Tuy nhiên, có trường hợp người gây ra thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của họ hoặc thiệt hại do lỗi cố ý của người bị thiệt hại, thì không phải bồi thường.

2.4. Có mối liên hệ nhân quả giữa thiệt hại và hành vi trái pháp luật

Thiệt hại xảy ra là kết quả của hành vi trái pháp luật hay ngược lại hành vi trái pháp luật là nguyên nhân của thiệt hại xảy ra. Điều này được quy định tại Điều 604 BLDS dưới dạng: “Người nào... xâm phạm... mà gây thiệt hại”, thì phải bồi thường. Ở đây chúng ta có thể thấy hành vi “xâm phạm” đến tính mạng, tài sản... là nguyên nhân và thiệt hại là hậu quả của hành vi đó. Tuy nhiên, xác định mối tương quan nhân quả là một vấn đề rất phức tạp. Phạm trù nhân quả là một cặp phạm trù trong triết học. Nhân quả là mối liên hệ nội tại, khách quan và tất yếu giữa các hiện tượng tự nhiên cũng nh​ư xã hội, trong đó một là nguyên nhân và sau nó là kết quả. Việc xác định mối quan hệ nhân quả chính là sự liên hệ  khách quan đó. Nguyên nhân bao giờ cũng có trước kết quả và kết quả là hậu quả của nguyên nhân. Xem xét mối liên hệ nhân quả giữa các hiện tượng xã hội, trong đó con người sinh sống và hoạt động phức tạp hơn nhiều so với các hiện tượng tự nhiên khác. Bởi vậy, việc xem xét nó chỉ có ý nghĩa khi hành vi của con  người và hậu quả của hành vi đó được đánh giá dưới góc độ xã hội, trong đó đặc biệt chú trọng đến hành vi của con người, liên quan đến con người vào thời điểm có hành vi và hậu quả xảy ra.

Việc xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại xảy ra trong nhiều trường hợp rất khó khăn. Do đó cần phải xem xét, phân tích đánh giá tất cả các sự kiện liên quan một cách thận trọng, khách quan và toàn diện. Từ đó mới có thể rút ra được kết luận chính xác về nguyên nhân, xác định đúng trách nhiệm của người gây ra thiệt hại.

3. Năng lực và nguyên tắc bồi thường thiệt hại

3.1. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Người gây ra thiệt hại có thể là bất cứ chủ thể nào: Cá nhân, pháp nhân, cơ quan nhà nước... Nhưng việc bồi thường thiệt hại phải do người có “khả năng” bồi thường và chính họ phải tham gia vào quan hệ nghĩa vụ, mặc dù hành vi gây ra thiệt hại có thể không do chính họ thực hiện. BLDS quy định về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân mà không quy định về năng lực bồi thường của các chủ thể khác. Bởi vậy, các chủ thể khác luôn luôn có năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Xuất phát từ năng lực chủ thể của cá nhân khi tham gia vào quan hệ dân sự, BLDS quy định năng lực chịu trách nhiệm của cá nhân phụ thuộc vào mức độ năng lực hành vi, tình trạng tài sản và khả năng bồi thường của cá nhân.

Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi đầy đủ phải tự bồi thường thiệt hại do họ gây ra. Điều này xuất phát từ “khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền và thực hiện nghĩa vụ dân sự” (Điều 17 BLDS) họ phải chịu trách nhiệm do hành vi bất hợp pháp của họ bằng tài sản của chính họ. Tuy nhiên, trong điều kiện này, nhiều người tuy có đầy đủ năng lực hành vi nhưng khả năng về tài sản của họ trên thực tế không có (ví dụ: Người đủ 18 tuổi không có bất cứ khoản thu nhập nào, họ không có tài sản riêng để bồi thường). Vì vậy, khi quyết định bồi thường đối với những người này có thể động viên cha mẹ bồi thường thay cho con em họ, nếu cha mẹ tự nguyện bồi thường, thì ghi nhận sự tự nguyện đó mà không buộc cha mẹ phải bồi thường thay cho con em họ.

Người dưới 18 tuổi là những người không có hoặc không đầy đủ năng lực hành vi. Vì vậy, cha mẹ là người phải bồi thường thiệt hại do con em họ gây ra. Tuy nhiên, cách thức dùng tài sản để bồi thường được quy định đối với những người vị thành niên khác nhau. Đối với người dưới 15 tuổi, thì cha mẹ phải dùng tài sản của mình để bồi thường; nếu tài sản của cha mẹ không đủ mà con có tài sản riêng, thì lấy tài sản của con để bồi thường. Đối với những người từ 15 đến dưới 18 tuổi, thì áp dụng ngược lại, lấy tài sản của con để bồi thường, cha mẹ chịu trách nhiệm bổ sung phần còn thiếu.

Những người dưới 15 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự gây ra thiệt hại trong thời gian ở trường học, bệnh viện quản lý, thì trường học, bệnh viện phải bồi thường. Nếu các tổ chức nêu trên chứng minh được họ không có lỗi trong quản lý, thì cha mẹ, người giám hộ phải bồi  thường. “Thời gian quản lý” được hiểu là thời hạn trong đó các tổ chức theo quy định về nghề nghiệp có nghĩa vụ giáo dục, chữa bệnh mà họ đã không thực hiện chức năng của họ, do lỗi của họ quản lý không tốt, để người không có năng lực hành vi, người dưới 15 tuổi gây ra thiệt hại cho những người khác (nh​ư tổ chức lao động cho các học sinh không tốt, đi tham quan, dã ngoại do trường tổ chức, không có các biện pháp an toàn, bảo hộ, việc nhân viên bệnh viện không có biện pháp quản lí các bệnh nhân bị bệnh tâm thần...). 

Ngư​ời giám hộ đ​ương nhiên, người giám hộ đư​ợc cử đối với những người phải có giám hộ theo quy định tại khoản 2 Điều 62 BLDS được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường. Người giám hộ có nghĩa vụ bổ sung. Tuy nhiên, nếu người giám hộ chứng minh được rằng họ không có lỗi trong việc giám hộ thì họ không phải lấy tài sản của mình để bồi thường. Trong trường hợp này sẽ không có người bồi thường thiệt hại bởi những người được giám hộ không có khả năng về năng lực hành vi dân sự để bồi thường, nếu họ có tài sản, có thể dùng tài sản của họ để bồi thường.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 62 BLDS người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không còn cha mẹ, cha mẹ mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì không buộc phải có người giám hộ. Nếu người này có hành vi gây thiệt hại có thể lấy tài sản của họ để bồi thường. Nếu họ không có tài sản, thì sẽ không phải bồi thường thiệt hại.

3.2. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

Xuất phát từ đặc điểm các quan hệ tài sản mà Luật dân sự điều chỉnh cũng nh​ư địa vị pháp lí các chủ thể tham gia vào quan hệ dân sự, những điều kiện khách quan cũng nh​ư chủ quan của người bị thiệt hại, người gây ra thiệt hại, tính khả thi của quyết định bồi thường... BLDS đã quy định nguyên tắc bồi thường thiệt hại tại Điều 605 BLDS. Nguyên tắc chung là thiệt hại phải bồi thường toàn bộ và kịp thời. Bồi thường toàn bộ thiệt hại do hành vi trái pháp luật gây ra là nguyên tắc công bằng, hợp lý phù hợp với mục đích cũng như​ chức năng phục hồi của chế định pháp luật này. Bồi thường kịp thời cho người bị thiệt hại nhằm khắc phục tình trạng tài sản của người bị thiệt hại, tạo điều kiện cho họ sớm khắc phục tình trạng tài sản khi bị thiệt hại. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng khi thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của cá nhân bị xâm hại. Việc quyết định bồi thường kịp thời có ý nghĩa to lớn đối với nạn nhân trong việc cứu chữa, hạn chế thiệt hại, bởi các chi phí cho việc cứu chữa bệnh nhân trong điều kiện này nhiều khi vượt quá khả năng của nạn nhân. Cho nên việc quy định về thủ tục tố tụng để bảo đảm thực hiện nguyên tắc này là rất cần thiết trong Bộ luật tố tụng dân sự.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi của bản án, quyết định của Tòa án, phù hợp với những điều kiện thực tế của các đ​ương sự tham gia quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Khoản 2 Điều 605 BLDS quy định có thể “giảm mức bồi thường, nếu do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài” của người gây thiệt hại.

Quy định này chỉ định hình mà không quy định về định tính việc giảm mức bồi thường bao nhiêu? Việc giải quyết mức bồi thường phụ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh, mức độ lỗi của người bị thiệt hại, người gây ra thiệt hại (vô ý nặng, nhẹ). Tòa án phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để quyết định giảm mức bồi thường.

Tư​ơng tự như​ trên, thiệt hại xảy ra quá lớn so với khả năng kinh tế trư​ớc mắt và lâu dài của ngư​ời gây thiệt hại là cơ sở để giảm mức bồi thường. Khái niệm “quá lớn” không thể quy định cụ thể bởi cùng thiệt hại với đại lượng không đổi, đối với cá nhân này là rất lớn nhưng với người khác lại không coi là lớn. Mặt khác, cũng cần phân biệt việc giảm mức bồi thường với việc tạm hoãn thi hành án, vì trong khi thi hành án người không có khả năng kinh tế trước mắt có thể được tạm hoãn thi hành án.

Mức bồi thường thiệt hại có thể do các bên thỏa thuận hoặc Tòa án quyết định. Tuy nhiên, mức bồi thường thiệt hại đã thỏa thuận hoặc quyết định có thể bị thay đổi, nếu mức bồi thường “không còn phù hợp với thực tế”. Việc xem xét các điều kiện thực tế và xác định sự phù hợp căn cứ vào yêu cầu của các bên, vào thực tế cần phải sự thay đổi mức bồi thường (người được bồi thường tăng thu nhập, người phải nuôi dưỡng phải chi phí thêm để chữa bệnh...). Việc xem xét này do Tòa án xác định căn cứ vào thực tế của các bên tham gia vào quan hệ đó theo yêu cầu của họ. Vì vậy, mức bồi thường có thể tăng nhưng cũng có thể bị giảm.

4. Xác định thiệt hại

Thiệt hại là điều kiện đầu tiên làm phát sinh nghĩa vụ bồi thường. Nguyên tắc bồi thường toàn bộ thiệt hại chỉ có thể thực hiện được đầy đủ và chính xác khi xác định “toàn bộ thiệt hại” là bao nhiêu và trên cơ sở đó ấn định mức bồi thường.

Xác định thiệt hại là một việc rất khó khăn và phức tạp. Mục 2 ch​ương XXI Phần thứ ba BLDS Sự quy định về các loại thiệt hại được bồi thường và cách thức xác định thiệt hại một cách khái quát. Những thiệt hại phải bồi thường là thiệt hại về tài sản (Điều 608 BLDS), thiệt hại về sức khỏe (Điều 609 BLDS), thiệt hại về tính mạng (Điều 610 BLDS), thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín (Điều 611 BLDS).

4.1. Thiệt hại về tài sản

Điều 608 BLDS quy định về thiệt hại do tài sản bị xâm hại được bồi thường bao gồm tài sản “bị mất, bị hủy hoại hoặc h​ư hỏng, lợi ích gắn liền với việc sử dụng khai thác tài sản, chi phí hợp lí để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại”. Như​ vậy, thiệt hại về tài sản bao gồm thiệt hại trực tiếp nhằm phục hồi tình trạng tài sản ban đầu của người bị thiệt hại và thiệt hại gián tiếp liên quan đến việc khai thác và sử dụng tài sản trong thời gian từ khi xảy ra thiệt hại đến khi bồi thường. Việc bồi thường thiệt hại trực tiếp về tài sản có thể  thực hiện bằng các cách sau: bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc. Về nguyên tắc chung các bên có thể thỏa thuận cách thức, mức độ bồi thường nh​ư: sửa chữa hư​ hỏng, thay thế bằng tài sản khác có giá trị t​ương đ​ương. Nếu không thể bồi thư​ờng đ​ược bằng hiện vật, thì trị giá tài sản để bồi thường. Khi trị giá tài sản phải căn cứ vào giá trị thị trường của loại tài sản đó có tính đến khấu hao tài sản do đã sử dụng tài sản.

Những thiệt hại gián tiếp liên quan đến việc sử dụng, khai thác tài sản cũng như​ những chi phí hợp lí để hạn chế và khắc phục thiệt hại phải là những hoa lợi, lợi tức chắc chắn thu được nếu không có thiệt hại xảy ra và những chi phí cần thiết để hạn chế thiệt hại.

4.2. Thiệt hại về sức khỏe

Sức khỏe của con người là vốn quý khó có thể xác định chính xác bằng một khoản tiền. Vì vậy, bồi thường thiệt hại về sức khỏe thực chất có ý nghĩa là đền bù một phần thiệt hại về vật chất, tạo điều kiện cho nạn nhân hay gia đình họ khắc phục khó khăn do tai nạn gây nên và trong một số trường hợp chỉ có ý nghĩa là trợ cấp cho nạn nhân, gia đình nạn nhân.

Xác định thiệt hại về sức khỏe bao gồm:

- Chi phí hợp lí cho việc cứu chữa, bồi d​ưỡng, phục hồi sức khỏe và các chức năng bị mất, bị giảm sút (tiền thuốc, tiền viện phí và các dịch vụ chữa bệnh khác, tiền bồi dưỡng, tiền tàu xe đi viện, tiền làm các bộ phận giả nếu có). Nếu do yêu cầu chăm sóc nạn nhân, thì chi phí trực tiếp cho người phải chăm sóc nạn nhân theo yêu cầu của cơ sở chữa bệnh.

- Thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút trong và sau khi điều trị của người bị thiệt hại và của người phải chăm sóc. Nếu họ không có thu nhập ổn định, thì áp dụng mức trung bình của lao động cùng loại.

Thu nhập bị giảm sút là khoản chênh lệch giữa thu nhập trước khi xảy ra tai nạn và sau khi điều trị. Những thu nhập này phải là những thu nhập thường xuyên, hợp pháp, thực tế của họ. Ngoài ra khoản bồi thường còn bao gồm cả khoản tiền cấp dưỡng cho những người mà nạn nhân theo quan hệ gia đình phải có nghĩa vụ cấp d​ưỡng.

- Tổn thất về tinh thần mà nạn nhân phải gánh chịu là một khái niệm trừu tượng. Hiện tại không có mẫu số chung cho tất cả mọi người và không thể tính được thành tiền một cách chính xác. Việc xác định tổn thất tinh thần khi sức khoẻ bị xâm hại phụ thuộc vào từng cá nhân của người bị thiệt hại (tình trạng gia đình, độ tuổi, nghề nghiệp, mức độ thiệt hại và cả bộ phận nào của cơ thể bị thiệt hại...). Mức bồi thường thiệt hại về tinh thần do các bên thoả thuận, nếu không thoả thuận được thì mức tối đa không quá ba mươi tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

4.3. Thiệt hại do tính mạng bị xâm hại

Tính mạng của con người là vô giá không thể tính thành tiền. Vì vậy, thiệt hại về vật chất do tính mạng bị xâm phạm được xác định bao gồm: những chi phí cho việc cứu chữa, bồi d​ưỡng, chăm sóc nạn nhân trước khi chết, chi phí cho việc mai táng phù hợp với phong tục, tập quán.

- Tiền cấp dưỡng cho những người  mà người chết có nghĩa vụ phải cấp dưỡng (con chư​a thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động...).

- Người xâm phạm tính mạng của người khác phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa không quá sáu mươi tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

4.4. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

Thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân không thể xác định. Thực chất là xác định những tổn thất vật chất do danh dự... bị xâm hại nhằm phục hồi tình trạng ban đầu của người bị xâm hại bao gồm những chi phí phải bỏ ra và thu nhập bị mất (thu nhập chứng cứ, thời gian phải bỏ ra để khiếu nại, đăng báo cải chính...). Người xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác phải bồi thường thiệt hại một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa không quá mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

5. Thời hạn được bồi thường

Thời hạn được bồi thường là khoảng thời gian mà người được bồi thường được hưởng do tính mạng, sức khỏe bị xâm hại. Thời hạn được bồi thường xác định dựa vào khả năng người bị thiệt hại tạo được thu nhập  hay không? sau khi đã ổn định sức khoẻ, và người được cấp dưỡng còn cần phải cấp dưỡng hay không? căn cứ vào khả năng lao động của  họ để xác định thời hạn được hưởng bồi thường.

Nếu người bị thiệt hại mất hoàn toàn khả năng lao động, thì khoản thu nhập bị giảm sút của họ được bồi thường đến khi họ chết.

Trong trường hợp người bị thiệt hại chết, thì những người mà người này có nghĩa vụ cấp dưỡng khi còn sống được hưởng tiền cấp dưỡng trong thời hạn sau: Người chưa thành niên hoặc người đã thành thai là con của người chết và còn sống sau khi sinh ra được hưởng tiền cấp dưỡng cho đến khi đủ mười tám tuổi, trừ trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi đã tham gia lao động và có thu nhập đủ nuôi sống bản thân; Người đã thành niên nhưng không có khả năng lao động được hưởng tiền cấp dưỡng cho đến khi chết.

Như​ vậy, Điều 616 BLDS chỉ quy định thời hạn cho việc bồi thường đối với người mất hoàn toàn khả năng lao động và người chết nhưng họ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho người khác, không quy định thời hạn bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại giảm sức lao động, do đó giảm thu nhập cũng như​ việc cấp dưỡng cho người khác. Không quy định thời hạn bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại giảm sức lao động do đó giảm thu nhập, cũng nh​ư việc cấp dưỡng khi họ còn sống mà mất hoàn toàn khả năng lao động. Nhưng căn cứ vào Điều 613 BLDS, thì vẫn có thể áp dụng việc cấp dưỡng trong trường hợp xâm phạm đến sức khoẻ.

VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUYÊN ĐỀ VÀ THÔNG TIN, TƯ LIỆU THAM KHẢO

1. Hướng dẫn sử dụng chuyên đề

Chuyên đề được biên soạn dựa trên Chương trình môn học pháp luật dùng cho đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (phần bắt buộc) ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; trực tiếp bổ sung, mở rộng kiến thức pháp luật trong Bài 8 - Luật dân sự của Giáo trình Pháp luật dùng cho đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản năm 2010.

Ngoài phần hướng dẫn sử dụng chuyên đề và thông tin, tư liệu tham khảo, Chuyên đề 4 gồm 06 nội dung chính sau:
- Phần I: Những nguyên tắc chung của luật dân sự. Phần này phân tích 9 nguyên tắc có tác dụng định hướng và chỉ đạo toàn bộ các quy phạm pháp luật của ngành luật dân sự.

- Phần II: Cá nhân. Phần này giới thiệu, phân tích các quy định về năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự của cá nhân; quy định về tuyên bố mất tích, tuyên bố chết; hộ tịch và nơi cư trú; các quy định về giám hộ đối với cá nhân.
- Phần III: Tài sản và quyền sở hữu. Phần này tập trung vào phân tích các quy định về tài sản và phân loại tài sản; khái niệm và nội dung của quyền sở hữu; các hình thức sở hữu.

- Phần IV: Giao dịch dân sự. Phần này phân tích khái niệm và ý nghĩa của giao dịch dân sự; phân loại giao dịch dân sự; phân tích các quy định pháp luật về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự; giao dịch dân sự có điều kiện; giao dịch dân sự vô hiệu.

- Phần V: Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp đảm bảo nghĩa vụ dân sự. Phần này phân tích khái niệm nghĩa vụ dân sự; căn cứ phát sinh và chấm dứt nghĩa vụ dân sự; các biện pháp đảm bảo nghĩa vụ dân sự.

- Phần VI: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Phần này phân tích khái niệm trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; năng lực và nguyên tắc bồi thường thiệt hại; xác định thiệt hại.
Dựa vào nội dung Chuyên đề 4, giảng viên dạy môn Pháp luật ở các trường trung cấp chuyên nghiệp có thể tham khảo, đưa các thông tin phù hợp vào giáo án giảng dạy Bài 8 hoặc sử dụng để xây dựng nội dung sinh hoạt ngoại khóa theo chủ đề pháp luật dân sự cho học viên.


2. Thông tin, tư liệu tham khảo


2.1. Danh mục tài liệu tham khảo


- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992


- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

- Bộ Luật dân sự năm 2005;


- Luật Doanh nghiệp năm 2005;


- Luật Nhà ở năm 2005;


- Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng kí quản lý hộ tịch;

- Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.


- Trường Đại học luật Hà Nội, Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 1), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2008;

- Trường Đại học luật Hà Nội, Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2008.


2.2. Thông tin tham khảo


Trách nhiệm liên đới trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Anh Nguyễn Văn Anh giao xe môtô của mình cho chị Nguyễn Thị Kim Phượng (có giấy phép lái xe) mượn. Chị Phượng đưa xe này cho chị Thu điều khiển chở chị Phượng phía sau và gây tai nạn làm anh Điền bị thương 61 %. Tại bản án hình sự sơ thẩm số 07/HSST của TAND huyện P. về phần dân sự đã buộc chị Thu bồi thường toàn bộ thiệt hại cho anh Điền.

Tại bản án Hình sự phúc thẩm số 24/HSPT của TAND tỉnh Q. đã huỷ phần dân sự của bản án số 07 nói trên. Tại bản án Hình sự sơ thẩm số 06/HSST của TAND huyện P. đã buộc chị Thu và anh Nguyễn Văn Anh liên đới bồi thường thiệt hại cho anh Điền. Tại bản án Hình sự phúc thẩm số 07/HSPT của TAND tỉnh Q. đã xử huỷ bản án hinhg sự sơ thẩm số 06 nói trên, do sai sót về phần dân sự.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 01/HSST của TAND huyện P đã xử buộc anh Nguyễn Văn Anh bồi thường toàn bộ thiệt hại cho anh Điền. Bản án Hình sự phúc thẩm số73/HSPT của TAND tỉnh Q. đã xử y án sơ thẩm.

Tại quyết định giám đốc thẩm số 17/HS-GĐT của Toà án nhân dân Tối cao đã xử huỷ bản án hình sự phúc thẩm số 73 và bản án hình sự sơ thẩm số 01 với lý do: Anh Nguyễn Văn Anh giao xe cho chị Phượng trong điều kiện chị Phượng có bằng lái xe là một giao dịch dân sự hợp pháp, có hiệu lực pháp luật, do vậy anh Anh hoàn toàn không có nghĩa vụ bồi thường trong vụ án này. Chị Phượng là người đang chiếm hữu, sử dụng chiếc xe đó, giao cho chị Thu khi chưa được anh Anh đồng ý, hơn nữa, khi chị Thu điều khiển xe thì chị Phượng ngồi sau nên vẫn chiếm hữu, sử dụng xe nên trách nhiệm bồi thường thiệt hại là của chị Phượng. Tuy nhiên, chị Thu là người có lỗi gây tai nạn nên cũng phải liên đới bồi thường thiệt hại cùng chị Phượng.
 






Nguồn: toaan.quang nam.goc.vn
Vụ án hứa thưởng đất 

Đầu 2007, bà H. cùng các con có đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu ông T. thực hiện lời hứa cho gia đình bà một mảnh đất có diện tích 2.400 m2 (40 m x 60 m) tại xã Tân Hưng, Tân Châu (Tây Ninh). Theo bà H., từ năm 2005, ông T. có hứa cho đất để bù đắp công sức mà gia đình bà đã bỏ ra canh tác bấy lâu nay cho ông T. thu lợi.

Gia đình bà H. đưa ra bằng chứng là “hợp đồng cho đất” của ông T. lập cuối năm 2005. Tuy nhiên, bản hợp đồng này lại ghi sai họ của phía gia đình bà H. nên chưa được chính quyền địa phương xác nhận (có trưởng ấp làm chứng, ông T. cũng thừa nhận). Sau đó ông T. không sửa hợp đồng.
Tại tòa, ông T. thừa nhận có một mảnh đất ở Tây Ninh, giao cho gia đình bà H. làm rẫy, trồng cây ăn trái cho ông. Ông có hứa thưởng cho gia đình bà H. một phần mảnh đất với điều kiện họ phải làm việc tốt, nhưng trên thực tế họ lại làm ăn gian dối như lén bán trái cây, kê khai tiền công sai… Vì thế, ông T. không đồng ý cho gia đình bà H. phần đất đã hứa thưởng.

Tháng 7, Tòa án nhân dân Quận 10 đã xử sơ thẩm, nhận định hợp đồng hứa thưởng này là có thật, được cả hai bên đương sự thừa nhận, nên buộc ông T. phải thực hiện hợp đồng là giao đất cho gia đình bà H. theo đúng Điều 590 Bộ luật Dân sự. Cụ thể tại khoản 1 Điều này quy định: “Người đã công khai hứa thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc theo yêu cầu người hứa thưởng”.

Ông T. kháng cáo. Ngày 22/11/ 2007, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm và đưa ra nhận định: Trong vụ này, phần thưởng là quyền sử dụng mảnh đất đứng tên vợ chồng ông T. Đây không phải là phần thưởng bình thường, cụ thể đây là tài sản chung của vợ chồng ông T. nên một mình ông thì không thể đơn phương quyết định cho hay không. Như vậy, việc ông T. hứa cho đất mà không có sự đồng ý của người vợ là sai quy định và hợp đồng hứa thưởng phải bị xem là vô hiệu. Ngoài ra, phần đất tranh chấp nằm ở Tây Ninh, theo tòa phúc thẩm, những tranh chấp về bất động sản phải do tòa án nơi có bất động sản xử lý.


Nguồn: Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh                         

Chuyên đề 5

MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HÌNH SỰ

I. QUY ĐỊNH VỀ TỘI PHẠM VÀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

1. Quy định về tội phạm

1.1. Khái niệm tội phạm

Tội phạm là một trong hai nội dung cơ bản, quan trọng nhất của pháp luật hình sự
, đồng thời để phân biệt luật hình sự với các luật khác. Chỉ có luật hình sự mới được quy định về tội phạm.

Theo Bộ luật hình sự
 thì tội phạm "là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý xâm phạm độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự  pháp luật xã hội chủ nghĩa". (Khoản 1 Điều 8)

Khái niệm tội phạm trên đây có tính khoa học sâu sắc thể hiện tập trung, nhất quán chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về tội phạm; là cơ sở khoa học, thống nhất cho việc xác định những loại tội phạm cụ thể. Khái niệm tội phạm là điều kiện cần thiết có tính nguyên tắc để giới hạn và phân biệt giữa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác (vi phạm hành chính, vi phạm dân sự...).
1.2. Đặc điểm (dấu hiệu)của tội phạm
Tội phạm là hành vi nguy hiểm đáng kể cho xã hội, có lỗi, trái pháp luật hình sự và phải chịu hình phạt.
Từ khái niệm về tội phạm trong Bộ luật hình sự, tội phạm có những đặc điểm (dấu hiệu) sau đây:

- Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự. Đây là dấu hiệu đặc trưng nhất:
Trước hết, tội phạm phải được thể hiện bằng hành vi của con người cụ thể Chỉ có thông qua hành vi của mình, con người mới có thể gây ra thiệt hại, gây ra sự nguy hiểm cho xã hội. Những suy nghĩ, tư tưởng chưa thể hiện thành hành vi cụ thể bị pháp luật cấm thì không bị coi là hành vi vi phạm pháp luật.

Tiếp theo, hành vi đó phải là hành vi nguy hiểm cho xã hội, có nghĩa là hành vi đó phải gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho các quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ. Các quan hệ đó có thể là chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân... Có thể nói, tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi cấu thành tội phạm là đặc điểm cơ bản, quan trọng nhất, quyết định những đặc điểm khác của tội phạm bởi một hành vi sở dĩ bị quy định trong luật hình sự là tội phạm và phải chịu trách nhiệm hình sự vì nó có tính nguy hiểm cho xã hội. Tính nguy hiểm của hành vi phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau như tính chất quan trọng của nhóm quan hệ xã hội bị xâm hại, tính chất và mức độ hậu quả xảy ra, tính chất và mức độ lỗi, tính chất của động cơ, mục đích, tính chất của thủ đoạn, phương tiện cũng như hoàn cảnh thực hiện hành vi phạm tội, các đặc điểm về nhân thân của chủ thể thực hiện hành vi phạm tội… Để đánh giá một hành vi có tính nguy hiểm đáng kể cho xã hội của tội phạm hay không và nguy hiểm đến mức độ nào, cần xem xét đánh giá tất cả các yếu tố nêu trên đặt trong mối liên hệ tổng hợp với nhau.

Bên cạnh đó, hành vi nguy hiểm cho xã hội phải được quy định trong Bộ luật hình sự. Điều này có nghĩa là chỉ những hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự mới được coi là tội phạm, nói cách khác, chỉ có Bộ luật hình sự mới được quy định về tội phạm. Ngoài Bộ luật hình sự ra không có văn bản pháp luật nào khác được quy định về tội phạm.

- Chủ thể của tội phạm phải là người có năng lực trách nhiệm hình sự

Chủ thể của tội phạm theo pháp luật hình sự hiện hành chỉ có thể là con người cụ thể - người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể trở thành chủ thể của tội phạm khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong luật hình sự mà chỉ những người có năng lực trách nhiệm hình sự mới là chủ thể của tội phạm. Một người được coi là chủ thể của tội phạm phải là người khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội có khả năng nhận thức được tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi của mình và có khả năng điều khiển được hành vi ấy.

Bộ luật hình sự không trực tiếp quy định như thế nào là có năng lực trách nhiệm hình sự mà chỉ quy định tuổi chịu trách nhiệm hình sự (Điều 12)
 và tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự (Điều 13)
. Với quy định này, Bộ luật hình sự mặc nhiên thừa nhận người có năng lực trách nhiệm hình sự là người đã đạt độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và không thuộc trường hợp ở trong tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự.  

- Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội phải là người có lỗi

Lỗi là thái độ tâm lý của một người đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội và hậu quả của hành vi đó thể hiện dưới dạng cố ý hoặc vô ý; là dấu hiện thuộc mặt chủ quan của tội phạm, là cơ sở để buộc một người phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nguy hiểm cho xã hội của mình và hậu quả của hành vi đó gây ra. Người bị coi là có lỗi khi người đó thực hiện hành vi gây thiệt hại cho xã hội nếu hành vi ấy là kết quả của sự tự lựa chọn và quyết định của người đó trong khi có đủ điều kiện quyết định thực hiện xử sự khác phù hợp với đòi hỏi của xã hội. Lỗi bao gồm lỗi cố ý hoặc vô ý. Cố ý phạm tội là phạm tội trong trường hợp: người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xẩy ra hoặc người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xẩy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra (Điều 9). Vô ý phạm tội là phạm tội trong trường hợp: người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xẩy ra hoặc có thể ngăn ngừa được hoặc người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó (Điều 10).

1.3. Phân loại tội phạm

Việc phân loại tội phạm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc quy định các nguyên tắc xử lý, quy định tuổi chịu trách nhiệm hình sự, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, thời hiệu thi hành bản án và các quy định khác có liên quan. Đặc biệt, phân loại tội phạm còn là cơ sở để cụ thể hóa trách nhiệm hình sự, quy định khung hình phạt, bảo đảm nguyên tắc cá thể hóa trách nhiệm hình sự và hình phạt.

Việc phân loại tội phạm dựa trên tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi; tính chất của nhóm quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ. Mỗi cách phân loại đều có những ưu điểm, nhược điểm khác nhau. Bộ luật hình sự quy định cách phân loại tội phạm dựa trên tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi. Theo đó, tội phạm được chia thành bốn loại: tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (Khoản 2 và Khoản 3 Điều 8). 

- Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù. Ví dụ: Tội hành hạ người khác (Điều 110), Tội làm nhục người khác (Điều 121), ...

- Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bảy năm tù. Ví dụ: Tội lây truyền HIV cho người khác (Điều 117), Tội xâm phạm chỗ ở của công dân (Điều 124), Tội vi phạm quy định về sử dụng lao động trẻ em (Điều 228), ...

- Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười lăm năm tù. Ví dụ: Tội hủy hoại rừng (Điều 189), Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm (Điều 244), ... 

- Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Ví dụ: Tội cướp tài sản (Điều 133), Tội sản xuất trái phép chất ma túy (Điều 193), Tội đua xe trái phép (Điều 207), ... 

 1.4. Hình phạt

Tội phạm và hình phạt có mối quan hệ mật thiết với nhau.Tội phạm là cơ sở để quyết định hình phạt và ngược lại, không thể có việc quyết định hình phạt mà không trên cơ sở tội phạm.

Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người phạm tội, được quy định trong Bộ luật hình sự và do Tòa án quyết định. Mục đích của hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội mà còn giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa họ phạm tội mới. Hình phạt còn nhằm giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Bộ luật hình sự quy định hệ thống hình phạt bao gồm hình phạt chính và hình phạt bổ sung (Điều 28). Đối với mỗi tội phạm, người phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung. Nếu người phạm tội không bị áp dụng hình phạt chính thì họ cũng không bị áp dụng hình phạt bổ sung.

- Các hình phạt chính bao gồm: cảnh cáo; phạt tiền; cải tạo không giam giữ; trục xuất; tù có thời hạn; tù chung thân; tử hình.

- Các hình phạt bổ sung bao gồm: cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; cấm cư trú; quản chế; tước một số quyền công dân; tịch thu tài sản; phạt tiền khi không áp dụng là hình phạt chính; trục xuất khi không áp dụng là hình phạt chính.

2. Quy định về trách nhiệm hình sự

2.1. Khái niệm trách nhiệm hình sự

Trách nhiệm hình sự là loại trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc nhất, chỉ áp dụng đối với chủ thể là cá nhân khi họ phạm tội. Cơ sở của trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 2 Bộ luật hình sự, theo đó, chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Thuật ngữ “trách nhiệm hình sự” được dùng để chỉ hậu quả pháp lý bất lợi mà một người phải gánh chịu trước Nhà nước và xã hội vì họ đã thực hiện những hành động mà pháp luật hình sự cấm hoặc không thực hiện những nghĩa vụ mà pháp luật hình sự bắt buộc phải thực hiện, gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho quan hệ xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ. Nhà nước bảo vệ những quan hệ xã hội này bằng việc quy định những chế tài (hình phạt) trong Bộ luật hình sự để áp dụng đối với người phạm tội, tước bỏ hoặc hạn chế những quyền và lợi ích thiết thân của họ, buộc họ phải chấp hành những chế tài ấy. 

 Như vậy, trách nhiệm hình sự là trách nhiệm của người phạm tội phải chịu biện pháp cưỡng chế đặc biệt của Nhà nước là hình phạt vì việc phạm tội của mình. 

Từ khái niệm trách nhiệm hình sự trên đây có thể rút ra một số đặc điểm của trách nhiệm hình sự như sau:
- Trách nhiệm hình sự là hậu quả pháp lý của việc thực hiện hành vi phạm tội. Hậu quả này chỉ phát sinh khi người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự là tội phạm.

- Trách nhiệm hình sự chỉ có thể được xác định bằng trình tự đặc biệt theo quy định của pháp luật mà các cơ quan tiến hành tố tụng có nghĩa vụ phải thực hiện.

- Trách nhiệm hình sự được biểu hiện cụ thể ở việc người phạm tội phải chịu biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước là hình phạt.Toà án nhân dân là cơ quan duy nhất có quyền áp dụng trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội bằng việc xác định hình phạt được quy định trong Bộ luật hình sự đối với người phạm tội.
- Trách nhiệm hình sự mà người phạm tội phải gánh chịu là trách nhiệm đối với Nhà nước chứ không phải đối với người mà quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị hành vi phạm tội trực tiếp xâm hại.

- Trách nhiệm hình sự được phản ánh và thể hiện trong bản án hay quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. 

2.2. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự là điều kiện về độ tuổi để một người phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đã thực hiện của mình. Theo Điều 12 Bộ luật hình sự, tuổi chịu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:

- Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

- Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Cách tính đủ tuổi là tính theo tuổi tròn. Ví dụ: sinh ngày 01/01/1980 thì ngày 01/01/1994 mới đủ 14 tuổi và ngày 01/01/1996 mới đủ 16 tuổi.

Theo quy định trên đây, những người chưa đủ 14 tuổi sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nguy hiểm cho xã hội mà họ gây ra. Khoa học luật hình sự xác định độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự chủ yếu dựa trên tiêu chuẩn về sự phát triển tâm sinh lý của con người, đặc biệt là sự phát triển về quá trình nhận thức của con người và yêu cầu của chính sách đấu tranh phòng, chống tội phạm. Do người chưa đủ 14 tuổi, trí tuệ phát triển chưa đầy đủ nên chưa nhận thức được đầy đủ tính nguy hiểm cho xã hội về hành vi của mình, chưa đủ khả năng tự chủ khi hành động nên họ không bị coi là có lỗi về hành vi nguy hiểm cho xã hội mà họ thực hiện, nên họ không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi được coi là người chưa có năng lực trách nhiệm hình sự đầy đủ. Do đó, họ chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về một số tội phạm theo quy định của pháp luật chứ không phải chịu trách nhiệm hình sự về tất cả các tội phạm. Bộ luật hình sự quy định người trong độ tuổi này chịu trách nhiệm hình sự về tội đặc biệt nghiêm trọng và tội rất nghiêm trọng do cố ý. Như vậy, người từ đủ 14 tuổi trở lên đến chưa đủ 16 tuổi sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng do lỗi vô ý.

Người từ đủ 16 tuổi trở lên được coi là người có năng lực trách nhiệm hình sự đầy đủ. Do đó, họ phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Tuy nhiên, đối với những người phạm tội chưa đủ 18 tuổi, Nhà nước ta có đường lối, chính sách xử lý riêng (được quy định tại Chương X Bộ luật hình sự) theo hướng giảm nhẹ hình phạt, lấy giáo dục làm nền tảng, không nặng về trừng phạt hoặc chuyển hướng xử lý hình sự.  

2.3. Miễn trách nhiệm hình sự

Miễn trách nhiệm hình sự là không buộc người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự về một tội phạm  mà người đó đã thực hiện. Đây là một trong những nội dung thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước ta. Biện pháp này được áp dụng trong một số trường hợp phạm tội, đặc biệt nếu xét thấy không cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự, không cần buộc người phạm tội phải chịu hình phạt mà vẫn đảm bảo được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, vẫn đảm bảo được yêu cầu giáo dục người phạm tội để họ trở thành người có ích cho xã hội. 

Theo Điều 25 Bộ luật hình sự, các trường hợp sau đây sẽ được miễn trách nhiệm hình sự: 

- Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự, nếu khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.

- Trong trường hợp trước khi hành vi phạm tội bị phát giác, người phạm tội đã tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm, thì cũng có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

- Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi có quyết định đại xá.

Theo quy định trên đây, có hai trường hợp người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự và một trường hợp người phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự. Cả ba trường hợp này tội phạm đã được thực hiện, hậu quả nguy hiểm cho xã hội đã gây ra hoặc đã đe dọa gây ra. Thông thường thì người có hành vi nguy hiểm cho xã hội phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng vì tình hình xã hội đã thay đổi mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa hoặc Nhà nước có quyết định đại xá nên họ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Người phạm tội cũng có thể được miễn trách nhiệm hình sự khi họ tự thú, khai ra hành vi phạm tội của mình trước khi hành vi phạm tội bị phát giác hoặc người phạm tội chủ động ngăn chặn hậu quả của tội phạm như chủ động làm cho hậu quả không xảy ra hoặc hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại cho Nhà  nước hoặc cho công dân.

II. PHÁP LUẬT HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI
1. Quy định của Bộ luật hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội 

1.1. Nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội 

Ở Việt Nam, độ tuổi người chưa thành niên được xác định thống nhất trong Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật lao động, Bộ luật dân sự, Luật xử lý vi phạm hành chính và một số văn bản quy phạm pháp luật khác. Tất cả các văn bản pháp luật đó đều quy định tuổi của người chưa thành niên là dưới 18 tuổi và có chính sách riêng thể hiện thông qua những chế định pháp luật để quy định biện pháp xử lý đối với người chưa thành niên trong từng lĩnh vực cụ thể.

Trong lĩnh vực hình sự, Bộ luật hình sự quy định người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo những quy định của Chương X
, đồng thời theo những quy định khác của Phần chung Bộ luật hình sự không trái với những quy định của Chương X.

Như vậy, người chưa thành niên trong pháp luật hình sự Việt Nam chỉ bao gồm những người đã đủ 14 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi. 

Người chưa thành niên là những người chưa hoàn toàn phát triển đầy đủ về nhân cách, về trạng thái tâm lý, sinh lý, còn bị hạn chế về nhận thức, thiếu kinh nghiệm sống, chưa có khả năng đánh giá đúng đắn mọi sự việc, dễ chịu ảnh hưởng của môi trường xung quanh, khả năng tự kiềm chế chưa cao nên họ dễ bị kích động, dễ bị lôi kéo vào những hoạt động phiêu lưu, mạo hiểm. Nếu không được chăm sóc, giáo dục chu đáo họ dễ bị tiêm nhiễm thói hư, tật xấu, từ đó dẫn đến có hành vi vi phạm pháp luật, mà ở mức độ cao là hành vi phạm tội. Vì vậy, Điều 69 của Bộ luật hình sự đã đặt ra 6 nguyên tắc riêng khi xử lý hành vi phạm  tội của người chưa thành niên như sau:

 Thứ nhất, việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đây là nguyên tắc bao trùm mang tính chất chỉ đạo, thể hiện nhất quán chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta là lấy giáo dục, thuyết phục làm nền tảng. không nặng về trừng phạt. Trong quá trình xử lý và áp dụng biện pháp hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội, những người tiến hành tố tụng phải cân nhắc thận trọng để bảo đảm được mục đích giáo dục, uốn nắn, răn đe các hành vi lệch lạc, làm cho người chưa thành niên phạm tội thấy rõ những sai phạm của mình và tự giác sửa chữa với sự giúp đỡ của gia đình, nhà trường và xã hội. 

Thực tiễn đã cho thấy, ở lứa tuổi chưa thành niên, các em chịu sự tác động chủ yếu của môi trường sống. Sự phát triển nhân cách và sự hình thành những phẩm chất thuộc nhân thân của các em nói chung chịu sự chi phối có tính quyết định của nền giáo dục gia đình, xã hội, nhà trường. Cho nên, khi các em vi phạm pháp luật, một phần lớn nguyên nhân và trách nhiệm thuộc về gia đình và xã hội. Vì vậy, Bộ luật hình sự quy định “trong mọi trường hợp điều tra, truy tố, xét xử hành vi phạm tội của người chưa thành niên, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xác định khả năng nhận thức của họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm” (Khoản 1 Điều 69).

Thứ hai, người chưa thành niên phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự, nếu người đó phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng, gây hại không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và được gia đình hoặc cơ quan, tổ chức nhận giám sát, giáo dục.
Việc miễn trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội được thực hiện khi họ thỏa mãn 4 điều kiện sau đây:

- Tội phạm thực hiện là tội ít nghiêm trọng (là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù) hoặc tội nghiêm trọng (là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bảy năm tù);

- Gây thiệt hại không lớn;

- Có nhiều tình tiết giảm nhẹ (tức là phải có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự
);

- Được gia đình hoặc cơ quan, tổ chức nhận giám sát, giáo dục.

Thứ ba, việc truy cứu trách nhiệm hình sự người chưa thành niên phạm tội và áp dụng hình phạt đối với họ được thực hiện chỉ trong trường hợp cần thiết và phải căn cứ vào tính chất của hành vi phạm tội, vào những đặc điểm về nhân thân và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm.

Theo nguyên tắc này, chỉ trong những trường hợp cần thiết thì mới truy cứu trách nhiệm hình sự và áp dụng hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội. Khi truy cứu trách nhiệm hình sự và áp dụng hình phạt đối với họ bao giờ cũng phải dựa vào ba căn cứ sau đây:

- Tính chất của hành vi phạm tội (đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hại lớn...);

- Người chưa thành niên phạm tội có nhân thân xấu;

- Yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm (những biện pháp giáo dục, phòng ngừa không đủ hiệu lực để giáo dục, cải tạo người chưa thành niên phạm tội mà cần thiết phải áp dụng hình phạt đối với họ).

Thứ tư, khi xét xử, nếu thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội, thì Toà án áp dụng một trong các biện pháp tư pháp là giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào trường giáo dưỡng.

Theo nguyên tắc này, kể cả khi người chưa thành niên phạm tội và bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì họ vẫn có khả năng không bị áp dụng hình phạt. Thay vào đó, họ có thể được áp dụng biện pháp tư pháp là giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào trường giáo dưỡng nếu biện pháp này đủ tác dụng cải tạo họ thành công dân có ích cho xã hội.

Thứ năm, không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội. Khi áp dụng hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội cần hạn chế áp dụng hình phạt tù. Khi xử phạt tù có thời hạn, Toà án cho người chưa thành niên phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với người đã thành niên phạm tội tương ứng. Không áp dụng hình phạt tiền đối với người chưa thành niên phạm tội ở độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người chưa thành niên phạm tội

Ngay từ nguyên tắc thứ nhất đã xác định việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, cải tạo họ, không lấy trừng trị là mục đích của hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội. Do đó, nguyên tắc này tiếp tục khẳng định không áp dụng hình phạt tù chung thân hoặc tử hình – là những hình phạt có tính nghiêm khắc cao nhất đối với người chưa thành niên phạm tội. Trong trường hợp người chưa thành niên phạm tội tương đương với người đã thành niên và bị xử phạt tù có thời hạn thì mức hình phạt áp dụng đối với họ phải thấp hơn so với người đã thành niên. Nguyên tắc này còn thể hiện tính nhân đạo ở quy định không áp dụng hình phạt tiền đối với người chưa thành niên phạm tội từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi do ở độ tuổi này, người chưa thành niên thường chưa có thu nhập hoặc tài sản riêng, bởi vậy chỉ phạt tiền khi họ có khả năng chấp hành án. Ngoài ra, người chưa thành niên phạm tội cũng không bị áp dụng hình phạt bổ sung.

Thứ sáu, án đã tuyên đối với người chưa thành niên phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi, thì không tính để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm

Theo quy định tại Điều 49 Bộ luật hình sự, tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội do cố ý hoặc phạm tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do vô ý; tái phạm nguy hiểm là trường hợp đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý hoặc đã tái phạm, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội do cố ý.

Nguyên tắc này  được quy định để đảm bảo sự phát triển bình thường, không thành kiến đối với người chưa thành niên phạm tội ở độ tuổi là trẻ em; bảo đảm tốt nhất các quyền trẻ em theo quy định của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

1.2. Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội 

Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội không phải là hình phạt mà chỉ là các biện pháp có tính chất hành chính, dân sự nhưng do Tòa án quyết định áp dụng, có tính chất hỗ trợ hoặc thay thế hình phạt.

Khi người chưa thành niên phạm tội, dựa vào các căn cứ như: tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, những đặc điểm về nhân thân và yêu cầu của công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, nếu xét thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt thì Tòa án có thể quyết định áp dụng một trong các biện pháp tư pháp có tính giáo dục, phòng ngừa đối với người chưa thành niên phạm tội là giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào trường giáo dưỡng (Điều 70 Bộ luật hình sự).

- Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là biện pháp tư pháp có tính chất giáo dục và phòng ngừa, được áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng trong thời gian từ một năm đến hai năm.

Người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải chấp hành đầy đủ những nghĩa vụ về học tập, lao động, tuân theo pháp luật dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền xã, phường, thị trấn và tổ chức xã hội được Toà án giao trách nhiệm. Biện pháp này chỉ được áp dụng khi môi trường sống của người chưa thành niên phạm tội có những điều kiện tốt cho việc giáo dục, cải tạo họ trở thành người có ích cho xã hội thông qua các hoạt động học tập, lao động, sinh hoạt của họ.

 - Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng áp dụng trong thời hạn từ một năm đến hai năm đối với người chưa thành niên phạm tội, nếu thấy do tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội, do nhân thân và môi trường sống của người đó mà cần đưa người đó vào một tổ chức giáo dục có kỷ luật chặt chẽ.

Trường giáo dưỡng là cơ sở giáo dục đặc biệt được Nhà nước thành lập để giáo dục, cải tạo người chưa thành niên phạm tội hoặc đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác. Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp nghiêm khắc hơn biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, được áp dụng khi môi trường xã hội mà người chưa thành niên sinh sống không có các điều kiện thuận lợi cho việc giáo dục, cải tạo họ (như gia đình có người thân vi phạm pháp luật hoặc có tiền án hoặc người chưa thành niên sống bụi đời, lang thang...). Tuy biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng bắt buộc người chưa thành niên phạm tội phải chịu sự quản lý chặt chẽ, phải cách ly khỏi xã hội nhưng tại đây, họ được học văn hóa, học nghề, được tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách báo, xem truyền hình và các hoạt động vui chơi giải trí khác do trường tổ chức; được rèn luyện và cải tạo lối sống trước đây của mình để trở thành công dân có ý thức pháp luật. Họ không bị giam giữ như trong trường hợp áp dụng hình phạt tù.  

Nếu người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc người được đưa vào trường giáo dưỡng đã chấp hành một phần hai (1/2) thời hạn do Toà án quyết định và có nhiều tiến bộ, thì theo đề nghị của tổ chức, cơ quan, nhà trường được giao trách nhiệm giám sát, giáo dục, Toà án có thể quyết định chấm dứt thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc thời hạn ở trường giáo dưỡng.

 1.3. Các hình phạt áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội 

Căn cứ vào đặc điểm của người chưa thành niên phạm tội và xuất phát từ nguyên tắc nhân đạo xã hội chủ nghĩa, Điều 71 Bộ luật hình sự quy định người chưa thành niên phạm tội chỉ bị áp dụng một trong các hình phạt đối với mỗi tội phạm gồm: cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn. Quy định này khẳng định nguyên tắc không áp dụng hình phạt tù chung thân, tử hình và hình phạt bổ sung đối với người chưa thành niên phạm tội nhằm giúp họ có điều kiện cải tạo tốt hơn. Các hình phạt áp dụng đối với người chưa thành niên cụ thể như sau:

- Cảnh cáo 

Trong hệ thống hình phạt quy định đối với người chưa thành niên phạm tội thì cảnh cáo là hình phạt nhẹ nhất. Thông qua việc khiển trách công khai của Nhà nước đối với người chưa thành niên phạm tội, cảnh cáo có khả năng tác động đến ý thức của họ, giáo dục và răn đe họ không phạm tội mới. Tuy nhiên do tính ít nghiêm khắc của cảnh cáo, hình phạt này chỉ áp dụng trong trường hợp người chưa thành niên phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng chưa đến mức miễn hình phạt. Các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Ví dụ, người chưa thành niên phạm tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự và có nhiều tình tiết giảm nhẹ (như: người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả; phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra...) thì Tòa án có thể áp dụng hình phạt cảnh cáo đối với người đó.    

- Phạt tiền  

Phạt tiền là hình phạt chính áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội nhằm tước đi quyền lợi vật chất của họ để cải tạo và giáo dục họ trở thành công dân có ích cho xã hội. Tòa án chỉ áp dụng hình phạt tiền đối với người chưa thành niên phạm tội khi có đủ 2 điều kiện: họ là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và có thu nhập hoặc có tài sản riêng.

Khi áp dụng phạt tiền là hình phạt chính đối với người chưa thành niên phạm tội, trước hết cần xác định tuổi của người thực hiện hành vi phạm tội phải đủ 16 tuổi. Tiếp đến, cần xác định xem người chưa thành niên phạm tội có thu nhập hoặc có tài sản riêng hay không. Thu nhập hoặc tài sản riêng của người bị kết án phải là thu nhập hoặc tài sản đủ để thi hành khoản tiền phạt mà Tòa án quyết định. Chỉ khi đáp ứng đủ các điều kiện trên mới áp dụng hình phạt tiền với người chưa thành niên phạm tội. Do là hình phạt áp dụng đối với người chưa thành niên nên tuyệt đối không được buộc cha mẹ của người chưa thành niên phạm tội phải nộp thay khoản tiền phạt như trong trường hợp người chưa thành niên phải bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Khi quyết định áp dụng hình phạt tiền đối với người chưa thành niên phạm tội, cần tuân theo quy định tại Điều 30 và Điều 72 của Bộ luật hình sự. Theo đó, mức phạt tiền được quyết định tuỳ theo tính chất và mức độ nghiêm trọng của tội phạm được thực hiện, đồng thời có xét đến tình hình tài sản của người phạm tội và sự biến động giá cả. Mức phạt tiền đối với người chưa thành niên phạm tội không quá một phần hai (1/2) mức tiền phạt mà điều luật quy định. Ví dụ, người chưa thành niên phạm tội sử dụng trái phép tài sản quy định tại khoản 1 Điều 142 Bộ luật hình sự có khung hình phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng,nếu Tòa án chọn hình phạt tiền là hình phạt chính thì chỉ được phạt người chưa thành niên mức tối đa không quá 25 triệu đồng.

- Cải tạo không giam giữ 

Cải tạo không giam giữ là hình phạt không buộc người được áp dụng hình phạt này phải cách ly khỏi xã hội. Họ vẫn có thể thực hiện công việc thường ngày và sống trong môi trường gia đình, xã hội như trước đây.

Người chưa thành niên phạm tội bị áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ cần phải đáp ứng hai điều kiện: phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng; đang có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi thường trú rõ ràng. Chỉ khi đáp ứng đủ các điều kiện trên, người chưa thành niên phạm tội mới có thể không cần cách ly khỏi xã hội để giáo dục, cải tạo.

Tòa án giao người chưa thành niên bị áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú để giám sát, giáo dục. Gia đình người chưa thành niên có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó.

Người chưa thành niên bị phạt cải tạo không giam giữ phải thực hiện các nghĩa vụ như: chấp hành pháp luật của Nhà nước và các quy định của chính quyền địa phương, tuân thủ  quy định của cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ giám sát, giáo dục; tham gia lao động, học tập, sửa chữa sai lầm của mình trước đây. Cải tạo không giam giữ đối với người chưa thành niên phạm tội có sự khác biệt so với người thành niên, họ không bị khấu trừ thu nhập khi tham gia lao động. Điều này khuyến khích họ lao động, cải tạo thành người có ích cho xã hội.

Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với người chưa thành niên phạm tội cũng thấp hơn so với người thành niên, tức là không quá một phần hai (1/2) thời hạn mà điều luật quy định. Ví dụ: người chưa thành niên phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự có hình phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, nếu Tòa án áp dụng hình phạt này đối với người chưa thành niên phạm tội thì thời gian cải tạo không giam giữ không được quá một năm rưỡi (18 tháng).   

- Tù có thời hạn 

Tù có thời hạn là hình phạt cách ly người phạm tội ra khỏi xã hội trong một thời gian để giáo dục, cải tạo họ trở thành công dân có ích cho xã hội. Do không áp dụng hình phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội nên tù có thời hạn trở thành hình phạt nghiêm khắc nhất có thể áp dụng với người chưa thành niên phạm tội. Hình phạt này được áp dụng khi người chưa thành niên phạm tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng. Trong trường hợp người chưa thành niên phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng, cần thiết phải áp dụng hình phạt nhưng không có đủ điều kiện để áp dụng các hình phạt khác như cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ thì cũng áp dụng hình phạt tù có thời hạn.

Khi áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người chưa thành niên phạm tội cần tuân theo quy định tại Điều 74 Bộ luật hình sự, cụ thể là:

- Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định.

- Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 1/2 mức phạt tù mà điều luật quy định.

Ví dụ 1: Nguyễn Văn A phạm tội giết người quy định tại khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự có mức hình phạt là tù chung thân hoặc tử hình, nếu Nguyễn Văn A trong độ tuổi từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thì Tòa án chỉ được phạt Nguyễn Văn A mức hình phạt tối đa là 18 năm tù; nếu Nguyễn Văn A trong độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì Tòa án chỉ được phạt Nguyễn Văn A mức hình phạt tối đa là 12 năm tù.

Ví dụ 2: Trần Văn B phạm tội cướp tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 133 của Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ 3 năm đến 10 năm tù, nếu Trần Văn B trong độ tuổi từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thì Tòa án chỉ được phạt Trần Văn B mức hình phạt tối đa là 7 năm 6 tháng tù, nếu Trần Văn B trong độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì Tòa án chỉ được phạt Trần Văn B mức hình phạt tối đa là 5 năm.

Các quy định trên thể hiện sự nhân đạo khi áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người chưa thành niên phạm tội đồng thời tuân thủ nguyên tắc quy định tại khoản 5 Điều 69 Bộ luật hình sự “Khi xử phạt tù có thời hạn, Toà án cho người chưa thành niên phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với người đã thành niên phạm tội tương ứng”.

Người chưa thành niên bị phạt tù có thời hạn phải cải tạo tại các trại giam, phải tuân thủ các quy định của trại. Họ được giam riêng, được học văn hóa, học nghề nhằm giúp họ cải tạo tốt và tạo điều kiện cho cuộc sống sau này khi quay trở lại xã hội, hòa nhập cộng đồng. 

1.4. Tổng hợp hình phạt trong trường hợp người chưa thành niên phạm nhiều tội 

Theo Điều 75 Bộ luật hình sự, người chưa thành niên phạm nhiều tội, có tội được thực hiện trước khi đủ 18 tuổi, có tội được thực hiện sau khi đủ 18 tuổi, thì việc tổng hợp hình phạt thực hiện như sau:

- Nếu tội nặng nhất được thực hiện khi người đó chưa đủ 18 tuổi, thì hình phạt chung không được vượt quá mức hình phạt cao nhất quy định tại Điều 74 của Bộ luật hình sự. 

- Nếu tội nặng nhất được thực hiện khi người đó đã đủ 18 tuổi, thì hình phạt chung áp dụng như đối với người đã thành niên phạm tội. Việc tổng hợp hình phạt trong trường hợp này được thực hiện theo quy định tại Điều 50 của Bộ luật hình sự. 

Ví dụ: Nguyễn Văn A phạm tội giết người theo khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự có mức hình phạt là tù chung thân hoặc tử hình và tội trộm cắp tài sản theo khoản 3 Điều 138 có mức hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tù. Nếu khi phạm tội giết người, Nguyễn Văn A mới 17 tuổi thì hình phạt chung cho cả 2 tội đối với Nguyễn Văn A không được vượt quá 18 năm tù. Còn trong trường hợp Nguyễn Văn A đã đủ 18 tuổi khi phạm tội giết người, nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên đối với Nguyễn Văn A là tử hình thì hình phạt chung là tử hình.  

1.5. Giảm mức hình phạt đã tuyên đối với người chưa thành niên phạm tội 

Chính sách giảm mức hình phạt đã tuyên được áp dụng cả đối với người chưa thành niên phạm tội và người đã thành niên phạm tội, tuy nhiên đối với người chưa thành niên phạm tội thì chính sách này có nhiều ưu ái hơn nhằm động viên các em thi hành án tốt và tạo điều kiện để các em sớm được trở lại với cuộc sống bình thường; đồng thời thể hiện tính nhất quán trong chính sách hình sự của Nhà nước ta đối với người chưa thành niên phạm tội là chủ yếu nhằm giáo dục giúp đỡ họ trở thành người có ích cho xã hội.

Theo quy định tại Điều 76 Bộ luật hình sự thì việc giảm mức hình phạt đã tuyên đối với người chưa thành niên phạm tội được thực hiện như sau:

- Người chưa thành niên bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, nếu có nhiều tiến bộ và đã chấp hành được một phần tư (1/4) thời hạn, thì được Toà án xét giảm; riêng đối với hình phạt tù, mỗi lần có thể giảm đến bốn năm nhưng phải bảo đảm đã chấp hành ít nhất là hai phần năm (2/5) mức hình phạt đã tuyên (đối với người đã thành niên dù được giảm nhiều lần nhưng phải đảm bảo chấp hành được 1/2 mức hình phạt đã tuyên).s
- Người chưa thành niên bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, nếu lập công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, thì được xét giảm ngay và có thể được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại.

- Người chưa thành niên bị phạt tiền nhưng bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra hoặc lập công lớn, thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát, Toà án có thể quyết định giảm hoặc miễn việc chấp hành phần tiền phạt còn lại.

1.6. Bắt, tạm giữ, tạm giam người chưa thành niên phạm tội

Để kịp thời ngăn chặn tội phạm hoặc khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội, cũng như khi cần bảo đảm thi hành án, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án trong phạm vi thẩm quyền tố tụng của mình hoặc người có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự
 có thể áp dụng một trong những biện pháp ngăn chặn sau đây: bắt, tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú, bảo lĩnh, đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm.

Bắt, tạm giữ, tạm giam người là các biện pháp ngăn chặn được Bộ luật tố tụng hình sự quy định để đảm bảo cho các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, đảm bảo trật tự pháp luật và pháp chế. Việc bắt, tạm giữ, tạm giam người được áp dụng đối với bị can, bị cáo hoặc đối với người phạm tội quả tang, trong trường hợp khẩn cấp hay đang bị truy nã nhằm ngăn chặn những hành vi nguy hiểm cho xã hội của họ, ngăn ngừa họ tiếp tục phạm tội, trốn tránh pháp luật hoặc có hành động cản trở cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành án. Việc bắt, tạm giữ, tạm giam là biện pháp trực tiếp hạn chế quyền của công dân. Đối với người chưa thành niên phạm tội, mặc dù chính sách của Nhà nước ta là lấy giáo dục, cải tạo là mục đích cơ bản, nhưng trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tiến hành tố tụng có quyền áp dụng các biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam đối với người chưa thành niên phạm tội nhưng phải tuân thủ những căn cứ, điều kiện áp dụng một cách chặt chẽ quy định tại các Điều 80, 81, 82, 86, 88 và 120 của Bộ luật tố tụng hình sự
 và chỉ tiến hành đối với người chưa thành niên phạm tội theo độ tuổi và tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội (Điều 303), cụ thể như sau:   

- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi có thể bị bắt, tạm giữ, tạm giam nhưng chỉ trong những trường hợp phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

 - Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có thể bị bắt, tạm giữ, tạm giam nhưng chỉ trong những trường hợp phạm tội nghiêm trọng do cố ý, phạm tội rất nghiêm trọng hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Khi thực hiện việc bắt, tạm giữ, tạm giam đối với người chưa thành niên phạm tội, cơ quan ra lệnh bắt, tạm giữ, tạm giam phải thông báo cho gia đình, người đại diện hợp pháp của họ biết ngay sau khi bắt, tạm giữ, tạm giam. Bộ luật tố tụng hình sự quy định như vậy xuất phát từ yêu cầu bảo đảm các quyền cơ bản của người chưa thành niên. Người chưa thành niên là người chưa có khả năng nhận thức một cách đầy đủ, chưa có đủ khả năng để thực hiện các quyền của mình theo quy định của pháp luật tố tụng (đặc biệt là quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa). Do vậy, khi các cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền áp dụng biện pháp hạn chế quyền nhân thân đối với người chưa thành niên theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự thì đại diện gia đình, người đại diện hợp pháp của họ phải được thông báo một cách kịp thời để thực hiện các quyền do pháp luật quy định nhằm bảo vệ người thân của mình.

1.7. Xoá án tích đối với người chưa thành niên phạm tội

Xoá án tích là thủ tục cuối cùng của quá trình tố tụng, được áp dụng đối với những người đã thi hành án xong. Xóa án tích được hiểu là xóa bỏ việc mang án tích thể hiện ở sự công nhận coi như chưa bị kết án đối với người trước đó đã bị Tòa án xét xử, kết tội. Nói cách khác, người được xóa án tích coi như chưa bị kết án. Quy định này thể hiện nguyên tắc nhân đạo và tôn trọng quyền con người của pháp luật hình sự Việt Nam, góp phần giúp những người đã bị kết án không bị mặc cảm trong quá trình hòa nhập cộng đồng. 

Theo quy định của Bộ luật hình sự thì việc xóa án tích được chia làm hai loại là đương nhiên được xóa án tích (Điều 64) và xóa án tích theo quyết định của Tòa án (Điều 65). Bên cạnh đó, còn có xóa án tích trong trường hợp đặc biệt là khi người bị kết án có những tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú đề nghị thì có thể được Tòa án xóa án tích nếu người đó đã đảm bảo ít nhất 1/3 thời hạn để được xóa án tích theo quy định (Điều 66). Thời hạn xóa án tích đối với người đã thành niên quy định tại Điều 64 Bộ luật hình sự. 

Do đặc điểm của những người chưa thành niên phạm tội nên Nhà nước ta có chính sách hình sự áp dụng với họ không giống như với người đã thành niên phạm tội. Điều 77 Bộ luật hình sự quy định thời hạn để được xóa án tích đối với người chưa thành niên phạm tội là một phần hai (1/2) thời hạn áp dụng đối với người đã thành niên, cụ thể như sau: 

- Sáu tháng trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo; 

- Một năm sáu tháng trong trường hợp hình phạt tù đến ba năm; 

- Hai năm sáu tháng trong trường hợp hình phạt tù là từ trên ba năm đến mười lăm năm; 

- Ba năm sáu tháng trong trường hợp hình phạt tù từ trên mười lăm năm. 

Trong trường hợp người chưa thành niên phạm tội được áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào trường giáo dưỡng thì không bị coi là có án tích vì các biện pháp tư pháp này không phải là hình phạt mà chỉ là biện pháp có tính giáo dục, phòng ngừa.

2. Quy định về thi hành án hình sự đối với người chưa thành niên

Thi hành án hình sự liên quan trực tiếp đến bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Thi hành án hình sự là một hoạt động mang tính quyền lực Nhà nước nhằm thực hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực của Tòa án. Bản án, quyết định của Tòa án được thi hành chính là lúc công lý được thực hiện trong cuộc sống. Nhiệm vụ của giai đoạn này nhằm mục đích cảm hoá tư tưởng, giáo dục nhân cách, văn hóa, kỹ năng lao động nhằm mục đích làm cho người thụ án trở thành một công dân tốt cho xã hội, mặt khác góp phần răn đe, ngăn ngừa chung. 

Với tinh thần đó, Luật thi hành án hình sự
 quy định cụ thể việc thi hành án của phạm nhân hoặc người chấp hành án là người chưa thành niên phạm tội và việc thi hành các biện pháp tư pháp áp dụng với người chưa thành niên phạm tội, cụ thể như sau:

2.1. Thi hành án phạt tù

Theo Luật thi hành án hình sự, thi hành án phạt tù là việc cơ quan, người có thẩm quyền buộc phạm nhân phải chịu sự quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo để họ trở thành người có ích cho xã hội (Khoản 3 Điều 3).

Đối với phạm nhân là người chưa thành niên, Luật thi hành án hình sự có những quy định riêng về thi hành án phạt tù đối với họ nhằm bảo đảm tính nhân đạo, sự phát triển bình thường cả về thể chất lẫn tinh thần cho phạm nhân là người chưa thành niên (từ Điều 50 đến Điều 53). Luật thi hành án hình sự quy định phạm nhân là người chưa thành niên được giam giữ theo chế độ riêng phù hợp với sức khỏe, giới tính, lứa tuổi và đặc điểm nhân thân (Điều 50); được bố trí lao động ở khu vực riêng và không phải làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại. Trại giam có trách nhiệm giáo dục phạm nhân là người chưa thành niên về văn hóa, pháp luật và dạy nghề phù hợp với độ tuổi, trình độ văn hóa, giới tính và sức khỏe, chuẩn bị điều kiện để họ hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù; thực hiện bắt buộc chương trình tiểu học, phổ cập trung học cơ sở và học nghề. Bên cạnh đó, Nhà nước bảo đảm tiêu chuẩn định lượng ăn, mặc mỗi tháng như phạm nhân là người thành niên và được tăng thêm định lượng về thịt, cá nhưng không vượt quá 20% và được cấp thêm quần áo dài, quần áo dài đồng phục, khăn mặt và các đồ dùng cá nhân khác phục vụ cho việc sinh hoạt cá nhân (Điều 52); được gặp thân nhân không quá ba lần trong một tháng, mỗi lần gặp không quá ba giờ, trường hợp đặc biệt được gặp không quá 24h; được liên lạc với thân nhân qua điện thoại mỗi tháng không quá 4 lần, mỗi lần không quá 10 phút, có sự giám sát của cán bộ trại giam và tự chịu chi phí (Điều 53).

2.2. Thi hành án treo

Thi hành án treo  là việc cơ quan, người có thẩm quyền giám sát, giáo dục người bị phạt tù được hưởng án treo trong thời gian thử thách (Khoản 5 Điều 3 Luật thi hành án hình sự). 

Người chưa thành niên được hưởng án treo và người đại diện hợp pháp của người đó phải đến trụ sở cơ quan thi hành án theo giấy triệu tập để được thông báo thời gian người được hưởng án treo phải có mặt tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú và làm cam kết việc chấp hành án. Đối với người được hưởng án treo là người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bản cam kết của người đó phải có sự xác nhận của người đại diện hợp pháp. 

Theo quy định tại Điều 64 Luật thi hành án hình sự, trong thời gian thử thách người được hưởng án treo có các nghĩa vụ sau đây:
- Chấp hành nghiêm chỉnh cam kết của mình trong việc tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, làm việc; tích cực tham gia lao động, học tập; chấp hành đầy đủ các hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.

- Phải có mặt theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục.

- Trường hợp người được hưởng án treo đi khỏi nơi cư trú từ 01 ngày trở lên thì phải khai báo tạm vắng. 

- Ba tháng một lần trong thời gian thử thách người được hưởng án treo phải nộp bản tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật cho người trực tiếp giám sát, giáo dục; trường hợp đi khỏi nơi cư trú từ 03 tháng đến 06 tháng, thì phải có nhận xét của Công an cấp xã nơi người đó đến lưu trú hoặc tạm trú để trình với Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người đó. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo là người chưa thành niên không có việc làm thì được Uỷ ban nhân dân cấp xã tạo điều kiện để người đó tìm việc làm; nếu được cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận học tập thì được hưởng quyền lợi theo quy chế của cơ sở đó. 

Người được hưởng án treo thuộc đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng thì vẫn được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Gia đình người được hưởng án treo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và người được phân công trong việc giám sát, giáo dục người được hưởng án treo; thông báo kết quả chấp hành án của người được hưởng án treo với Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục khi có yêu cầu; bồi thường thiệt hại và thực hiện các nghĩa vụ dân sự khác do người được hưởng án treo là người chưa thành niên gây ra theo bản án, quyết định của Tòa án và phải có mặt tại cuộc họp kiểm điểm người được hưởng án treo theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục.

Khi hết thời gian thử thách, người được hưởng án treo được cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách.  

Ngoài ra, Luật thi hành án hình sự còn quy định về thủ tục rút ngắn thời gian thử thách đối với người hưởng án treo có đủ điều kiện (Điều 66), việc kiểm điểm đối với người được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ (Điều 67), giải quyết trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc (Điều 69).

2.3. Thi hành án phạt cảnh cáo

Theo quy định tại Điều 71 Luật thi hành án hình sự thì hình phạt cảnh cáo được thi hành ngay tại phiên tòa do Tòa án tuyên. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, Toà án đã xét xử sơ thẩm phải gửi bản án cho người chưa thành niên phạm tội bị phạt cảnh cáo, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện,Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người bị phạt cảnh cáo cư trú hoặc làm việc, Sở Tư pháp nơi Tòa án đã xét xử sơ thẩm có trụ sở.

2.4. Thi hành án phạt cải tạo không giam giữ

Thi hành án phạt cải tạo không giam giữ là việc cơ quan, người có thẩm quyền giám sát, giáo dục người chấp hành án tại xã, phường, thị trấn và khấu trừ thu nhập sung quỹ nhà nước theo bản án đã có hiệu lực pháp luật (Khoản 6 Điều 3 Luật thi hành án hình sự).

Theo Điều 75 Luật thi hành án hình sự, người phải thi hành án phạt cải tạo không giam giữ có các nghĩa vụ sau đây:  

- Chấp hành nghiêm chỉnh cam kết của mình trong việc tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, làm việc; tích cực tham gia lao động, học tập; chấp hành đầy đủ các hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ nộp phần thu nhập bị khấu trừ theo bản án của Tòa án.

- Phải có mặt theo yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi được giao giám sát, giáo dục.

- Trường hợp người chấp hành án đi khỏi nơi cư trú từ 01 ngày trở lên thì phải khai báo tạm vắng. 

- Ba tháng một lần phải nộp bản tự nhận xét về việc thực hiện nghĩa vụ chấp hành án cho người trực tiếp giám sát, giáo dục về việc chấp hành pháp luật; trường hợp đi khỏi nơi cư trú từ 03 tháng đến 06 tháng thì phải có nhận xét của Công an cấp xã nơi người đó đến lưu trú hoặc tạm trú để trình Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người đó. 

Người chấp hành án chưa có việc làm được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó chấp hành án tạo điều kiện tìm việc làm; nếu được cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận học tập thì được hưởng quyền lợi theo quy chế của cơ sở đó. Người chấp hành án thuộc đối tượng quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng thì vẫn được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Để hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền trong việc giám sát, giáo dục người chấp hành án, Điều 81 Luật thi hành án hình sự quy định gia đình người chấp hành án có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và người được phân công giám sát, giáo dục người chấp hành án để giám sát, giáo dục người đó; thông báo kết quả chấp hành án của người chấp hành án với Ủy ban nhân dân cấp xã giao giám sát, giáo dục khi có yêu cầu; bồi thường thiệt hại và thực hiện các nghĩa vụ dân sự khác do người chấp hành án là người chưa thành niên gây ra theo bản án, quyết định của Tòa án và phải có mặt tại cuộc họp kiểm điểm người chấp hành án theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục.

Khi hết thời hạn chấp hành án, người chấp hành án được cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt cải tạo không giam giữ. 

Ngoài ra, Luật thi hành án hình sự còn quy định về thủ tục giảm thời hạn chấp hành án (Điều 77), miễn chấp hành án (Điều 78), việc kiểm điểm người chấp hành án vi phạm nghĩa vụ chấp hành án (Điều 79).

2.5. Thi hành biện pháp tư pháp đối với người chưa thành niên

a) Thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường thị trấn 

Thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là việc cơ quan, người có thẩm quyền buộc người chưa thành niên phạm tội nhưng không phải chịu hình phạt phải chịu sự giám sát, giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo bản án, quyết định của Tòa án (Khoản 13 Điều 3 Luật thi hành án hình sự). Việc thi hành biện pháp này được Luật thi hành án hình sự quy định tại các Điều 121, 122 và 123, cụ thể như sau: 

Tòa án đã ra bản án hoặc quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phải gửi bản án hoặc quyết định cho người đó và cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người chưa thành niên được giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của Toà án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải gửi bản sao bản án hoặc quyết định cho Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức xã hội, nhà trường được Tòa án chỉ định giám sát, giáo dục người chưa thành niên. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu tổ chức xã hội, Hiệu trưởng nhà trường được chỉ định giám sát, giáo dục người chưa thành niên có trách nhiệm:

- Lập hồ sơ theo dõi và phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục; 

- Triệu tập người chưa thành niên bị giám sát, giáo dục và mời người đại diện hợp pháp của người đó, người được phân công trực tiếp giám sát, giáo dục có mặt tại trụ sở để thông báo việc phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục; quyền, nghĩa vụ của người chưa thành niên, người đại diện hợp pháp của người đó; quyền, nghĩa vụ của người trực tiếp giám sát, giáo dục; thời hạn thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 

- Trường hợp người chưa thành niên thay đổi nơi cư trú, học tập thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày người chưa thành niên chuyển đến nơi cư trú mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức xã hội, Hiệu trưởng nhà trường phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để chuyển hồ sơ giám sát, giáo dục cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chuyển đến cư trú, cơ quan, tổ chức xã hội, nhà trường nơi người đó chuyển đến học tập. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đến cư trú mới, tổ chức xã hội, nhà trường nơi người đó chuyển đến học tập có trách nhiệm tiếp tục giám sát, giáo dục người chưa thành niên theo quy định của Luật thi hành án hình sự; 

- Ba tháng một lần báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện về tình hình chấp hành của người chưa thành niên;

- Khi người chưa thành niên đã chấp hành được một phần hai thời hạn và có nhiều tiến bộ thì lập hồ sơ đề nghị cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện xem xét và đề nghị Tòa án có thẩm quyền quyết định chấm dứt thời hạn chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

Người trực tiếp giám sát, giáo dục có nhiệm vụ chủ động gặp gỡ người chưa thành niên để tìm hiểu nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng và hướng dẫn người đó chấp hành tốt cam kết, các nghĩa vụ khác theo quy định; phối hợp với gia đình, nhà trường, đoàn thanh niên và các tổ chức có liên quan nơi người chưa thành niên cư trú, học tập trong việc giám sát, giáo dục; hàng tháng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu tổ chức xã hội, Hiệu trưởng nhà trường đã phân công nhiệm vụ trực tiếp giám sát, giáo dục về tình hình chấp hành của người chưa thành niên; kịp thời đề xuất các biện pháp ngăn ngừa, xử lý khi người đó vi phạm pháp luật.

Người chưa thành niên bị giáo dục tại xã, phường, thị trấn có các quyền sau: không bị phân biệt đối xử; được giúp đỡ, tạo điều kiện học tập, lao động, vui chơi giải trí tại cộng đồng; được Tòa án xem xét, quyết định chấm dứt chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trước thời hạn theo quy định và các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Người chưa thành niên bị giáo dục tại xã, phường, thị trấn có nghĩa vụ phải cam kết bằng văn bản với Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức xã hội, nhà trường được giao giám sát, giáo dục về việc chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật; tích cực thực hiện nghĩa vụ học tập, sửa chữa sai lầm, tu dưỡng, rèn luyện, tham gia lao động (cam kết phải có ý kiến của người đại diện hợp pháp của người chưa thành niên); chịu sự giám sát, giáo dục của người được phân công trực tiếp giám sát, giáo dục; ba tháng một lần làm bản tự kiểm điểm về việc thực hiện cam kết gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu tổ chức xã hội, Hiệu trưởng nhà trường được chỉ định giám sát, giáo dục (Bản tự kiểm điểm phải có nhận xét của người trực tiếp được giao giám sát, giáo dục); trường hợp đi khỏi nơi cư trú trên 30 ngày, thì phải xin phép người trực tiếp giám sát, giáo dục.

Trong thời hạn 05 ngày trước khi hết thời hạn chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu tổ chức xã hội, Hiệu trưởng nhà trường được chỉ định giám sát, giáo dục phải có văn bản thông báo kèm theo hồ sơ gửi cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Đúng ngày hết thời hạn, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải cấp giấy chứng nhận và gửi cho người chưa thành niên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu tổ chức xã hội, Hiệu trưởng nhà trường được chỉ định giám sát, giáo dục, Tòa án đã ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

b) Thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng là việc cơ quan, người có thẩm quyền đưa người chưa thành niên phạm tội nhưng không phải chịu hình phạt vào trường giáo dưỡng để giáo dục theo bản án, quyết định của Tòa án (Khoản 14 Điều 3 Luật thi hành án hình sự). Việc thi hành biện pháp này được quy định từ Điều 124 đến Điều 140 Luật thi hành án hình sự cụ thể như sau:

- Thủ tục thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với người chưa thành niên

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra bản án, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với người chưa thành niên, Tòa án phải gửi bản án, quyết định cho người đó và cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người chưa thành niên cư trú. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của Toà án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người chưa thành niên cư trú phải báo cáo cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an để ra quyết định đưa người chưa thành niên vào trường giáo dưỡng. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an ra quyết định đưa người chưa thành niên vào trường giáo dưỡng và gửi cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải lập hồ sơ và bàn giao người chưa thành niên vào trường giáo dưỡng. 

Khi tiếp nhận người phải chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng (sau đây gọi là học sinh), Hiệu trưởng trường giáo dưỡng phải kiểm tra hồ sơ và lập biên bản giao nhận. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận học sinh, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng phải thông báo việc đã tiếp nhận học sinh cho cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của người đó.

- Hoãn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Người chưa thành niên có thể được hoãn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng trong trường hợp đang ốm nặng, đang phải cấp cứu hoặc vì lý do sức khoẻ khác mà không thể đi lại được và được cơ sở chữa bệnh hoặc bệnh viện từ cấp huyện trở lên xác nhận hoặc có lý do chính đáng khác được Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện xác nhận.

Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có nhiệm vụ làm thủ tục đề nghị Toà án đã ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng xem xét, quyết định hoãn. Tòa án ra quyết định hoãn chấp hành biện pháp tư pháp phải gửi quyết định đó cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Viện kiểm sát cùng cấp và người được hoãn chấp hành biện pháp tư pháp. Khi không còn lý do để hoãn theo quy định, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải thông báo cho Toà án để ra quyết định thi hành.

- Chế độ quản lý học sinh trường giáo dưỡng

Học sinh phải chịu sự giám sát, quản lý của cán bộ, giáo viên trường giáo dưỡng và chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của nhà trường. Căn cứ vào độ tuổi, giới tính, trình độ văn hoá, tính chất và mức độ vi phạm, trường giáo dưỡng bố trí học sinh thành các tổ, lớp và phân công giáo viên trực tiếp phụ trách.

Trường hợp học sinh bỏ trốn thì Hiệu trưởng trường giáo dưỡng ra quyết định và tổ chức truy tìm. Thời gian học sinh bỏ trốn không được tính vào thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. Khi bắt giữ mà học sinh có hành vi chống đối thì được áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết theo quy định của pháp luật. Uỷ ban nhân dân và cơ quan Công an các cấp có trách nhiệm phối hợp trong việc truy tìm, bắt giữ học sinh bỏ trốn. Khi phát hiện người bị truy tìm, mọi người có trách nhiệm báo ngay cho cơ quan Công an, Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất hoặc bắt giữ và đưa đến các cơ quan này. Khi bắt được người bỏ trốn hoặc nhận bàn giao người đó, cơ quan Công an phải lập biên bản, lấy lời khai, lưu giữ và quản lý người bỏ trốn, thông báo ngay cho trường giáo dưỡng đã ra quyết định truy tìm. Khi nhận được thông báo, trường giáo dưỡng đã ra quyết định truy tìm phải cử người đến ngay để nhận và đưa học sinh bỏ trốn về trường giáo dưỡng. Việc giao, nhận học sinh bỏ trốn phải lập biên bản. Thời gian lưu giữ được tính vào thời gian chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. 

- Chế độ học văn hoá, giáo dục hướng nghiệp, học nghề

Học sinh ở trường giáo dưỡng được học văn hóa, giáo dục hướng nghiệp, học nghề theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với học sinh chưa đạt trình độ phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở thì việc học văn hoá là bắt buộc. Đối với học sinh khác thì tuỳ khả năng, điều kiện thực tế mà tổ chức cho họ học tập phù hợp. 

Ngoài giờ học tập, học sinh phải tham gia lao động do trường tổ chức. Trường có trách nhiệm sắp xếp công việc phù hợp với lứa tuổi và sức khoẻ của học sinh để bảo đảm sự phát triển bình thường về thể chất; không bố trí những công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại.

Thời gian lao động của học sinh không được quá 02 giờ trong 01 ngày. Thời gian học tập và lao động không quá 07 giờ trong 01 ngày và không quá 35 giờ trong 01 tuần. Kết quả lao động của học sinh được sử dụng phục vụ cải thiện đời sống, sinh hoạt và học tập của học sinh. Học sinh được nghỉ ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật. Sách vở, đồ dùng học tập của học sinh do trường giáo dưỡng cấp.

- Kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh và tổ chức thi

Trường giáo dưỡng có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh và tổ chức thi học kỳ, kết thúc năm học, chuyển cấp, thi tuyển chọn học sinh giỏi hoặc hình thức thi khác. Chứng chỉ học văn hoá, học nghề do trường giáo dưỡng cấp cho học sinh có giá trị như chứng chỉ của các trường phổ thông, trường dạy nghề.

- Chế độ sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, vui chơi giải trí

Ngoài giờ học văn hoá, học nghề, lao động, học sinh được tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách báo, xem truyền hình và các hoạt động vui chơi giải trí khác do trường tổ chức.

- Chế độ ăn, mặc của học sinh trường giáo dưỡng

Học sinh được bảo đảm tiêu chuẩn định lượng về gạo, rau xanh, thịt, cá, đường, nước mắm, bột ngọt, muối, chất đốt. Ngày lễ, Tết dương lịch, học sinh được ăn thêm không quá ba lần tiêu chuẩn ăn của ngày thường; ngày Tết nguyên đán học sinh được ăn thêm không quá năm lần tiêu chuẩn ăn của ngày thường. Chế độ ăn đối với học sinh ốm đau, bệnh tật, thương tích do y sĩ hoặc bác sĩ chỉ định. Nước sử dụng vào việc ăn, uống và sinh hoạt của học sinh được bảo đảm là nước sạch theo quy định của ngành y tế. Hàng năm, học sinh được cấp quần áo, chăn, chiếu, màn và các đồ dùng sinh hoạt khác; học sinh nữ được cấp thêm đồ dùng cần thiết cho vệ sinh cá nhân. 

- Chế độ ở và đồ dùng sinh hoạt của học sinh 

Căn cứ vào giới tính, lứa tuổi, đặc điểm nhân thân, tính chất, mức độ phạm tội của học sinh, trường sắp xếp chỗ ở, sinh hoạt phù hợp trong các buồng tập thể. Buồng ở phải bảo đảm thoáng mát về mùa hè, kín gió về mùa đông, hợp vệ sinh môi trường. Diện tích chỗ nằm tối thiểu cho mỗi học sinh là 2,5 mét vuông (m2). Học sinh được bố trí giường nằm có chiếu trải và được phép sử dụng đồ dùng sinh hoạt cá nhân của mình, trừ những đồ vật bị cấm sử dụng trong trường giáo dưỡng. Đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt của học sinh được trường cho mượn hoặc cấp.

- Chế độ chăm sóc y tế đối với học sinh trường giáo dưỡng

Học sinh được khám sức khỏe định kỳ; trường hợp học sinh bị ốm đau, bệnh tật, thương tích được điều trị tại cơ sở y tế của trường giáo dưỡng; trường hợp ốm đau, bệnh tật, thương tích nặng vượt quá khả năng điều trị của trường thì Hiệu trưởng quyết định đưa họ đến điều trị tại cơ sở chữa bệnh của Nhà nước. Kinh phí khám và chữa bệnh do trường chi trả.

- Chế độ gặp thân nhân, liên lạc, nhận tiền, đồ vật, tài sản của học sinh trường giáo dưỡng

Học sinh được gặp thân nhân tại nơi tiếp đón của trường giáo dưỡng và phải chấp hành đúng quy định về thăm gặp. Học sinh được gửi và nhận thư, nhận quà trừ rượu, bia, thuốc lá, các chất kích thích khác, đồ vật và các loại văn hoá phẩm bị cấm. Trường giáo dưỡng có trách nhiệm kiểm tra thư, quà trước khi học sinh gửi hoặc nhận. Học sinh có tiền hoặc giấy tờ có giá thì phải gửi trường giáo dưỡng để quản lý và sử dụng theo quy định của trường.

- Khen thưởng, xử lý vi phạm

Học sinh chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, nội quy của trường giáo dưỡng, có kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên hoặc lập công thì được Hiệu trưởng quyết định khen thưởng bằng hình thức biểu dương, tặng giấy khen, tặng quà, cho đi tham quan do trường giáo dưỡng tổ chức.

Học sinh vi phạm kỷ luật học tập, lao động hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy của trường giáo dưỡng, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà Hiệu trưởng quyết định xử lý bằng một trong các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, giáo dục cá biệt tại phòng riêng (học sinh bị giáo dục cá biệt phải làm bản kiểm điểm và tự kiểm điểm trước tổ hoặc lớp).

- Chấm dứt thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Học sinh đã chấp hành được một phần hai thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng và thực sự tích cực học tập, tu dưỡng và chấp hành tốt nội quy của trường thì Hiệu trưởng đề nghị Toà án nhân dân cấp huyện nơi trường đóng xem xét, quyết định chấm dứt việc chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng trước thời hạn. Tòa án đã ra quyết định phải gửi quyết định đó cho học sinh, trường giáo dưỡng, Tòa án đã ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an. Ngay sau khi nhận được quyết định, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng phải làm thủ tục cho học sinh ra trường.

- Thủ tục cho học sinh trường giáo dưỡng ra trường

Chậm nhất là 01 tháng trước khi học sinh trường giáo dưỡng hết thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, Hiệu trưởng phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó về cư trú và gia đình họ biết ngày ra trường. Vào ngày cuối cùng của thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, Hiệu trưởng phải cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng cho học sinh ra trường và gửi giấy chứng nhận này cho cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, Toà án đã ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó về cư trú.

Học sinh khi ra trường phải trả lại đồ dùng được trường cho mượn; được nhận lại tiền, tài sản và đồ vật gửi trường quản lý, các chứng chỉ học văn hoá, học nghề, tiền tàu xe, tiền ăn trong thời gian đi đường trở về nơi cư trú. Trường hợp hết thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng mà học sinh vẫn chưa thực sự tiến bộ thì Hiệu trưởng phải có bản nhận xét riêng và kiến nghị các biện pháp giáo dục tiếp theo gửi Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người đó về cư trú.

Đối với học sinh đã chấp hành xong biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng mà không rõ cha, mẹ, nơi cư trú thì trường có trách nhiệm liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trường đóng để đề nghị giúp đỡ, sắp xếp chỗ ăn, ở và tạo việc làm, học tập. Đối với học sinh dưới 16 tuổi hoặc bị ốm đau, bệnh tật đến ngày được ra trường mà không có thân nhân đến đón, thì trường giáo dưỡng phải cử người đưa về gia đình hoặc giao Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó về cư trú. 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra trường, học sinh đã chấp hành xong biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng phải trình báo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi về cư trú.

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUYÊN ĐỀ VÀ THÔNG TIN, TƯ LIỆU THAM KHẢO

1. Hướng dẫn sử dụng Chuyên đề

Chuyên đề được biên soạn dựa trên Chương trình môn học pháp luật dùng cho đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (phần bắt buộc) ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; trực tiếp bổ sung, mở rộng kiến thức pháp luật trong Bài 9 - Luật hình sự của Giáo trình Pháp luật dùng cho đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản năm 2010.

Chuyên đề gồm 3 nội dung chính:

- Phần I. Quy định về  tội phạm và trách nhiệm hình sự. Phần này phân tích các khái niệm, đặc điểm, phân loại tội phạm, hình phạt; khái niệm, đặc điểm trách nhiệm hình sự, tuổi chịu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự nhằm bổ sung, làm rõ một số kiến thức pháp luật có liên quan đến tội phạm và trách nhiệm hình sự trong Bài 9 của Giáo trình Pháp luật.

- Phần II. Pháp luật hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội. Phần này giới thiệu, phân tích, làm rõ các chính sách, đường lối xử lý của Nhà nước quy định trong Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự và Luật thi hành án hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội nhằm mở rộng, cung cấp thêm kiến thức pháp luật có liên quan đến nội dung Bài 9, gắn với học sinh là những người đang trong độ tuổi chưa thành niên. 

- Phần III. Hướng dẫn sử dụng chuyên đề và thông tin, tư liệu tham khảo. Phần này đưa ra các gợi ý sử dụng Chuyên đề, cung cấp thông tin tham khảo, nguồn văn bản trích dẫn để giảng viên có thể tự tìm để tham khảo, bổ sung và cập nhật vào bài giảng trong quá trình dạy Bài 9.

Dựa vào nội dung Chuyên đề 5, giảng viên dạy môn Pháp luật ở các trường trung cấp chuyên nghiệp có thể tham khảo, đưa các thông tin phù hợp vào giáo án giảng dạy Bài 9 hoặc sử dụng để xây dựng nội dung sinh hoạt ngoại khóa theo chủ đề pháp luật hình sự cho học sinh.

2. Thông tin, tư liệu tham khảo

2.1. Danh mục tài liệu tham khảo

- Bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009;

- Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003;

- Luật thi hành án hình sự năm 2010;

- Bình luận khoa học Bộ luật hình sự - Phần chung, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2006;

- Giáo trình Luật hình sự Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất bản Công an nhân dân, năm 2002.

2.2. Thông tin tham khảo

* Trong những năm gần đây, vấn đề người chưa thành niên phạm tội đã gióng lên những hồi chuông cảnh tỉnh đáng báo động. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Bộ Công an, chỉ tính riêng trong năm 2010, trên địa bàn cả nước có 13.572 đối tượng phạm tội là thanh thiếu niên, tăng nhiều lần so với những năm trước cả về số lượng phạm tội lẫn các vụ trọng án. Về độ tuổi, theo thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thì tình hình tội phạm do người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện có chiều hướng gia tăng và chiếm tỷ lệ cao nhất, khoảng 60%; từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chiếm khoảng 32% và dưới 14 tuổi chiếm khoảng 8% trong tổng số các vụ phạm tội do người chưa thành niên và trẻ em thực hiện. Về cơ cấu tội phạm, theo thống kê mới nhất của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, thì hành vi vi phạm pháp luật hình sự của người chưa thành niên tập trung nhiều nhất vào các nhóm tội xâm phạm sở hữu; xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm và danh dự con người, một số tội xâm phạm an toàn trật tự công cộng. Trong đó, tội danh trộm cắp tài sản chiếm 38%, cố ý gây thương tích chiếm 11%, đặc biệt là giết người chiếm 1,4% trong tổng số tội phạm do người chưa thành niên thực hiện. Việc trong thời gian vừa qua có những vụ trọng án gây ra bởi người chưa thành niên đã tạo nên sự bức xúc lớn trong cộng đồng xã hội. Ví dụ vụ Đào Thị Thu Hương (tức My sói) sinh năm 1996 ở quận Hoàng Mai, Hà Nội và đồng bọn bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội "hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản". Từ ngày 16/7/2010 đến ngày 20/7/2010, nhóm này đã gây ra tổng cộng 5 vụ cướp tài sản, tổng giá trị trên 30 triệu đồng; 02 vụ hiếp dâm và 01 vụ hiếp dâm trẻ em. Tổng hợp hình phạt trong vụ án lên đến 160 năm tù cho 8 bị cáo. Hay vụ án cướp tiệm vàng Ngọc Bích xảy ra vào tháng 8 năm 2011 do Lê Văn Luyện ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang thực hiện. Cơ quan điều tra cho biết, Luyện đã cướp hơn 200 chỉ vàng ta, gần 153 chỉ vàng tây, một điện thoại di động. Tổng giá trị tài sản hơn 1,27 tỷ đồng. Với hành vi giết chết vợ chồng anh Ngọc, cùng con gái mới 18 tháng tuổi, gây thương tật 76% cho bé Bích, Luyện bị đề nghị truy tố về các tội: giết người, cướp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định, Luyện là thủ phạm duy nhất gây án giết người. Khi phạm tội Lê Văn Luyện chưa đủ 18 tuổi.

Từ thực tế tình hình người chưa thành niên phạm tội, có nhiều ý kiến cho rằng hình phạt dành cho các bị cáo là người chưa thành niên chưa tương xứng với tính chất và mức độ phạm tội. Điều này đặt ra vấn đề là có nên giảm độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội hay không? 

Xuất phát từ bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa và chính sách nhân đạo của Đảng và nhà nước ta được cụ thể hoá trong luật hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan thì việc xử lý đối với những đối tượng người chưa thành niên phạm tội chủ yếu để giáo dục cải tạo họ trở thành những công dân có ích cho xã hội là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, việc xử lý đối tượng là người chưa thành niên phạm tội cần phải đi đôi với việc giải quyết những nguyên nhân sâu xa của tội phạm; có sự chung tay của cá nhân, gia đình, nhà trường và toàn xã hội…để góp phần ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả tình hình người chưa thành niên phạm tội nói riêng và tình hình tội phạm nói chung.

  (Theo Hồ Nguyễn Quân – Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao)

* Một số ý kiến của cử tri kiến nghị: thực tế hiện nay, tội phạm cướp giật, giết người chưa giảm, người phạm tội trong độ tuổi thanh thiếu niên ngày càng tăng, cần hạ tuổi chịu trách nhiệm hình sự để răn đe vị thành niên phạm tội. Cho rằng nguyên nhân quan trọng khiến tình hình phạm pháp trong nhóm người phạm tội ở độ tuổi vị thành niên (dưới 18 tuổi) ngày càng gia tăng là do mức xử phạt dành cho nhóm tội phạm này quá nhẹ, cử tri cũng đặt vấn đề sửa luật theo hướng có mức xử phạt tù thích đáng, thậm chí áp dụng hình phạt cao nhất tới tử hình với các trường hợp phạm tội nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. 

Trả lời chung cho nhóm vấn đề này, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhận định, chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong việc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội là nhân đạo, bên cạnh mục đích trừng trị còn nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. Bộ luật hình sự quy định không áp dụng hình phạt chung thân, tử hình, hình phạt tiền, hình phạt bổ sung đối với người chưa thành niên phạm tội. 

Tuy nhiên, cơ quan này xác nhận, trong những năm gần đây, tình trạng người chưa thành niên phạm tội có chiều hướng gia tăng, xảy ra nhiều vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận. Trong quá trình tổng kết việc thực hiện Bộ luật hình sự hiện nay, những vấn đề cử tri kiến nghị Ủy ban Tư pháp đang nghiên cứu và sẽ xem xét trong quá trình thẩm tra, chỉnh lý Bộ luật hình sự (sửa đổi), bảo đảm chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội được sửa đổi phù hợp với tâm, sinh lý của lứa tuổi, các Điều ước quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam đã tham gia, đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm do người chưa thành niên thực hiện trong tình hình hiện nay.

Theo báo điện tử Dân trí (dantri.com.vn) ngày 05/12/2013. 

� Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.85.





� Xem: C.Mác, Lao động làm thuê và tư bản, NXB Sự  thật, H., 1976, tr 25


� Viện Ngôn ngữ học, Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, 2000


� Xem thêm mục 1.2, phần II


� Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật dân sự Việt Nam (Tập 2), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2008, tr.45


� Hai nội dung cơ bản, quan trọng nhất của pháp luật hình sự là tội phạm và hình phạt. 


� Bộ luật hình sự  năm 1999 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa X thông qua ngày 21/12/1999; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 19/6/2009 (gọi chung là Bộ luật hình sự).


� Xem điểm 2.2 mục 2 phần I của Chuyên đề.


� Theo Điều 13 Bộ luật hình sự, tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự là tình trạng của người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.


� Chương quy định về người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật hình sự.


� Trong trường hợp người chưa thành niên phạm tội thì không xem xét tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm l (người phạm tội là phụ nữ có thai) và điểm m (người phạm tội là người già) đối với họ.


� Bộ luật tố tụng hình sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.


� - Điều 80. Bắt bị can, bị cáo để tạm giam;


- Điều 81. Bắt người trong trường hợp khẩn cấp;


- Điều 82. Bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã;


- Điều 86. Tạm giữ;


- Điều 88.Tạm giam;


- Điều 120. Thời hạn tạm giam để điều tra. 


� Luật thi hành án hình sự đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010.
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